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FOREWORD 
The future is the land in which no man had ever stepped before, yet all of us are very much bothered by it, and occupy ourselves with thoughts about it.
The important book “Future intelligence” written by the Israeli Judge (ret.) Shlomo Shoham tries to bring some order to that unknown land of the future and aimes to teach us all how to be able to affect and influence it in such way that it will be better for us, as well as for our offsprings.
As I see this book, it is a call for optimism, but also an attempt to create new kind of leadership in the world – a kind which will be able to look deeper into the future, recognize the broader picture, and while having a moral social responsiblity, will know where they want to go, and how to lead us there, into a desirable future.
I am very glad to see such a creative work as “Future Intelligence” which reflects and demonstrates yet another angle of Israeli thought, being translated into the Vietnamese language, and by that, so I believe, builds another cultural bridge between the Israeli society and the Vietnamese society.
Whatever the future will bring to us, I don’t know, but one thing I can declare for sure – The future of the Israeli – Vietnamese relations is bright!
I wish you all to enjoy and learn from this book.
Nadav Eshcar
Ambassador of the State of Israel to Vietnam
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FOREWORD 
Tương lai là mảnh đất chưa ai từng đặt chân tới, thế nhưng đó lại là khái niệm mà ai cũng băn khoăn và lúc nào cũng nghĩ đến.
Cuốn sách đặc sắc Israel đã kiến tạo tương lai như thế nào? của cựu thẩm phán người Israel, Shlomo Shoham, đã cố gắng mang lại chút trật tự cho mảnh đất tương lai chưa ai biết tới đó và xoáy sâu vào việc dạy cho tất cả chúng ta cách tác động đến tương lai sao cho nó có thể trở nên tốt đẹp hơn cho mỗi chúng ta cũng như cho những thế hệ mai sau.
Theo tôi, cuốn sách này không chỉ như một lời kêu gọi cho sự lạc quan mà còn là một nỗ lực để tạo ra thế hệ lãnh đạo mới cho thế giới – thế hệ có thể nhìn sâu hơn vào tương lai, nhận ra bức tranh rộng lớn hơn trong khi vẫn mang trên vai trách nhiệm đạo đức xã hội, biết mình muốn đi đâu và làm thế nào để dẫn dắt mọi người tới một tương lai đáng mơ ước hơn.
Tôi rất vui mừng khi thấy một cuốn sách sáng tạo như Israel đã kiến tạo tương lai như thế nào?, tác phẩm phản ánh và trình bày một góc độ khác của tư tưởng Israel, được chuyển ngữ sang tiếng Việt và tôi hi vọng việc xuất bản cuốn sách này sẽ giúp tạo ra một cầu nối văn hóa mới, kết nối xã hội Israel và Việt Nam.
Tôi không rõ tương lai sẽ mang lại điều gì cho chúng ta, nhưng có một điều tôi có thể tuyên bố chắc chắn rằng: Tương lai của mối quan hệ Israel và Việt Nam là rất tươi sáng!
Chúc tất cả bạn đọc sẽ cảm thấy yêu thích và học hỏi được nhiều điều từ cuốn sách này.
Nadav Eshcar
Đại sứ Nhà nước Israel tại Việt Nam
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Israel đã kiến tạo tương lai như thế nào? 
Passig, nhà tương lai học gốc Israel từng nói: “Loài người đang trải qua giai đoạn thay đổi mạnh mẽ và toàn diện hơn bao giờ hết, và chỉ có hai cách thức, hoặc là tiếp tục xử lí dần những vấn đề gặp phải hoặc là phải xây dựng tương lai ngay từ bây giờ. Bản thân tôi rất ngạc nhiên khi biết từ năm 2001, Quốc hội Israel đã nhận thức được rằng những thay đổi hiện nay đang diễn ra rất nhanh, khiến tư duy ngắn hạn tràn ngập trong các quyết định chính trị làm xuất hiện khoảng trống về tầm nhìn dài hạn và những gì chính phủ cần làm để đối phó với những thách thức của tương lai. Từ nhận thức đó, Quốc hội nước này đã thành lập Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai và bổ nhiệm ông Shlomo Shoham làm người phụ trách.
Shoham đã đưa ra cách xử lý các vấn đề và thách thức mà cả thế hệ hiện nay cũng như các thế hệ mai sau sẽ phải đối mặt trong tương lai. Ông cho rằng chúng ta có thể vượt qua những thách thức của tư duy ngắn hạn bằng việc phát triển khái niệm mang lên “Future Intelligence” (Trí tuệ Tương lai). Những suy nghĩ, kiến giải cùng những gì ông đã đạt được đều được trình bày cụ thể trong cuốn sách mang tên Israel đã kiến tạo tương lai như thế nào? mà các bạn đang cầm trên tay.
Shimon Peres, cựu Tổng thống Israel và Horst Köhler, cựu Tổng thống CHLB Đức đều đánh giá cao cuốn sách này khi nêu lên những vấn đề mà chính phủ Israel nói riêng và nhân loại nói chung cần làm để đảm bảo tương lai và đáp ứng được những thách thức thay đổi của thế giới. Cuốn sách sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách hôm nay thoát khỏi lối suy nghĩ bảo thủ để hình thành tầm nhìn dài hạn về thịnh vượng.
Nhận thấy nội dung rất quan trọng mà cuốn sách đề cập đến, chúng tôi đã xuất bản cuốn sách với mong muốn rằng những kinh nghiệm và kiến thức của tác giả sẽ hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các doanh nhân, cũng như những người quan tâm đến tương lai tham khảo.
Nguyễn Cảnh Bình
Chủ tịch HĐQT Alpha Books,
Giám đốc Trung tâm Hợp tác trí tuệ Việt Nam,
Sáng lập Chương trình Đào tạo lãnh đạo Trẻ ABG



Lời giới thiệu 
Năm 2001, Quốc hội Israel đã có một bước đi cấp tiến, vượt ra khỏi các tiến trình tư duy ngắn hạn, thường thấy ở các cơ quan Quốc hội bằng việc thành lập Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai. Dưới sự dẫn dắt của chủ nhiệm đầu tiên của Ủy ban, cựu thẩm phán Shlomo Shoham, tổ chức này đã thực hiện nhiệm vụ đại diện cho quyền lợi của những công dân chưa ra đời giữa cuộc tranh đấu trên chính trường hiện nay.
Giống như bất kỳ cuộc thử nghiệm nào, thành công của cuộc phiêu lưu này mang lại những kết quả lẫn lộn. Theo thời gian, Shoham và đội ngũ cán bộ chuyên viên của ông đã gây dựng được ảnh hưởng thật sự trên một phổ chính sách rộng khắp, dù đôi khi đề xuất của họ bị từ chối. Họ đã mang đến một góc nhìn khác, thường là gây tranh cãi – những tuyên bố đòi công lý liên thế hệ, cho tới các cuộc tranh luận vốn được định hình bởi những ý thức hệ đối nghịch, những bộ dữ liệu mâu thuẫn hoặc những nhóm lợi ích chính trị cạnh tranh.
Khi mà nỗi lo sợ về tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng lớn, hệ thống tài chính chao đảo, các chương trình hưu trí mấp mé bên bờ vực phá sản và nhiều thất bại xảy ra trong hệ thống giáo dục, thì kinh nghiệm của Ủy ban càng trở nên cấp thiết trên toàn cầu. Nhưng chính trị, đến cuối cùng, vẫn là một nỗ lực thực tế. Các nhà hoạch định chính sách có thể đặt ra câu hỏi làm sao chúng ta có thể đo đếm và bảo vệ một tương lai còn chưa biết tới?
Shoham đã giải quyết câu hỏi này theo cách rất riêng và thuyết phục. Ông phát triển lý thuyết “Trí tuệ tương lai” (Future Intelligence), một phương tiện phát triển chính sách sáng tạo nhắm đến việc biến những mơ ước về một tương lai đáng khao khát thành những kế hoạch hành động thực tiễn. Theo ông, các nhà hoạch định chính sách thường xuyên để cho chuỗi dài bất tận những vấn đề cấp thiết trong ngắn hạn che khuất những hệ lụy dài hạn. Ở “chế độ sinh tồn” này, khung tư duy và thấu cảm co hẹp lại chỉ còn bao gồm khung thời gian nhỏ nhất có thể. Shoham cho rằng cách duy nhất để thoát ra khỏi chiếc bẫy này là nỗ lực xây dựng, phê bình và cuối cùng là hiện thực hóa các ý tưởng của chúng ta về một tương lai tốt đẹp hơn một cách thận trọng, có hệ thống.
Các ý tưởng của Shoham xuất phát từ phong trào phát triển bền vững, hiện đã đạt được những ảnh hưởng đáng kể trong giới làm chính sách môi trường. Tuy nhiên, Shoham đã vượt ra khỏi những quy chuẩn truyền thống của khái niệm này, ông không chỉ cho rằng nhu cầu của ngày mai phải được xem trọng như nhu cầu của ngày hôm nay, mà các nhà lãnh đạo của hôm nay còn phải áp dụng phương pháp năng nổ hơn khi xây dựng khái niệm về một tương lai tích cực. Ở cả cấp độ lý thuyết lẫn cấp độ thực hành, ông đã giải thích cách thức mà Ủy ban của ông có thể hiện thực hóa ý tưởng này trong giáo dục, y tế và các lĩnh vực chính sách khác.
Chắc chắn có rất ít nhà hoạch định chính sách ngày nay phủ nhận nhu cầu cần bảo tồn các nguồn lực quốc gia – như môi trường, kinh tế hay xã hội – để sử dụng trong tương lai. Tuy nhiên, gần như tất cả những gì mà các nhà hoạch định chính sách làm được chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi, quyền lợi của các thế hệ tương lai bị mất tăm trong những ồn ã của các hoạt động chính trị thường nhật. Ngược lại với cách làm đó, Shoham đưa ra một phương pháp đã được kiểm chứng, rút ra những bài học có thể áp dụng trên toàn cầu từ những kinh nghiệm thực tế của ông với Quốc hội Israel.
Đây là cuốn sách dành cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà lập pháp, các lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự và công chúng có mối quan tâm đến vấn đề tương tự. Cuốn sách này dành cho tất cả những ai quan ngại rằng vấn đề toàn cầu hóa, tính phức tạp ngày càng tăng của việc quản lý kinh tế và chính trị, hay những biến đổi môi trường còn chưa được biết tới sẽ đe dọa đến tương lai của chúng ta. Một số độc giả có thể sẽ coi nó là cấp tiến, một số khác có thể coi nó là thông thường. Chúng tôi hy vọng dù thế nào nó cũng sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người.
Bertelsmann Stiftung1 tự hào thúc đẩy những hoạt động đưa đến góc nhìn rộng nhất có thể về hoạt động quản trị thành công. Chúng tôi vui mừng bổ sung thêm tác phẩm của ông Shoham vào danh sách này. Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ khơi lên cuộc thảo luận về cách thức tốt nhất để bảo vệ những thế hệ chưa ra đời, không có người vận động hành lang cho mình, không đóng góp một đồng nào cho các chiến dịch, không bầu bán trong cuộc bầu cử nào nhưng lại có những quyền lợi thiết yếu không kém gì những quyền lợi của chúng ta.
– Bertelsmann Stiftung
Chú thích:
1. Quỹ tư nhân Bertelsmann Stiftung là một tổ chức nghiên cứu độc lập, hướng tới phát triển giáo dục, kinh tế công bằng và hiệu quả; xây dựng hệ thống y tế dự phòng; hỗ trợ xã hội dân sự hoạt động hiệu quả; và tăng cường sự hiểu biết quốc tế. (Chú thích của biên tập viên – BTV)



Lời nói đầu 
Cuốn sách này tự viết nên chính nó.
Tôi chỉ đóng vai trò làm phát ngôn viên.
Tôi có thể củng cố nó, biến nó thành hiện thực và tạo ra ngôn ngữ để nó có thể thu phục được cảm tình của mọi người.
Nhưng tất cả những gì là tinh túy của nó đều do nó tự mình viết nên.
Khoảnh khắc cuốn sách này bắt đầu được viết nên đã in sâu vào tâm trí tôi, một cách chính xác và rõ ràng.
Và nếu bạn định hỏi tôi, làm sao tôi có thể đoan chắc như vậy, tôi sẽ trả lời bạn như một đứa trẻ rằng: Tôi biết vì mẹ tôi đã nói thế.
Đó là tháng Hai năm 2007. Không biết đã bao nhiêu ngày trời đất sụt sùi như than khóc.
Mẹ tôi đã giã biệt cõi đời.
Được gần gũi bà trong những giây phút cuối khi bà còn tại thế là một đặc ân đối với tôi – khi tôi có thể chăm nom, săn sóc cơ thể đã lộ những dấu hiệu tàn lụi của bà.
Chúng tôi trò chuyện – một cuộc trò chuyện xuất phát từ vô tận và trở về với vô tận, một cuộc trò chuyện chạm đến tận đáy lòng, khiến nó in sâu vào hồn tôi. Vĩnh viễn.
Bởi mẹ gặp khó khăn trong việc giao tiếp, nên mỗi từ, mỗi chữ bà nói ra đều chính xác, được suy xét kỹ lưỡng và là những lời khắc cốt ghi tâm.
Ba câu nói mà mẹ tôi đã thốt ra sẽ luôn trong tâm trí tôi. Nó thể hiện tình thương yêu bất tận, không thể phai mờ giữa người mẹ và đứa con trai đầu lòng.
Tôi sẽ chia sẻ cùng bạn hai câu trong số đó.
Câu thứ nhất là: “Shlomik, con là tấm gương của mẹ.” Và câu thứ hai: “Con đã bên mẹ ở nơi đó rồi.”
Con đã bên mẹ ở nơi đó rồi… Nơi đó. Rõ ràng, “nơi đó” là một từ khóa ám chỉ tất cả những “nơi đó” trên đời, những nơi đáng sợ, không cách gì hiểu nổi và chẳng thể nói đến.
Những câu này chứa trong đó ba ý niệm có khả năng đưa tới những biến chuyển.
Một là nơi đó, dưới những tầng sâu đáng sợ, trong cao trào của cuộc đấu tranh sinh tồn là nơi khởi sinh ra tôi cũng như tương lai của gia đình tôi.
Thứ hai là ý niệm rằng từ nay đến cuối cuộc đời này, mẹ tôi sẽ vẫn ở bên tôi – như một tấm gương, sáng trong và hết lòng ủng hộ. Tôi cũng muốn rằng, đối với độc giả và tác giả, cuốn sách này sẽ đóng vai trò như một tấm gương, sáng rõ và chính xác.
Thứ ba là ý niệm cuốn sách đã bắt đầu được viết ra từ rất lâu trước khi tôi cất tiếng khóc chào đời. Lựa chọn lớn lao mà mẹ tôi đã thực hiện ở Áo khi cuộc diệt chủng người Do Thái đang lên đến đỉnh điểm và việc bà biết rằng tôi đã ở đó bên bà, tất cả những điều này đã góp phần tạo nên động cơ sơ khai cho cuốn sách.
Bà đã lựa chọn – tập trung kiến tạo tương lai; kiến tạo thực tại giải cứu bà thoát khỏi lưỡi hái của tử thần; tập trung vào khả năng tạo ra tương lai mong muốn cho bản thân bà, gia đình bà và cho cả những người Do Thái. Bà đã thành công đưa hiểu biết tự thân sâu sắc vào hiện tại kinh khủng đang trùm lên cuộc sống của mình và tạo ra tầm nhìn xa vào tương lai có thể cảm nhận được bằng tinh thần; biết rằng hiện tại cũng ôm trọn cả tương lai và rằng ý hướng có thể tạo ra tương lai ngay cả trong những thời khắc ngặt nghèo nhất của cuộc sinh tồn.
Nỗi lo âu sống còn thấm vào máu thịt tôi. Tôi hấp thụ nó cùng với dòng sữa mẹ và cứ thế nó thấm dần vào từng tế bào trong thân xác tôi. Nỗi sợ hãi này được chữa lành bởi những hiểu biết tuyệt đối rằng trong mỗi khoảnh khắc lo âu ở mỗi nơi chốn hay việc làm, chúng ta được trao cho đặc ân tự do lựa chọn thay đổi hiện tại, biến nó thành cơ hội một cách có chủ ý để kiến tạo nên tương lai.
Cảm giác kinh sợ thường dựa trên những trải nghiệm của chúng ta trong quá khứ, trên những sang chấn mà chúng ta từng chịu đựng. Việc kiến tạo tương lai được tiến hành dựa trên phần mở rộng tương lai, dám quên đi quá khứ, dám quên đi nỗi sợ hãi sinh ra từ những sang chấn thất bại và dám tạo ra những khả năng ngay cả khi phải đối mặt với điều đó.
Hôm nay, gần tròn một năm kể từ ngày mẹ qua đời, tôi có thể chắc chắn rằng cuốn sách này là một hình thức biểu đạt cốt lõi tinh túy trong cuộc sống của bà, sức mạnh lựa chọn của bà, bài học mang tính minh họa mà từ đó tất cả chúng ta đều có thể nhận ra và thừa nhận năng lực kiến tạo tương lai mong muốn của bản thân và trách nhiệm phát sinh từ năng lực ấy.
Vậy nên đó chính là kiến giải cá nhân và cảm tính mà tôi lấy làm xuất phát điểm. Vượt qua những ranh giới thời gian tuyến tính mà ai ai cũng biết, cuốn sách này bàn đến hiểu biết rằng hiện tại là thời gian duy nhất mà ta chắc chắn, và mỗi hiện tại đều bao trọn trong lòng nó toàn bộ quá khứ cũng như toàn bộ tương lai.
Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của thời đại mới, một thế giới mà ta có thể cảm nhận nhưng chưa biết gì. Trong đó, chúng ta sẽ hiểu rằng ngay cả trên cơ sở khoa học về nghiên cứu tương lai, năng lực dự đoán tương lai mà chúng ta có ngày hôm nay cũng chỉ mang lại cái nhìn sơ sài về sự phát triển tri thức con người, sự phát triển sẽ làm thay đổi nhiều khái niệm nền tảng mà chúng ta đang sống theo ngày hôm nay.
Cuốn sách này không được viết trong “môi trường chân không”. Nó được viết từ sự nhận thức nghĩa vụ kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho vũ trụ này, một tương lai bao trọn lấy tự nhiên, sự sống và con người. Cuốn sách kêu gọi tất cả những ai đang có mặt trên hành tinh này hãy tỉnh thức, dám nhìn nhận vượt ra khỏi đường chân trời, tới miền ánh sáng và bóng đêm đang chờ đợi chúng ta ở đâu đó trong những tầng sâu thẳm của tương lai, tìm thấy trong bản thân mình hiểu biết và sức mạnh để kiến tạo tương lai mong muốn.
Cuốn sách này được viết dựa trên nhận thức rằng mỗi người chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho những hỗn loạn mà chúng ta tạo ra trên hành tinh này, và mỗi chúng ta đều có thể sử dụng mục đích và ảnh hưởng để thay đổi con đường nhiều nguy cơ đang dẫn chúng ta đến bờ vực thẳm.
Cuốn sách này được viết dựa trên cái “tôi” bên trong mỗi chúng ta và dựa trên đức tin vô bờ vào năng lực và giá trị cốt lõi của con người.
Ngoài ra, cuốn sách này cũng chứa đựng những bài học được đúc rút từ kinh nghiệm thực tế, có ảnh hưởng đến những người ở vị trí ra quyết định trong Quốc hội Israel. Cuốn sách nối kết thiên đường và trần thế như chiếc thang của Jacob1. Nó kết nối những giá trị và đức tin cơ bản vào năng lực của con người với những hoạt động chi tiết, thực tế, sâu sắc được thực hiện nhằm đưa những nguyên tắc cơ bản này vào khối phức hợp mở rộng của Quốc hội Israel.
Chú thích:
1. “Chiếc thang của Jacob” kể về giấc mơ của vị tộc trưởng Abrahamic Jacob, trong mơ ông thấy những thiên thần đã sử dụng một cái thang để di chuyển giữa mặt đất và thiên đường. Các thiên thần của Chúa đã lên và xuống nhờ chiếc thang này (Sáng Thế kí 28:12).
Nó kết nối việc xây dựng khái niệm tư duy tương lai trên bình diện trừu tượng với những nỗ lực gắn khái niệm này vào thực tiễn, ở nơi không ngừng có nguy cơ bị xóa bỏ.
Cuốn sách này dành cho những người ở vị trí ra quyết định trên thế giới, các nhà lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội, lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo giáo dục và lãnh đạo kinh doanh. Tôi cũng đặc biệt nhắm đến những người trẻ tuổi đang nỗ lực xây dựng tương lai của cá nhân, xã hội cũng như thế giới đồng thời khao khát trở thành người có tầm ảnh hưởng và hoạt động hiệu quả trong tiến trình xây dựng tương lai.
Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ trở thành một công cụ thực tế cho các bạn; rằng bạn có thể học được từ kinh nghiệm của tôi và kinh nghiệm của Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai trong Quốc hội Israel; và quan trọng hơn cả, từ cuốn sách này, bạn có thể tìm được sức mạnh để bước ra và tạo nên sự khác biệt bằng việc củng cố niềm tin rằng việc này là khả dĩ.
Cuốn sách này sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai, thuộc Quốc hội Israel kể từ khi nó được thành lập chính thức năm 2002. Cuốn sách hàm chứa cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Những trải nghiệm của hiện tại neo dẫn từ quá khứ nhưng tinh túy của cuốn sách này lại hướng đến một nhận thức mới. Nó kêu gọi chúng ta bỏ lại sau lưng cái nhìn sinh tồn hạn hẹp để hướng đến sự rộng mở của công cuộc kiến tạo tương lai. Từ trải nghiệm của tôi với hàng nghìn người trong các buổi diễn thuyết và hội thảo mà tôi đã tham dự cũng như dẫn dắt trong những năm gần đây, tôi có thể nói rằng, cuối cùng với tất cả chúng ta, cốt yếu của một tương lai mong muốn đều giống nhau. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta lại có cách tiếp cận riêng, độc nhất khi phát biểu và kiến tạo những ước mơ này trong thế giới thực.
Với cuốn sách trước mặt bạn đây, sau những nội dung khoa học và bàn luận về thế giới quan, bạn cũng sẽ tìm thấy những giọt nước nhỏ bé trong lòng đại dương gồm các câu chuyện của cá nhân tôi. Ta chẳng thể nào chia tách rành mạch giữa thế giới cá nhân và xã hội, giữa xã hội và thế giới. Và, vì vậy, tôi đã đi đến kết luận rằng cuốn sách này sẽ không thể hoàn chỉnh nếu tôi không thể cho các bạn thấy những kiến giải mà nó đưa ra tương ứng như thế nào với những sự kiện có tính gây dựng trong cuộc đời tôi, với những bài học cá nhân mà tôi đã học được, cũng như những nỗi e sợ, thất bại và thành công bởi chúng chạm đến lý thuyết về Trí tuệ Tương lai.
Hoàn cảnh xuất thân đã mang lại cho tôi những trải nghiệm này. Tuy nhiên, là công dân của ngôi làng toàn cầu, tôi thấy tất cả chúng ta đều có những trải nghiệm tương tự nhau, bất kể chúng ta đến từ đất nước nào hay chúng ta thuộc về tôn giáo, quốc gia nào. Văn hóa sinh tồn mà chúng tôi xây dựng trên đất nước mình xuất hiện với các cấp độ khác nhau ở tất cả những nước phát triển cũng như đang phát triển trên thế giới. Mỗi người chúng ta khi nhận ra trách nhiệm tiềm ẩn trong sự sống hiện thời và thấy được nhu cầu phải kiến tạo một tương lai bền vững cho thế giới có thể rút ra những điều tương tự với thế giới cá nhân và xã hội mà mình đang sống. Vậy thì, quý độc giả thân mến, trải nghiệm của bạn là gì? Xã hội đã tạo ra hình mẫu sinh tồn nào trong bạn? Chúng ta cần phải làm gì để chuyển sang giai đoạn mở rộng việc kiến tạo tương lai cho cá nhân và xã hội mà ta mong muốn?
Tôi nguyện cầu cuốn sách này – khi ra lời hiệu triệu về tương lai mà chúng ta mong muốn – sẽ thôi thúc chúng ta kiến tạo thực tại cho cuộc sống mong muốn cũng như hạnh phúc đủ đầy cho Trái đất, hành tinh của chúng ta.
Shlomo Shoham, 2010



TRí TUỆ TƯƠNG LAI 
KIẾN TẠO TƯƠNG LAI MONG MUỐN NHƯ MỘT HÀNH VI CÓ TRÍ TUỆ
Những định nghĩa hiện đại cho từ “trí tuệ” khi được áp dụng với tâm trí con người ra đời từ nhu cầu đoán định tương lai. Năm 1904, nhà tâm lý học Alfred Binet được yêu cầu xác định những học sinh không phù hợp với chương trình học chính thức tại các trường tiểu học ở Paris – nói cách khác là “bị chậm phát triển”. Những bài kiểm tra Binet phát triển sau đó để kiểm tra năng lực tâm thần của học sinh dường như đã cung cấp một phương tiện phù hợp để dự đoán thành tích học tập của các em. Thước đo được sử dụng để đánh giá năng lực tâm thần đó ngày nay thường được gọi là IQ – Chỉ số trí tuệ (Intelligence Quotient) của một cá nhân (Fancher, 1985). Tuy nhiên, giống như các bài kiểm tra sau này, chẳng hạn như Bài kiểm tra Năng lực Học tập (SAT) được sử dụng để xét tuyển đầu vào cho các trường cao đẳng và đại học ở Mỹ, công cụ đánh giá nhận thức này chỉ đo lường một chiều duy nhất của trí tuệ, dẫn đến việc đánh giá năng lực một chiều và hạn hẹp.
Trong suốt một thế hệ, chúng ta đã chứng kiến một cuộc tăng tốc tìm hiểu trí tuệ con người, phần lớn những công trình ban đầu chỉ tập trung vào các câu hỏi về IQ cũng như cách đo lường nó. Đặc trưng của những nghiên cứu kiểu này là nhu cầu khái quát hóa và tạo ra những thước đo cụ thể trong một lĩnh vực mà theo định nghĩa chúng ta không thể đo lường hoặc định lượng một cách tuyệt đối – như bộ não và tinh thần, rồi cấu trúc cảm xúc. Có lẽ vì thế mà không thể tránh khỏi việc chúng ta phát hiện ra rằng về cơ bản, IQ không phải là một thước đo đầy đủ. Nó cũng không phải là một chỉ báo có giá trị cho hạnh phúc hay sự hài lòng với cuộc sống. Theo thời gian, chúng ta bắt đầu phát triển lý thuyết trí tuệ cảm xúc, và dần dà chúng ta phát hiện ra những dạng thức trí tuệ khác, như trí tuệ xã hội, đa trí tuệ, trí tuệ sinh thái, trí tuệ tâm linh, v.v..
Khi chúng ta nhận xét một người là thông minh, nhìn chung chúng ta đang nói đến một đặc tính của con người, một bản chất nhất định có trong mỗi cá nhân và không liên quan gì đến các hệ quả. Trong ngôn ngữ thường ngày, một người có thể được gọi là thông minh dù người đó chưa có cơ hội chứng minh được năng lực của mình. Tuy vậy, khi tìm hiểu những định nghĩa khác nhau về trí tuệ được đề xuất trong thời gian qua, chúng tôi đã tìm thấy hai thành phần chủ yếu.
Thành phần thứ nhất, giống như những định nghĩa hằng ngày của chúng ta, cố gắng xác định và định nghĩa những tính cách cụ thể của con người, vốn là điển hình ở một người thông minh. Ngược lại với thành phần này, thành phần thứ hai tìm hiểu kết quả mà người thông minh có thể tạo ra khi sử dụng năng lực của mình. Hãy xem xét bốn định nghĩa sau:
Định nghĩa hiện đại đầu tiên về trí tuệ là của Alfred Binet và Theodore Simon. Theo Binet và Simon, có ba tiêu chí để xác định một hoạt động thông minh là tư duy theo một hướng xác định, khả năng xoay xở khéo léo và năng lực tìm hiểu, đánh giá chính xác cũng như phê phán mọi giả định hoặc giải pháp. Định nghĩa này chỉ bàn đến thành phần đầu tiên, đưa ra mô tả về các đặc tính cụ thể để thể hiện cốt lõi trong trí tuệ của con người.
Định nghĩa thứ hai được nhà tâm lý học người Anh, Charles Spearman, cha đẻ của phương pháp kiểm tra đo lường tâm lý, đưa ra kết hợp cả hai thành phần chủ yếu trên. Spearman cho rằng trí tuệ là năng lực tổng quát được thể hiện trong mọi hoạt động trí óc. Khi tiến hành những nhiệm vụ trí óc cụ thể, chúng ta sử dụng năng lực tổng quan này cùng với những khả năng cụ thể khác (Spearman 1994). Vì lẽ đó, Spearman rút ra mối quan hệ nhân quả giữa năng lực trí tuệ tổng quát và những nhiệm vụ cá nhân có liên quan đến việc thể hiện hoạt động trí óc.
Định nghĩa thứ ba có ý nghĩa quan trọng đối với trí tuệ tương lai là định nghĩa trí tuệ hiện đang được sử dụng phổ biến, được đưa ra trong bản tuyên bố công khai “Khoa học chủ đạo về trí tuệ” mà 52 nhà nghiên cứu về trí tuệ ký năm 1994:
“Trí tuệ là một năng lực tâm thần có tính tổng quát cao, bao hàm nhiều khả năng khác như khả năng lý luận, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, tư duy trừu tượng, hiểu những ý tưởng phức tạp, học hỏi nhanh chóng và rút ra kinh nghiệm. Nó không chỉ đơn thuần là học hỏi qua sách vở, một kỹ năng học thuật hạn hẹp hay những chiêu trò khôn ngoan khi làm bài kiểm tra. Thay vào đó, nó phản ánh một năng lực rộng hơn và sâu hơn trong việc hiểu môi trường xung quanh – ‘nắm bắt được’, ‘hiểu được’ sự việc hay ‘tìm ra’ cần phải làm gì.” (Gottfredson, 1997).
Định nghĩa này bắt đầu bằng việc mô tả các đặc điểm con người là nền tảng cho bản chất được định nghĩa là trí tuệ. Sau đó, các nhà nghiên cứu tiếp tục bằng cách tuyên bố rằng trí tuệ, tự bản chất của nó, không thể định lượng hay định nghĩa một cách chính xác, hoàn chỉnh và khách quan. Ta có thể thấy điều này trong cụm từ “bao hàm nhiều khả năng khác” vốn để ám chỉ các phẩm chất và đặc điểm con người được mô tả ở đây chỉ là một phần của một tập hợp phương tiện rộng hơn mà theo đó trí tuệ được định nghĩa và xác định. Tuy nhiên, phần thứ hai của định nghĩa này giới thiệu những kết quả mà một người thông minh có thể đạt được – “nắm bắt được”, “tìm ra cần phải làm gì”, v.v..
Nhà tâm lý học người Mỹ Howard Gardner đã đưa ra định nghĩa thứ tư, trái ngược với các định nghĩa trước đó. Theo Gardner, “Trí tuệ… [được định nghĩa như là] năng lực giải quyết vấn đề hoặc tạo ra những sản phẩm được đánh giá cao trong ít nhất một bối cảnh cộng đồng hoặc nền văn hóa.” (Gardner 1993:5) Gardner có vẻ hài lòng với kết quả rằng người thông minh có thể đạt được thành tựu mà không cần phải bận tâm đến (chí ít là theo định nghĩa này) những đặc điểm con người đưa đến những thành tựu đó.
Trong cuốn sách của mình, Gardner cũng bàn đến năng lực tiềm ẩn trong một người thông minh. Ông gọi đây là tiềm năng tâm sinh học và gắn thẳng nó với kết quả sử dụng tiềm năng này:
“Về cơ bản, tôi coi trí tuệ như một tiềm năng tâm sinh học. Nói cách khác, tất cả các thành viên của loài đều có tiềm năng thực hiện một tập hợp các khả năng tri thức mà loài đó có khả năng. Khi tôi nói về trí tuệ ngôn ngữ hay trí tuệ tương tác liên cá nhân của một người, thì đó là một cách ngắn gọn để nói rằng cá nhân đó đã phát triển tiềm năng xử lý những nội dung cụ thể trong môi trường của mình… Nếu ghi nhớ khái niệm ban đầu này, ta có thể mở rộng cách dùng của từ ‘trí tuệ’ ra vô số cách.” (ibid.:36-37)
Gần đây hơn, trong cuốn sách đột phá, Social Intelligence: The New Science of Social Relationships1, nhà tâm lý học đồng thời cũng là nhà báo khoa học Daniel Goleman đã gợi ý rằng chúng ta nên coi trí tuệ xã hội như một lối tắt cho khả năng nhận diện những điều tốt nhất cho cả hai phía của mối quan hệ. Goleman giải thích rằng sự nhận diện này mở rộng lý thuyết trí tuệ xã hội từ chỗ hướng trọng tâm vào quan điểm của một người sang việc bao hàm góc nhìn của nhiều người khác nhau, từ năng lực của một cá nhân sang việc tìm hiểu những gì phát triển khi một người khác tham gia vào mối quan hệ (Goleman, 2006:24).
Chú thích:
1. Trí tuệ xã hội: Môn khoa học mới về trí tuệ của con người, được Alpha Books mua bản quyền và phát hành năm 2008 (BTV).
Goleman cho rằng điều này cho phép chúng ta nhìn xa khỏi giới hạn cá nhân để hiểu những gì thật sự diễn ra trong tiến trình tương tác liên cá nhân và vượt ra khỏi lợi thế riêng hạn hẹp của mình để hàm chứa thêm lợi thế của người khác trong mối tương tác xã hội. Với góc nhìn rộng hơn này, Goleman bao hàm trong khuôn khổ trí tuệ xã hội những năng lực giúp làm giàu mối quan hệ riêng tư, như sự thấu cảm và quan tâm, và nguyên tắc thứ hai, khái quát hơn, được gọi là “khả năng hành động thông minh trong các mối quan hệ con người”. Do đó, Goleman định nghĩa trí tuệ xã hội là trí năng cho phép nhìn thấy lợi thế của cả hai phía của mối quan hệ.
Trong công trình của mình, Goleman sử dụng những phát hiện mới từ các nghiên cứu não bộ, nhắm vào sự phân tách cảm xúc tự động giữa người với người và cách thức con người tác động ảnh hưởng cảm xúc lẫn nhau trong bất kỳ hình thức tương tác nào. Ông gọi hiện tượng này là “sự lây lan cảm xúc” và giải thích cơ sở sinh lý của nó qua các nghiên cứu sinh lý học về hành vi, đặc biệt là thuyết “phản chiếu nơ-ron” với các nơ-ron gương.
Nghiên cứu của Goleman cho thấy sự chuyển đổi quan điểm từ chỗ xem xét trí tuệ ở cấp độ cá nhân lên cấp xã hội rộng hơn, cụ thể là với các lợi ích xã hội. Sử dụng công trình của Goleman làm nền tảng, tôi xin đề xuất mở rộng định nghĩa trí tuệ xã hội. Thay vì tập trung vào ảnh hưởng qua lại giữa hai người hoặc hai nhóm người, tôi coi trí tuệ xã hội như một mạng lưới gây ảnh hưởng lên toàn bộ loài người. Vì vậy, ta cũng có thể mở rộng quan điểm xã hội này theo lối đưa các đơn vị ảnh hưởng xã hội chung lên cấp độ toàn cầu, tập trung vào những năng lực sẽ mang lại lợi ích toàn cầu mong muốn.
Mục đích của tôi khi viết cuốn sách này là củng cố năng lực của con người để tạo ra một tương lai mong muốn cho thế giới, nhân loại và cho toàn bộ sự đa dạng sinh học. Để đạt được mục đích này, chúng ta phải tự đặt ra câu hỏi: Chúng ta cần rèn luyện loại “cơ” nào? Đâu là những năng lực và phẩm chất mà chúng ta cần rèn luyện? Đâu là công cụ chúng ta phải tạo ra để con người đạt được tương lai mong muốn này? Những đặc điểm cơ bản nào của con người có thể hỗ trợ chúng ta trong cuộc đeo đuổi này? Nói cách khác, tinh chất nào trong trí tuệ con người có thể đưa đến kết quả tối quan trọng này? Tôi gọi tinh chất này là “trí tuệ tương lai” và định nghĩa nó như là năng lực con người và xã hội cần có để tạo ra và khai triển một tương lai mong muốn cho nhân loại, cho sự đa dạng sinh học của hành tinh và cho toàn thế giới.
Ngầm ẩn trong định nghĩa này là hiểu biết của Gardner về trí tuệ, nói cách khác là khả năng tạo ra một tương lai cộng hưởng bên trong một số môi trường văn hóa và một tương lai tạo ra những sản phẩm được đánh giá cao trong một hoặc nhiều bối cảnh văn hóa. Kiểu trí tuệ tương lai này có nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó có khả năng:
– Hành động phù hợp với các giá trị cốt lõi;
– Hiểu ý nghĩa tương lai khái quát của những hoạt động đang diễn ra trong hiện tại;
– Nhận thức được những giấc mơ cá nhân từ góc độ liên cá nhân, xã hội và toàn cầu;
– Kiến tạo hình ảnh tương lai;
– Kiến tạo sự hòa hợp giữa các hình ảnh khác nhau;
– Linh hoạt và có khả năng thích nghi;
– Buông bỏ và can đảm quên đi;
– Duy trì kết nối với lực thúc đẩy từ bên trong;
– Tạo ra sự chuyển đổi hệ hình;
– Thể hiện sự tự do dám làm và dám mắc lỗi;
– Kiến tạo trong một lĩnh vực vượt ra khỏi nguyên tắc lưỡng phân;
– Biến ước mơ thành một kế hoạch có tầm nhìn thực tiễn;
– Biến tầm nhìn thành hiện thực.
Trong định nghĩa trí tuệ của Goleman, có một mô típ giá trị xuyên suốt định nghĩa trí tuệ tương lai được áp dụng ở đây. Trọng tâm của định nghĩa này nhắm vào những mục tiêu mà chúng tôi đã tuyên bố: tạo ra không chỉ một tương lai mong muốn ở góc độ cá nhân, mà là một tương lai thừa nhận và theo đuổi sự đa dạng sinh học và xã hội của thế giới chúng ta. Bởi nó bao gồm những giá trị này nên trí tuệ tương lai cũng hướng đến việc tạo ra một tương lai mong muốn cho tất cả nhân loại và hành tinh mà con người đang sinh sống.
Theo định nghĩa, trí tuệ tương lai bao gồm các yếu tố mang định hướng mục tiêu. Tuy nhiên, nó có một nghịch lý. Để đạt được mục tiêu tối hậu là tạo ra một tương lai mong muốn cho thế giới, nó cũng bao gồm cả một khía cạnh không mang định hướng mục tiêu, khía cạnh tồn tại.
Trong khuôn khổ hiện nay, ta không thể đề xuất một cách thức đo lường trí tuệ tương lai. Khi việc sử dụng loại trí tuệ này của con người phát triển và ngày càng có thêm nhiều người tự rèn luyện để phát triển những hình ảnh rõ ràng hơn, chuẩn xác hơn về tương lai mong muốn – trong khi song song cải thiện các công cụ đo lường, những lĩnh vực có thể đo lường sẽ càng thêm mở rộng. Về mặt lĩnh vực tổng thể của tồn tại cấu thành nên một phần của dạng trí tuệ này, ta không thể đo lường nó bằng bất kỳ công cụ phân tích nào mà chúng ta hiện biết. Bởi thế, định nghĩa của chúng ta về trí tuệ tương lai đặt ra những câu hỏi quan trọng như:
– Thế nào là một tương lai mà cả nhân loại mong muốn? Ta có thể định nghĩa nó không và con người có thể đi đến chỗ đồng thuận về các thành phần của nó không?
– Ý định của con người và sự phát triển trí tuệ tương lai có thể ảnh hưởng đến việc hiện thực hóa tương lai mong muốn này không?
– Nếu có, mỗi người, mỗi xã hội phải rèn luyện điều gì để có thể tạo ra tương lai mong muốn? Nói cách khác, đâu là những đặc điểm của trí tuệ mà con người phải phát triển để kiến tạo và đảm bảo một tương lai bền vững cho Trái đất và hạnh phúc của loài người?
Nhân loại đang phải đối mặt với một tương lai trong đó thay đổi diễn ra với tốc độ mỗi lúc một nhanh và với một nhịp độ khó lòng dự đoán. Có nhiều điều đang chờ đợi ở phía trước mà chúng ta không biết. Thế nhưng, khi chúng ta xem xét làn sóng hiện đang đưa đẩy chúng ta về trước, rõ ràng là năng lực hấp thụ và đối phó với lượng thay đổi lớn như thế của chúng ta đang mất dần. Tôi dám chắc rằng năng lực sinh tồn của loài người và của thế giới cũng như năng lực cá nhân của chúng ta trong công cuộc theo đuổi một cuộc sống viên mãn sẽ được quyết định bởi khả năng phát triển trí tuệ tương lai.
Đây là một mệnh lệnh phức hợp. Để đến được với những kiến giải sẽ giúp chúng ta hình thành nhận thức về tương lai, chúng ta phải phát triển năng lực đối phó với dòng thác lũ kiến thức và thông tin không thể tránh khỏi từ tương lai. Năng lực này không giới hạn ở riêng địa hạt nhận thức. Nếu muốn đi tới tương lai mong muốn do chúng ta chủ động định hình, chúng ta phải mài sắc năng lực nội quan để xác định sứ mệnh, khao khát từ tận trái tim và những gì chúng ta tin là đúng và phù hợp để tạo nên hành tinh này. Chúng ta đang tạo ra một bọc trứng trong đó tương lai của hành tinh chúng ta đang sống, Trái đất, được tượng hình.
Nhiệm vụ này đòi hỏi chúng ta phải chủ động phát triển các kỹ năng trong địa hạt tri thức, tình cảm, thể chất và tâm linh. Việc này sẽ huy động sự tham gia của các năng lực phi nhận thức. Tôi tin chắc rằng chúng ta phải rèn luyện bản thân biết “buông bỏ” những nỗi sợ hãi, lo ngại hay âu lo nhất định và từ đó phát triển một kỹ năng mà tôi gọi là “lòng can đảm để quên đi”. Nếu không có kỹ năng đó, chúng ta sẽ không thể duy trì được sự chính xác và rõ ràng đến từ sức sáng tạo của con người khi đối mặt với dòng thác lũ kiến thức đang chực nhấn chìm chúng ta. Khi bàn luận về tư duy tương lai trong khuôn khổ các nghiên cứu tương lai, chúng ta phải giải phóng bản thân khỏi lối tư duy lý tính điển hình. Để phát triển tư duy tương lai, chúng ta phải phát triển những năng lực được tìm thấy trong các địa hạt khác. Vì mục đích này, trước hết chúng ta cần bước vào thế giới tuyệt vời của ngành nghiên cứu tương lai.
TỪ CÁC HIỂU BIẾT SÂU SẮC ĐẾN NHỮNG ĐIỀU NHÌN XA TRÔNG RỘNG: GIỚI THIỆU NGÀNH NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI
Năm 1995, tôi rời ghế thẩm phán để làm việc tại Quốc hội Israel với tư cách là cố vấn pháp lý cho Ủy ban Hiến pháp, Luật pháp và Công lý. Nhiều bạn bè thân quen không hiểu tôi có ý định gì khi chọn một bước đi khác thường như thế. Tại thời điểm đó, hầu hết các thẩm phán Israel đều phục vụ trong bộ máy tư pháp không chỉ đến khi họ nghỉ hưu, mà còn tới chừng nào họ vẫn được phép ngồi trên ghế thẩm phán – nói cách khác là cho đến khi họ 70 tuổi. Trong khi đó, tôi lại được bổ nhiệm làm thẩm phán từ khi còn rất trẻ và rời đi ở tuổi 45, khi mới phục vụ được 12 năm. Tôi giải thích cho những ai thắc mắc rằng, ngoài những lý do cá nhân và lý do liên quan đến công việc, động lực thôi thúc tôi là mong muốn dừng giải quyết những sang chấn của quá khứ và trở thành một thành viên của đội ngũ sẽ tạo ra những tác động đến tương lai.
Các thẩm phán thường là người dàn xếp các cuộc tranh chấp. Những vấn đề kịch tính của con người được thể hiện mạnh mẽ ở chốn pháp đình. Tòa án đầy những vết thương của quá khứ. Thế nhưng, quyết định của một thẩm phán nhìn chung chẳng thể hàn gắn quá khứ và những phán quyết được đưa ra không liên quan gì tới việc tạo ra tương lai mong muốn – trừ phi một quyết định pháp lý có định hướng tương lai và mang tính ràng buộc được đưa ra, hay chúng ta cần phải xem xét đến khả năng còn hạn chế của các phán quyết trong việc tạo ra ảnh hưởng mang tính giáo dục lên hành động trong tương lai. Trong khi đó, Ủy ban Hiến pháp, Luật pháp và Công lý của Quốc hội đã và đang xem xét tầm nhìn về một tương lai mong muốn cho xã hội Israel, chí ít là ở góc độ pháp lý. Ủy ban này đang cố gắng hiện thực hóa tầm nhìn thông qua các đề xuất sửa đổi hiến pháp, các đạo luật cơ bản, các pháp chế sơ khai và củng cố hệ thống pháp chế thứ cấp.
Tại thời điểm tham gia Ủy ban, tôi vẫn chưa nhận ra bước đi này sẽ đưa đến thay đổi đường hướng quan trọng đến vậy trên đường đời của mình. Đạo luật cho Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội phải bảy năm sau mới được luật hóa, và tại thời điểm đó, chưa bao giờ tôi nghe nói đến các cụm từ “nghiên cứu tương lai” hay “phát triển bền vững”. Phải mãi đến sau này, tôi mới hiểu ý nghĩa của lựa chọn này, cũng như hiểu rõ sứ mệnh cá nhân là hỗ trợ cho tư duy tương lai. Tuy nhiên, không khó để thấy kể cả khi đó mong muốn tạo ra tác động đến tương lai đã ảnh hưởng rất nhiều đến các quyết định của tôi.
Giờ đây khi nhìn lại, có hai bài học thích đáng mà tôi đã rút ra được từ các sự kiện này: Trước hết, cuộc đời đến với ta theo những phân khúc riêng biệt. Ở một thời điểm bất kỳ, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy các phân khúc của quá khứ và hiện tại, việc nhìn thấy tương lai là bất khả thi. Cách hành động đúng đắn khi ra quyết định là lắng nghe trái tim mình và làm theo trực giác, kết hợp các năng lực cảm xúc và tri thức với kinh nghiệm sống và những cảm nhận tức thời. Hiểu biết sâu sắc sẽ giúp chúng ta bỏ lại đằng sau những hiểu biết thông thường về thực tại và dẫn dắt chúng ta dấn bước, ngay cả khi những lý lẽ logic cho hành động là vô thức và chưa tới được với nhận thức và hiểu biết của chúng ta. Bài học thứ hai cũng có liên quan đến những điều trên. Nếu khi đó tôi biết đến các lý thuyết nghiên cứu tương lai, các quá trình và những thay đổi có thể chẳng dễ dàng hơn cho tôi, hiểu biết của tôi về quá trình thay đổi và chuyển dịch chắc chắn có thể soi sáng con đường tôi đi.
Khi đó, tôi đã phải thực hiện nhiều thay đổi trong cuộc sống – những thay đổi cực kỳ lớn lao – và đáng lẽ tôi đã có thể an lòng hơn khi hiểu rằng có những thời khắc trong đời, chúng ta phải rẽ hướng tới tương lai mà mình đang kiến tạo và can đảm dấn bước lên phía trước, đối mặt với những nỗi sợ hãi đồng hành với mọi thay đổi của cuộc sống. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, bởi kinh nghiệm đã cho thấy, thay đổi càng cơ bản bao nhiêu, nỗi sợ hãi càng mạnh mẽ bấy nhiêu.
Nguồn gốc mối quan ngại của con người về tương lai ẩn tàng có thể được tìm thấy trong những nền văn hóa lớn có từ thời cổ đại. Con người đã khám phá ra các cách suy nghĩ về tương lai sao cho bảo toàn được sức mạnh, tính liên tục và bành trướng cho các triều đại của mình. Từ đó trở đi, mọi nền văn hóa đều băn khoăn với câu hỏi: điều gì ẩn giấu trong tương lai của mình?1
Chú thích:
1. Với tư cách là ủy viên của Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai, tôi có may mắn được nhà tương lai học David Passig hỗ trợ. David là cố vấn của tôi trong các vấn đề về phương pháp luận trong suốt thời gian tôi còn tại nhiệm. Xin cảm ơn David vì sự hỗ trợ của anh trong việc xây dựng tầm nhìn cho Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai và sự giúp sức của anh khi viết chương này. (Chú thích của tác giả – TG)
Nghiên cứu tương lai là tư duy có phương pháp về tương lai dựa trên những tiêu chí khoa học đã được chấp nhận. Nó cố gắng nhận diện những thách thức tương lai và giúp chúng ta đối phó với chúng một cách hiệu quả hơn (Passig, 2000:18). Do đó, các công trình nghiên cứu tương lai đều nỗ lực khám phá tiềm năng ẩn giấu trong hiện tại, bởi tương lai sẽ phát triển từ các điều kiện của ngày hôm nay. Nếu như một nhà sử học nỗ lực giải thích các sự kiện quá khứ và những yếu tố cấu thành nên chúng thông qua việc xây dựng một khung lý thuyết, thì nhà nghiên cứu tương lai cũng nỗ lực hình thành một khung lý thuyết cho phép phân tích hiện tại. Do đó, điều này phát triển một hiểu biết về cách thức các điều kiện khác nhau được tạo ra và cách thức chúng có thể thay đổi. Ẩn dưới các nghiên cứu tương lai là niềm tin rằng tương lai có thể định hình, rằng nó có thể giống như tương lai mà chúng ta mong muốn và nó thể hiện được hy vọng cũng như ước mơ của chúng ta. Nói ngắn gọn, nghiên cứu tương lai có hai đặc điểm cơ bản: Thứ nhất, đó là những nỗ lực hình thành một điểm tham chiếu năng động cho việc khảo sát tương lai dựa trên những hiểu biết từ nhiều ngành học và lĩnh vực khác nhau (ibid.: 33-34). Thứ hai, nó đòi hỏi tập trung vào những tương lai khả dĩ có khả năng thay thế cho nhau và tương lai được mong chờ, trong khi đồng thời suy xét những gì có khả năng xảy ra (Bell, 1997).
Nhà nghiên cứu tương lai không thỏa mãn với việc hiểu biết về các sự kiện quá khứ, mà thay vào đó, họ hài lòng với các nỗ lực sử dụng kiến thức về quá khứ để khảo sát những sự việc có thể xảy ra trong tương lai, vốn không có dạng tương ứng trong quá khứ. Theo lối này, các nhà nghiên cứu tương lai – trái ngược với các nhà sử học – tuyên bố rằng tương lai nên là trọng tâm trong hoạt động của con người và rằng sức mạnh của quá khứ nằm ở khả năng hiểu và dự đoán các thành phần của tương lai (Passig, 2000:37).
Để nhận diện các xu hướng, cũng như xác định các công thức và kịch bản khác nhau có khả năng mô tả hiện tại và tương lai, các nhà nghiên cứu tương lai sử dụng những mô hình lý thuyết và phương pháp luận có tính thực tiễn cao, được truyền thụ trong các ngành học khác. Những đột phá về khoa học và công nghệ diễn ra trong nửa sau của thế kỷ XX đã mở ra cho ngành nghiên cứu tương lai lối vào đền thờ khoa học, chủ yếu là nhờ vào sức mạnh tuyệt vời xuất phát từ khả năng tích lũy và phân tích dữ liệu. Vệ tinh, khoa học thông tin và các thiết bị siêu nhạy đã tạo ra những công cụ mới để lưu trữ và phân tích dữ liệu, và chúng đã đơn giản hóa một cách đáng kể quá trình nhận diện các xu hướng.
Những thủ tục phân tích mới mẻ này đã nhấn mạnh sự tồn tại của một dạng phụ thuộc lẫn nhau phức tạp giữa nhiều yếu tố khác nhau trong tự nhiên cũng như trong sự hiện hữu của con người. Sự phát triển công nghệ lần đầu tiên trong lịch sử đã khiến con người có thể tạo ra những công cụ khoa học mới mẻ để tìm hiểu thêm về những trạng thái phụ thuộc lẫn nhau giữa các biến (ibid.:29).
Từ khi bắt đầu, ngành khoa học nghiên cứu tương lai đã gắn bó mật thiết với sự phát triển của lý thuyết hệ thống, và ngành này chỉ trở thành một lĩnh vực khoa học độc lập kể từ sau Thế chiến II. Trong khuôn khổ lý thuyết của lý thuyết hệ thống, suốt nhiều năm qua, nhiều bộ phương pháp luận nghiên cứu đã được phát triển, và một số hiện vẫn được các nhà nghiên cứu tương lai sử dụng. Những phương pháp luận này bao gồm một bộ các kỹ thuật dựa trên những mô hình mô phỏng tính khả thi. Hiện nay, mọi khung lý thuyết đều bao gồm hàng chục phương pháp luận được sử dụng để tạo ra các dự báo khác nhau. Các nhà nghiên cứu tương lai chia các phương pháp luận này thành những bộ nhỏ hơn để dễ dàng so khớp chúng với lĩnh vực đang tìm hiểu khi tạo ra một dự báo cụ thể.
CÁC DÒNG NGHIÊN CỨU TRONG NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI
Trong 80 năm qua, nghiên cứu về tương lai đã trải qua bốn giai đoạn phát triển với các phương pháp khảo cứu tương lai khác nhau. Trong giai đoạn đầu tiên, các nhà nghiên cứu tương lai nhắm tới mục tiêu khảo cứu tương lai có nhiều khả năng xảy ra nhất để có thể đối phó tốt hơn với những điều kiện mới có thể nảy sinh. Ở giai đoạn thứ hai, trọng tâm được mở rộng để khám phá một bộ tương lai khả dĩ lớn hơn với mục đích mở rộng khả năng thích nghi với thay đổi. Giai đoạn thứ ba có đặc trưng là nỗi sợ tương lai, dẫn đến việc tập trung vào tương lai khó có khả năng xảy ra để chuẩn bị cho những thay đổi khốc liệt. Giai đoạn thứ tư được đánh đấu bởi khao khát nhận diện những tương lai đáng mong muốn nhất để gia tăng khả năng hiện thực hóa các mục tiêu mà các nhà nghiên cứu tương lai, các nhà hoạch định chính sách hay các tổ chức mà những người này làm việc đặt ra đối với xã hội.
Vì nguồn lực nghiên cứu của bất kỳ phương pháp luận cụ thể nào cũng hạn chế, nên nhà nghiên cứu tương lai phải tối đa hóa các kết quả bằng những nguồn lực sẵn có. Để làm việc này, các nhà nghiên cứu tương lai đã phát triển các kỹ thuật khảo cứu bổ sung, tỷ mẩn, sử dụng phương pháp luận phù hợp nhất cho dự báo và chủ đề nghiên cứu. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu tương lai không giới hạn mình ở một dòng phương pháp luận đơn nhất, như chứng cứ vững chắc cho thấy những dự báo được tạo ra khi kết hợp những phát hiện của bốn phương pháp có độ tin cậy cao hơn.
Người ta đã nhận thấy rằng quá khứ chứa trong nó những tiền lệ của tương lai, hoặc nói như George Santayana trong The Life of Reason (tạm dịch: Cuộc sống lý trí): “Những kẻ chẳng nhớ nổi quá khứ sẽ chịu lời nguyền phải lặp lại nó.” Sự khôn ngoan ở tuyên bố này là điều gần như chẳng có gì phải bàn cãi; quá khứ làm giàu cho chúng ta.
Đồng thời, những tư biện không tránh khỏi cũng nổi lên. Tương lai có phải là sự lặp lại thường hằng của quá khứ? Chẳng phải tất cả những thay đổi khả dĩ đều xuất phát từ quá khứ đó sao? Có phải tương lai, nói cho cùng, chẳng là gì khác hơn mặt kia của tấm gương? Liệu hiểu biết chính xác về quá khứ có đưa chúng ta đến với sự chắc chắn hơn về tương lai không? Và có phải chúng ta không thể thay đổi và tạo ra tương lai dựa trên những bài học quá khứ, trong khi đồng thời nuôi giữ hy vọng và kỳ vọng mà chúng ta có về bản chất của tồn tại không? Người thông thái nhất, vua Solomon, đã nói trong Sách Thánh 1: 9-10: “Điều xảy ra sẽ xảy ra một lần nữa, những gì đã được thực hiện sẽ được thực hiện lần nữa; chẳng có gì mới mẻ dưới ánh dương. Liệu ta có thể thốt lên: ‘Hãy xem này, đây hẳn là thứ mới?’ Nó đã có ở đây, từ bao đời không biết; nó đã có mặt ở đây từ trước cả khi chúng ta ra đời.”
Có phải đúng là tương lai đã chịu lời nguyền phải lặp lại quá khứ? Có phải đúng là ý định và hoạt động của con người chẳng ảnh hưởng gì đến tiến trình của các sự kiện? Câu trả lời cho những câu hỏi này được tìm thấy hết trong địa hạt của đức tin. Tuy nhiên, lý thuyết nghiên cứu tương lai cho chúng ta thấy rằng tương lai không phải là “tín điều” và rằng hoạt động của chúng ta ở thì hiện tại không nhất thiết xuất phát từ quá khứ, mà đúng hơn, đầu tiên và trước nhất, từ những hình ảnh cá nhân và tập thể của chúng ta về tương lai. Các hình ảnh tương lai có ảnh hưởng quyết định lên cách thức chúng ta lựa chọn hành động trong hiện tại, và do đó, có ảnh hưởng chẳng thể tránh khỏi lên tương lai mà chúng ta đang chung tay kiến tạo (Dator, 2002).
Khái niệm xây dựng hình ảnh tương lai, dù rộng, song là một trong những ý tưởng có khả năng trao chuyển sức mạnh nhất trong khung nghiên cứu tương lai. Tất cả những ai tham gia nghiên cứu tương lai đều chẳng chút dè dặt mà đồng ý ngay rằng hình ảnh mà chúng ta nắm giữ về tương lai có thể tăng cường sức mạnh tư duy của chúng ta và giúp chúng ta phát triển những khái niệm và mục tiêu tương lai rõ ràng hơn. Việc xây dựng hình ảnh có thể giải phóng chúng ta khỏi quá khứ và giúp chúng ta thiết kế một tương lai khác, tươi đẹp hơn. Những hình ảnh về tương lai đôi khi sẽ tạo nên hiện tại. Trên thực tế, một tương lai có thể trở nên bền vững thông qua việc xây dựng hình ảnh, qua những khao khát và qua hành động suy nghĩ về một tương lai tươi đẹp hơn (Bell 2002).
Kiến tạo hình ảnh tương lai đòi hỏi chúng ta phải kết hợp giữa hy vọng, sự hiểu biết, các khái niệm, suy nghĩ và ước muốn. Bắt đầu nhận thức các giá trị lý tưởng là bước đầu tiên hướng tới việc kiến tạo một cách có ý thức hình ảnh tương lai, và do đó cũng hướng tới sự kiến tạo một cách có ý thức và ý hướng nền văn hóa. Hình ảnh tương lai phản chiếu, nuôi dưỡng và củng cố những giá trị này.
Sự phát triển của những quy chuẩn và giá trị chung được neo vào luân thường đạo lý và triết lý đạo đức của một nền văn hóa nhất định sẽ tạo ra một hệ thống các kỳ vọng có tổ chức về hành vi tương lai của xã hội đó và các thành viên của nó. Nó cũng dẫn tới sự sáng tạo các thông lệ trong khoa học và tôn giáo, nhắm vào việc đối phó với những hiện tượng tự nhiên và siêu nhiên. Theo thời gian, hệ thống kỳ vọng của xã hội nhận thêm đặc điểm dự báo có hệ thống về tương lai. Nói cách khác, như nhà xã hội học Hà Lan Frederik Polak khẳng định trong cuốn sách The Image of the Future (tạm dịch: Hình ảnh tương lai), các hình ảnh về tương lai là sản phẩm của năng lực tái xây dựng môi trường của con người chúng ta. Đối với Polak, tương lai là một công trình tái thiết, trong đó chúng ta tạo ra các hình ảnh mô tả một thế giới hoàn toàn khác với thế giới mà chúng ta đang biết cũng như tạo ra các hình ảnh vẽ ra các lợi ích cho toàn bộ nhân loại (Polak, 161: 22).
Daniel Goleman và các đồng nghiệp của ông, Richard Boyatzis và Annie McKee, nhấn mạnh ý niệm này trong cuốn sách Primal Leadership (tạm dịch: Lãnh đạo thuở ban sơ) và chỉ ra rằng phải có tầm nhìn lớn mới có thành công lớn. Chẳng hạn, “những nhà hoạch định có mục đích” hay “những người biết nhìn xa trông rộng” rất xuất sắc trong việc phác thảo ra bức tranh về một trạng thái tương lai xa, lớn lao neo vào các giá trị, đức tin cũng như sự thấu hiểu đâu là điều quan trọng trong cuộc sống. Với định hướng hành động của mình, các cá nhân như vậy gặt hái được những thành tựu đáng chú ý trong thời gian ngắn nhất có thể (Goleman, Boyatzis và McKee, 2002). Polak cũng cho rằng, ở trẻ nhỏ, có một mối tương quan rõ ràng giữa khả năng tạo ra tầm nhìn về tương lai cuộc sống và thành công của chúng trong việc hiện thực hóa các tham vọng (Polak, 1961).
Các nhà nghiên cứu tương lai, một mặt, nỗ lực hiểu việc xây dựng hình ảnh tương lai của các cá nhân như lời giải thích cho những hành vi khác nhau, mặt khác nỗ lực khảo sát quá trình kiến tạo hình ảnh để tạo điều kiện cho việc lựa chọn thông minh hơn, có ý thức hơn một hình ảnh tương lai từ những cơ hội mà hiện tại đang đưa đến.
Chuyên gia nghiên cứu tương lai Jim Dator gợi ý nên chia hình ảnh tương lai ra thành bốn kịch bản cùng gốc nhưng khác nhau (4 GAS – Generic Alternative Scenario).
Kịch bản đầu tiên, kịch bản “tiếp nối” (continuation), nhìn chung chỉ sự tiếp nối của tiến trình phát triển kinh tế. Kịch bản thứ hai, “sụp đổ” (collapse), chỉ hệ quả của những yếu tố như tàn phá môi trường, sử dụng quá mức các nguồn tài nguyên, thiếu ổn định về kinh tế, suy thoái đạo đức hoặc các đe dọa quân sự từ bên trong hoặc bên ngoài. Kịch bản thứ ba, “xã hội có kỷ cương” (disciplined society), để chỉ một xã hội tương lai tạo ra cảm nhận quanh các giá trị tối thượng. Một xã hội như vậy nhìn chung được coi là cổ xưa, truyền thống, tự nhiên hoặc như một xã hội nắm giữ ý thức hệ duy lý. Kịch bản thứ tư, “chuyển hóa xã hội” (societal transformation), chỉ một tập hợp những thay đổi nền tảng hơn là hướng tới một xã hội được gọi là công nghệ cao hoặc một xã hội “tinh thần cao”, thể hiện sự cáo chung của những khuôn mẫu đã biết và sự nổi lên của những dạng thức mới trong nghệ thuật, hành vi, tổ chức và có lẽ thậm chí cả sự nổi lên hoặc khám phá những dạng thức sống thông minh mới (Dator, 1979).
Trong công trình về các kỹ năng nhận thức trong nghiên cứu tương lai, David Passig đã đề xuất một cách phân loại hình ảnh tương lai hơi khác; theo giản đồ, anh chia hình ảnh tương lai thành bốn nhóm. Nhóm hình ảnh tương lai đầu tiên của Passig, “hình ảnh tương lai phức hợp” (complex future imagery) đến từ kinh nghiệm quá khứ, hoàn cảnh hiện tại và khát vọng tương lai. Những hình ảnh này đôi khi chứa những yếu tố tình cảm và trí tuệ, có thể liên quan đến vận mệnh của các cá nhân hay nhóm người. Nhóm thứ hai của Passig, “hình ảnh tương lai có tổ chức” (organized future imagery), là một loại nhận thức tương lai tập thể, một tập hợp các hình ảnh riêng biệt và tách rời hòa vào một lối tư duy thống nhất nào đó. Trong nghiên cứu tương lai, nhóm này được định nghĩa là “những khát vọng rõ ràng phát triển thành những dự báo có hệ thống”. Các chính trị gia và những người định hình ý kiến dư luận thường tận dụng loại hình ảnh này. Đáng tiếc là chúng ta thường thấy việc lạm dụng hoặc sử dụng hình ảnh này theo kiểu lừa mị. Nhóm thứ ba của Passig, “hình ảnh tương lai năng động” (dynamic future imagery), liên quan đến những trải nghiệm mới mẻ và những hoàn cảnh thường xuyên thay đổi. Điểm mấu chốt ở đây là chúng ta dám từ bỏ những khuôn mẫu của quá khứ và nhường chỗ cho những hình ảnh mới có thể hỗ trợ chúng ta trong hoạt động thường ngày. Nhóm cuối cùng, “hình ảnh tương lai theo hướng sứ mệnh” (mission- oriented future imagery), liên quan đến quá trình đưa ra những phán đoán giá trị có ý thức, rõ ràng. Việc tạo ra những mục tiêu, lựa chọn một cách thông minh và có trách nhiệm những hình ảnh được rút ra từ vô số những con đường tiềm năng khác nhau đưa đến cơ hội thật sự, giúp chúng ta khám phá và hiện thực hóa sứ mệnh cá nhân cũng như tập thể (Passig, 2000: 38).
Việc kiến tạo hình ảnh tương lai theo hướng sứ mệnh đóng vai trò cầu nối nghiên cứu tương lai và khái niệm trí tuệ tương lai. Năng lực rút ra bài học từ quá khứ trong khi buông bỏ những khuôn mẫu cũ (nếu cần) và nhìn vượt ra khỏi những giới hạn hiện tại ở con người là mấu chốt cho khả năng tạo ra một tương lai cá nhân, xã hội và toàn cầu đáng mong muốn. Đưa lối tư duy này vào cuộc sống thường ngày của công chúng và các nhà hoạch định chính sách, rồi củng cố năng lực thực tiễn trong việc sử dụng dạng trí tuệ này là những yếu tố tối quan trọng trong quá trình kiến tạo một tương lai đáng mong muốn cho thế giới.
Nghiên cứu tương lai cũng đưa ra những lối tư duy đáng tin về tương lai trong khi loại bỏ cái vỏ huyền bí thần diệu bám dính lấy tương lai xuất phát từ sự thiết yếu của lịch sử. Việc tập kiến tạo những hình ảnh về tương lai và biến chúng thành sự thật giúp mở rộng nhận thức tri giác, củng cố sự linh hoạt trí tuệ và giúp tạo ra những khuôn mẫu hành vi mới.
Hẳn nhiên, từ “tương lai” vốn dĩ rất khó nắm bắt. Vậy làm thế nào ta có thể định nghĩa nó một cách tốt nhất?
Các nhà nghiên cứu tương lai đã chia thời gian thành năm khoảng tương lai khác nhau:
– Giai đoạn trước mắt mở ra từ 2-3 năm tính từ thời điểm hiện tại. Giai đoạn này đóng vai trò trọng tâm đối với các chuyên gia tư vấn cho tổ chức và các nhà hoạch định chính sách.
– Giai đoạn ngắn hạn nằm trong khoảng từ 3-10 năm tính từ thời điểm hiện tại. Những sự kiện diễn ra trong khung thời gian này nhìn chung được quyết định bởi những nghĩa vụ khác nhau mà người ta thực hiện trong quá khứ hoặc hiện tại.
– Giai đoạn trung hạn chỉ thời gian từ 10-30 năm tính từ thời điểm hiện tại. Giai đoạn này là khung thời gian hiệu quả nhất để đưa ra những dự báo, lập kế hoạch và tạo ra những chuyển đổi dựa trên các xu hướng được dự báo.
– Giai đoạn dài hạn kéo dài trong khoảng từ 30-50 năm tính từ thời điểm hiện tại. Đây là giai đoạn trọng tâm đối với các nhà hoạch định của quốc gia và thế giới, cũng là giai đoạn mà những người ra quyết định, các nhà lập pháp, hoạch định chính sách kinh tế và xã hội phải tập trung hoạt động của mình.
– Giai đoạn rất dài, từ 50-100 năm tính từ thời điểm hiện tại, là giai đoạn mà trong đó những người có tầm nhìn xa trông rộng, các triết gia, các ông trùm kinh doanh và các nhà lãnh đạo chính trị thể hiện sự xuất chúng của họ.
Bất kể khung thời gian thế nào, định hướng tương lai đều chỉ khả năng bỏ lại phía sau những hạn chế trước mắt đồng thời phát huy sức tưởng tượng, sáng tạo và có cái nhìn rộng mở về các sự kiện. Nó giúp chúng ta thêm khả năng hiểu và kiểm soát những gì đang diễn ra trong hiện tại. Passig sử dụng cụm từ “khung thời gian tương lai” (future time span) để mô tả nhận thức phản tư1 về dòng thời gian và các sự kiện diễn ra trong tiến trình đó. Bằng việc phát triển nhận thức này, chúng ta sẽ đi đến chỗ hiểu sâu hơn ý nghĩa và tác động của các sự kiện, và khi làm vậy, chúng ta cũng phát triển năng lực thay đổi lối ứng xử hiện tại dưới sự soi tỏ của một kiểu khái niệm hóa tương lai.
Chú thích:
1. Ý chỉ việc nhận thức lại đối với nhận thức, suy nghĩ lại về những tư tưởng (Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1993).
Trí tuệ tương lai, về bản chất, bao gồm năng lực ý thức mà ta có thể tìm thấy trong các khung thời gian tương lai, nó vượt ra khỏi không gian tri thức thông thường và đòi hỏi sự phát triển thêm những đặc tính và năng lực ý thức bổ sung.
LỜI HIỆU TRIỆU KHÔNG ĐƠN GIẢN LÀ MỘT TẬP HỢP CÁC MỤC TIÊU
Theo định nghĩa, có vẻ như trí tuệ tương lai nhắm đến việc thiết lập và thực hiện một mục tiêu. Kinh nghiệm con người cho thấy mỗi khi áp lực được đặt lên việc thực hiện một mục tiêu – bất kể mục tiêu đó cao quý như thế nào – luôn có những lực đối nghịch cưỡng lại thay đổi. Liệu chúng ta có khả năng tạo ra một không gian chuyển hóa trong đó chúng ta có thể thúc đẩy thực tại vượt ra khỏi những hành trình quyền lực cá nhân, xã hội và chính trị quen thuộc? Khi hình dung tình huống như vậy, chúng ta phải xem xét những câu hỏi sau:
– Liệu chúng ta có khả năng kiến tạo một tương lai đáng mong muốn mà không để nó liên quan đến cuộc đấu đá giữa những lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn đang rút cạn động lực thay đổi mà chúng ta mang theo bên mình?
– Làm thế nào chúng ta có thể vừa luyện tập năng lực tạo ra một tương lai bền vững vừa không để mình trở thành nô lệ cho những nhu cầu ngắn hạn?
– Làm sao chúng ta có thể trở nên chủ động hơn và tạo lập sức ảnh hưởng cần thiết giúp xây dựng quyền sở hữu và phát sinh mong muốn tham gia, thay vì nỗi sợ hãi với tương lai? Làm sao chúng ta có thể gây ảnh hưởng mà không rơi vào cái bẫy của sự kháng cự?
Khi còn trai trẻ, có một thời gian dài tôi mải mê theo đuổi và thực hiện các mục tiêu. Sinh trưởng trong một gia đình đầy những bảng vàng thành tích, vì thế tôi luôn khắc sâu niềm tin rằng, một mặt khi tôi càng làm đúng theo những điều răn, tôi sẽ càng được Chúa yêu thương, mặt khác khi tôi càng thành công trong sự nghiệp, mọi người sẽ càng yêu mến tôi.
Trong Do Thái giáo, mỗi người có trách nhiệm thực hiện 613 điều răn. Trên thực tế, chẳng ai có thể cùng lúc thực hiện tất cả những điều răn này – “bởi trên đời này chẳng có kẻ công chính nào làm điều phải mà chẳng làm điều sai”. (Sách Thánh, 7:20) Vì không phải lúc nào cũng tuân thủ mọi điều răn, nên chúng ta phải dành cả cuộc đời này sống với nhu cầu không ngừng cải thiện cũng như cảm giác tội lỗi vì không làm theo ý Chúa.
Là một thanh niên mộ đạo, truyền thống độc lập chưa bao giờ có chỗ trong tâm trí tôi. Tôi có thể nhớ mình như thế nào đêm trước ngày lễ Yom Kippur (Ngày Đền tội), một cậu bé mộ đạo chừng 10 tuổi, đứng cạnh cha trong suốt buổi cầu nguyện U’netanah Tokef, với sự kinh ngạc lẫn cảm giác tội lỗi dâng đầy trong từng tế bào. Tôi đã hình dung ra Đấng Sáng thế, Đấng Sáng tạo ra muôn loài, ngự ở đó trên thiên đường cao vút và bắt đầu soi khắp Sổ Sinh tử. Trong buổi cầu nguyện là tiêu điểm của lễ Yom Kippur, chúng tôi thừa nhận án phạt cho mình đang được ban ra ngay lúc đó và Thượng đế đang kiểm tra những việc làm của chúng tôi, so sánh những điều răn mà chúng tôi đã thực hiện với những tội lỗi chúng tôi phạm phải trong năm qua. Nói như kinh cầu, Thượng đế đang xác định “kẻ sẽ sống và kẻ sẽ chết, kẻ bị ném đá hay kẻ đem thiêu, kẻ phải chết vì gươm đao và kẻ bị bóp cho chết ngạt.”
Ở cái thời chưa có máy vi tính ấy, Sổ Sinh tử hẳn là một bộ sách khổng lồ liệt kê tên của tất cả những người còn sống trên thế gian này, và Thượng đế sẽ soi xét từng trang, trang này nối trang kia, với ý định nghiêm túc và vững vàng. Trong suy nghĩ của tôi, tôi đã tính toán rằng sẽ còn rất lâu nữa Người mới lật giở đến tên tôi. Tôi kiểm đi kiểm lại những việc làm của mình trong năm qua, khổ não xám hối và xem xét những tội lỗi quá nặng không thể gánh nổi của mình. Đó là những tội lỗi của một cậu thiếu niên, như nói dối bạn hay không trả lại mẹ tiền đi chợ còn thừa mà tích lại để mua đồ chơi.
Những ngày đó, khắc sâu trong tâm hồn mong manh của tôi là nhận thức rằng cuộc sống là một cuộc đua điên cuồng, vô tận hướng đến sự cải thiện hoàn mỹ và việc đạt được tất cả các mục tiêu mà gia đình, xã hội và đặc biệt là Thượng đế không ngừng đặt ra cho mình. Không được tự mãn với vinh quang trong một khoảnh khắc nào, tôi đã nghĩ thế. Chẳng có điểm nào tôi thấy thỏa mãn với bản thân. Mỗi khi tôi đạt được một mục tiêu, lại có một mục tiêu khác hiện ra ngay trước mắt. Tôi thấy rõ rằng sự phê phán bản thân toàn diện như thế sẽ tiếp tục còn hành hạ tôi trong suốt hành trình được gọi là cuộc sống này.
Nhưng rồi một ngày kia, sau một chặng dài mệt nhọc gặt hái những thành tựu, tôi đọc được những lời sau từ Osho, nhà huyền học người Ấn Độ: “Có kẻ theo đuổi mục tiêu và có người ăn mừng mục tiêu.” Khi đọc câu này lần đầu, tôi đã tỉnh ra. Tôi tự hỏi mình, tôi muốn đứng ở đâu: giữa những người theo đuổi mục tiêu hay những người ăn mừng mục tiêu? Tôi muốn – bằng bất kỳ giá nào – cũng chuyển được sang phía những người ăn mừng và tự do thoát khỏi mọi ràng buộc của kẻ “theo đuổi mục tiêu” trong tâm hồn mình.
Quả thực, câu này đã đưa tôi đến điểm khởi đầu của môt tiến trình mà trong đó tôi cố gắng chạm đến thái cực đối nghịch với việc theo đuổi mục tiêu. Kết quả là, dần dà, tôi thấy mình mon men ở ranh giới của sự ngừng trệ. Tôi lại hỏi mình:
“Có phải tôi có một mục tiêu phải hoàn thành hay tôi nên dành cả ngày dài nhởn nhơ chẳng làm gì, sống trong sự hiện hữu tuyệt đối và khước từ hành động?”
Cuối cùng, tôi quyết định thử trải nghiệm tình trạng không hoạt động. Khi tôi xin dừng bước với vai trò là cố vấn pháp lý cho Quốc hội, và trước khi tôi quyết định tuyên bố ứng cử làm Chủ nhiệm Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội, tôi đã tạm nghỉ một thời gian.Trong thời gian này, tôi không làm bất cứ việc gì, kể cả ngồi thiền, một thói quen mà tôi đã luyện tập từ lâu. Tôi bắt đầu hiểu mình cảm thấy ra sao trong tình trạng ngừng trệ tuyệt đối: Nó làm tôi vô cùng khổ sở.
Tôi nhận ra rằng bản chất của mình là chuyển động, sáng tạo và hoạt động. Vì vậy, tôi hỏi mình một câu hỏi căn cốt: “Làm sao mình có thể làm, tạo lập và thực hiện – mà không trở thành nô lệ cho nỗi khốn khổ do việc hướng vào mục tiêu gây ra?”
Tất cả chúng ta thường chẳng chịu bằng lòng khi không thực hiện được mục tiêu đặt ra, bất kể mọi sự thế nào. Tương tự, một khi đã đạt ra mục tiêu, để trốn thoát cảm giác vô mục đích ẩn dưới tất cả những nhiễu động, chúng ta ngay lập tức xác lập cho mình những mục tiêu mới. Và cái vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp nối.
“Vì sao lại như vậy?” Tôi tự hỏi. “Vì sao có người tìm được niềm vui sướng từ hoạt động trần tục trong khi những người khác lại vì nó mà khổ sở thấy rõ?” Ngoài ra, cũng có thể thấy những người mà hành động của họ được thúc đẩy bởi sự khổ sở, giận dữ, thất vọng, đau đớn hay khổ não thường lan truyền những cảm xúc này ra xung quanh và tạo ra quanh họ một không gian thật khó chịu khi phải ở trong hoặc hành động trong đó, trong khi những người được thúc đẩy hành động bởi niềm vui lại lan tỏa thành công, niềm vui đó ra khắp mọi nơi quanh mình.
Tôi đã bỏ nhiều thời gian nỗ lực nghiên cứu và tìm hiểu hoạt động nào sẽ mang lại niềm vui và khi nào thì sẽ vậy. Câu trả lời không được rút ra từ những cuốn sách tôi đã đọc mà từ những trải nghiệm cá nhân của tôi và nó có vẻ vô cùng đơn giản. Tôi đã khám phá ra rằng khi lực thúc đẩy tôi là chí hướng chia sẻ năng lượng với thế giới – thay vì nhu cầu kiếm tiền, đạt được quyền lực hay vinh quang – tôi yêu thích hoạt động của mình. Tôi khám phá ra rằng tôi hạnh phúc khi để hành động phát xuất hài hòa từ chính con người mình. Tôi khám phá ra rằng hành động nỗ lực san sẻ với người khác mang trong nó niềm vui lớn lao. Tuy nhiên, khi tôi trở lại với những khuôn mẫu cũ – những khuôn mẫu dựa trên ảo tưởng rằng càng đạt được nhiều thành tựu bao nhiêu, tôi sẽ càng được yêu mến và nhận được nhiều sự chú ý bấy nhiêu – thì dù có vẻ như thành công, cũng chẳng làm tôi vui sướng gì. Trên thực tế, khổ sở lại là những gì tôi nhận được.
Tương tự như vậy, tôi cũng khám phá ra rằng thiên hướng của mình rộng hơn các mục tiêu. Tôi đã khám phá ra rằng khi tôi có thể sống ở đây và bây giờ một cách thành công, biết rằng niềm vui là cái đang hiện hữu ở đây, ngay lúc này và toàn tâm toàn ý với các hoạt động, tôi có thể cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện trong hiện tại mà không cần phải đáp ứng một mục tiêu tương lai phủ trùm lên nó.
Tôi đã hiểu ra rằng sự phân biệt giữa người ăn mừng và người tìm kiếm mục tiêu không phải là để bóng gió rằng những người tận hưởng cuộc sống của mình không phải là những người kém năng suất. Ngược lại, những người biết tận hưởng đón nhận có thể tham gia vào các hoạt động sáng tạo và hiệu quả mà vẫn tận hưởng từng phút giây – miễn là nó xuất phát từ sự sẵn sàng chia sẻ hiểu biết, năng lượng, năng lực và sự sáng tạo với thế giới.
Phát triển trí tuệ tương lai rèn luyện cho chúng ta khả năng tìm hiểu đâu là lời hiệu triệu của chúng ta trên Trái đất này. Tuy nhiên, nó không dạy chúng ta trở thành tù nhân của những mục tiêu mà chúng ta xác lập cho bản thân.
Lời hiệu triệu của ta là một hành trình.
Lời hiệu triệu của ta là một trải nghiệm hiện hữu.
Theo đuổi lời hiệu triệu không có nghĩa là sống một cuộc đời hướng tới mục tiêu.
Nó có nghĩa là chấp nhận bản thân như vốn có, tại chính giây phút này.
Khi rơi vào cái bẫy khiến chúng ta phải phụ thuộc vào các mục tiêu trong tương lai, chúng ta bắt mình phải sống trong một cái vòng bất mãn, tự chỉ trích luẩn quẩn với những mục tiêu không tưởng – và đương nhiên chúng ta cũng bắt mình sống một cuộc sống chẳng có gì để hài lòng với nhu cầu yêu thương có điều kiện, từ bên ngoài mỗi lúc một mạnh mẽ. Như các nhà thông thái Do Thái đã nói: “Tình yêu có điều kiện là tình yêu sớm nở chóng tàn” (Pirkei Avot ,5:19). Và, như được tuyên bố trong thánh kinh Hindu giáo: “Thương thay cho những kẻ hành động vì trái ngọt hành động.” (Bhagavad Gita,2:48)
Rõ ràng là chúng ta sinh ra trong một thực tại có sẵn nhưng chúng ta cũng sáng tạo ra thực tại thông qua ý hướng, suy nghĩ và hành động của mình. Quả thực, chúng ta giả định rằng mình có năng lực gây ảnh hưởng đến tương lai. Về bản chất, định nghĩa này chứa trong nó nghĩa vụ hành động có trách nhiệm và chịu trách nhiệm về các hành động của bản thân. Theo đó, chúng ta sẽ có khả năng tạo ra tương lai mong muốn nếu chúng ta lập kế hoạch cho nó và nỗ lực đạt được nó.
Đồng thời, những hành động liên quan đến việc kiến tạo tương lai đáng mong muốn của chúng ta không được đi theo hành vi xác lập và thực hiện mục tiêu quen thuộc. Trong khuôn khổ trí tuệ tương lai, hành động của chúng ta dựa trên mong muốn trao tặng cho chính bản thân chúng ta, cho xã hội xung quanh và cho toàn thể thế giới. Chúng ta càng giải phóng mình ra khỏi nhu cầu thu nhặt cho bản thân bao nhiêu, chúng ta càng hạnh phúc hơn khi trao tặng và sáng tạo tương lai đáng mong muốn bấy nhiêu, và càng được trang bị kỹ lưỡng để tránh được tình trạng trở thành nô lệ cho nhu cầu thực hiện mục tiêu.
Môn logic học dạy chúng ta bác lại khẳng định này và nhìn nó như một mâu thuẫn. Nói cho cùng, làm sao ta có thể tạo ra một tương lai đáng mong muốn mà không có khao khát thực hiện mục tiêu? Tuy nhiên, khi hợp nhất những điều đối nghịch này, chúng ta sẽ thấy rằng bản chất tồn tại của chúng ta trong thế giới này có rất nhiều khía cạnh và chúng có thể bắt tay với nhau.
VƯỢT RA KHỎI CÁC SONG ĐỀ
Suốt nhiều năm, tôi luôn đắm mình vào câu hỏi lớn nhất trong các câu hỏi – đâu là ý nghĩa của cuộc đời? – với đủ mọi dạng thức và sắc thái của nó. Và, suốt nhiều năm hơn thế, tôi là tù nhân của song đề giữa phải và trái, công lý và bất công, chân lý và sai lầm, điều răn và tội lỗi. Tôi vòng qua vòng lại giữa những lời này, tìm kiếm câu trả lời tuyệt đối, mang tính phân tích và duy lý.
Tôi giống như linh hồn trong câu chuyện huyền hoặc của người Do Thái, bay lên trời cao và đứng trước ngai Thiên Chúa chờ được phán xét, được phán định công tội đều như nhau và bị đày xuống lưng chừng giữa thiên đường và trần thế 40 năm trước khi được trở về với đất thiên đàng. Hãy hình dung ra hai chạc súng cực kỳ cân xứng, mỗi chạc được đặt ở một đầu của thế giới. Suốt nhiều năm tôi đã tìm kiếm câu trả lời tuyệt đối ở chạc này hoặc chạc kia, chỉ để bị quăng ra giữa chừng, vòng ngược vòng xuôi, vòng xuôi vòng ngược, chẳng chút ngơi nghỉ.
Mãi đến sau này tôi mới hiểu ra rằng hăng hái phân tích không đem lại câu trả lời cho câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời. Câu trả lời, như tôi thấy, nằm ở nơi khác – trong một chiều kích vô tận và chứa mọi điều đối nghịch. Tôi gọi chiều kích này là “phần mở rộng của trái tim”. Và chính những giai điệu và nhịp điệu thơ văn cho phép chúng ta tiếp cận đến cốt tủy của phần mở rộng này.
Ở đây tôi sẽ trình bày hai ví dụ, một là từ những lời dạy của đạo Lão, một là từ Avraham Yitzhak Hacohen Kook, một giáo sĩ Do Thái có ảnh hưởng lớn ở thế kỷ XX. Khi tôi bắt gặp những lời giản dị sau của Trang Tử, “Tâm tình thật thích hợp, ta quên phải quên trái đi” (Merton, 1969) và lời của vị giáo sĩ, “Khi những điều đối nghịch hợp nhất, chúng ta sẽ được hưởng phúc bình yên” (Hacohen Kook, 1927), tôi cảm nhận được nguồn nước mà cuộc sống trao tặng đã làm vơi đi cơn khát và làm dịu đi những gai góc đâm lên từ những tầng sâu của tư duy phân tích.
Con đường tôi đi để đáp lại lời hiệu triệu của mình đôi khi rộng mở và dễ dàng, song cũng có khi nó đòi tôi phải tay không lật bỏ những viên đá tảng ra khỏi bức tường thành bao kín trái tim mình. Tôi đã nhận ra rằng nhiệm vụ của mình là cố gắng hết sức để xây dựng cây cầu nối những ngôn từ, chuyển dịch ngôn ngữ của ý thức thành những từ ngữ thực tiễn và các hoạt động hằng ngày. Điều này có nghĩa là tôi cần phải đưa ý nghĩa toàn diện đang ẩn giấu ra ánh sáng vốn được tìm thấy tại cơ sở của trí tuệ tương lai ra ngoài, để mọi người, nếu không được giải thích, cũng có thể nắm bắt lấy nó.
Tôi đã tìm thấy minh họa tuyệt vời về việc xây dựng cây cầu kết nối giữa các thế giới trong câu chuyện về vị hoàng tử bị điên, được kể trước tiên bởi Giáo sĩ Nachman xứ Breslov (Ukraine):
Ngày xửa ngày xưa, có một vị hoàng tử bị điên. Hoàng tử nghĩ mình là một con gà tây và trần truồng chui xuống gầm bàn và mổ những mẩu xương. Tất cả các thầy thuốc đều từ bỏ hy vọng giúp chàng, chứ chưa nói đến việc chữa trị cho chàng. Trong lúc nhà vua đã hoàn toàn tuyệt vọng thì một nhà thông thái xuất hiện và nói: “Ta sẽ chữa lành cho hoàng tử.”
Nhà thông thái cởi đồ ra, chui xuống dưới gầm bàn ngồi cùng hoàng tử và ông cũng mổ các mẩu xương. Hoàng tử hỏi ông: “Ngươi là ai và ngươi đang làm gì ở đây?” Nhà thông thái đáp: “Thế ngươi là ai?” Hoàng tử nói: “Ta là gà tây.” Nhà thông thái đáp: “Ta cũng là gà tây.” Và hai người họ ngồi cùng nhau một lúc cho đến khi quen nhau.
Rồi nhà thông thái ra hiệu cho những người khác, những người này ném cho ông một cái áo. Gà tây – nhà thông thái nói với hoàng tử: “Có phải ngươi tin rằng gà tây không thể đi dạo khi mặc áo không? Chắc chắn chúng ta có thể mặc áo mà vẫn là gà tây.” Và thế là cả hai mặc áo vào. Một lúc sau, nhà thông thái lại ra dấu lần nữa và những người kia ném quần vào, nhà thông thái lại hỏi hoàng tử: “Có phải ngươi nghĩ rằng nếu mặc quần thì mình không thể là gà tây nữa không?” Và mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra như thế cho đến khi cả hai mặc đồ tinh tươm.
Sau đó, nhà thông thái lại ra dấu hiệu khác và mọi người ném đồ ăn cho người. Nhà thông thái lại hỏi hoàng tử: “Có phải ngươi nghĩ rằng nếu người ta ăn đồ ăn ngon, người ta sẽ không còn là gà tây nữa không? Chắc chắn là người vừa có thể ăn ngon vừa là gà tây.” Và thế là họ ngồi ăn. Tuy nhiên, sau đó, nhà thông thái nói với hoàng tử: “Có phải ngươi nghĩ rằng gà tây thì lúc nào cũng phải ở dưới gầm bàn không? Người ta vẫn có thể vừa là gà tây và vừa ngồi trên bàn chứ.” Và thế là hoàng tử được chữa khỏi bệnh điên.
Như câu chuyện cho thấy, để tạo ra sự hài hòa, để chữa lành, để tạo ra cây cầu nối giữa các thế giới, đôi khi chúng ta cần lột bỏ các khái niệm của bản thân về cuộc sống (những khái niệm mà chúng ta thấy rất đỗi hiển nhiên), về thành tựu, về chức danh, về hình ảnh bản thân. Chúng ta phải chui xuống dưới gầm bàn và phát triển khả năng linh hoạt – nói cách khác, phát huy năng lực nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chỉ sau khi tạo ra được mối quan hệ giữa con người với con người, chúng ta mới có thể tiến dần đến một mẫu số chung.
Khi thực hành trí tuệ tương lai, chúng ta sẽ phát triển được hai khía cạnh trong con người mình: Cái tôi nội tại hướng vào trong tâm hồn và cái tôi ngoại tại mà chúng ta sử dụng trong các tương tác xã hội. Khi phát triển cái tôi nội tại, chúng ta phát triển khả năng dám buông bỏ kiến thức “của mình”, những kiến thức mà chúng ta dựa vào. Khi làm vậy, chúng ta xem xét kiến thức này từ một góc nhìn mới và thách thức hoặc từ bỏ các kiến giải của nó, phát triển khả năng vượt ra khỏi những điều quen thuộc. Nếu làm vậy, chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận thực tế rằng có những giải pháp vượt ra khỏi song đề hoặc là thế này hoặc là thế kia, song đề “phải” hay “trái”. Khi đứng từ trên cao nhìn xuống thực tại này, chúng ta có thể nhìn thấy những điều vượt ra khỏi các xung đột và nghịch lý.
Phát triển khía cạnh xã hội trong bản thân chúng ta là một việc làm đòi hỏi khả năng nuôi dưỡng các mối quan hệ con người, nó cho phép chúng ta chấp nhận những người xung quanh với trái tim rộng mở từ một tâm thế vượt ra khỏi thói quen phê phán. Khi đó, chúng ta có thể mở cánh cửa tới những hành vi con người dễ chấp nhận hơn và cho phép chúng chia sẻ tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện với những người khác.
LÒNG CAN ĐẢM QUÊN ĐI VÀ KHẢ NĂNG BUÔNG BỎ
Chúng ta được hưởng một đặc ân – đặc ân to lớn – là được sống trong một thế giới phát triển, đa chiều kích. Chúng ta được hưởng một đặc ân – một đặc ân to lớn – là được tận hưởng thành quả từ sức lao động của các nhà sáng tạo, nhà phát minh, nhà khoa học, nhà trí thức và những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đang sống và còn tiếp tục sống trên hành tinh này. Chúng ta được hưởng một đặc ân – một đặc ân to lớn – là đứng trên vai họ và phóng mắt nhìn về tương lai.
Sự phát triển của khoa học và y học đã cải thiện sức khỏe của chúng ta – từ thời của các thầy lang cổ xưa cho đến những phát minh ra robot y tế, công nghệ nano, hóa học phân tử, nghiên cứu gen người và v.v.. Mỗi ngày chúng ta lại được hưởng lợi từ di sản của những tiến bộ lớn lao về công nghệ – bắt đầu từ phát minh ra điện, rồi sự ra đời của Internet và kết thúc với công cụ mới được phát minh buổi sáng ngày hôm qua, khiến cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng, tiện lợi và năng suất hơn. Tôi không viết cuốn sách này trên một phiến đá, tôi cũng chẳng viết nó với một cây viết máy hay viết chì, tôi chỉ đơn giản ngồi trước một chiếc máy tính và gõ các ký tự trên bàn phím.
Chúng ta cần thấy khiêm nhường nhỏ bé khi nhìn lại quá khứ và thấy tất cả những gã khổng lồ tri thức, những sáng tạo, phát minh, sự phát triển công nghệ và sức mạnh văn hóa bao quanh chúng ta từ khắp mọi phía. Cùng lúc đó, chúng ta không thể chỉ đơn giản dựa trên vinh quang của những di sản được thừa hưởng nếu muốn tạo ra một tương lai đáng mong muốn cho bản thân mình. Như câu nói nổi tiếng của Albert Einstein: “Chúng ta chẳng thể giải quyết được vấn đề bằng cách sử dụng đúng cái tư duy mà chúng ta đã sử dụng để tạo ra chúng.” Trách nhiệm của chúng ta là làm như họ, những nhà phát minh và trí thức trong suốt lịch sử. Trách nhiệm của chúng ta là hiểu – một cách sâu sắc – cách thức họ tiến hành và sau đó dám buông bỏ, dám quên đi – để tạo ra một tương lai hứa hẹn cho bản thân.
Nếu đào sâu và tìm hiểu những bí quyết của họ – những bí quyết đã giúp họ tạo ra những gì họ tạo ra – chúng ta sẽ phát hiện thấy rằng tất cả họ đều can đảm, thách thức mọi điều mà họ biết trong thời của mình. Lòng can đảm đó đồng nghĩa với việc từ bỏ sự dễ chịu mà những ý nghĩ và hành vi đã được chấp nhận mang lại để tới với những vùng đất chưa ai đặt chân đến, vùng đất mà người ta có thể kiến tạo trong đó. Điểm mấu chốt ở đây là những cá nhân này không phải là vì thành tựu tri thức của họ, mà bởi họ dám buông bỏ thành công từ những thành tựu tri thức ấy. Sau khi đã nuôi dưỡng bản thân bằng những điều tuyệt diệu của thành tựu trước đó, họ buông bỏ kiến thức rộng lớn của mình, nhờ đó họ có thể sáng tạo trong hư vô – creatio ex nihilo – sáng tạo từ hư không.
Khi sáng tạo tương lai, có một chỉ dấu về sáu ngày sáng tạo trong sách Sáng Thế ký. Nói cách khác, sự sáng tạo từ hư không như thế buộc chúng ta phải tạo ra cái không, để buông bỏ tất cả những điều đã biết, thấy quen thuộc và gạt bỏ mọi gánh nặng của quá khứ phía sau lưng.
Tôi đã sử dụng ví dụ tập thể về các cá nhân như thế trong một bài phát biểu trước Quốc hội năm 2004:
“Để bước sang một không gian mới
Đang chờ đợi chúng ta phía bên kia đường chân trời,
Tốt hơn là ta nên buông bỏ những mảnh vụn quá khứ,
Ở con đường chật hẹp nhất trên đời này,
Chật hẹp như mắt kim,
Và chính xác, như khoảnh khắc giã từ cuộc đời,
Để đến đó, trống không và sạch sẽ.”
Khi chúng ta tới được tương lai – với sự trong sáng, nhẹ nhàng và sáng rõ – đôi khi chúng ta sẽ mang theo kiến thức xưa cũ để hỗ trợ mình, nhưng nó sẽ xuất hiện trong một “trạng thái phân tử” khác hẳn. Nó sẽ đến như hạt cát ở dưới đáy một ly nước sau khi đã được khuấy đảo và rơi trở lại đáy. Điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ được lợi hơn nếu chúng ta đặt niềm tin vào minh triết của thế giới đang đồng hành cùng ta, hỗ trợ ta và thúc đẩy ta tiến về phía trước. Chúng ta phải học cách nuôi dưỡng niềm tin rằng sự minh triết của thế giới này sẽ đến đó và chỉ có những điều cần phải đến sẽ đến.
Không gian sáng tạo ra đời ngay tại khoảnh khắc chúng ta ngừng biến mình thành nô lệ của những kiến thức xưa cũ. Không gian sáng tạo ra đời khi bản ngã của chúng ta không còn đòi hỏi kiến thức này để sinh tồn hoặc tăng thêm sức mạnh cho mình. Khi chúng ta sẵn sàng sáng tạo như trẻ thơ, chúng ta sẽ sẵn sàng chơi đùa với sự sáng tạo quanh mình và sẵn sàng sống trong sự mở rộng của công cuộc sáng tạo tương lai.
Khả năng buông bỏ, nhìn tới tương lai với ý hướng vừa biết mọi điều vừa chẳng biết điều gì là thành tố trung tâm của trí tuệ tương lai. Đây là bản chất của nghịch lý mà chúng ta phải đối diện: sự sáng tạo được sinh ra đồng thời từ mọi thứ và từ hư không. Và, thực tế là, trong tiến trình viết cuốn sách này, khi nói về thành tố này, tôi thường gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ những độc giả của mình. Họ bảo vệ lịch sử, kiến thức, quá khứ huy hoàng của nhân loại và trách nhiệm của chúng ta trong việc ghi nhớ những nỗi đau mà con người đã gây ra cho nhau để đảm bảo rằng những nỗi đau như thế sẽ không lặp lại nữa.
Với tất cả những người này, tôi muốn nói rằng: Trong bài viết của mình, tôi hoàn toàn công nhận lịch sử, tầm quan trọng của nó, tầm quan trọng của tri thức cũng như quá khứ trác tuyệt của nhân loại.
Quan trọng là chúng ta cần hiểu rõ điều được nói đến ở đây. Tôi công nhận kho tàng tri thức của loài người. Tuy nhiên, đồng thời, chúng ta chỉ có thể tạo ra một tương lai tuyệt vời cho nhân loại khi chúng ta có khả năng đi xuyên qua mắt kim – tức hiện tại của chúng ta – để bước vào tương lai. Nói cách khác, một khi chúng ta không còn là nô lệ của những kiến thức vay mượn và nhận ra bản chất của cuộc sống, bản chất vốn được chia sẻ bởi kiến thức của con người, là luồng chảy và sự thay đổi, chúng ta có thể tạo ra tương lai mong muốn.
Việc nhận ra chúng ta phải buông bỏ ảo tưởng rằng kiến thức là cố định và thường hằng và nhận ra kiến thức tĩnh sẽ ngăn trở sự sáng tạo và tiếp thu nhận thức này trên phương diện tri thức, tình cảm và trải nghiệm có thể mở ra cánh cửa đi vào kho tàng sáng tạo rộng lớn vẫn hiện diện ở đó cho loài người khi loài người bước chân vào tương lai mịt mù, chưa ai biết tới. Việc ghi nhớ những nỗi đau và lịch sử của con người, một nội dung đáng kể mà các chương trình học hướng đến – không đảm bảo chúng sẽ không lặp lại lần nữa. Thực tế thì điều ngược lại lại thường xảy ra: Nó đã gieo hạt giống vào ý thức của chúng ta.
Khi nghiên cứu lịch sử, điều quan trọng là chúng ta cần nêu bật được sự tuyệt vời, sức sáng tạo và tình yêu thương trong hành vi của con người theo thời gian. Buộc mình phải nhớ tất cả những vụ diệt chủng mà loài người đã gây ra, không đảm bảo những cuộc chém giết như thế sẽ không xảy ra trong tương lai. Chỉ có khả năng giải phóng bản thân khỏi sự lệ thuộc vào quá khứ, buông bỏ những thương đau đang đục khoét tâm hồn sẽ cho phép chúng ta sống một cuộc sống yêu thương, tự tin. Thực tế là chính năng lực này sẽ lấp đầy khoảng chân không bị bỏ lại sau khi chúng ta quên đi và buông bỏ – bằng năng lượng của sự sống.
Nhu cầu cảm thấy mình đang làm chủ cuộc đời và nhu cầu tạo cho bản thân ảo tưởng rằng có thứ gì đó để nương vào trong kiếp sống trần thế của mình là một nhu cầu tiêu biểu ở con người. Đồng thời, chúng ta cũng đừng quên rằng, dù có thể định hình những con đường mà mình sẽ đi, chúng ta không có quyền kiểm soát cơ bản đối với cuộc sống của mình. Chúng ta không biết khi nào thì thần chết sẽ gõ cửa. Chúng ta không biết những thay đổi bất ngờ và ngày một nhiều nào sẽ đến nay mai. Chúng ta đang ở giữa dòng sông cuộc đời đang ào ạt chảy qua chân. Nếu chúng ta chống lại dòng chảy này hay cố giữ vị thế của mình và đứng chôn chân, chúng ta sẽ nhanh chóng thấy mình bị quăng vào những tảng đá ven bờ. Nhưng nếu thả lỏng mình, trở nên linh hoạt hơn, chảy xuôi theo dòng – nếu hợp nhất với dòng chảy – chúng ta có thể dễ dàng tìm ra trong đó vô số đường đi cho riêng mình.
THÍCH NGHI VÀ LINH HOẠT
Vấn đề có hai chân lý đối nghịch nhau là đặc trưng của trí tuệ tương lai. Một mặt, ý định của chúng ta, vốn dựa trên thông tin mà chúng ta có ở một thời điểm nhất định, sẽ giúp tạo ra một thực tại. Mặt khác, rõ ràng là có nhiều thông số mà chúng ta chẳng có quyền kiểm soát đang thay đổi và sẽ còn tiếp tục thay đổi.
Khi đó, làm sao chúng ta có thể nói rằng các quyết định của mình, vốn dựa trên thực tại cụ thể về quá khứ, vẫn đúng khi thực tại này thay đổi? Chúng ta giống như người lái một chiếc xe mà tấm kính chắn gió phía trước đã bị che kín, lần mò tìm đường đi bằng cách nhìn vào tấm gương chiếu hậu để xem mình đã đi qua những đâu. Làm thế nào chúng ta có thể vượt qua những nghi ngại đang gặm nhấm tâm can về các quyết định dựa trên những dữ liệu chỉ có hiệu lực trong một hiện tại cụ thể, có thể sẽ chẳng còn phù hợp chút nào cho tương lai?
Có lẽ, quỹ đạo tư duy cấu trúc về tương lai trong công việc, như lập kế hoạch và lên chiến lược theo kịch bản, đã đi chệch hướng. Không phải nếu đưa ra những quyết định dựa trên nỗ lực bao trọn tương lai một cách duy lý, chúng ta sẽ có khả năng giải quyết thay vì gây thêm vấn đề hay sao? Có lẽ chúng ta nên để mặc mọi sự cho may rủi và hành động ngẫu nhiên hơn nữa trong những việc liên quan đến một tương lai bất khả đoán. Nếu các quyết định về tương lai được đưa ra dựa trên những dữ liệu có thể sẽ thay đổi trong tương lai mà chúng ta hướng tới, chúng ta có thể dựa vào cái gì để ra quyết định về tương lai đó?
Có một cách để giải quyết vấn đề này, nó đòi hỏi chúng ta phải chú ý thật kỹ tới cái tôi nội tại khi tiến hành kiến tạo hình ảnh tương lai. Ở phần sau, tôi sẽ trình bày về sự thay đổi của những hình ảnh mà chúng ta tìm thấy và tạo ra khi ngụp lặn sâu trong cái tôi nội tại của mình – bởi thực tại mà chúng ta đang sống cũng thay đổi không ngừng nghỉ. Để tăng cường khả năng đối phó với thực tại và những hình ảnh thay đổi không ngừng của mình, chúng ta phải rèn luyện cho mình khả năng linh hoạt và thích ứng.
Như đã thảo luận ở phần trước, khả năng xử lý và quản lý một lượng thông tin lớn cùng những thay đổi chóng vánh mỗi ngày của chúng ta đang ngày càng hạn chế. Để đối phó với tình trạng này, chúng ta phải rèn luyện khả năng thích ứng, một khả năng đòi hỏi chúng ta phải biết phản tư. Khi làm được như vậy, chúng ta sẽ tự điều chỉnh mình trên phương diện tâm trí, cảm xúc và thậm chí cả thể chất theo những thay đổi của môi trường. Chúng ta cũng cần chủ động hơn trong suy nghĩ về tương lai và trong phân tích có cấu trúc về thực tại đã biết bởi nó có liên quan tới các xu hướng đã tồn tại và niềm tin của chúng ta vào ảnh hưởng của nó tới tương lai. Khi lập kế hoạch cho tương lai mong muốn, chúng ta phải đồng thời giữ được khả năng điều chỉnh chí hướng đối với những thực tại đang thay đổi. Nói cách khác, trong tiến trình này, chúng ta sẽ xây dựng lại lập trường của mình.
Đúng là khi lái xe, chúng ta phải nhìn vào gương chiếu hậu; song quan trọng hơn cả, chúng ta phải nhìn qua lớp kính chắn gió về phía tương lai mà chúng ta đang nhắm đến. Và nếu không muốn bị kẹt lại hay gây ra một vụ tai nạn nào, chúng ta phải sẵn sàng bẻ lái theo những thay đổi xảy đến trên đường.
Đừng để mình trở thành tù nhân của một khái niệm đang chiếm giữ trái tim và khối óc của chúng ta hay một dự đoán đúng của ngày hôm nay – dù dự đoán đó đẹp đến thế nào. Khi xem xét những khái niệm lý thuyết, chúng ta phải sẵn sàng xem lại các tiền đề của mình, suy nghĩ lại về những câu hỏi nền tảng và vượt lên trên tất cả, cởi mở với những thay đổi và chuyển dịch trong quan điểm và quyết định của mình.
Sự bền vững
Trong Nghị quyết 42/187, Liên Hợp Quốc đã định nghĩa phát triển bền vững là “sự phát triển đáp ứng được các nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai”. Nói cách khác, sự phát triển là bền vững khi nó không hủy hoại các nguồn lực mà nó lấy đi và tiêu thụ nguồn lực sao cho các quá trình tự nhiên có thể tự phục hồi. Khi được áp dụng với ba trụ cột cuộc sống – xã hội, kinh tế và môi trường, phát triển bền vững cấu thành nên một lối sống vững bền theo thời gian mà không tự sụp đổ và chừa lại đằng sau khoảng lựa chọn đa dạng nhất cho các thế hệ tương lai.
Kể từ khi khái niệm này được phát biểu, có nhiều sự kiện đã diễn ra trên trường quốc tế, giúp đưa phát triển bền vững từ một chương trình nghị sự trở thành một hành động cụ thể. Chẳng hạn, Liên Hợp Quốc đã giải quyết vấn đề thiệt hại liên tục đối với môi trường bằng việc thành lập các tổ chức quốc tế có nhiệm vụ tạo ra những thay đổi. Trên thực tế, năm 1972, tại Hội nghị về Môi trường Con người của Liên Hợp Quốc, cộng đồng quốc tế đã công nhận con người có quyền được hưởng một môi trường lành mạnh.
Hai thập kỷ sau đó, tháng 6 năm 1992, thành phố Rio de Janeiro đã chủ trì Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển Bền vững (còn được gọi là Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất) với sự tham dự của hơn 170 quốc gia. Một loạt các hiệp ước và thỏa thuận khác đã được đưa ra hoặc tạo ra tại hội nghị này, gồm có: Công ước Liên Hợp Quốc về Đa dạng Sinh học; Tuyên bố Nguyên tắc Rừng (được gọi chính thức là Tuyên bố có thẩm quyền ràng buộc phi pháp lý về các nguyên tắc cho sự đồng thuận toàn cầu về vấn đề quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững tất cả các kiểu rừng); và Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu, tiền thân của Nghị định thư Kyoto năm 1997. Tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Phát triển Bền vững sau đó, được tổ chức năm 2002 tại Johannesburg, Nam Phi, Nghị trình 21 đã được mở rộng bao gồm thêm các kế hoạch có thể thực hiện để triển khai chương trình phát triển bền vững trên khắp thế giới.
Trong vài năm qua, chúng tôi nhận thấy có sự đột phá đáng kể trong quá trình đồng hóa và triển khai các nguyên tắc phát triển bền vững. Sự đột phá này cho phép loài người đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc xoa dịu sự xung đột giữa phát triển và bền vững. Chúng ta cần thừa nhận rằng đột phá này cấu thành nên một bước tiến nền tảng trong nỗ lực đưa ra một phương pháp tích cực và chủ động trên con đường phát triển.
Cần nhấn mạnh ở đây thực tế rằng cách dùng phổ biến của cụm từ “phát triển bền vững” là dựa trên ý tưởng về sự sinh tồn. Định nghĩa mang tính khái niệm này cũng không có bất kỳ sự tham chiếu nào đến sức sáng tạo hay hành vi chủ động. Quả thực, định nghĩa kinh điển về phát triển bền vững là một định nghĩa phòng ngừa-bị động không thể hiện được bản chất của sự phát triển. Thay vì thế, nó định nghĩa khái niệm này ở góc độ giới hạn, ở góc độ của những điều không phải là nó. Cho đến nay, tất cả nỗ lực định nghĩa những chỉ báo phát triển bền vững đều tập trung vào những hoạt động phát triển có nguy cơ hủy hoại tài nguyên hay làm suy yếu khả năng tự hồi phục của chúng. Tuy nhiên, nếu chúng ta chấp nhận rằng phát triển bền vững cần nhắm đến một tầm nhìn về thế giới cho thế giới, nó phải phối kết hợp và thừa nhận nhu cầu cần có hành vi sáng tạo và chủ động.
Tôi tin rằng để tạo ra một thế giới lành mạnh cho loài người cũng như cho toàn bộ sự đa dạng sinh học, chúng ta phải sử dụng mọi nguồn lực phát triển hiện có trên thế giới và hướng chúng đến việc kiến tạo một tương lai đáng mong muốn cho chúng ta cũng như các thế hệ tương lai. Nếu mục đích của phát triển bền vững là tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân chúng ta, con cái chúng ta, cho toàn vũ trụ và các thế hệ tương lai, thì khi đó các nỗ lực chủ động hạn chế sự phát triển toàn cầu sẽ chỉ khiến sự chú ý của chúng ta phân tán khỏi vấn đề thực tế mà chúng ta đang phải đối mặt: kích hoạt năng lực và mong muốn tập thể cùng nhau nỗ lực vì một tương lai chung của chúng ta. Trên thực tế, việc đặt ra những lằn ranh cho sự phát triển toàn cầu chẳng khác gì việc cố gắng ngăn con đập vỡ bằng cách dùng tay bít lỗ nứt thay vì đổi hướng dòng chảy.
Từ tâm thế sinh tồn đến sự bền vững
Đêm trước lễ Seder (Vượt qua) năm 2008. Cả đất nước Israel đang chuẩn bị cho đại lễ Vượt qua, một ngày lễ tượng trưng cho hành trình vượt thoát khỏi vòng nô lệ đến với cuộc đời được cứu chuộc, từ nô lệ đến tự do, được tổ chức để khắc ghi sự kiện người Do Thái rời bỏ đất Ai Cập 3.320 năm trước.
Đỉnh điểm của mọi sự chuẩn bị là khi chúng tôi tham gia vào nghi thức thanh tẩy nghiêm ngặt cả thân tâm lẫn cửa nhà. Bất kỳ một mẩu vụn đồ lên men nào cũng phải vứt bỏ, không một chấm bẩn nào được để nguyên. Quan trọng hơn cả là chúng tôi sẽ thanh tẩy tâm mình khỏi bất kỳ điều gì bức bối, khó chịu. Quả thực, từ “lên men” trong huyền học của người Do Thái được dùng để chỉ mọi ý nghĩ không phù hợp. Quá trình thanh tẩy này được thực hiện vô cùng tỷ mẩn, chuyên chú và với nỗi lo lắng rằng có thể chúng tôi chưa thanh tẩy đến nơi đến chốn, rằng có thể chúng tôi đã bỏ qua một vụn đồ lên men chua nào đó trong ngóc ngách cuộc đời mình.
Rồi sau đó, hội xuân của người Do Thái sẽ bắt đầu bằng một bữa Seder. Lễ Seder không chỉ là một ngày lễ tôn giáo. Ở Israel, nó được coi là quốc lễ, gần như tất cả mọi người dân cùng tham gia và tất cả những người Do Thái – kể cả những người không theo tông phái chính thống – ai ai cũng ăn mừng. Đó là một dịp để cả đại gia đình tề tựu quanh mâm cơm ngày lễ và thưởng thức những món ăn có ý nghĩa biểu trưng khi họ tham gia vào lễ kỷ niệm.
Một trong những nghi thức quan trọng trong lễ Seder là kể lại cho nhau nghe chuyến rút chạy của người Israel khỏi Ai Cập bằng nghi thức đọc kinh Haggadah. Cao trào của nghi lễ này là khi câu kinh nền tảng, có ảnh hưởng lớn lao sau được đọc lên, câu nói mở ra trong nó hàng nghìn năm sống trong cảnh sinh tồn của người Do Thái. “Và thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, bọn chúng lại nổi lên chống lại chúng ta để tiêu diệt chúng ta; và Chúa trời, người ban phước lành cho chúng ta, sẽ cứu chúng ta thoát khỏi bàn tay chúng.”
Người Do Thái có câu chuyện cười rằng sợi chỉ chung kết nối tất cả những ngày lễ của người Do Thái là câu cầu “Bọn chúng cố giết chúng ta nhưng chúng ta đã thắng, nào hãy cùng nhau ăn thôi.” Đây là một câu chuyện cười, nhưng là câu chuyện cười nghiêm túc. Vì chứa đựng trong khoảnh khắc tột cùng này và được khơi mới lại mỗi năm là một sợi chỉ cộng đồng, nối tiếp kéo từ lịch sử xa xưa đến tương lai tít tắp. Và sợi chỉ cộng đồng này đã gắn kết một dân tộc tự đặt định mình vào vị trí nạn nhân, vĩnh viễn.
Với tư cách là Chủ nhiệm Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai Israel, tôi phải chiến đấu với não trạng cố định này mỗi ngày, và giờ thì tôi tin rằng bất kỳ ai quan tâm đến việc bảo vệ đất nước Israel, hay quan tâm đến nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ hành tinh của chúng ta, đều phải đối phó với não trạng sinh tồn cố định này.
Đối với tôi, mối quan hệ chất chứa đầy âu lo với cả quá khứ và tương lai kiểu này cho thấy những khó khăn – và cả những hứa hẹn tiềm ẩn – khi xây dựng hình ảnh một tương lai bền vững.
Sống và tư duy trong tâm thế sinh tồn
“Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, bọn chúng lại nổi lên chống lại chúng ta để tiêu diệt chúng ta.” Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là tuyên bố này không thuần túy là mô tả quá khứ. Nó thậm chí cũng không phải là câu mô tả hiện tại. Cách dùng thì hiện tại đơn ở đây thể hiện tính thường trực của sự kiện, một thực tế hằng ngày nếu xét ở một chừng mực nào đó. Vậy đó, nó đã diễn ra trong hàng thế hệ và sẽ còn diễn ra mãi mãi. Người Do Thái chỉ có một số phận là bị “bọn chúng” đe dọa diệt vong. Ai là người đứng sau chữ “bọn chúng” kia lại thay đổi theo từng thời kỳ – từ những người Balaam, tới bảy quốc gia của vùng đất Israel cổ đại, tới dân Haman độc ác, tới người La Mã, người Hy Lạp, người Đức, người Ả-rập và gần đây nhất là người Iran. Luôn có một “chúng ta” và một “bọn chúng”, một kiểu quỷ hóa mơ hồ tất cả những người tìm cách tiêu diệt chúng tôi. Và chỉ có Thượng đế của người Do Thái – một Thượng đế quyền uy, một Thượng đế anh hùng và báo thù – mới có thể cứu chúng tôi thoát khỏi tay bọn chúng.
Có lẽ mọi người nghĩ rằng chuyến rút chạy đến tự do này sẽ được người Do Thái nhìn nhận như là một biểu trưng cho tự do, thoát khỏi những nỗi ám ảnh, giải phóng khỏi nỗi sợ hãi và là một bước tiến tới vùng đất mà người ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Thế nhưng, thay vì thế, câu chuyện được kể lại lại kết thúc với một thỏa ước nổi tiếng, một lời tiên tri ngầm định là đúng, khơi dậy cảm thức về nguy cơ có thể xảy đến khi tái khẳng định với cộng đồng: “Mỗi thế hệ, bọn chúng lại nổi lên chống lại chúng ta, để tiêu diệt chúng ta…”
Thực tế thì đây chỉ là những lời mô tả một mô típ tôn giáo của một ngày lễ tượng trưng cho chuyến rút chạy từ thân phận nô lệ đi tới tự do. Tuy nhiên, ta không thể tảng lờ cách thức mô típ này dùng để nuôi dưỡng nỗi sợ diệt vong thâm căn cố đế ở người Israel. Ở phương diện xã hội, chúng tôi, những người Do Thái, luôn sống trong trạng thái âu lo. Và chính nỗi âu lo này đã đóng vai trò như một công cụ thiết yếu cho việc bảo tồn sự độc đáo chỉ có ở người Do Thái. Ngoài ra, và có lẽ quan trọng hơn cả, khi vẫn còn có một “bọn chúng” có xu hướng tiêu diệt chúng tôi, chúng tôi phải đặt lòng tin của mình vào Thượng đế và làm theo những lời răn của Người. Kiên cường chống lại lời đe dọa xóa sổ là điều căn cốt trong căn tính dân tộc của người Israel.
Tất nhiên, Do Thái giáo không phải là tôn giáo duy nhất phân định thế giới. Các tôn giáo khác cũng hết lần này đến lần khác tạo ra và nuôi dưỡng những hiện tượng tương tự bằng cách phân chia thế giới ra thành “chúng ta” và “bọn chúng”.
Đây là một trong những bi kịch của lịch sử. Khi con người quyết định rằng con đường tới với Thượng đế của họ là con đường đúng đắn và tất cả những con đường khác đều là sai lầm, họ đã tạo cơ sở cho sự bất hòa giữa người với người. Họ tạo ra sự thiếu đoàn kết, một chốn mà người ta có thể nhân danh Thượng đế giết bỏ những người anh em đồng giống đồng loài với mình.
Hiểu rằng mỗi người đều có quyền cơ bản là lựa chọn con đường riêng để tới được với Thượng đế, tới vô thần hay tới bất kỳ đức tin nào là chìa khóa cho một thế giới bền vững. Đây là chìa khóa tạo ra cơ sở để thế giới tồn tại mà không tạo ra sự thù địch và phân chia, cũng không làm số người thất vọng, ghen tức và nóng lòng trả thù gia tăng. Quả thật, tôn trọng tính riêng biệt của các hệ thống đức tin là điều kiện cần nếu chúng ta muốn tiếp tục cuộc luận bàn. Khi đó, đến lượt mình, cuộc trao đổi – bất kể được diễn ra trong sự lịch sự hay đầy hằn thù – sẽ giúp chúng ta ngăn chặn sự sinh sôi tràn lan của những cảnh báo cả ảo lẫn thực có khả năng hủy diệt thế giới.
Trong trường hợp của Israel, việc tự đồng nhất mình vĩnh viễn với vai nạn nhân đã ghim chặt đất nước này vào tâm thế sinh tồn và cuộc vật lộn tìm cách thoát khỏi nó. Nếu muốn hiểu lối hành xử của Israel trên phương diện một quốc gia trong suốt 60 năm tồn tại vừa qua, bất kể là ở góc độ chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế hay môi trường, ta phải bắt đầu với thực tế rằng nhà nước Israel sống trong tâm thế sinh tồn. Tuy nhiên, khi chúng tôi cứ bám lấy khía cạnh này trong căn tính của mình, khả năng tạo ra một tương lai bền vững cho bản thân của chúng tôi lại không ngừng suy yếu. Ngay cả khi không có một mối đe dọa tức thời, hiện hữu nào với nhà nước Israel, người đứng đầu nhà nước, các chính trị gia, các nhà hoạch định chính sách và các vị tướng lĩnh vẫn tiếp tục quan niệm thực tại trong tâm thế sinh tồn. Bản chất của các hoạt động truyền thông của họ trước công chúng vẫn là một kiểu tri hô: “Cẩn thận! Chỗ nào cũng nguy hiểm đấy!”
Trong suốt những năm tháng làm Chủ nhiệm Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội, khi góp ý với các nhà hoạch định chính sách hay chính phủ, tôi thường đề cập đến thực tế các nước phát triển khác luôn xem xét các cân nhắc dài hạn. Và tôi đã chứng kiến cùng một phản ứng không biết bao nhiêu lần. “Các nước phát triển không phải đấu tranh giành sự sống cho mình,” tôi đã nhận được câu trả lời như thế. “Họ không gặp nguy khốn. Họ có nguồn lực và thời gian để giải quyết với một ngân sách nhiều năm, một nền kinh tế bền vững, một lối tiếp cận dài hạn với môi trường. Nhưng chúng ta thì phải đảm bảo cho sự sinh tồn của mình.”
Tôi rất tiếc, nhưng tôi tin rằng lối sống trong tâm thế sinh tồn này có tính lây truyền. Khi những người Israel hành động với tâm thế này, các quốc gia sống cùng với chúng tôi ở khu vực Trung Đông chịu nhiều thương tổn cũng buộc phải dính vào tâm thế bệnh tật này.
Hình 1: Tâm thế sinh tồn
[image: a1]
Cách đây không lâu, tôi đã được chứng kiến những tác động méo mó của nỗi sợ hãi được thể hiện ngay tại nhà mình, trên quy mô nhỏ nhưng sống động. Nghe thấy tiếng sủa lớn bên ngoài, tôi đi ra thì thấy một con mèo bị lẳng vào sân nhà. Con mèo run rẩy, co rúm lại ở một góc sân, như sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Đối với con vật nhỏ bé này, rõ ràng là nó đang phải đối mặt với một nguy hiểm chết người. Khi tôi chạy ra tìm cách cứu nó, nó cũng giương móng lên, tìm cách cào tôi.
Điều đúng với con mèo nhỏ bé, đang hoảng loạn kia cũng có thể đúng với chúng ta: Khi chúng ta sống trong tâm thế sinh tồn, nếu thấy bất kỳ chuyển động nào lại gần, chúng ta cũng sẽ coi nó là mối đe dọa dù mục đích của nó thật ra là để hỗ trợ chúng ta, giúp đỡ chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi mối nguy hiểm thật sự.
Hình ảnh tương lai _ lợi ích và thực tiễn
Nếu muốn giải phóng mình khỏi tâm thế sinh tồn vào tạo ra một tương lai bền vững, trước hết chúng ta phải hình dung ra tương lai, cả ở góc độ cá nhân lẫn góc độ tập thể. Đây không chỉ là một bài tập. Những hình ảnh chúng ta kiến tạo về tương lai có thể giúp chúng ta hiện thực hóa tương lai đó. Quả thực, các lực cơ bản trong lịch sử được thôi thúc không phải bởi một hệ thống sản xuất hay bởi ý chí quân sự hoặc công nghiệp, mà đúng hơn là bởi những ý tưởng, lý tưởng, giá trị và quy chuẩn nền tảng thu hút thành công sự chú ý của đám đông (Polak, 1961: 13).
Trên hành trình kiến tạo tương lai, chúng ta bị thôi thúc bởi hai lực. Một mặt, chúng ta dựa vào kinh nghiệm cuộc sống, neo vào quá khứ. Mặt khác, chúng ta được thôi thúc bởi lời hiệu triệu của mình, vốn neo ở tương lai.
Các nỗ lực kiến tạo tương lai nói chung và kiến tạo hình ảnh tương lai nói riêng không nhất thiết phải gắn liền với quá khứ. Trước nhất, chúng gắn với các mong muốn của chúng ta. Như nhà tương lai học David Passig đã đề xuất, mơ trong tỉnh thức có thể trở thành chiếc neo cho chúng ta quăng vào tương lai và theo đó mà hướng suy nghĩ của mình tới (Passig, 2000).
Phát hiện lâu đời rằng thời gian và không gian là hai thực thể độc lập, được chia nhỏ ra thành tất cả những gì thuộc về hiện tại và tất cả những gì không thuộc về hiện tại là một phần của bước nhảy khái niệm quan trọng của nhân loại. Khi ý thức của con người có thể hiểu được rằng “ở đây” có thể liên quan đến ngày hôm qua hoặc ngày mai, con người đồng thời cũng khám phá ra khả năng tận dụng thời gian và không gian theo nhiều cách thức khác nhau. Chúng trở thành những công cụ mà thông qua đó con người có thể xây dựng hình ảnh về tương lai, về các kế hoạch, khát vọng và những giấc mơ cho một không gian khác, thời gian khác.
Nhiều nhà tương lai học, như Wendell Bell, W. Warren Wagar và Fred Polak, đã xác định việc sử dụng hình ảnh tương lai là một thành tố quan trọng trong sự phát triển xã hội và từ đó tuyên bố nghiên cứu về hình ảnh cần phải được đặt vào vị trí trung tâm trong hoạt động của các nhà tương lai học.
Mọi hội nhóm xã hội bất kể thuộc phân tầng nào đều sử dụng hình ảnh. Bất cứ khi nào đưa mắt nhìn, chúng ta cũng đều gặp hình ảnh: những hình ảnh tập thể và những hình ảnh cá nhân, những hình ảnh riêng tư và những hình ảnh công cộng, những hình ảnh của chính chúng ta và những hình ảnh của người khác, những hình ảnh đất nước, những hình ảnh về giới, v.v..
Vậy điều gì phân biệt hình ảnh tương lai với các hình ảnh khác? Theo Fred Polak, một trong những người đặt nền móng cho ngành nghiên cứu tương lai, yếu tố phân biệt đó là chiều kích thời gian tương lai, vận hành trước nhất như một lực đẩy năng động, mang lại đà tiến cho tất cả các hình ảnh khác.
Một trong những nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu tương lai là giúp mọi người xác định rõ những hy vọng cũng như nỗi sợ hãi của họ đối với tương lai. Điều này có thể giúp họ vượt ra khỏi những ước mơ thụ động, cho phép họ sử dụng tương lai mong muốn làm cơ sở để lập kế hoạch và hành động (Hicks, 2002: 742).
Theo Polak, con người có thể tự giải phóng mình khỏi những ràng buộc với thời gian bằng cách tạo ra những hình ảnh mang tính xây dựng về tương lai, kết hợp kiến giải tri thức với những mong mỏi và mơ ước. Bằng việc hướng ý thức tới các giá trị cốt lõi, chúng ta sẽ tạo lập được khả năng phát triển những khái niệm và mục tiêu rõ ràng hơn, nhờ đó có thể tạo ra một cách có ý thức một văn hóa và tương lai tốt đẹp hơn.
Quá trình lựa chọn có ý thức và có trách nhiệm giữa những tùy chọn khác nhau được phát triển qua việc hình dung về tương lai để hình thành nên đặc điểm đạo đức. Trong tiến trình phát triển đạo đức, chúng ta cũng dần phải tiếp nhận trách nhiệm trong việc sử dụng nhận thức và các năng lực của bản thân để biến hình ảnh thành một thực tại khác biệt, tốt đẹp hơn. Hình ảnh tích cực về tương lai, theo nghĩa kinh điển của nó, trở thành một trong những công cụ chính, cung cấp cho văn hóa cả tầm nhìn và phương tiện để tạo ra tương lai tích cực.
Như Polak lập luận, việc kiến tạo hình ảnh tương lai sẽ dẫn tới sự thịnh vượng văn hóa vì những hình ảnh này cung cấp mô tả chi tiết về thế giới tương lai lý tưởng. Mặc dù chúng thường là sản phẩm của thiểu số những người sáng tạo, song đến cuối cùng, chúng sẽ được số đông sử dụng và, sau đó, cung cấp chỉ dẫn và động lực để tái tạo văn hóa.
Tuy nhiên, chúng ta không thể lờ đi thực tế rằng một loạt nghiên cứu đã cho thấy những hình ảnh tương lai mà công chúng nắm giữ hầu hết đều tiêu cực (Slaughter, 1991). Đây chính là thực tại mà chúng ta phải đấu tranh nếu muốn phát triển văn hóa bền vững.
Nếu chấp nhận lối tiếp cận của Polak, khi đó chúng ta phải đầu tư năng lượng đáng kể vào việc chuyển đổi những hình ảnh tiêu cực về tương lai – bất cứ khi nào chúng lộ ra – thành những hình ảnh tích cực hơn. Nếu không, chúng ta sẽ không thể kiến tạo tương lai tích cực cho mình.
Quá trình này đặc biệt quan trọng đối với những người trẻ. Người trẻ buộc phải kiến dựng quan điểm về thời gian theo lối phù hợp với mục đích và giá trị ý thức hệ của mình khi xây dựng thực tại theo các kỳ vọng của bản thân.
Vì vậy, nhiệm vụ phát triển liên quan đến tương lai trở thành mối lo ngày càng lớn khi vấp phải những thái độ và hình ảnh tương lai mà giới trẻ ở các quốc gia như Anh, Úc, Hungary, Israel, Nhật Bản nắm giữ, đó là những hình ảnh thể hiện rõ sự bi quan và nỗi lo âu ngày một mạnh mẽ về tương lai toàn cầu. Điều này không có gì lạ. Trong một thế giới thay đổi quá sức chóng vánh, cảm giác về sự bất định cũng ngày càng tăng, và cùng với nó là cảm giác chúng ta không thể kiểm soát được cuộc sống của mình cũng trỗi lên mạnh mẽ. Vì thế, cảm giác chúng ta không thể dự đoán được những hệ lụy phát sinh từ hành động của mình cũng gia tăng.
Mặc cho những khó khăn này, tôi vẫn tin rằng việc sáng tạo hình tượng tương lai có trọng tâm và có ý thức không chỉ khả thi trên thực tế mà thậm chí nó còn có thể giúp chúng ta đối mặt với tương lai một cách tích cực và chủ động hơn. Kiến tạo hình ảnh tương lai cho phép chúng ta tách khỏi thế giới quen thuộc, cũ mòn. Chúng ta có thể tìm lại khả năng tuyệt vời khi còn là những đứa trẻ sơ sinh lần đầu tiên trải nghiệm thế giới chưa bao giờ nhìn thấy, nghe thấy, và theo cách này, khôi phục các mảnh ghép sáng rõ từ những điều không biết và kết hợp chúng với những điều đã biết.
Khi làm vậy, chúng ta có thể tích lũy được một kho tàng kiến thức lớn hơn, đưa chúng ta tới việc kiến tạo tương lai mong muốn một cách rõ ràng và hiệu quả hơn (Polak, 1961: 12). Cách duy nhất giúp chúng ta có thể đáp lại thách thức đối phó với điều không biết một cách thành thực và đơn giản là kiến tạo cho mình hình ảnh tương lai từ trong vùng đất không biết đó.
Ý thức và tác động của ý thức đến thực tại
Ta có thể thực hiện việc này bằng cách nào? Polak gợi ý rằng bước quan trọng nhất bắt đầu từ việc hiểu rằng thách thức này gồm có hai phần: Trước tiên là việc phân chia thời gian thành “bây giờ” và “khác” (bất kỳ điều gì không tồn tại trong lúc này), và thứ hai, việc kiến tạo một thế giới mới để lấp đầy thời gian “khác” đó (ibid.: 5).
Nếu chúng ta hành động dựa trên những hình ảnh cá nhân về tương lai, tìm cách gây ảnh hưởng đến nó, thay đổi nó theo mong muốn và nhu cầu của bản thân, chúng ta cần phải tự tin vào khả năng làm chủ nó trong một chừng mực nào đó. Theo lối này, chúng ta sẽ thấy mình thật sự đang di chuyển tương lai từ điểm bất định, bất lực và lo âu sang điểm tự do và tự cường.
Mục đích của việc xây dựng hình ảnh tương lai là mở rộng chân trời nhận thức và giải phóng bản thân khỏi những khung nhìn hạn hẹp. Một ý thức cao rộng về các khả năng có thể xảy ra trong tương lai sẽ mở ra ô cửa nhỏ đi tới nhiều tùy chọn đang ẩn mình trong hiện tại để chúng ta chọn lựa. Bằng việc xây dựng hình ảnh tương lai và áp dụng trí tuệ tương lai, chúng ta có thể củng cố và cải thiện khả năng thích nghi với một loạt những tương lai có thể đến. Điều này lại cho phép chúng ta sống trong hiện tại với sự hiểu biết hơn, tự tin hơn và lạc quan hơn.
Thực hành trí tuệ tương lai
Thực hành sáng tạo tương lai và trí tuệ tương lai có ý nghĩa quan trọng với cuộc theo đuổi ở cấp độ cá nhân không kém gì ở cấp độ tập thể, nó cũng có ý nghĩa quan trọng với các công dân không kém gì với các tổ chức hay những nhà hoạch định chính sách công. Tôi tin rằng sự độc đáo của phương pháp được đề xuất trong cuốn sách này có ba đặc điểm xác định:
– Nhận thức về hình ảnh tương lai đến từ trong chính chúng ta: Điều này cho phép chúng ta sống đúng với chính mình khi lựa chọn tầm nhìn và tiến hành các hoạt động. Nhờ đó, hành động của chúng ta sẽ dẫn đến việc hiện thực hóa tương lai mong muốn và hiện thực hóa sứ mệnh của chúng ta.
– Hành động trong bối cảnh rộng: Sau khi thực hành, chúng ta có thể thấy mình là một phần của cộng đồng thế giới và hiểu được trách nhiệm theo sau thực tế này. Từ đó, chúng ta sẽ coi trọng hơn những hoạt động xuất phát từ quá trình này.
– Khái niệm thời gian: Chúng ta có thể thấy mình đang chuyển động dọc theo trục thời gian vô tận. Sau khi luyện tập một số phương pháp được thảo luận ở đây, chúng ta có thể dễ dàng nhìn về tương lai hơn – kể cả tương lai xa và cũng có thể lĩnh hội được kiến thức chính yếu của cuốn sách này.
Chúng ta có khả năng nghe thấy lời hiệu triệu đến từ tương lai, lắng nghe nó, tiếp nhận nó và biến nó thành động lực để hoàn thành ước nguyện của chính mình trong hiện tại và trong những hoạt động mà chúng ta tiến hành từ bây giờ.
Từ giờ, hãy cố gắng bắt đầu tiến trình này. Để kiến tạo hình ảnh về tương lai mong muốn và hình dung ra những cách có thể biến chúng thành hiện thực. Video hướng dẫn này được cung cấp cùng một bộ bài tập giúp bạn củng cố các năng lực trí tuệ của bản thân bằng cách phát triển các năng lực trải nghiệm.
Điều quan trọng là khi thực hiện tiến trình này, chúng ta không đánh giá bản thân – bất kể chúng ta thành công trong việc nhìn thấy nhiều hay ít, bất kể sự hoang mang của chúng ta tăng hay giảm, bất kể chúng ta có khả năng nhìn thấy hình ảnh của mình từ tương lai hay không.
Chúng ta cần nhớ rằng, trước buổi bình minh, thế giới này đã trải qua đêm tối mù mịt nhất.
Khi tấm màn che phủ – tấm băng che mắt ta – tan dần đi, tầm nhìn của chúng ta càng trở nên sáng rõ. Ý thức của chúng ta giống như biển lớn, có thể chứa trong nó toàn bộ thế giới. Ngay cả khi sự hoang mang có tăng lên, chúng ta sẽ vẫn chấp nhận nó bằng tình yêu thương.
Hãy nhớ rằng: Tầm nhìn của chúng ta, tương lai mong muốn của chúng ta đã ở sẵn đó. Chúng ta chỉ cần rèn luyện bản thân để nhìn thấy nó rõ ràng hơn mà thôi.
Khi cảm thấy sẵn sàng, chúng ta có thể chia sẻ trải nghiệm của mình với những người gần gũi. Khi nói về những ước mơ riêng tư, chúng ta nên chia sẻ nó với gia đình và bạn bè thân thiết. Khi nói về những ước mơ sự nghiệp, điều quan trọng là chia sẻ chúng với những người làm việc cùng chúng ta, những đồng nghiệp xung quanh chúng ta. Mọi người thích nghe người khác kể về mơ ước của mình, họ thích giúp người khác thực hiện được ước mơ đó thậm chí còn nhiều hơn nữa (Kelly, 2007).
Chúng ta sẽ lập kế hoạch kiến tạo tương lai cá nhân, xã hội và toàn cầu mà mình mong muốn. Chúng ta có thể thực hiện bài tập này nhiều lần. Trải nghiệm đầu tiên sẽ liên quan đến ước mơ cá nhân của chúng ta về tương lai. Sau đó, chúng ta có thể tiến hành bài tập này một lần nữa với ý định nhìn xem tương lai đáng mong muốn cho xã hội sẽ như thế nào. Và cuối cùng, ta có thể tiến hành bài tập này với ý định nhìn thấy tương lai mong muốn cho cả thế giới.
Tiếp theo, chúng ta có thể chuyển sang những giai đoạn sau đó của tiến trình, rút ra sứ mệnh, mục tiêu và phương thức hành động từ những mơ ước cá nhân và xã hội giúp kiến tạo thực tại mong muốn. Điều này sẽ đưa chúng ta tiến lên con đường hiện thực hóa tương lai mong muốn.
Trong giới tư vấn tổ chức, có vô số phương pháp được sử dụng để giúp các tổ chức phát triển tầm nhìn và từ đó rút ra các mục tiêu và hành động. Phương pháp đó được gọi là phương pháp thử ngược. Tôi khuyên bạn nên dùng phương pháp này nhưng tôi sẽ không chỉ cho bạn cách thức tiến hành nó vì việc này đã vượt ra ngoài phạm vi của cuốn sách.
Tuy nhiên, tôi tin rằng điều quan trọng là chúng ta cần phải kết hợp bài tập xây dựng hình ảnh tương lai với bất kỳ kỹ thuật nào được sử dụng để phát triển tầm nhìn nền tảng. Sau khi ngụp lặn một lần nữa trong thế giới hình ảnh nội tâm về tương lai, chúng ta có thể xác thực rằng tầm nhìn của chúng ta quả thật có khuynh hướng tạo ra những hình ảnh về tương lai với sự hài hòa nhất định. Theo lối này, chúng ta cần đảm bảo các mục tiêu và cách thức hành động sẽ dẫn đến việc hiện thực hóa các hình ảnh tương lai theo cách thức hiệu quả nhất.
Các độc giả thân mến, tới đây, tôi chỉ còn ba điều muốn nhắn gửi để giúp các bạn tạo ra tương lai mong muốn: thứ nhất là một lược đồ nhấn mạnh đến những nội dung mà chúng ta đã bàn luận từ đầu đến giờ (Hình 2); thứ hai là một bài thơ về việc kiến tạo tầm nhìn mà tôi đã làm khi còn là Chủ nhiệm Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai; và thứ ba, cây bút để bạn phác thảo những hình ảnh hay ý nghĩ ban đầu mà bạn có về tương lai. Xin hãy dành chút thời gian, quán chiếu nội tâm và để tay bạn tự nhiên đưa bút hoặc phác họa mà chẳng cần theo một quy tắc hay điều hạn định nào.
Hình 2: Chiều kích kiến tạo tương lai
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Tầm nhìn
Tầm nhìn là giấc mơ chảy trôi thành hiện thực.
Tầm nhìn là lựa chọn của cá nhân, của nhóm, của dân tộc
Sẵn sàng chịu trách nhiệm cho số phận của mình, sẵn sàng định hình tương lai.
Tầm nhìn là khả năng vươn lên khỏi những lo lắng thường tình,
Khỏi lối sống đối phó với thực tại,
Khỏi nỗi sợ hãi tương lai,
Tới bầu không của tài năng, sự quả cảm và những điều kỳ diệu.
Tầm nhìn là sự tạo thành, là nguồn cảm hứng.
Tầm nhìn là lòng can đảm đối diện với tương lai mà ta hướng đến
Ngay cả khi xung quanh là giông tố
Và những tiếng lao xao, ồn ào rối nhiễu.
Tầm nhìn là lựa chọn
Tạo ra điều hữu khả và điều bất khả,
Tạo ra tương lai và không chịu khuất phục những tiếng ồn ào, lao xao.
Chúng ta có thể thẳng mắt hướng về phía trước và dõng dạc với cuộc đời:
Được, cuộc đời,
Chúng ta sẵn sàng mạo hiểm.
Chúng ta đang tạo ra một hướng đi mới
Và một thực tại mới cho hành tinh này
Chúng ta đang tạo ra ngôi nhà nơi chúng ta có thể thực hiện
Những ước mơ riêng tư và giản dị
Những ước mơ của con cháu chúng ta…



Đưa yếu tố bền vững và 
dự đoán tương lai vào lĩnh vực hành chính công 
Mặc dù người ta thường cho rằng khả năng nhìn xa trông rộng là điều kiện cần để thực hiện các nhiệm vụ hành chính công, song chính xác cách thức mà các nhà hoạch định chính sách sử dụng để tạo ra và triển khai việc dự đoán tương lai hiệu quả lại không mấy được hiểu rõ. Trong chương này, tôi sẽ khám phá những cách thức triển khai các tiến trình nhìn xa trong lĩnh vực hành chính công thông qua một cơ quan chính phủ, như Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội và đưa ra những đề xuất giúp một cơ quan như vậy đạt hiệu quả hoạt động cao nhất. Không chỉ có nhiệm vụ giúp những người ra quyết sách mở rộng ranh giới cảm nhận, mà còn có nhiệm vụ xác định hoặc phát hiện những nguy cơ và cơ hội mới, bất kỳ một cơ quan nào như vậy – theo định nghĩa – cũng sẽ quan tâm đến việc thúc đẩy quá trình bền vững. Quả thực, mục tiêu tối hậu của một cơ quan như vậy là áp dụng cả tính sáng tạo lẫn khả năng phân tích có cấu trúc vào việc dò đường cho những chuyển biến chóng vánh trong môi trường toàn cầu hóa ngày càng phức tạp và thay đổi thường xuyên ngày nay (Hines và Bishop, 2007). Bởi phương thức áp dụng việc dự đoán tương lai có thể sẽ cần được điều chỉnh theo các đặc điểm văn hóa và chính trị cụ thể của một quốc gia, nên ở đây tôi sẽ gọi một cơ quan có tầm nhìn xa như vậy là “đơn vị bền vững”.
Triển khai tầm nhìn xa hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực hành chính công đòi hỏi chúng ta cần cân nhắc đến hai điều. Điều thứ nhất tập trung vào vấn đề nội dung, hay cách thức tạo ra các hiểu biết sâu, còn điều thứ hai tập trung vào khả năng hành động, hay cách thức triển khai những hiểu biết này. Nếu mục đích là đưa các khái niệm vào triển khai trong thực tế, thì điều quan trọng là cần phải theo dõi mức độ mà kiến thức này thực sự được áp dụng cũng như tầm ảnh hưởng mà một đơn vị bền vững có thể tạo ra đối với những người ở vị thế ra quyết định.
Mặc dù những người ra quyết định và các bên hữu quan khác trong tiến trình hoạch định chính sách được thúc đẩy và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nhu cầu xác định và lượng giá rủi ro, nhưng đúng là hành động của họ không phải lúc nào cũng cho thấy họ sử dụng tầm nhìn xa chiến lược. Nói cách khác, mặc dù áp dụng tầm nhìn xa phải là một thói quen thường nhật với các nhà hoạch định chính sách, song những đòi hỏi cần phải tư duy định hướng tương lai thường đi ngược lại với những lợi ích cơ bản nhất mà hệ thống chính trị cao nhất dựa vào. Kết quả là, những người ở vị thế ra quyết định và các bên hữu quan trong lĩnh vực chính sách công hiếm khi lựa chọn triển khai tầm nhìn xa.
TẦM NHÌN XA _ VƯỢT RA KHỎI DỰ BÁO
Nếu thế kỷ XX được đánh đấu bởi niềm tin rằng tương lai có thể dự đoán, thì giờ đây, ở vào buổi đầu của thế kỷ XXI này, có vẻ như ai cũng thấy rõ rằng tương lai có thể là bất kỳ điều gì ngoài việc ta có thể dự đoán nó. Do đó, thế giới phương Tây đã chuyển dần từ việc dự báo sang tập trung vào tầm nhìn xa, cùng với nó là sự chuyển đổi song song các nguồn lực từ các dự án dự báo sang các quá trình nhìn xa. Trong khi dự báo là một phương pháp ước đoán thường dựa vào phân tích thống kê, thì tầm nhìn xa lại sử dụng một hệ thống phương pháp luận và khái niệm rộng hơn, tiếp cận tương lai từ góc nhìn năng động. Trên thực tế, quá trình nhìn xa thường dẫn tới hiểu biết đầy đủ hơn và các lực lượng định hình tương lai trong dài hạn (Martin và Irvine, 1989). Bởi lẽ đó, chúng đóng vai trò quan trọng trong các quá trình ra quyết định chính trị, thiết kế chính sách và lập kế hoạch.
Rõ ràng, các quốc gia có quyền lợi được đảm bảo đã chuẩn bị kỹ càng cho tương lai. Tuy nhiên, để thai nghén và công thức hóa những kịch bản có thể xảy ra trong tương lai, trước hết nhà nước phải nhận diện và hiểu rõ những xu hướng sắp xảy đến cũng như những lực lượng dẫn hướng thay đổi. Những người ở vị thế ra quyết định cũng phải đánh giá tác động của những thay đổi này đối với tương lai của quốc gia hay tổ chức. Càng chuẩn bị tốt bao nhiêu, họ sẽ càng sử dụng hiệu quả các lợi thế tương xứng của mình cho việc thúc đẩy tương lai tốt đẹp bấy nhiêu.
Quá trình nhìn xa và tư duy tương lai giúp những người ra quyết định theo đuổi tiến trình hành động chủ động thay vì tùy tiện. Khi được áp dụng hiệu quả, dự đoán tương lai có thể giúp các cơ quan chính phủ quản lý rủi ro và những bất ngờ xảy đến bằng sự nhạy bén chẳng kém gì khi họ tạo cơ hội cho thành công và phát triển. Với nhu cầu thay đổi hành vi đối phó thành hành vi phòng bị ngày càng tăng, chẳng có gì lạ khi chính phủ nhiều nước trên thế giới lại đang thúc đẩy số lượng các dự án nhìn xa.
Trong nghiên cứu quốc tế về những hoạt động thực hành tốt nhất ở bảy chương trình nhìn xa do Viện Battelle tiến hành có tên “Phát triển tầm nhìn xa trên khắp thế giới”, kết quả của từng chương trình đã được kiểm tra để xác định yếu tố nào ảnh hưởng đến thành công và yếu tố nào đưa đến thất bại (Skumanich và Silbernagel, 1997). Hai tác giả của công trình nghiên cứu, Skumanich và Silbernagel, đã tìm thấy bốn đặc điểm xuất hiện ở tất cả các chương trình. Thứ nhất, tương lai là thứ không thể dự báo. Bởi thế, các nỗ lực dự báo tương lai đều có khiếm khuyết và sẽ khôn ngoan hơn khi chính phủ hoặc tổ chức đầu tư nguồn lực cho việc xác định tương lai có thể xảy đến. Khi đó, các cá nhân có thể xác định tương lai tiềm tàng nào là có lợi nhất và tập trung nguồn lực kiến tạo tương lai đó. Thứ hai, quá trình tư duy về tương lai cũng tạo ra những tác dụng bổ sung quan trọng chẳng kém gì kết quả tư duy. Sự phát triển chung có thể châm ngòi cho những thay đổi trong tư duy và cải thiện hoạt động truyền thông cũng như phối hợp giữa những người tham dự. Khi chia sẻ với nhau tầm nhìn về tương lai, các bên hữu quan trong quá trình nhìn xa sẽ học được cách suy nghĩ linh hoạt, mài giũa kỹ năng thấu cảm và đối phó với những điều không biết hiệu quả hơn. Thứ ba, không có cách làm nào là tốt nhất có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực. Vì bản chất và bối cảnh của mỗi thách thức là độc nhất vô nhị, nên các chiến lược phải được kiểm định và điều chỉnh cho phù hợp. Thứ tư, các chương trình nhìn xa ảnh hưởng đến tổ chức và xã hội theo nhiều cách khác nhau, nhiều ảnh hưởng trong số này không thể đo đếm được. Sự tín nhiệm là thước đo thành công của quá trình nhìn xa. Nếu muốn đảm bảo quá trình nhìn xa thuộc về sở hữu chung, các bên hữu quan phải được đưa vào quá trình này và phải được tính đến trong các giải pháp khả thi được trình bày.
Trong bài viết có nhan đề “Nghĩ về tương lai: Tầm nhìn xa chiến lược và chính phủ”, Andrew Leigh tập trung cụ thể vào các đơn vị nhìn xa trong bộ máy hành chính công, xác định bốn cách thức “nhìn xa chiến lược” (tư duy về tương lai) góp phần tạo nên phương thức quản trị mới (Leigh, 2003).
– Xác định những hệ quả không mong muốn: Với sự phổ biến của những rủi ro vô hình thường thấy, các cơ quan chính phủ cần củng cố năng lực phản ứng nhanh trước những tình huống ngoài dự liệu. Bằng cách chủ động khám phá những rủi ro và cơ hội sắp đến, người ra quyết định có thể huy động nguồn lực dễ dàng hơn khi cần dùng tới chúng nhất.
– Hiểu “bức tranh toàn cảnh”: Giải quyết các vấn đề chung, liên quan đến nhiều phía, các quá trình nhìn xa đòi hỏi phải có một nhãn quan quản lý năng động, trong đó “các ưu tiên tài khóa, các dự báo môi trường và kinh tế, các xu hướng xã hội và tính khả thi về mặt chính trị của một kết quả” đều được đem ra xem xét.
– Dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau: Để nhận diện xu hướng mới một cách hiệu quả, tầm nhìn xa dựa trên các nguồn thông tin khác nhau từ cả bên trong lẫn bên ngoài bộ máy quản lý của chính quyền. Điều này không chỉ bao gồm việc đánh giá dữ liệu một cách có hệ thống mà còn bao gồm cả công việc thử nghiệm với dữ liệu. Những người nhìn xa phải duy trì và vun đắp mối quan hệ với giới học giả, nhóm cố vấn và các chính quyền khác. Kết hợp những thành tựu đột phá từ các khám phá khoa học mới nhất, các phong trào tiên phong và xu hướng âm nhạc cũng có thể là vấn đề cần quan tâm tới ở đây.
– Huy động sự tham gia của người dân: Cung cấp các báo cáo nhìn xa cho người dân là một phương tiện giúp chính phủ có thể biến người dân trở thành đối tác trong quá trình triển khai tầm nhìn xa chiến lược. Có thể thấy trong ví dụ về Đơn vị Chiến lược của Liên hiệp Anh dưới thời Thủ tướng Tony Blair, việc đưa các chiến lược có tầm nhìn xa tới người dân đã giúp nâng cao nhận thức của công chúng và tăng cường các cuộc thảo luận công khai, dẫn đến hành động từ phía người dân và củng cố đặc điểm “giá trị gia tăng” của các chính sách được triển khai.
Đầu những năm 1990, một nhóm kiến trúc sư và kỹ sư người Israel quan ngại về tương lai lâu dài của đất nước đã thỉnh nguyện chính phủ xây dựng một chương trình có tầm nhìn xa. Chương trình hoạch định có sự tham gia của nhiều bên mang tên “Israel 2020: Một tầm nhìn mới” đã ra đời từ sự hợp tác giữa chính phủ và giới học thuật; thông qua chương trình này, các kịch bản tương lai cho Israel đã được tìm hiểu từ góc độ tác động của chúng đến quá trình xây dựng và lập kế hoạch ở một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới (Bộ Ngoại vụ, 1995). Là đội quân tiền trạm đi trước mở đường cho Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai, dự án này đã giúp Ủy ban đặt nền móng trên các địa hạt hoạt động của mình. Một phần của chương trình này là định hình ngôn ngữ được sử dụng ở Israel khi thảo luận về những nguy cơ và lỗ hổng của hình thức lập kế hoạch ngắn hạn và nhu cầu cấp thiết cần phải có tư duy dài hạn. Bảng 1, do ông Adam Mazor – người đứng đầu dự án – cung cấp, tóm lược những khác biệt giữa hai chương trình này.
Bảng 1: So sánh tư duy ngắn hạn và tư duy dài hạn
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Nói tóm lại, trí tuệ tương lai và khả năng ra quyết định trong điều kiện bất định đều đòi hỏi kỹ năng ứng phó. Những kỹ năng này có ngôn ngữ riêng, khác với thứ ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình ra quyết định truyền thống ở hoàn cảnh thông thường. Ngôn ngữ nhìn xa chắc chắn cần phải được đưa vào cơ chế ra quyết định hiện tại của bộ máy hành chính công.
CÁC ĐƠN VỊ BỀN VỮNG
Mục tiêu quan trọng nhất của các đơn vị nhìn xa là tác động lên quốc gia và các định chế của nó, thúc đẩy mỗi tổ chức hành động với tầm nhìn xa trông rộng và xem xét các cân nhắc dài hạn. Tuy nhiên, kiểu tư duy dài hạn này thường lại là những gì còn thiếu ở những người ra quyết định – trên thực tế, các bài học tư duy định hướng tương lai thường bị người ta bỏ mặc để chạy theo những lợi ích chính trị cấp thiết. Do đó, bất kỳ cuộc bàn luận nào về mô hình đúng đắn cho một đơn vị bền vững cũng cần phải xét đến các yếu tố rào cản thực tiễn sau:
– Những người ở vị trí ra quyết định và các nhà hoạch định chính sách có vẻ đồng ý với nhau rằng lối hành động dựa trên tầm nhìn xa là lối thực hành lý tưởng. Tuy nhiên, đôi khi tầm nhìn xa đó lại đi ngược lại với những lợi ích và động cơ ngầm (cả cá nhân và chính trị) của hệ thống chính trị và những người đứng đầu hệ thống đó. Chính những chủ đề kém rõ ràng hơn này là yếu tố quyết định nghị trình chính trị.
– Các quá trình ra quyết định và triển khai ở những hệ thống dân chủ không duy lý và thường cố đạt đến cũng như thể hiện những giải pháp logic, tối ưu. Đúng hơn thì họ dao động giữa mô hình “tìm ra giải pháp vừa ý” và một giải pháp “hỗn loạn hữu cơ”. Sự cân bằng chính xác sẽ được quyết định bởi cấu trúc chính trị và xã hội cũng như truyền thống văn hóa của từng nước và khả năng quản lý đất nước của nhà lãnh đạo.
Có lẽ kinh nghiệm ở Israel là một ví dụ ở cùng cực của cả hai rào cản này. Mặc dù đất nước Israel có những tiến bộ vượt bậc trong 60 năm tồn tại, song chính phủ dân chủ của đất nước này vẫn bị dẫn lối bởi nhiều lợi ích phân mảnh và xung đột lẫn nhau. Khả năng điều hành đất nước và hành động của chính phủ và hệ thống chính trị tương đối thấp. Chúng tôi đã rút ra được bài học rằng một đơn vị bền vững muốn thành công phải đi theo mô hình vừa cho phép nó giải quyết thực tại chính trị vừa cho phép nó suy nghĩ về tương lai.
Để đạt được mục đích này, tôi cho rằng bí quyết để thành công là chú trọng hành động ở cả hai mục tiêu. Vì lẽ đó, tôi xin đề xuất một mô hình, trong đó các đơn vị bền vững được hợp thành từ hai tiểu đơn vị, một phụ trách nội dung, một phụ trách quản trị tác động.
Nguyên do cho sự phân chia này xuất phát từ thực tế các quá trình ra quyết định chính trị thường có nhiều thiếu sót. Một đơn vị bền vững chỉ tạo được ảnh hưởng lớn nếu nó hòa hợp được với cách thức ra quyết định trên thực tế.
Tất cả các nền dân chủ, gần như về bản chất, luôn tồn tại một mức độ phân mảnh, xung đột lợi ích và hạn chế nguồn lực nào đó. Sức ép chính trị thường buộc các nhà lãnh đạo phải hành động theo các mục tiêu ngắn hạn thay vì tầm nhìn dài hạn. Việc ra quyết định đúng đắn rất hiếm khi xảy ra.
Môi trường này dẫn tới mô hình ra quyết định “thùng rác”. Mô hình này được xác định trong khuôn khổ của sự vô chính phủ có tổ chức, các không gian ra quyết định nhỏ được tạo ra, xuất hiện giữa chúng ở những khoảng cách khác nhau là các vấn đề, giải pháp và động cơ lựa chọn những giải pháp nhất định được nảy sinh từ các sự kiện cực độ (như trong thời kỳ khủng hoảng hoặc như khi đạt được thành công to lớn).
Những quyết định hay chỉ được đưa ra và những chính sách tốt chỉ được tiến hành khi ba yếu tố – vấn đề, giải pháp và động cơ – đồng thời xuất hiện hay đồng thời được khơi ra. Các cơ quan chính phủ cần xây dựng các đơn vị bền vững tại chính cơ sở của mình để nhận diện và giải quyết từng thành tố nhằm gia tăng tối đa sức ảnh hưởng của các khuyến nghị.
Một đơn vị bền vững thành công sẽ có mối quan hệ cụ thể với tất cả những thành tố của hoạt động ra quyết định, mỗi thành tố này đều đáng tìm hiểu một cách chi tiết:
– Vấn đề: Đơn vị bền vững đóng vai trò như một cơ quan kiểm toán, hình thành nên một phần không thể tách rời khỏi quyền giám sát của bộ máy tư pháp đối với bộ máy hành pháp. Đơn vị này cần bày tỏ ý kiến về những quyết định mà ở một chừng mực nào đó sẽ gây thiệt hại xét về dài hạn. Ngoài ra, đơn vị này cũng cần có khả năng mô tả hoặc dự báo những vấn đề có thể xảy ra nếu thiếu tư duy tương lai – đặc biệt khi các quyết định tối quan trọng thường là sản phẩm của tư duy ngắn hạn.
– Giải pháp: Đơn vị này đóng vai trò như một cơ quan tư vấn lên kế hoạch dự phòng và đưa ra giải pháp thông qua tư duy về tương lai và ý thức dài hạn (đó không nhất thiết phải là phản ứng đối phó với các vấn đề hiện tại).
– Động cơ: Đơn vị này cần có khả năng kiểm soát các kích thích chính trị để tạo ra động lực cho những người ra quyết định hành động. Nó cần thu hút sự chú ý tới vấn đề và giải pháp riêng, từ đó kích thích sự nhạy cảm ở những người ra quyết định để họ trở nên nhạy cảm với những hệ quả dài hạn mà hành động hoặc sự ì trệ của họ có thể gây ra. Khi làm vậy, đơn vị này đã kịp thời hỗ trợ thay đổi và giúp ngăn chặn những tình huống cực đoan bùng phát thành khủng hoảng.
Một cơ quan nếu chỉ giải quyết một yếu tố đơn lẻ sẽ gặp khó khăn khi tiến hành nhiệm vụ này. Sự nhạy cảm trước vấn đề dù có mạnh mẽ và giải pháp hình thành dù có thông minh nhất cũng đều trở nên vô ích nếu động cơ hành động không tồn tại.
XÂY DỰNG MỘT ĐƠN VỊ BỀN VỮNG
Mô hình cho bất kỳ đơn vị bền vững mới nào mà chúng tôi đề xuất ở đây được hợp thành từ hai tiểu đơn vị chính: Đơn vị nội dung có nhiệm vụ nhận diện vấn đề và phát triển giải pháp và đơn vị đồng hóa có nhiệm vụ tạo động cơ cho việc áp dụng giải pháp. Mô hình này có thể được xây dựng thông qua hình thức hợp tác với các nhà nghiên cứu bên ngoài, các hội nhóm xã hội dân sự, truyền thông và tất nhiên là trực tiếp với bản thân những người nắm giữ trọng trách ra quyết định.
Hình 3: Mô hình
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Mô hình này đã được áp dụng thành công ngay cả ở Quốc hội bị phân mảnh sâu sắc và tồn tại nhiều bất đồng của Israel. Mặc dù mỗi nước có những đặc điểm văn hóa và chính trị riêng, song mô hình này có thể được tùy chỉnh theo đặc điểm địa phương để áp dụng khối lượng hoạt động phù hợp tùy theo mỗi không gian.
ĐƠN VỊ NỘI DUNG
Giống như bất kỳ tổ chức nào, đơn vị bền vững sẽ có thời gian và nguồn lực giới hạn. Vì vậy, đơn vị bền vững phải chiến đấu một cách khôn ngoan với định hướng làm sao có thể tác động nhiều nhất lên những chủ đề quan trọng nhất. Vì lẽ đó, đơn vị bền vững cần lựa chọn giải quyết các chủ đề dựa trên một danh sách tiêu chí tương đối ngắn như sau:
– Tầm nhìn hoặc mệnh lệnh căn cốt: Không có cơ quan nào được tạo ra từ hư không. Khi một đơn vị bền vững được tạo ra, nó sẽ được bộ máy lập pháp (hay bất kỳ cơ quan nào mà nó gắn với) ủy thác một nhiệm vụ nhất định. Các chủ đề được lựa chọn cần cộng hưởng với sứ mệnh của đơn vị, tầm nhìn của những người ra quyết định và tầm nhìn của những người đứng đầu đơn vị. Tất cả những điều này cần được phân tích bằng trí tuệ tương lai.
– Thẩm quyền pháp lý của đơn vị: Thẩm quyền pháp lý của đơn vị bền vững đương nhiên có ảnh hưởng lớn đến việc quyết định cách thức mà đơn vị đó vận hành. Bất kỳ điều luật đang triển khai nào cũng cần được thiết kế sao cho đơn vị có đủ thẩm quyền hành động – tất cả đều phải phù hợp với thể chế và hệ thống quản lý hiện tại của đất nước.
Vì vậy, tôi tin rằng việc đặt đơn vị bền vững vào nhánh lập pháp như một cơ quan không thể tách rời của Quốc hội (hay chí ít là một cơ quan cố định, trực thuộc Văn phòng Thanh tra Nhà nước, với thẩm quyền được Quốc hội cho phép) đều có cái lợi nhất định. Vị trí này khiến đơn vị bền vững độc lập với nhánh hành pháp, cho phép nó kiểm toán các chính sách của chính phủ trong những vấn đề liên quan đến bền vững và gây ảnh hưởng trực tiếp lên luật.
Việc tạo ra một cơ quan có thẩm quyền độc lập trong cơ cấu chính phủ có thể cũng là một lợi thế, cho phép tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn lên các hoạt động thường nhật của nhánh hành pháp. Tuy nhiên, theo mô hình trên, ở đơn vị này sẽ dễ xảy ra tình trạng quan liêu, một vấn nạn hiện đang tràn lan trong các cơ quan công quyền và đơn vị dễ mất đi sức mạnh khi phải đối mặt với hành vi sinh tồn của nhánh hành pháp.
– Tính bền vững của đơn vị trong dài hạn: Đơn vị luôn phải tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa hành vi đích thực – cảnh báo những rủi ro tương lai và hỗ trợ kiến tạo tương lai mong muốn – và việc hiểu rằng hành vi này thường đi ngược lại với lợi ích chính trị ngắn hạn của những người nắm quyền ra quyết định. Việc đi ngược lại những lợi ích lớn, theo hướng gây nhiều tranh cãi thường dẫn đến tình trạng đơn vị không có ảnh hưởng hoặc thậm chí bị thu hồi sứ mệnh hoạt động.
Hình 4: Cân nhắc các vấn đề theo khả năng thúc đẩy người ra quyết định
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– Khả năng gây ảnh hưởng lên những người ra quyết định: Các đơn vị nội dung cần lựa chọn những vấn đề có tiềm năng tạo ra thay đổi trong nhận thức của những người ra quyết định, truyền dẫn khao khát hành động có cân nhắc đến tương lai. Thách thức lớn nhất của đơn vị này sẽ nằm ở việc thay đổi khuynh hướng hành động và tư duy ngắn hạn của các chính trị gia. Nếu họ chọn đúng chủ đề sẽ giúp đất nước tạo ra sự thay đổi dần dà, có tính lũy tiến trong nhận thức và điều này cuối cùng sẽ thay đổi đặc điểm hành động của người ra quyết định.
Việc cân nhắc các vấn đề, có xét đến sự phù hợp của chúng với lợi ích của các nhà hoạch định chính sách, đang dần thay đổi. Một bên là những vấn đề dài hạn, quan trọng có thể được sử dụng để thu vén vốn cá nhân và chính trị (ví dụ: Các giải pháp năng lượng mặt trời trong thời điểm giá nhiên liệu tăng cao đang làm bùng phát các cuộc biểu tình trong dân chúng). Một bên là những vấn đề quan trọng trong ngắn hạn, không được lòng dân và không mang lại lợi ích cá nhân nào cho người ra quyết định. Phần nhiều những vấn đề kiểu này có thể tính kèm cả chi phí cá nhân cho người ra quyết định, chẳng hạn như trong trường hợp cải cách hành chính công hay trong trường hợp tăng giá nước ở Israel. Ta phải tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa việc thúc đẩy lợi ích cá nhân chính đáng của người ra quyết định và khuyến khích họ nắm lấy các cơ hội chính trị để thúc đẩy những vấn đề mà họ tin theo. Một đơn vị bền vững phải hành động sáng tạo, sử dụng khả năng gây ảnh hưởng và danh tiếng mà mình đã tích lũy được để tạo ra thay đổi trong nhận thức.
Hình 5: So sánh lượng và chất
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Tuy nhiên, quyết định lựa chọn vấn đề cần giải quyết của đơn vị bền vững cũng phải gắn liền với thực tiễn: Đơn vị cần xét đến chi phí cá nhân của người ra quyết định khi khuyến khích họ cân nhắc những chi phí này với chi phí xã hội lớn hơn nếu không tiến hành cải tổ. Liệu có cách nào vừa giúp điều chỉnh tầm ảnh hưởng của các chi phí cá nhân vừa giữ vững được mục tiêu lớn hơn là kiến tạo một tương lai tốt đẹp?
– So sánh lượng và chất: Theo lẽ tự nhiên, số lượng những vấn đề mà một đất nước hiện đại phải đối mặt sẽ thôi thúc đơn vị bền vững dàn mỏng nguồn lực. Tuy nhiên, đơn vị bền vững cần nhớ rằng: Một đơn vị bền vững phải chịu trách nhiệm cho các hệ quả trong tương lai; trách nhiệm của đơn vị là vượt lên trên cơn bão đang hoành hành và hướng đến tương lai mà không trở thành nô lệ cho những đòi hỏi của hiện tại. Như tôi đã chỉ ra trong chương đầu tiên, nhiệm vụ của đơn vị bền vững là hành động để tạo ra tương lai thay vì chỉ tư duy để tồn tại. Tuy nhiên, không một đơn vị nào có đủ thời gian và nguồn lực để hoàn toàn hoạt động theo lối này. Đơn vị phải cân nhắc đến việc thích ứng với không gian chính trị hiện thời và phải tự mình giải quyết những vấn đề mà những người ra quyết định và công chúng lưu tâm.
Nói tóm lại, đơn vị bền vững phải trở thành chuyên gia trong nghệ thuật tạo ra những điều không thể. Nó phải giải quyết những vấn đề hôm nay, ngay cả khi những đòi hỏi của Quốc hội đôi khi lại yêu cầu phản ứng nhanh và hời hợt. Đồng thời, nó cũng phải giải quyết vấn đề một cách cẩn trọng, không mang tính đối phó, sử dụng tư duy dài hạn và các quá trình kiến tạo tương lai.
Ở đây, các đơn vị bền vững cần đảm bảo được sự cân bằng trong công việc. Một mặt, đơn vị phải can thiệp vào nhiều chủ đề và lĩnh vực hết sức có thể để gây ra tác động thông qua sự hiện diện và xác đáng. Mặt khác, thực tế là các ý kiến về hệ quả tương lai đòi hỏi nhiều nỗ lực nghiên cứu, đầu tư đáng kể về thời gian và nguồn lực trước khi thu được sản phẩm hoàn thiện. Vì lẽ đó, các đơn vị phải lựa chọn thật chuẩn xác không gian hành động của mình.
1. Tạo ra các ý kiến hướng tới tương lai
Trong môi trường chính trị sôi nổi thực tế, các đơn vị bền vững không phải lúc nào cũng được hưởng đặc quyền là ngồi đợi sản phẩm hoàn thiện và toàn diện. Ngược lại, họ sẽ có nhiệm vụ làm rõ và củng cố sự thích đáng của công việc mình làm bằng cách đưa ra những ý kiến mới nhất về các vấn đề thời sự và điều chỉnh theo khung thời gian ngắn hạn của người ra quyết định, ngay cả khi họ phải tốn công tốn sức suy nghĩ thấu đáo. Tuy vậy, ngay cả những ý kiến được đưa ra chóng vánh vẫn phải đảm bảo sự chắc chắn và chuẩn xác.
Đơn vị nội dung có thể tạo ra ý kiến theo nhiều cách khác nhau. Ở đầu này, đơn vị có thể chuẩn bị tài liệu mới cho mỗi lần, tiến hành nghiên cứu từ đầu cho đến khi đưa ra được ý kiến thích đáng cho một câu hỏi cụ thể. Ở đầu kia, đơn vị có thể sử dụng nội dung hiện có mà không bổ sung thêm bất kỳ điều gì mới hay có bất kỳ đóng góp đáng kể nào vào chủ đề nghiên cứu. Trước hết, đầu này đòi hỏi đơn vị phải huy động nhiều nhà nghiên cứu khác nhau, các chuyên gia của từng lĩnh vực, phải dốc sức làm việc trong khi đầu kia lại đòi hỏi đơn vị sử dụng các chuyên gia về quản trị và sử dụng thông tin.
Theo tôi, sứ mệnh của đơn vị nội dung cần tập trung vào việc sử dụng thông tin hiện có và nhanh chóng điều chỉnh dữ liệu để giải quyết các nhiệm vụ theo chương trình hành động. Để đạt được mục đích này, đơn vị cần sử dụng những người lão luyện trong việc tạo ra mạng lưới nguồn lực thông tin và có khả năng tận dụng các chuyên gia nội dung ở nhiều chủ đề khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cần phải sử dụng một số ít chuyên gia nghiên cứu độc lập, được lựa chọn cẩn thận để làm việc toàn thời gian cho nghiên cứu về tương lai dài hạn ở một số chủ đề giới hạn đã chọn. Những nghiên cứu viên này phải được bảo vệ khỏi những “cơn bão thường nhật trong Quốc hội” và được đảm bảo thời hạn thực hiện công việc dài hơn. Các ý kiến như vậy sẽ làm nên cốt tủy cho công việc của đơn vị bền vững. Ngay cả nếu chúng không thu hút được sự chú ý đáng kể từ công chúng hay từ những người ra quyết định, chúng vẫn đảm bảo được chức năng chính của đơn vị.
2. Hình thành khuyến nghị
Những ý kiến hữu dụng nhất không chỉ phân tích sắc sảo các hệ quả của hoạt động tương lai, mà còn đưa ra khuyến nghị hành động. Những khuyến nghị này có thể xuất hiện dưới nhiều dạng thức, tùy thuộc vào môi trường chính trị.
Ở một đầu là phương pháp sử dụng những khuyến nghị với phổ rộng nhất có thể, đưa ra giải pháp hệ thống tốt nhất (ít nhất là trên lý thuyết hay theo quy chuẩn) hoặc tìm kiếm sự chuyển đổi tổng thể hoặc một sự chuyển đổi hệ hình. Ở đầu kia là phương pháp tiệm tiến với những bước đi tương đối nhỏ, đòi hỏi những thay đổi tối thiểu trong hành vi. Ở đây, một lần nữa, đôi khi đơn vị nội dung thành công sẽ phải dựa vào cả hai phương pháp. Quan trọng nhất là khả năng xác định được điểm cân bằng, làm sao để đảm bảo giải pháp phù hợp với nan đề trong khi vẫn lưu ý đến động lực chính trị mà đơn vị hoạt động trong đó.
Về cơ bản, đơn vị nội dung sẽ đưa ra những giải pháp không đơn thuần giống nhau. Xuất phát từ tiến trình tư duy bền vững và trí tuệ tương lai, cũng như từ quan điểm bao hàm cả một khung thời gian dài, các khuyến nghị của đơn vị có thể tương đối sáng tạo và thường sẽ vượt ra khỏi những ràng buộc của tư duy chính thống.
Tuy vậy, thực tế cũng là yếu tố rất quan trọng. Đơn vị nội dung cần tránh những khuyến nghị trình bày những giải pháp thần kỳ, hoàn hảo, chỉ thuần túy có giá trị học thuật, nhưng lại rất ít cơ may có thể áp dụng trong thực tiễn. Thay vì thế, đôi khi chúng ta nên hài lòng với những khuyến nghị nhỏ, lũy tiến, đòi hỏi những thay đổi thực tế, theo lớp lang và được trình bày một cách rõ ràng và cẩn trọng. Mục đích của lối tiếp cận này không phải là cúi đầu nhượng bộ hay tự hạ mình khi đối mặt với thái độ hoài nghi của những người ra quyết định, mà là để tìm ra con đường hoàng kim đảm bảo tính thực tiễn.
Ngay cả bản thân thiết kế báo cáo cũng có vai trò quan trọng nếu đơn vị không muốn bị coi là thiếu thích đáng hoặc đối đầu. Các ý kiến nên được chau chuốt, chính xác và hấp dẫn.
Thành viên của các đơn vị này cũng phải tự mình trở thành biểu tượng sống của các báo cáo khi tiếp xúc với các bộ trưởng, thành viên Quốc hội, các nhà chính sách công và các nhân vật đứng đầu nền kinh tế. Họ phải là những bậc thầy thuyết phục và được rèn luyện cách trình bày quan điểm của mình, ngay cả bằng cách học thuộc lòng.
Trên thực tế, kinh nghiệm của chúng tôi ở Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai Israel đã cho thấy rằng phần lớn hiệu quả những việc chúng tôi đã làm đều nằm sau hậu trường, trong những cuộc gặp gỡ riêng và trong việc đặt nền tảng cho thay đổi, phần lớn những công việc này đều không biểu hiện ra trước công chúng.
Đơn vị đồng hóa
Bất kể phân tích của đơn vị nội dung xuất sắc thế nào, những người ở vị trí ra quyết định vẫn cần phải được tạo động lực áp dụng những khuyến nghị đó. Đơn vị đồng hóa, với trọng trách tạo ra và nuôi dưỡng những động lực này, là một thành phần bổ sung quan trọng cho công việc của đơn vị nội dung.
Kinh nghiệm của Israel cho thấy việc tạo ra thay đổi trong hệ thống hành chính công vấp phải khó khăn rất lớn khi không có sẵn một mô hình phù hợp. Trong 40 năm qua, nhiều ủy ban công cộng được thành lập ở Israel đã thi nhau đưa ra những khuyến nghị cải tổ chính phủ dài hạn; tuy nhiên, rất ít tổ chức thấy các khuyến nghị của mình được thực thi đàng hoàng. Các nỗ lực thay đổi hành vi thông qua phương tiện pháp chế phần nào cũng thành công hơn nhưng việc sử dụng công cụ này mà không áp dụng trí tuệ tương lai có thể dẫn đến những bộ luật cồng kềnh, coi nhẹ luật pháp hoặc thiếu khả năng thi hành.
Ngay cả khi các điều luật của Quốc hội đã dẫn tới tiến trình cải tổ chính phủ mạnh mẽ, cũng vẫn có những trường hợp tiến trình xây dựng luật bị đình lại. Ví dụ nổi bật nhất là khi Luật Cơ bản của Israel được sửa đổi, cho phép người dân trực tiếp bầu cử thủ tướng. Tuy nhiên, chỉ sau năm năm (1996-2001), Quốc hội đã phải hoãn lại thay đổi này và cơ cấu chính phủ trước đây, với chính sách thủ tướng là lãnh đạo đảng chính trị có nhiều ghế Quốc hội nhất, được khôi phục trở lại.
Các cải tổ kinh tế cũng thường xuyên được đề xuất. Một số thành công, một số kém thành công hơn; nhưng rõ ràng là hầu hết đều không được thực hiện thông qua bất kỳ tiến trình tư duy tương lai có tổ chức nào.
Bài kiểm tra khó khăn nhất cho bất kỳ đơn vị bền vững nào cũng sẽ là bài kiểm tra khả năng gây ảnh hưởng và ươm mầm tư duy tương lai cũng như tầm nhìn xa vào những nhân vật nắm giữ vị trí ra quyết định trong lĩnh vực chính sách công. Bởi vậy, các đơn vị này cần chú trọng đến đơn vị đồng hóa, đơn vị sẽ phụ trách gây ảnh hưởng đến các tác nhân thay đổi quan trọng nhất của khung cảnh chính trị đương thời. Tuy nhiên, ở đây ta cũng cần chú ý đến thực tế: Cần lưu ý rằng khiến những người ra quyết định nhận thức được các vấn đề quan trọng hoặc thậm chí thu hút được sự ủng hộ của họ cho những giải pháp cụ thể không thể giúp đảm bảo việc triển khai những giải pháp này trên thực tế.
1. Kháng cự lại thay đổi
Đơn vị bền vững sẽ áp dụng tư duy tương lai, do đó việc chuyển đổi chính sách theo hướng có lợi chắc chắn sẽ gặp phải những kháng cự. Các tài liệu về hành chính công đã bàn rất nhiều đến đề tài này và đưa ra những động cơ kháng cự có đặc điểm như sau:
– Sự bảo thủ của tổ chức và chính phủ;
– Mối quan ngại và nỗi sợ thay đổi một cách có tổ chức;
– Nỗi sợ mất thẩm quyền, thanh thế hoặc quyền lực;
– Mong muốn tránh khỏi những rối loạn không cần thiết.
Ở Israel, chúng tôi nhận thấy còn có những nguồn kháng cự thay đổi khác; khi được tìm thấy ở các quốc gia khác, một số trong số này có thể ảnh hưởng đến các quốc gia theo nhiều lối khác nhau. Những nguồn kháng cự này là hệ thống công lập thiếu truyền thống hoặc văn hóa tổ chức, hệ thống quản lý được định hình bởi những hoàn cảnh lịch sử cụ thể và hệ thống hành chính quan liêu – mỗi hệ thống như vậy lại đặt ra những trở ngại và rào cản khác nhau cho thay đổi.
Một đơn vị đồng hóa phải hiểu rõ những thành phần khác nhau này của tâm thế kháng cự thay đổi và nỗ lực tạo ra một môi trường có những động lực khắc phục chúng. Trên thực tế, khuyến nghị chính sách sẽ diễn ra chủ yếu theo một trong hai cách: hoặc là từ trên xuống, được thúc đẩy bởi một nhà hoạch định chính sách cấp cao có quyền tác động đến thay đổi; hoặc theo kiểu “thùng rác”, theo đó những vấn đề, giải pháp và động lực khác thường được trợ lực thêm bởi thay đổi ý thức người dân và trên các phương tiện truyền thông. Cả hai mô hình này đều đáng tìm hiểu kỹ, bởi chúng đòi hỏi đơn vị đồng hóa phải theo đuổi những phương pháp khác nhau.
2. Thay đổi từ trên xuống: Hợp tác với các tác nhân thay đổi
Hệ thống hành chính công ở bất kỳ quốc gia nào cũng chứa đựng rất ít những tác nhân thay đổi đích thực, tức là, những người ra quyết định có khả năng hiểu được nhu cầu tiến hành thay đổi và có quyền tiến hành thay đổi đó. Vai trò và việc phân loại những nhân vật này khác nhau giữa các nước và cũng khác nhau theo thời gian, tùy thuộc mạnh mẽ vào những nhân vật năng động ở một thời điểm cụ thể.
Trong suốt kỳ hoạt động của Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai Israel, chúng tôi thấy rằng số nhân vật nắm quyền quyết định cảm thấy lo âu khi dùng thẩm quyền tiến hành thay đổi lớn hơn nhiều so với số người biết sử dụng thẩm quyền của mình một cách đúng đắn, và thậm chí lớn hơn hẳn những người lạm quyền. Điều này thậm chí còn đúng hơn nữa với những công bộc không qua bầu bán, những người có thể tại vị nhiều năm.
Như lưu ý ở trên, đơn vị nội dung nên đầu tư nguồn lực đáng kể vào việc tạo ra những ý kiến chắc chắn, rõ ràng. Từ các ý kiến này, đơn vị đồng hóa phải tìm ra cách thức hiệu quả để tác động lên những người ra quyết định có liên quan.
Trong chương đầu tiên của cuốn sách này, tôi đã gợi ý một phương pháp định hướng giá trị trong quá trình phát triển một cơ sở hạ tầng cho việc gây ảnh hưởng lên các tác nhân thay đổi. Giúp những cá nhân này nhìn thấy mối liên kết hay sự hài hòa tồn tại giữa các lợi ích hướng tới tương lai và lợi ích đích thực của bản thân họ là yếu tố cốt lõi của cơ sở hạ tầng này. Chìa khóa cho vấn đề là phải hiểu tường tận rằng những cân nhắc dài hạn có ý nghĩa trọng yếu đối với các biện pháp quản lý hiệu quả hiện tại và rằng việc lờ đi những cân nhắc này cuối cùng sẽ phương hại tới những người thân yêu nhất của chúng ta, bao gồm cả con cháu chúng ta.
3. Động cơ thay đổi: Thúc đẩy các liên minh
Thường thì những người ra quyết định sẽ tỏ ra miễn cưỡng triển khai thay đổi, hay mối quan hệ động lực học trong quyền lực chính trị sẽ ngăn những tác nhân thay đổi cụ thể hành động hiệu quả. Trong những trường hợp như vậy, đơn vị đồng hóa sẽ đóng vai trò như chất xúc tác, giúp tạo ra một môi trường rộng lớn hơn mà trong đó, thay đổi trở nên khả dĩ hơn.
Trong một số trường hợp, điều này có thể đồng nghĩa với việc cầu viện đến sự hỗ trợ của các cơ quan có ảnh hưởng mà chính phủ buộc phải tuân theo bởi các lực địa chính trị. Trong những trường hợp khác, điều này có nghĩa là quay sang những giải pháp đã được triển khai thành công ở các quốc gia khác.
Bằng việc phát triển mối quan hệ hợp tác với các cơ quan song song trên khắp thế giới, một đơn vị bền vững có thể có được vị thế nhất định và được thế giới công nhận, điều này giúp thu hút sự chú ý của những người ra quyết định trong chính quyền của đơn vị đó và huy động được công luận ủng hộ ý tưởng mà chính phủ không chấp nhận. Công nghệ ngày nay cho phép người ta có thể có được sự ủng hộ to lớn từ thế giới, thậm chí cho những ý tưởng có lợi chủ yếu cho đất nước hoặc xã hội của đơn vị bền vững.
Những người ở vị trí ra quyết định, cụ thể là các chính trị gia mong muốn tái đắc cử, thường theo dõi sát sao cảm xúc của công chúng. Nếu một giải pháp nhất định nhận được sự ủng hộ rộng khắp của công chúng (hoặc chỉ cần người ra quyết định nghĩ rằng công chúng ủng hộ giải pháp đó), điều này có thể đưa đến cơ hội giành được sự ủng hộ hoặc trợ giúp của người ra quyết định đối với một chủ đề mà trước đó họ không đồng ý.
4. Động cơ thay đổi: Đạt được tính chính danh và sự chú ý của công chúng
Tạo ra phát biểu công khai xung quanh một chủ đề đòi hỏi phải nghiên cứu các vấn đề và giải pháp theo định hướng tương lai là công cụ tối quan trọng trong quá trình xây dựng cơ sở ủng hộ từ phía người dân. Phát biểu công khai này phải cung cấp bối cảnh cho người dân phê bình, trở thành giai đoạn quan trọng trong quá trình trưng cầu ý kiến công luận.
Phát triển các dự án hợp tác với công chúng hoặc với những người dẫn hướng công luận là nền tảng tuyệt vời để kiến tạo những kết nối dẫn tới lòng tin của người dân. Trong những năm gần đây, xã hội dân sự đã phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ, ngày càng có nhiều tổ chức phi lợi nhuận tạo ra những không gian mà trong đó xã hội dân sự có thể phát triển và bày tỏ những ý kiến có sức ảnh hưởng lớn.
Đơn vị bền vững – thông qua tiểu ban đồng hóa – phải phối hợp hài hòa với các tổ chức xã hội dân sự trong mọi vấn đề đang tìm cách giải quyết. Việc này giúp củng cố sức mạnh cho tuyên bố của đơn vị và đưa ra một kênh quan trọng để tạo nên ảnh hưởng cho chính tổ chức xã hội dân sự.
Song song với đó, đơn vị cũng phải phát triển hệ thống tư vấn gọn gàng với sự tham gia của các học giả, nhà khoa học và các trường đại học. Một trong những điều phi lý nhất ở một đất nước dân chủ trong thế kỷ XXI là kho tàng tri thức giàu có được tạo ra trong bối cảnh học thuật thường nằm ngoài vòng tròn ảnh hưởng của những người ra quyết định.
Theo kinh nghiệm của chúng tôi với Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai Israel, chúng tôi thấy đây là nguồn lực vô cùng dồi dào, chính xác là vì trước đó chúng chưa được khai thác triệt để. Các nhà nghiên cứu học thuật và các nhà khoa học thường thất vọng khi kiến thức và kết quả nghiên cứu của họ chẳng mấy ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định. Đơn vị bền vững có thể trở thành phát ngôn viên của họ, đưa những kiến thức chưa được sử dụng tới người ra quyết định trước khi những quyết định quan trọng được đưa ra.
Mặc dù đúng là nhiều quốc hội có các đơn vị nghiên cứu khoa học, song những đơn vị này đôi khi lại hoạt động không hiệu quả. Vai trò của họ trong cơ quan lập pháp thường chỉ mang tính hình thức, khiến họ khó có được tiếng nói và do đó ý kiến của họ thường phải nhường chỗ cho các biện pháp dân túy.
5. Động cơ thay đổi: Hợp tác với truyền thông
Truyền thông nắm giữ vai trò quyết định trong môi trường dân chủ ở thế kỷ XXI. Ảnh hưởng của nó tới tiến trình ra quyết định vô cùng mạnh mẽ và do đó thường xuyên làm rối loạn sự cân bằng hợp lý giữa những người nắm quyền. Điều quan trọng cần nhớ là truyền thông luôn tự quyết định lập trường của mình và nó không thỏa mãn với việc thuần túy đưa ra tin tức khách quan. Nó buộc bất kỳ đơn vị bền vững nào cũng phải đầu tư trí não đáng kể vào mối quan hệ với giới truyền thông.
Một mặt, khi công việc của đơn vị được nhắc đến rộng khắp và tích cực trên các phương tiện truyền thông, tầm ảnh hưởng của đơn vị sẽ được mở rộng. Mặt khác, đơn vị bền vững có xu hướng tự nhiên là tìm cách đào sâu tuyên bố công khai và đưa những cân nhắc và yếu tố ngoại hiện dài hạn vào quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, việc này cũng đặt ra nhiều thách thức cho bất kỳ đơn vị nào như vậy vì nhiều điều kể trên không dễ dàng chuyển đổi sang ngôn ngữ hình ảnh của truyền thông.
Để cải thiện tỷ suất theo dõi của mình, các phương tiện truyền thông cần tập trung vào những sự kiện kịch tích và mối lo âu trước mắt. Trong khi đó, các đơn vị bền vững cần giải quyết các tác động đến tương lai, tìm ra những giải pháp sáng tạo không phải trong những địa hạt hiểm nguy và kịch tính mà trong sự sáng tạo cẩn trọng tương lai. Chúng tôi [những người làm công tác bền vững] hiếm khi nói về một khẩu súng đã lên cò nhắm vào đầu ai đó mà nói về các nguy cơ tương lai.
Tuy vậy, thông qua sự sáng tạo, tư duy độc đáo và dám nghĩ dám làm, những khó khăn thuộc về cấu trúc kiểu này có thể khắc phục được. Chẳng hạn, người ta có thể tìm ra cách kể câu chuyện về thế hệ con cháu một cách ấm áp và tràn đầy tình yêu thương cuộc sống.
Tôi phải thừa nhận rằng, trong nhiều cuộc phỏng vấn với giới truyền thông (chủ yếu là phỏng vấn trên truyền hình) diễn ra trong thời kỳ tôi còn làm việc tại Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai Israel, đôi khi tôi buộc phải dấn mình vào vũng bùn truyền thông lầy lội và sử dụng những lời giải thích hời hợt, hơi hướng dân túy để khơi dậy sự hứng thú của người nghe. Thời lượng của các cuộc phỏng vấn này hiếm khi vượt quá năm phút, đặc biệt là trong những chương trình giờ vàng hay trong các chương trình thời sự. Có vẻ như đây là cái giá mà chúng ta phải trả cho việc “hời hợt hóa” thế giới, như được trình bày trên các phương tiện truyền thông.
Tuy nhiên, ý thức rõ điều này, chúng tôi đã cố gắng bổ sung cho những bài tường thuật kiểu này. Chúng tôi đầu tư nguồn lực đáng kể cho việc xây dựng website cho Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai, khiến nó trở thành một trang con trong trang web của Quốc hội. Chúng tôi công khai các quan điểm và báo cáo dài, hầu hết là tài liệu chuyên sâu có luận cứ được củng cố vững chắc. Cùng với đó, chúng tôi cũng học cách tiếp cận người dân, sử dụng những phương tiện hiện có và không bỏ qua bất kỳ một cơ hội giải thích kỹ càng nào cho quan điểm của mình.
Kinh nghiệm của chúng tôi ở Israel cho thấy Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai có ưu thế tương đối trong mối quan hệ với giới truyền thông và mối quan hệ này được khai thác một cách thận trọng. Các đơn vị tương tự ở các xã hội khác cũng có thể dựa vào ưu thế này.
Một đơn vị bền vững theo mô hình mà chúng tôi đề ra ở đây, về cơ bản, là một kho tàng kiến thức chuyên môn khổng lồ. Nó hoạt động với sự hỗ trợ của các nhà khoa học và đưa ra những ý kiến được nghiên cứu kỹ lưỡng, thường kèm theo sự phê bình hành động của chính phủ.
Một bí mật mà ai cũng biết là các tổ chức truyền thông thường thiếu phương tiện để tiến hành các cuộc điều tra với mức độ kỹ lưỡng tương tự. Do đó, họ thường bị thu hút tới các báo cáo và ý kiến của đơn vị – đặc biệt là khi từ đó họ có thể tung ra một tiêu đề ấn tượng – và công trạng sẽ được ghi nhận cho đơn vị bền vững hoặc nhà khoa học là chuyên gia tư vấn cho đơn vị tại thời điểm nghiên cứu được tiến hành.
Tuy nhiên, đây là một con dao hai lưỡi cần được sử dụng thật thận trọng. Như chúng tôi đã cố gắng thực hiện ở Israel, một đơn vị bền vững buộc phải duy trì thái độ khách quan. Nếu không, nó sẽ mất đi quyền uy của một cơ quan chính phủ hay quốc hội.
Do đó, việc lựa chọn người đại diện phát ngôn cho đơn vị có ý nghĩa quyết định. Điều quan trọng là phải lựa chọn người có kinh nghiệm, quen thuộc với truyền thông, biết cách hành xử trong môi trường truyền thông và có tiếng tăm trong lĩnh vực của mình. Không chỉ có vậy, người đó cũng phải hết sức quen thuộc với hoạt động của đơn vị, phải đồng nhất mình với tầm nhìn của đơn vị và phải thông hiểu sâu sắc các tài liệu đang được bàn luận.
6. Tuyển mộ đội ngũ cán bộ và xây dựng cơ cấu tổ chức cho đơn vị bền vững
Một trong những nguồn lực quan trọng nhất mà bất kỳ đơn vị bền vững nào cũng có là uy tín. Theo lẽ tự nhiên, đơn vị bền vững dễ có xu hướng đi theo lập trường mà chính phủ không tán đồng và là trọng tâm phê bình chính phủ. Điều này đòi hỏi người đứng đầu đơn vị (trong trường hợp của Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai Israel thì đó là chủ nhiệm) và các cán bộ của đơn vị không có bất kỳ nghi ngờ nào về các thành kiến chính trị.
Mục tiêu này cần được củng cố ngay từ đầu từ góc độ cấu trúc và pháp lý. Chẳng hạn, ở Israel, các cán bộ của Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai không được xác định trên phương diện chính trị. Chủ nhiệm Ủy ban là do một ủy ban công lập uy tín bổ nhiệm, thông qua tiến trình tương tự như tiến trình lựa chọn cố vấn pháp lý cho Quốc hội và có nhiệm kỳ làm việc là năm năm. Tất cả những điều kiện này cho phép Chủ nhiệm Ủy ban và các nhân viên có được sự an toàn và miễn trừ cần thiết để bày tỏ quan điểm của mình mà không phải e dè, sợ hãi.
Tôi tin rằng ta cũng cần neo giữ trạng thái công lập của đơn vị bền vững bằng việc thành lập một hội đồng công lập ngoài cơ cấu chính quyền, gồm các nhân vật là người của công chúng. Với thẩm quyền xác định các chủ đề cần tập trung và thanh tra đơn vị bền vững, hội đồng này sẽ tạo thêm một tầng uy tín cho các khuyến nghị của đơn vị. Tuy nhiên, tôi thừa nhận rằng kiểu sáng kiến này có thể gặp phải sự phản đối từ các thành viên Quốc hội nếu đơn vị bền vững là một đơn vị thuộc Quốc hội.
Về đội ngũ cán bộ nhân viên, các các bộ cần có danh tiếng chuyên môn hơn là danh tiếng chính trị. Như đã đề cập ở trên, tôi tin rằng quyết định tuyển dụng các viên chức có kỹ năng tổng hợp nguồn thông tin, hơn là các chuyên gia đầu ngành mà tôi đưa ra trong vai trò là Chủ nhiệm Ủy ban là quyết định đúng đắn.
Chắc chắn, các chuyên gia được đánh giá cao sẽ củng cố vị thế và thẩm quyền chuyên môn của đơn vị, nhưng giới hạn ngân sách cùng việc các nhân vật này không thể làm việc toàn thời gian cho đơn vị bền vững khiến phương án này trở nên bất khả thi.
Ở Israel, chúng tôi tạo ra một cấu trúc gồm các giám đốc lĩnh vực, trong đó mỗi giám đốc điều phối ít nhất một lĩnh vực mà Ủy ban chịu trách nhiệm theo pháp luật. Vai trò của các giám đốc này là quản lý lĩnh vực mà mình chịu trách nhiệm, tổng hợp kiến thức từ các chuyên gia đầu ngành ở Israel và trên thế giới đồng thời lôi kéo những người ra quyết định chú ý tới kết luận của các chuyên gia này. Mặc dù có một số giám đốc là chuyên gia tư vấn bên ngoài, song hầu hết đều là viên chức nhà nước. Song song với đó, đôi khi chúng tôi cũng quyết định tranh thủ sự trợ giúp của các chuyên gia đầu ngành để chuẩn bị ý kiến và ra mặt trước các ủy ban Quốc hội hay những người ra quyết định cấp cao khác.
Người đứng đầu một đơn vị bền vững – Chủ nhiệm như trong trường hợp của Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai Israel – nhất thiết phải nắm giữ vai trò trung tâm. Nhân cách, vị thế, kinh nghiệm, năng lực quản lý và các mối liên kết của người này sẽ tác động trực tiếp tới công việc của đơn vị. Điều hết sức quan trọng là người ở vị trí này phải là người trung lập, hiểu rõ cơ chế vận hành của cơ quan lập pháp, là người có uy tín cũng như được trọng nể.
Lựa chọn một chuyên gia bên ngoài không hiểu biết đủ sâu về hệ thống chính trị và không quen thuộc với môi trường chính trị – dù đó là chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực hay chuyên gia bền vững có tên tuổi – có thể dẫn đến nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc gây ảnh hưởng đến những người ra quyết định. Tuy nhiên, nếu có thể tìm thấy một chuyên gia bền vững hiểu Quốc hội, biết cách đàm phán theo những lối ngầm và có thể gây tác động ở đó, thì đó sẽ là lựa chọn thành công nhất.
Như đã đề cập ở trên, tôi tin rằng mô hình đơn vị bền vững này có thể áp dụng ở bất kỳ đâu trên thế giới và tạo được hiệu quả to lớn. Tuy nhiên, cần suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi thành lập một cơ quan như thế và hiểu rõ kinh nghiệm của những nỗ lực tương tự trên thế giới; chỉ khi đó cơ quan này mới nên được điều chỉnh theo điều kiện riêng của Quốc hội và môi trường chính trị cụ thể.
Kinh nghiệm cho thấy hoạt động toàn cầu đang gia tăng mạnh mẽ và tác động toàn cầu từ các việc làm của chúng tôi đang được tiếp nhận rộng khắp hơn bao giờ hết. Do đó, khẩu hiệu đã được thời gian kiểm chứng và truyền cảm hứng hành động trên khắp thế giới “Tư duy toàn cầu, hành động địa phương” vẫn cho thấy sức ảnh hưởng trong trường hợp này.



Câu chuyện về Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai 
Lúc đó là buổi sáng. Tôi vừa mới trở lại nhà sau vòng chạy quanh vườn cây ăn quả. Bầu trời, trong xanh, như vốn thường thấy ở Israel mỗi độ vào thu. Những đóa hoa cũng nhanh chóng đáp lại lời gọi mời của cơn mưa tháng Mười và tôi thấy mình như hòa vào làm một với tiếng chim ríu rít, với những cành cây vươn ra từ cái cây mà tôi yêu quý và làn gió mát lành đang khe khẽ vờn quanh thân mình. Khởi đầu của buổi sáng ấy thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa: Trước khi tỉnh hẳn, tôi đã mò mẫm tìm thấy tờ báo buổi sáng mà chẳng cần đến cặp kính và thấy trên đó bài phát biểu tuyên bố chiến thắng của Barack Obama, Tổng thống mới đắc cử của Mỹ.
Đó là khoảnh khắc như được ơn trên soi sáng. Không một lời yếm thế nào trên những trang đầu của tờ báo. Các nhà phê bình đã tạm gác những lời cười nhạo sang một bên và có lẽ họ đã hy sinh cả lượt theo dõi để mừng thời khắc hứng khởi đó. Khi tôi đọc bài phát biểu tuyên bố chiến thắng của người đàn ông này, nước mắt tôi bắt đầu trào ra – đó là những giọt nước mắt của sự giải thoát lớn lao, nước mắt của sự phấn khích, nước mắt biết rằng một bước ngoặt đang diễn ra ngay trước mắt mình. Khi tự hỏi lòng tại sao mình lại phấn khích đến vậy, tôi cảm thấy, cũng như nhiều người ngày hôm đó, cả nỗi đau, sự thất vọng to lớn đối với sự thù hận mà chúng ta tạo ra trong cuộc đời này, cũng như sự hủy hoại Trái đất, cùng với đó là khao khát khôn nguôi mong chờ một thay đổi, một chuyển biến.
Ở đời, ngay cả những cảm xúc thuần khiết nhất như thế cũng gợi cảm giác hoài nghi. Khi lật giở các trang tiếp theo, tôi thấy mỗi lúc một nhiều những phản ứng thận trọng trước chiến thắng của Obama – những lời lớn tiếng cảnh báo về núi công việc phía trước, lý luận rằng chỉ thắng cử thôi là chưa đủ để đảm bảo cho thay đổi, rằng cuộc kiểm tra đích thực của vị tân tổng thống giờ mới bắt đầu. Ngay cả con quỷ nhỏ trong tôi cũng thận trọng cảnh báo tôi chớ vội tin vào những lời hứa của ông. Vì tôi đã chứng kiến – quá đỗi thường xuyên – sự lạc quan mà nhiều bài phát biểu lay động lòng người truyền tới cuối cùng lại tan tành trước viên đá thực tại lạnh lùng, cứng ngắc.
Song tôi tin rằng ta có lý do để lạc quan. Như nhiều người khác trên khắp thế giới này, tôi biết rằng chúng ta có thể xây dựng thành công một lượng hy vọng tới hạn, một khối lượng niềm tin tới hạn vào khả năng kiến tạo thay đổi của bản thân. Có lẽ, cuộc chuyển đổi này đang ẩn mình, có lẽ thay đổi đã diễn ra còn đang giấu mình khỏi con mắt hoài nghi của chúng ta. Nhưng chúng ta đang tạo ra một khối lượng tới hạn những hình ảnh tích cực về tương lai cho hành tinh này và một khối lượng tới hạn niềm tin toàn cầu rằng thay đổi sẽ đến và tôi tin rằng những xu hướng này tiềm ẩn trong nó sức mạnh thật sự. Cuốn sách này là một phần của tiến trình ấy và cũng là một biểu hiện của nó.
Có một mối tương quan rõ ràng, đã được chứng tỏ qua nhiều nghiên cứu, giữa hình ảnh tương lai tích cực và thành công. Tôi biết chúng ta có thể vượt qua những nỗi lo sợ, nghi ngờ, tham luyến và cảm giác ghét bỏ của cá nhân. Chúng ta có thể vượt qua những rào cản vì sắc tộc, giới tính, tôn giáo, v.v.., những rào cản được tạo ra trong tâm trí con người suốt bao nhiêu năm. Khi tưởng tượng và hiện thực hóa tương lai này, chúng ta đã ở trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới, mang nhiều hứa hẹn. Lằn ranh phân chia mà chúng ta tạo ra trong tâm trí giữa nhà cầm quyền và người bị áp bức đang dần bị xóa nhòa.
Khi Barack Obama ngồi xuống cùng người dân trên hành tinh này – nhiều người trong số họ đã nếm trải cảm giác bị phân biệt đối xử sâu sắc, ăn sâu vào máu thịt đến độ thôi thúc một số hành động theo những cách đe dọa đến sự tồn vong của cả thế giới – con đường để ông đi đến được trái tim họ sẽ rộng mở hơn. Người đàn ông có một người bà ở châu Phi với căn nhà không có nước máy, hệ thống ống nước kiểu phương Tây, hay một chiếc tivi sẽ không bị coi là ngạo mạn, bạo ngược hay kẻ chinh phạt. Người đàn ông, mà bản thân vốn đã tượng trưng cho dấu chấm hết của cuộc chia rẽ giữa người với người bằng việc đắc cử, đã mang lại thay đổi mà thế giới này khao khát.
Cảm giác nổi bật nhất trong buổi sáng hôm đó của tôi là tôi là thành viên của một đại gia đình có động lực cơ bản là tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi đặc biệt vui mừng khi được là một cộng sự của phong trào toàn cầu hướng tới sự phát triển bền vững trong vai trò là Chủ nhiệm Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai Israel. Ở một đất nước nhỏ bé, Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai đã được trao đặc quyền thực hiện đóng góp khiêm tốn nhất cho sự bền vững bằng các hoạt động dựa trên cơ sở niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Khi nhấm nháp tin tức về chiến thắng của Barack Obama và nghĩ đến công việc của Ủy ban, tôi cảm thấy vững tin rằng tất cả mọi ý định nhằm tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn trên hành tinh này của chúng tôi đều tương đồng với những điểm trọng yếu trong nghị trình của họ, và tất cả chúng tôi đều là cộng sự cùng chung tay nỗ lực. Và tôi nhớ đến những lời của vua Solomon: “Nhưng này là điều ta tìm được: Thượng đế dựng nên con người ngay thẳng nhưng con người lại lần kiếm mọi mưu toan.” (Giảng Viên, 7:29)
Nhưng làm sao tôi có thể nắm bắt tiến trình này? Tôi đang ngồi trước một tờ giấy trắng – cố gắng viết về tiến trình năm năm cuộc đời mình – năm năm tôi thức dậy mỗi sáng với chức danh “chủ nhiệm ủy ban”. Ở một chừng mực nào đó, đây chỉ là một trong nhiều vai trò công việc tôi thực hiện trong cuộc đời mình, giống như luật sư, thẩm phán, cố vấn pháp lý của Quốc hội. Nhưng giai đoạn cụ thể này – giai đoạn mà tôi có thể thấy rõ là một tiến trình làm biến chuyển cuộc đời mình – lại từ chối được nhắc đến. Nó khước từ thuận mình theo các thước đo thành bại thông thường, khước từ hy sinh cho sự hoài nghi ở một mặt, hay lộ mình quá rõ ràng, quá dữ dội ở mặt kia.
Tôi đang cố gắng giải mã những gì đã diễn ra ở đó với mình. Tôi đang cố gắng phác họa nó bằng ngôn ngữ, nhưng từ ngữ dường như chẳng đủ để nói lên điều gì. Có niềm hy vọng lớn lao, có niềm tự hào, có sự phấn khích – và cả nỗi đau lẫn nỗi hoài nghi vô cùng tận, tất cả đều hòa trộn với nhau.
Có hai điều căn cốt đã diễn ra trong tâm hồn tôi suốt nhiệm kỳ tôi đảm nhận vị trí này. Thứ nhất, có một giao kèo đã hình thành giữa tôi và vị trí này. Không giống như các vị trí mà tôi đã đảm nhận trước đó, tôi hiểu rằng sự quan tâm của tôi đối với tương lai là lời hiệu triệu thật sự. Tôi hiểu rằng, ngay cả sau khi rời khỏi vị trí này, tôi sẽ không còn là con người trước đây. Tôi hiểu rằng tôi sẽ tiếp tục hành động để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho chúng ta, con cháu chúng ta và các thế hệ tương lai. Thứ hai, một sự mềm yếu sâu sắc đã thành hình trong tôi. Vì tôi đồng nhất mình sâu sắc với vị trí này, vai trò của nó và các mục tiêu của Ủy ban, nên khoảnh khắc chúng tôi thất bại trong việc gây ảnh hưởng lên kết quả của tiến trình lập pháp như mong đợi thật đau đớn và khó khăn.
Nhưng, may mắn sao tôi không đơn độc trong vai trò này. Toàn bộ cán bộ của Ủy ban – ai cũng là những nhân vật đầu ngành – đều là những con người tài năng, có tầm nhìn, nhiệt tâm tin tưởng vào con đường này bằng tất cả trái tim mình, cùng nỗ lực hết mình để tạo ra thay đổi trong Quốc hội Israel. Chúng tôi có lúc bị coi là những người hay bày trò, có lúc lại như đội quân Đôn Ki-hô-tê, có lúc lại như những nhà cải cách vĩ đại; có lúc chúng tôi được cho là thành công; nhưng nhiều khi chúng tôi lại bị cho là thất bại, có những lúc chúng tôi được nếm trải vinh quang tột đỉnh và có những lúc chúng tôi cần kiên trì bền chí; có khi chúng tôi được coi là quyền lực đầy tay, có lúc chúng tôi được cho là những kẻ yếu nhược.
Cuốn sách này là một nỗ lực đánh giá thành công và thất bại sau một thời gian nhìn lại. Tôi hy vọng rằng những bài học rút ra từ kinh nghiệm của Ủy ban có thể giúp thúc đẩy và củng cố tư duy tương lai, tinh thần phát triển bền vững và ý thức trách nhiệm mạnh mẽ hơn đối với các thế hệ tương lai trong các chính phủ trên khắp thế giới.
XÂY DỰNG ỦY BAN: GIẢI QUYẾT ĐIỂM MÙ DÂN CHỦ
Về cơ bản, nhiệm vụ của Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai – kiến tạo trong Quốc hội Israel một không gian phác họa ý tưởng và xây dựng tương lai mong muốn – không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Có lẽ hơn bất kỳ chính quyền tương tự nào khác trong thế giới các nước phương Tây, Quốc hội Israel mang nặng não trạng sinh tồn. Quả thực, các thành viên của Quốc hội thường coi những vấn đề mà Israel phải đối mặt là những vấn đề nghiêm trọng nhất trên đời và chỉ có sự lựa chọn của Quốc hội mới có thể đảm bảo được sự sống còn của đất nước. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, luôn tồn tại khoảng cách lớn giữa cảm giác cấp thiết mà Quốc hội cảm nhận với thực tế bên ngoài.
Tôi vẫn nhớ rất rõ giây phút đầu tiên tôi nghe nói đến Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai. Đó là chủ đề của một đạo luật được trình lên Quốc hội. Tại thời điểm đó, tôi đang làm cố vấn pháp lý cho Ủy ban Hiến pháp, Pháp luật và Công lý, cơ quan sẽ thông qua đạo luật này. Tôi phải nói rằng ý tưởng này rất đỗi thu hút tôi nhưng cái tên của nó dường như quá đỗi khoa trương. Đạo luật này có vẻ có giá trị và hợp lẽ, trong khi nhu cầu hành động để giải quyết những quan ngại về tương lai của chúng ta và con cháu chúng ta có vẻ rõ ràng. Khi đọc đạo luật này, tôi hiểu rằng một cơ quan như Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai là tuyệt đối cần thiết ở Israel và các quốc hội trên thế giới.
Tuy vậy, lúc đó, tôi cũng hiểu rằng gần như bản chất của nền dân chủ nào cũng có một điểm mù. Tôi tin rằng tất cả những người được bầu vào những vị trí cấp cao, tất cả những người cố gắng gây ảnh hưởng lên thế giới quanh mình bằng lập trường chính trị, đều mang theo mình một mong muốn cơ bản là làm lợi cho các cử tri, làm lợi cho đất nước đã tiến cử mình vào vị trí đó. Tuy nhiên, hệ thống dân chủ lại áp ràng buộc lên những người ra quyết định: Các quyết định trọng yếu buộc phải được tiến hành dưới sức ép thời gian ngặt nghèo và những người ra quyết định thì muốn tái đắc cử, đây là thực tế đời sống dân chủ được củng cố bởi khao khát tự nhiên của con người là trở thành khuôn mặt được lòng dân. Người ta không thể gạt sang một bên hay tảng lờ nhu cầu xoa dịu cử tri: Nó là nhu cầu ngay lúc này, trọng yếu và tức thời; và nó không ngừng dẫn lối cho một người có ý thức chính trị nhạy bén.
Suy nghĩ này tuôn chảy trong tâm hồn chính trị gia, vào mọi thời khắc, như mạch nước ngầm ở tầng ý thức và tiềm thức: “Những gì tôi làm phải tạo được sự cộng hưởng với người dân, ngay ở đây và bây giờ.” Vì nó nhất thiết phải liên quan đến một nhóm người đông đảo, mà bản thân nhóm này lại có ý kiến khác nhau, nên hoạt động xuất phát từ lối tư duy này không phải lúc nào cũng duy lý hay chính xác. Nó được nuôi dưỡng trước nhất bởi những gì mà chính trị gia cho là công chúng mong đợi, dù bản thân chính trị gia đó thiếu những công cụ để kiểm tra xem niềm tin này có đúng hay không.
Trong thế giới ngày nay, hình ảnh của một chính trị gia trong mắt công chúng được hình thành qua những mô tả của giới truyền thông. Điều này bổ sung thêm một tầng áp lực khác, không ngừng buộc chính trị gia phải nhìn thái độ của công chúng mà hành động. Nó trở thành nỗ lực hằng ngày nhằm thỏa mãn giới truyền thông và con quỷ thứ hạng, nghiến ngấu đòi thêm những dòng tít giật gân. Toàn bộ điều này, về cơ bản, tạo ra sự thiên vị mạnh mẽ đối với những lợi ích ngắn hạn có khả năng mang lại những kết quả tức thì, có thể đưa đến những lợi ích và thu hút được sự ủng hộ ngay ở đây, ngay bây giờ. Sự ưu ái này đi kèm với cái giá phải hy sinh những lợi ích chiến lược, vì tương lai, những lợi ích nắm giữ rất ít khả năng giúp một ứng viên tái đắc cử lần nữa. Bổ sung thêm điều này vào não trạng chỉ chăm chăm tìm cách sinh tồn mà trong đó thành viên của các quốc hội trên khắp thế giới hoạt động, và tung ra lợi ích hạn hẹp của những bên hữu quan không ngừng tiến hành vận động hành lang các chính trị gia được bầu, ta sẽ thấy rõ sự tồn tại của nhu cầu cấp thiết về một cơ quan tư vấn khách quan, có thẩm quyền đóng vai trò như một “bộ kiểm” trong cuộc chiến với lợi ích ngắn hạn bằng cách nhắm đến việc giải quyết những vấn đề của tương lai.
Khi đọc dự thảo luật đề xuất cho năm 2000 về việc xây dựng Ủy ban, tôi có thể thấy nhu cầu toàn diện cho một cơ quan như vậy ở Israel. Xã hội Israel vẫn còn tương đối non trẻ, năng động và không ngừng điều chỉnh các mối ưu tiên. Mải miết chiến đấu vì sinh tồn, người dân Israel đã quen với những cuộc tranh luận nóng về những vấn đề ngắn hạn. Do đó, những người mới được bầu vào các vị trí ra quyết định trong thời gian gần đây thường cảm thấy công chúng đang đòi hỏi những giải pháp tức thời cho các vấn đề hiện tại, dù hành động nhanh đồng nghĩa với việc coi nhẹ xung đột giữa các tác động tới tương lai với các chính sách của chính phủ hoặc đồng nghĩa với việc trì hoãn sự chú ý tới những vấn đề dài hạn thiết yếu.
Một cái nhìn hướng về tương lai có ý nghĩa rất quan trọng. Khi Ủy ban quay sang công chúng và giải thích hệ quả tương lai của các quyết định và điều luật, thì công chúng hóa ra lại không hẳn đòi hỏi những giải pháp tức thời. Thì ra họ sẵn lòng trả cái giá trước mắt để bảo đảm cho tương lai của con em mình. Khi những người ra quyết định đánh giá đúng mong muốn sâu xa hơn của công chúng, họ thường chấp nhận ý kiến của chúng tôi và thay đổi lập trường của mình.
Ngay từ buổi đầu của tiến trình xây dựng luật năm 2000, tôi đã thấy Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai được đề xuất này có thể khép lại khoảng cách giữa niềm tin của các nhà hoạch định chính sách và những kỳ vọng sâu xa hơn, thường không được nói ra của công chúng. Cơ cấu tổ chức của cơ quan đề xuất này, thẩm quyền to lớn mà nó được trao cho và vị thế của nó trong Quốc hội cũng như sự tự do hành động tương đối mà nó có, tất cả dường như đều mang tính tích cực đối với tôi. Nhưng tôi không thể nào hình dung được đạo luật này sẽ có tác động to lớn nhường nào đến cuộc đời mình.
Cuối cùng, Quốc hội đã thông qua đề xuất thành lập Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai với sự hỗ trợ của thành viên Quốc hội Tommy Lapid, cố Bộ trưởng Bộ Tư pháp, người đầu tiên khởi xướng nỗ lực lập pháp này. Ủy ban được giao trách nhiệm và thẩm quyền tác động đến việc lập pháp ở mọi lĩnh vực mà trong đó lợi ích ngắn hạn có thể làm phương hại đến các thế hệ tương lai. Từ đây, Quốc hội sẽ buộc phải cân nhắc đến hệ quả dài hạn của những điều luật mà mình xem xét.
Tại thời điểm tôi được bổ nhiệm phụ trách Ủy ban, Ủy ban vẫn chưa ra đời. Dần dà, chúng tôi quyết định tiến hành một tiến trình có cấu trúc mà theo khuôn khổ của nó, chúng tôi có thể xác định tầm nhìn và sứ mệnh phù hợp cho tổ chức, đồng thời phát triển một kế hoạch hành động để hiện thực hóa các mục tiêu. Phần lớn công việc sau đó của chúng tôi từ cả trong và ngoài Quốc hội đều xuất phát từ tiến trình này.
Việc chia sẻ các chủ đề khác nhau mà Ủy ban tham gia trong suốt thời gian hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, nó sẽ giúp bạn hiểu về chiều kích thực tế gắn với tầm nhìn. Sau đây, tôi sẽ phác họa sơ qua những vấn đề mà chúng tôi đã động chạm đến, rồi sau đó thảo luận chi tiết về bốn lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi ở những chương sau. Tôi sẽ giải thích lý do của chúng tôi khi tham gia vào những lĩnh vực chính sách này, cách thức chúng tôi thực hiện công việc và những quyết định đã được đưa ra trong mỗi chủ đề.
Trong năm năm nhiệm kỳ chủ nhiệm của tôi, từ năm 2001 đến năm 2006, chúng tôi đã nộp hàng trăm báo cáo, có ý kiến về nhiều đạo luật và là người phát động tư duy toàn diện trong những lĩnh vực trọng yếu đối với tương lai của đất nước. Chúng tôi hợp tác với các nhà nghiên cứu, các học giả xuất chúng hàng đầu của Israel, các tổ chức, cũng như các cơ quan chính phủ khác để giúp họ kể lại câu chuyện của mình. Tôi cho rằng bức tranh toàn cảnh sẽ nổi lên từ sự đa dạng của các chủ đề thực tế được trình bày dưới đây. Ta sẽ dễ hiểu được bản chất vai trò của Ủy ban, vị thế của nó trong Quốc hội và tác động của nó khi khảo sát những lĩnh vực mà nó can thiệp, cách thức can thiệp và những kết quả kéo theo đó.
THẨM QUYỀN VÀ QUYỀN LỰC CỦA ỦY BAN
Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai ra đời từ tầm nhìn lớn lao về tương lai. Mục đích của Lapid, và sau đó được các thành viên Quốc hội thông qua, là xác lập cho Quốc hội Israel một vị trí đáng nể trong nhóm các nước phát triển. Trên thực tế, Ủy ban được thành lập từ niềm tin rằng những người ban hành pháp chế định hình xã hội Israel cần phải xem xét đến những hệ lụy của pháp chế, và các lợi ích khác nhau được xem xét khi xây dựng pháp chế cần tuân thủ nguyên tắc chủ đạo: bảo vệ lợi ích của con cháu – các thế hệ tương lai – và bảo toàn phạm vi lựa chọn rộng rãi cho chúng. Nói tóm lại, Ủy ban có mục đích giúp Quốc hội nghiêm túc thực hiện các mục tiêu đảm bảo công lý liên thế hệ.
Về mặt pháp lý, Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai được định nghĩa trong chương 8 của Luật Quốc hội. Ý tưởng ở đây là thiết lập một cơ quan Quốc hội, có nguồn lực phát triển bức tranh toàn diện về tiến trình lập pháp của Quốc hội và tiến hành kiểm tra những ý nghĩa tác động có thể ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai. Theo quy định hiến pháp, Chủ nhiệm của Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai có quyền kiểm tra đạo luật mà ông cho rằng có khả năng gây hại tới tương lai và đưa những dữ liệu cũng như khuyến nghị cụ thể cho Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban có thể bày tỏ ý kiến của mình trong quá trình thảo luận của các ủy ban lập pháp hoặc trình nó như một phần phụ thêm vào đạo luật được thảo luận trong ủy ban hoặc được Quốc hội bỏ phiếu biểu quyết.
Chủ nhiệm Ủy ban cũng có quyền bày tỏ ý kiến và đưa ra khuyến nghị về nhiều chủ đề khác nhau không liên quan đến những đạo luật cụ thể cũng như luật thứ cấp được đưa ra biểu quyết ở Quốc hội. Ông cũng có quyền tư vấn cho các thành viên Quốc hội về bất kỳ chủ đề nào có liên quan đặc biệt đến các thế hệ tương lai.
Trong suốt thời gian tôi còn làm việc ở Ủy ban, mọi dự thảo luật được đưa ra bàn thảo ở Quốc hội đều được gửi cho chúng tôi, bao gồm cả dự thảo luật tư, dự thảo luật chính phủ và luật thứ cấp. Với tư cách là Chủ nhiệm Ủy ban, theo hiến pháp tôi có quyền tuyên bố sự tham gia của Ủy ban ở một dự thảo luật cụ thể. Khi tuyên bố được đưa ra, tôi sẽ được mời tham dự cuộc họp của các ủy ban tương ứng để nêu ý kiến bằng văn bản hoặc bằng bài phát biểu.
Luật có hiệu lực cho Ủy ban thẩm quyền đòi hỏi và được đáp ứng bất kỳ tài liệu, thông tin hay báo cáo nào cần thiết để tiến hành nhiệm vụ của mình. Tương tự như quyền hạn của người đứng đầu bộ phận tư pháp, thẩm quyền này cũng bao gồm yêu cầu tới tất cả các cơ quan chính phủ, trong đó có các bộ, các tổ chức nhà nước và các tập đoàn chính phủ.
Thẩm quyền này cũng mang lại cho ủy viên ưu thế so với các thành viên Quốc hội và các bộ trưởng, những người thường mù mờ về công việc của những người đồng nghiệp. Trong suốt nhiệm kỳ của tôi, Ủy ban thường dùng thẩm quyền này để thu thập những thông tin khó tiếp cận hoặc không được cơ quan chuyên trách quan tâm hoặc có nghĩa vụ phải công bố, như dữ liệu về tình trạng ô nhiễm nước hay các cuộc thanh tra nội bộ của các ủy ban y đức.
Ví dụ, Ủy ban đã xem xét vấn đề của một nhà máy hóa điện thuộc quản lý của chính phủ đã đóng cửa từ năm 2004, trước đó nhà máy này đã làm ô nhiễm môi trường xung quanh khi xả ra các loại hóa chất độc hại. Ủy ban đã yêu cầu được xem xét hồ sơ bệnh án của công nhân viên nhà máy, hóa ra phần lớn họ đều mắc những căn bệnh có liên quan trong nhiều năm. Cùng với các bệnh án này, Ủy ban yêu cầu xem xét mọi quy định an toàn có hiệu lực kể từ khi nhà máy được thành lập hồi những năm 1970, chi tiết về những bác sĩ thăm khám cho công nhân viên và tất cả các báo cáo điều tra môi trường được thực hiện trong thời gian nhà máy hoạt động. Ban đầu chủ đề này bị chính phủ lờ đi. Tuy nhiên, chúng tôi đã đưa thông tin lên các phương tiện truyền thông, từ đó một chiến dịch đã được phát động trong dân chúng và cuối cùng dẫn tới một cuộc giải quyết pháp lý liên quan đến vấn đề này.
Một trong những quyền lực chính của Ủy ban là quyền được cho đủ thời gian cần thiết để đưa ra ý kiến về một dự thảo luật. Quy định này thậm chí còn yêu cầu chủ tịch các ủy ban hoãn thảo luận về luật để Ủy ban có thêm thời gian nếu cần. Thẩm quyền trì hoãn tiến trình ban hành luật ngầm định này có ý nghĩa tối quan trọng, đặc biệt là khi liên quan đến các dự thảo luật về ngân sách.
Theo quy định pháp luật ở Israel, nếu đến tháng Ba của năm, ngân sách hằng năm cho năm sau đó vẫn chưa được bỏ phiếu thông qua, thì Quốc hội phải tự giải tán và tổ chức một cuộc bầu cử mới. Chủ nhiệm Ủy ban có thể đề nghị hoãn tiến trình thông qua luật ở những vấn đề mà ông đánh giá là quan trọng – tuy nhiên, khi làm vậy, ông cũng đang mạo hiểm nhận lấy sự phản đối từ tất cả các bên. Do vậy, thẩm quyền này hiếm khi được dùng đến; và khi được dùng đến, nó thường được sử dụng ngầm ở sau hậu trường hơn là chính thức.
SỨ MỆNH CỦA ỦY BAN
Theo luật, Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai có phạm vi hoạt động rộng khắp và toàn diện. Các lĩnh vực, vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của chúng tôi gồm có môi trường, tài nguyên thiên nhiên, quy hoạch và xây dựng, khoa học, phát triển và công nghệ, giáo dục, y tế, kinh tế, nhân khẩu học, chất lượng cuộc sống, luật pháp và bất kỳ vấn đề nào mà Ủy ban Hiến pháp, Pháp luật và Công bằng của Quốc hội coi là có tác động quan trọng lên các thế hệ tương lai.
Điều này mang lại cho chúng tôi thẩm quyền, chứ không phải nguyên tắc dẫn đường, mà nếu thiếu đi, không một cơ quan nào như vậy có thể tác động đến thay đổi. Để thiết lập một thay đổi, chúng tôi bắt đầu bằng việc đánh giá môi trường chính trị. Và tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng chính trường Israel bị chi phối bởi não trạng sinh tồn – nói cách khác là bởi cảm thức rằng chúng tôi buộc phải tìm giải pháp cho những vấn đề ngày hôm nay và sự cân nhắc đến ngày mai là thứ xa xỉ. Điều này đưa đến cho đất nước một mệnh lệnh theo cảm nhận là phải dập lửa hôm nay trong khi lại gây cháy cho ngày mai.
Một phần của vấn đề này xuất phát từ các luồng thông tin. Thông tin về các chủ đề mà Quốc hội bàn thảo rất phong phú và dễ dàng tiếp cận. Có một lượng lớn thông tin không ngừng được phát triển về các hệ quả tương lai của điều luật đang được xây dựng ở Quốc hội. Tuy nhiên, những thông tin kiến thức này không phải lúc nào cũng tìm được đường tới với các nhà hoạch định chính sách. Chúng tôi thấy mình có thể góp phần đưa thông tin này tới tay các nhà hoạch định chính sách, giúp các cá nhân đó trong tiến trình lập pháp nhìn xa trông rộng hơn.
Nhưng rộng hơn thế, chúng tôi nhìn thấy nhu cầu to lớn là phải áp dụng tư duy tương lai, tư duy này có thể cho phép chúng tôi xác định được tác động tương lai của tiến trình lập pháp hôm nay. Việc áp dụng tư duy tương lai thúc đẩy việc hoạch định dài hạn. Chúng tôi cảm thấy vai trò của mình là thiết lập thói quen thực hành kiến tạo tương lai cả ở trong Quốc hội lẫn trong dân chúng Israel nói chung.
Chúng tôi nhanh chóng đi đến đồng thuận về các nguyên tắc là kim chỉ nam cho mình và tuyên bố sứ mệnh sau: tăng cường tư duy dài hạn và bền vững giữa các nhà hoạch định chính sách và trong đất nước Israel nói chung, đồng thời đảm bảo rằng những cân nhắc này được đưa vào trong luật sơ cấp và thứ cấp.
Từ sứ mệnh của Ủy ban đến các nguyên tắc đầu tiên
Trong tiến trình xác định các sứ mệnh của Ủy ban và các cách thức để Ủy ban vận hành, chúng tôi lập ra ba nguyên tắc trung tâm làm kim chỉ nam cho hành động của mình:
– Phạm vi tác động: Về mặt lý thuyết, ta có thể lý luận rằng mọi chủ đề trên nghị trình của Quốc hội đều tác động đến các thế hệ tương lai. Chính vì lý do này, Ủy ban đã quyết định kiểm tra phạm vi tác động. Chỉ khi một chủ đề đang thảo luận hứa hẹn có tác động đáng kể đến tương lai, Ủy ban mới can thiệp. Chúng tôi chọn can thiệp vào những chủ đề có khả năng tác động đến đời sống của đông đảo người dân một cách tiêu cực và tích cực – và không thể xoay chuyển.
– Hiệu quả: Vì Ủy ban buộc phải sử dụng nguồn lực ít ỏi một cách tối ưu, nên chúng tôi quyết định chỉ can thiệp vào những lĩnh vực mà sự tham gia của chúng tôi có hiệu quả và tác dụng. Tuy nhiên, điều kiện thứ hai không phải lúc nào cũng được thỏa mãn. Chúng tôi chọn can thiệp vào một số vấn đề mà chúng tôi cảm thấy là có tầm quan trọng to lớn đối với các thế hệ tương lai, dù rõ ràng can thiệp của chúng tôi chỉ có tính chất tuyên bố và sẽ không mang lại những kết quả đáng kể trong tiến trình lập pháp.
Trong suốt thời kỳ hoạt động của mình, chúng tôi đã khảo sát mức độ hiệu quả tiềm năng của hoạt động can thiệp liên quan đến tất cả những chủ đề được đem ra bàn thảo trong Quốc hội. Có một số vấn đề mà ở đó thay đổi lớn rõ ràng là điều không thể; nhưng cũng có thể thấy rõ một điều rằng những cuộc chiến nhỏ, lặp lại nhiều lần có tiềm năng khắc sâu – dù là dần dà – nhận thức rằng thay đổi là cần thiết.
Dự thảo Ngân sách hằng năm là một ví dụ hay cho chiến thuật này. Mỗi năm, Ủy ban lại trình thư từ cũng như báo cáo lập trường và ý kiến của nhiều nhóm khác nhau phân tích hàng chục đoạn nội dung của dự thảo. Bản thân Dự thảo ngân sách chưa bao giờ bị hoãn, nhưng chúng tôi đã góp phần nhỏ bé vào việc cải thiện những đề xuất nguy hại nhất trong đó.
– Phổ lựa chọn: Tôi từng được hỏi – không chỉ một lần – liệu chúng tôi có quyền đưa ra bất kỳ loại quyết định nào cho các thế hệ tương lai, và nếu có, thẩm quyền đó đến từ đâu. Liệu chúng tôi có quyền quyết định đâu là giá trị cốt lõi mà thế hệ tương lai sẽ sống theo, đâu là ưu tiên của chúng, các khu vực nông thôn và thành thị cho con cháu chúng ta trông sẽ thế nào, loại nước nào chúng sẽ uống, loại không khí nào chúng sẽ thở, loại đồ ăn nào chúng sẽ ăn, loại xe hơi, máy bay hay tàu hỏa nào chúng sẽ đi, điều gì là phù hợp với chúng, còn điều gì không? Làm sao tôi có thể cho phép bản thân mình nhân danh những đứa trẻ chưa ra đời mà lên tiếng? Làm sao tôi có thể quyết định chính sách nào là tốt hay phù hợp cho chúng, còn chính sách nào thì không?
Câu trả lời cho những câu hỏi này là chúng tôi không có quyền hay thẩm quyền ra kiểu quyết định này. Do đó, ở Ủy ban, chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các thế hệ tương lai sẽ có phổ lựa chọn rộng nhất có thể. Bởi thế chúng tôi xác định vai trò của Ủy ban là bảo vệ phạm vi của phổ lựa chọn này khi đối mặt với những quyết định chính trị đe dọa thu hẹp nó.
Hành động của chúng ta ngày nay phải để lại phía sau một phổ lựa chọn đa dạng và phong phú đủ cho các thế hệ tương lai tạo ra tương lai mà chúng mong muốn. Nếu các thế hệ tương lai bị từ chối có đủ nước sạch để uống, không khí sạch để thở, hay đủ thức ăn đảm bảo cho nhu cầu của mình, chúng sẽ bị khước từ sự tự do cần thiết để xác lập các ưu tiên cho mình. Nếu ngay hôm nay chúng ta không hành động để thiết lập lối ứng xử bền vững, chúng ta có thể cần bàn đến toàn bộ câu hỏi vì khi đó các thế hệ tương lai của loài người sẽ chẳng thể sinh tồn nổi trên Trái đất.
Và điều này không chỉ dừng lại ở các quan ngại về môi trường. Nếu chúng ta, các thành viên của xã hội loài người, không hành động để thu hẹp sự phân chia và xóa bỏ bớt sự thù hận trong xã hội, thì ngày đó có thể sẽ đến– khi một người thất vọng quyết định ấn một trong những nút đỏ có mặt ở khắp nơi, và tất cả các cuộc thảo luận lý thuyết của chúng ta sẽ tan tành theo gió.
TẠO DỰNG VỊ THẾ TRONG LÒNG CÔNG CHÚNG
Lẽ tự nhiên, đối với một tổ chức chưa có tiền lệ và được hình thành với mục đích hành động vì lợi ích theo suy nghĩ của một thế hệ còn chưa ra đời, thì việc kiến tạo vị thế trong lòng công chúng là một trong những vấn đề đầu tiên và lý thú nhất cần giải quyết. Một trong những trách nhiệm chính của Ủy ban là nâng cao nhận thức của người dân sao cho việc này sẽ có tác động lên các ủy ban thảo luận luật và lên từng thành viên quốc hội. Chúng tôi được ủy nhiệm tham gia vào các cuộc thảo luận của các ủy ban và có ý kiến về các dự thảo luật khi chúng được đưa ra lấy ý kiến trong phiên họp toàn thể. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần nhờ đến cả sự hỗ trợ của giới truyền thông.
Việc để Ủy ban tiếp xúc với giới truyền thông mang lại bốn tác dụng chính:
– Sự công nhận: Các thành viên Quốc hội bắt đầu đánh giá Ủy ban là tổ chức có khả năng thu hút sự quan tâm của công chúng đến các vấn đề. Vì vậy, Ủy ban được công nhận như một cơ quan cần cân nhắc đến trong hoạt động lập pháp.
– Củng cố nền dân chủ tham dự: Công chúng bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến khái niệm tư duy bền vững và cho thấy họ liên quan như thế nào đến nó, chủ yếu ở phương diện cung cấp thông tin đầu vào. Người dân Israel rõ ràng có quan tâm đến tương lai và thấy Ủy ban mới vẫn còn xa lạ này là một phương tiện tiềm năng để qua đó họ có thể bày tỏ những mối âu lo của mình. Đối với chúng tôi, những người làm việc tại Ủy ban, điều này mang lại cơ hội giới thiệu với công chúng các quyền lực của Ủy ban trong Quốc hội.
– Thông tin được cải thiện: Thông tin – chủ yếu là từ giới học thuật – được đưa đến Ủy ban, mang đến cho chúng tôi nguồn nghiên cứu khám phá dồi dào về các vấn đề có quan hệ tới các thế hệ tương lai.
– Định hình diễn ngôn: Việc trình bày các khái niệm thế hệ tương lai và tư duy tương lai, vốn không được giới thiệu với công chúng, giúp những khái niệm này tìm được chỗ đứng rộng hơn trong đời sống của công chúng. Cả hai khái niệm này đều được sử dụng như những tiêu chuẩn trong các cuộc thảo luận của Quốc hội và trong những quyết định của Tòa án Tối cao Israel.
Nói tóm lại, truyền thông – đã dẫn dắt một số lời phê bình ầm ĩ nhất nhắm vào Ủy ban – cũng trở thành công cụ quan trọng của chúng tôi, cho phép chúng tôi thu thập sự ủng hộ của công chúng khi định vị Ủy ban và khái niệm các thế hệ tương lai. Quả thực, trong suốt thời gian làm Chủ nhiệm Ủy ban, nhờ truyền thông mà tôi cảm nhận được cả những phê bình gai góc lẫn những tiếng nói ủng hộ trấn an lòng.
QUYỀN CỦA CÁC THẾ HỆ TƯƠNG LAI VÀ GIÁ TRỊ CỦA BỀN VỮNG
Một trong những bước đi đầu tiên của chúng tôi khi thành lập Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai là nhu cầu quan trọng cần giải thích và định nghĩa đâu là cái cấu thành nên “lợi ích cụ thể đối với các thế hệ tương lai” như được đặt định trong luật. Ban đầu, chúng tôi định nghĩa nó theo hiểu biết của chúng tôi về từ bền vững, từ thể hiện những giá trị mà trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai được xây dựng dựa trên đó. Điều ngạc nhiên là, mặc dù khái niệm bền vững – theo những gì tôi biết – không phải là khái niệm mà những người khởi xướng luật về Ủy ban ý thức đến, song 12 lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban theo quy định trong luật lại phù hợp với các thành phần cơ bản làm nên khái niệm này theo mô tả trong các tài liệu học thuật.
Ủy ban được trao quyền hành động trong những lĩnh vực chính sách thuộc ba địa hạt lớn thường bao gồm những vấn đề có liên quan với nhau: xã hội, kinh tế và môi trường. Và, trên thực tế, một trong những thành công của Ủy ban là nâng cao nhận thức của công chúng về bền vững theo lối bao hàm cả ba địa hạt này, khi mà ý tưởng về bền vững gần như chỉ liên quan đến các vấn đề môi trường.
Sau khi Ủy ban ra đời không lâu, Israel phải bắt tay tiến hành cuộc chuẩn bị căng thẳng cho Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về Phát triển Bền vững được tổ chức ở Johannesburg năm 2002. Một lượng kiến thức khổng lồ đã được thu thập trên khắp thế giới với mục đích hướng đến ứng dụng Kế hoạch Thực thi Johannesburg (Israel là một trong những quốc gia ký kết tham gia kế hoạch này) dựa trên các nguyên tắc được phát triển tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất của Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Rio de Janeiro năm 1992. Trong công cuộc chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Johannesburg, tôi – với tư cách là Chủ nhiệm Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai – đã tham gia vào các cuộc họp cuối của ủy ban liên bộ được chính phủ thành lập vì mục đích này và sau đó đại diện cho Israel tích cực tham gia vào các ủy ban và sự kiện khác nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh.
Thành tố chính của nỗ lực chính sách này, cả trên phương diện quốc tế lẫn trong công việc của chúng tôi ở Israel, là làm nổi bật xung đột giữa các lực thúc đẩy phát triển ngắn hạn và sự bền vững. Một chính sách nhắm đến bền vững đòi hỏi sự hoạch định đa chiều, trong đó cần xem xét đến nhiều vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường khác nhau, cũng như các cân nhắc dài hạn, trong khi các lực thúc đẩy phát triển ngắn hạn lại tìm kiếm hành động tức thì để giải quyết những vấn đề ngay ở đây và bây giờ.
Hoạt động xây dựng luật gần như luôn đẩy chúng tôi vào thế phải đối mặt với xung đột này, buộc chúng tôi phải cân nhắc các bước tiến của mình sao cho luật đó có tính bền vững. Ủy ban nhìn thấy trong khái niệm bền vững này, và tất cả những gì kéo theo nó, một nền tảng ý tưởng cho công việc của mình. Bước đầu tiên để đưa khái niệm này vào thực tiễn là kiểm tra tầm quan trọng của nó trong các lĩnh vực chính sách khác nhau nằm trong tầm nhìn của Ủy ban. Chúng tôi muốn nhắm đến điều gì khi nói về kinh tế bền vững? Sức khỏe bền vững? Giáo dục bền vững? Phát triển khoa học bền vững? Môi trường bền vững?
Ở một chừng mực nào đó, những câu hỏi này đã trở thành một phần của phát biểu trước người dân Israel. Báo cáo bổ khuyết về tiến bộ của Israel trong việc đảm bảo sự bền vững của môi trường do các tổ chức môi trường thực hiện đã thấy sự xuất hiện của một mẫu phát triển đi ngược lại với các nguyên tắc bền vững, và trong một số trường hợp không thể vãn hồi (Báo cáo Những người bạn của Trái đất Trung Đông, 2002). Từ những ví dụ đó, rõ ràng là tiến trình lồng ghép các nguyên tắc bền vững và xây dựng chiến lược riêng cho Israel là không thể tránh khỏi. Tại Ủy ban, chúng tôi bắt đầu coi các điều luật tập trung vào bền vững là một công cụ trọng yếu giúp nuôi dưỡng tư duy tương lai, dài hạn trong các quá trình ra quyết định của Israel và thiết kế chính sách của chính phủ.
Sau Hội nghị Thượng đỉnh Johannesburg, Ủy ban đã tạm dừng một dự luật chính phủ để xây dựng một kế hoạch chiến lược cho phát triển bền vững, dự thảo này đã được trình lên chính phủ ngày 30 tháng 1 năm 2003. Ở Quốc hội, chúng tôi cũng thúc đẩy tiến trình thông qua luật cơ bản về chủ đề này vì việc này sẽ giúp nâng vấn đề thành luật theo hiến pháp.1 Nhờ đó, nó có thể trở thành đối trọng đối với những lợi ích đi ngược lại với sự phát triển bền vững.
Chú thích:
1. Để tìm hiểu chi tiết về trạng thái Luật Cơ bản trong khung hiến pháp của Israel, xem Phụ lục (TG).
Dự thảo này có mục đích xác lập – chí ít như là một mục tiêu – rằng toàn bộ sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường phải được tiến hành trên cơ sở bền vững. Quả thực, Kế hoạch Thực thi của Liên Hợp Quốc đã ký tại Hội nghị Thượng đỉnh Johannesburg đã nói riêng về khung tổ chức là cách thức phù hợp để lồng ghép và thúc đẩy phát triển bền vững ở mọi cấp chính phủ. Kế hoạch này kêu gọi các chính phủ sử dụng tất cả những phương tiện hiện có để lồng ghép các nguyên tắc, và đề cập cụ thể đến việc sử dụng luật và nguyên tắc pháp quyền bên cạnh hoạt động của tổ chức chính phủ (Liên Hợp Quốc 2000).
Tuy nhiên, những nhân vật nổi bật trên chính trường Israel lại tỏ ra quan ngại rằng một đạo luật cơ bản về phát triển bền vững sẽ ngáng đường bánh xe phát triển. Do đó, dự thảo luật phát triển bền vững được Ủy ban đề xuất và các thành viên Quốc hội trình ra có phạm vi hạn hẹp hơn dự định ban đầu. Chúng tôi hy vọng rằng một điều luật rõ ràng, dù chỉ là một điều luật mang tính tuyên bố, sẽ được công nhận là nguyên tắc cần xét đến khi thiết lập các ưu tiên hành động. Ngay cả điều này thôi cũng là một bước đi đầu quan trọng đúng hướng.
Dự thảo này đã được thảo luận tại Ủy ban Hiến pháp, Pháp luật và Công bằng. Tuy nhiên, mặc dù được nhiều người đồng ý là quan trọng, song dự thảo vẫn chưa được thông qua. Tôi hy vọng và cũng tin rằng những điều kiện cho một đạo luật tiến bộ như vậy sẽ sớm đến.
Có một điều rất đáng lưu ý là theo sau sáng kiến của Ủy ban, quyền phát triển bền vững đã tìm được đường đưa tên mình vào tấm bản đồ các quyền có trong dự thảo đề xuất cho hiến pháp Israel. Tôi hy vọng rằng sự chuyển dịch từ một hệ thống pháp lý dựa trên các luật cơ bản thành một hệ thống pháp lý dựa trên hiến pháp thành văn sẽ diễn ra nhanh chóng và qua đây, các quyền phát triển bền vững sẽ xuất hiện trong hiến pháp. Việc này sẽ dẫn đến cả một hệ thống thay đổi, khi các quyền theo hiến pháp ở vị thế cao hơn những quyền và nghĩa vụ được quy định là luật “thường”. Nhiều điều luật sẽ phải được xem xét lại để xác nhận chúng không gây hại vượt ra khỏi những gì mà quyền bền vững yêu cầu.
Mặc dù có bước lùi lập pháp ban đầu như thế, song chiến dịch hậu Johannesburg vẫn cho trái ngọt. Ý tưởng lồng ghép khái niệm bền vững vào hành động của chính phủ và kiểm tra xung đột vốn có giữa phát triển và bền vững dẫn tới các cuộc trao đổi công khai và đưa một chiều kích mới lên bàn tròn thảo luận trong quá trình ra quyết định. Các thuật ngữ mới bước vào các cuộc trao đổi chính trị và công khai. Những thuật ngữ như bền vững, phát triển bền vững, tư duy tương lai và quan ngại cho các thế hệ tương lai giờ có thể được tìm thấy gần như trong mọi cuộc thảo luận công khai về những quyết định có tầm quan trọng trong dài hạn. Cùng với nhiều ủy ban khác, Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai đã góp phần củng cố cuộc trao đổi về chủ đề bền vững ở Israel.
Vấn đề ở đây là hoạt động mà những từ này đại diện lại không diễn ra thường xuyên như số lần chúng được nhắc tới. Tuy vậy, ta có thể hy vọng rằng khi những cuộc trao đổi kiểu này càng nhiều, ý thức cam kết của công chúng sẽ càng tăng lên, kéo theo đó là những hoạt động nhắm đến việc bảo vệ tính bền vững.
NHỮNG CAN THIỆP CỦA ỦY BAN
Xây dựng một chiến lược đảm bảo bền vững trong từng khu vực chính sách thuộc trách nhiệm của Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai đòi hỏi chúng tôi phải xây dựng một định nghĩa mới về phát triển bền vững. Trong quá trình này, chúng tôi phải đánh giá các ưu tiên và trù tính những cách thức phân bổ và quản lý nguồn lực sao cho bền vững trong dài hạn.
Hình 6: Các lĩnh vực hoạt động của Ủy viên
[image: a9]
Trong phần tiếp theo, tôi sẽ trình bày sơ lược về công việc của Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai trong từng lĩnh vực phát triển bền vững kể trên. Những công việc này tương ứng với các phạm vi quyền hạn được trình bày trong Hình 6.
Tôi tin rằng việc khám phá chi tiết những chủ đề mà Ủy ban tham gia sẽ giúp bạn thấy được khía cạnh thực tiễn của mô hình cơ quan này và làm nổi bật nhu cầu thiết lập và duy trì kiểu cơ quan này ở mọi Quốc hội trên thế giới. Tôi sẽ trình bày sơ lược ở phần sau đây ba lĩnh vực chính sách mà Ủy ban tham gia: chính sách giáo dục, y tế và môi trường. Ở chương tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn về các hoạt động của Ủy ban trong từng lĩnh vực.
Giáo dục
Trong lĩnh vực giáo dục, Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai xác định bốn nguyên tắc tổ chức hoạt động sau: giáo dục bền vững, giáo dục tương lai, phúc lợi cho trẻ và thúc đẩy giới trẻ tham gia vào tiến trình dân chủ.
– Giáo dục bền vững: Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai định nghĩa giáo dục bền vững không chỉ đơn thuần là giáo dục để đảm bảo sự bền vững. Đúng hơn, chúng tôi tìm kiếm cho giáo dục một lý do tồn tại mới. Chúng tôi tập trung vào việc đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của học sinh tiểu học và trung học ở Israel và tập trung vào quyền của những trẻ em có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt, để các em có thể hòa nhập vào hệ thống giáo dục theo cách tốt nhất có thể. Trong khuôn khổ dự án “Giáo dục 2025” được khởi xướng năm 2005 của Ủy ban, chúng tôi đã tập hợp được hơn 150 nhà nghiên cứu, giảng viên, học sinh, thầy cô giáo cùng nhau xác định mô hình giáo dục mà Israel cần có đến năm 2025. Chi tiết về chủ đề này sẽ được thảo luận trong phần bàn về giáo dục.
– Hệ thống giáo dục tương lai của Israel: Chủ nhiệm Ủy ban là thành viên của ủy ban lập pháp cho Lực lượng Đặc nhiệm quốc gia Dovrat về Giáo dục, một ủy ban nhắm đến việc đổi mới các quy định pháp lý về giáo dục cho phù hợp với nhu cầu thời đại. Với tư cách là chủ nhiệm ủy ban, tôi đã viết “luật giáo dục công”, đây là đạo luật chứa phần lớn quy định pháp luật cho ngành giáo dục và cho phép người dân Israel có vai trò chủ động hơn trong hệ thống giáo dục. Được dẫn dắt bởi niềm tin vững chắc rằng hệ thống giáo dục đang gieo những hạt mầm tương lai của đất nước, chúng tôi cố gắng tích hợp các quyền bình đẳng vào hệ thống giáo dục công. Để đạt được mục đích này, chúng tôi lập ra một diễn đàn chung với Trung tâm Quản lý Israel (một diễn đàn cho các nhà quản lý tương lai), trong đó chúng tôi xác định các mục tiêu và phác thảo tài liệu về chủ đề này.
Trong một tài liệu trình bày lập trường và tuyên bố trước Ủy ban Giáo dục của Quốc hội, Ủy ban đã hối thúc chính phủ đầu tư nhiều nguồn lực hơn nữa cho hoạt động giáo dục ở cấp mầm non, đây là hoạt động mà chúng tôi thấy là khoản đầu tư giá trị cho tương lai dài hạn của thế hệ trẻ. Chúng tôi cũng khuyến nghị xây dựng một khuôn khổ pháp lý bàn đến quyền của những trẻ em có tài năng thiên bẩm trong hệ thống giáo dục, chúng tôi tin rằng các em là một phần quan trọng trong nguồn nhân lực tương lai của đất nước.
Chúng tôi cũng hợp tác với các triết gia về giáo dục để soạn thảo một tài liệu kêu gọi thành lập một cơ quan có thẩm quyền về tư duy chiến lược trong giáo dục. Chúng tôi nhận thấy cơ quan có thẩm quyền này sẽ làm việc với Bộ Giáo dục trong mọi vấn đề liên quan đến tư duy tương lai có chiến lược về giáo dục, và thành viên của cơ quan này sẽ bao gồm các triết gia, thầy cô giáo, học sinh, sinh viên và chuyên gia của Bộ cùng giới học thuật. Tài liệu này đã được trình lên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đội triển khai của lực lượng đặc nhiệm quốc gia về giáo dục. Dù chúng tôi đã có những bước tiến đáng kể khi nhận được sự ủng hộ cho đạo luật này, song nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban đã kết thúc trước khi công trình được hoàn tất thành công.
– Phúc lợi trẻ em: Là một nội dung hoạt động của Ủy ban trong lĩnh vực giáo dục, Ủy ban đã làm việc ở nhiều cấp khác nhau để thúc đẩy những quy định pháp lý bảo vệ quyền và phúc lợi cho trẻ em. Chúng tôi coi hoạt động này thuộc thẩm quyền của mình và cảm thấy mình có trách nhiệm đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ sau này, những người sẽ làm cha, làm mẹ và là người lãnh đạo tương lai của đất nước. Chúng tôi giải quyết nhiều chủ đề khác nhau trong mối liên hệ này, bao gồm vị thế của các em trong thủ tục tố tụng hình sự, trẻ em và gia đình và quyền của trẻ em trong các thủ tục dân sự.
Trong công trình liên quan đến Dự thảo Bảo hiểm Quốc gia năm 2004, Ủy ban đã đề xuất quy định tăng quy mô quỹ cho trẻ em chịu rủi ro từ 15 triệu NIS lên 4% nhánh thu bảo hiểm xã hội trẻ em. Quyết định này xuất phát từ những dữ liệu cho thấy số lượng trẻ và thanh thiếu niên chịu rủi ro đang tăng lên trong khi phúc lợi cho các em và các gia đình lại bị cắt giảm.
Theo kế hoạch này, Tổ chức Bảo hiểm Quốc gia có thể dành thêm ngân sách đáng kể để phát triển các dịch vụ cho trẻ em gặp rủi ro. Những dịch vụ bổ sung này sẽ bao gồm dịch vụ tập trung tách trẻ ra khỏi vòng tròn rủi ro và cùng quẫn, ngăn chặn trẻ gia nhập vòng xoáy này, bảo vệ và điều trị cho những trẻ đã bị xâm hại và, nói chung, tập trung đầu tư nguồn lực phù hợp để giải quyết nhu cầu ngày càng tăng của nhóm dân số chịu rủi ro. Dự thảo này đã được dân biểu Shaul Yahalom trình lên Quốc hội.
Ngoài ra, Ủy ban cũng khởi xướng một cuộc thảo luận kết hợp với Ủy ban Vì Quyền của Trẻ về sự thiếu vắng khung giáo dục cho trẻ trong xã hội Ả-rập và trình bày ý kiến của mình về vấn đề này. Chúng tôi khuyến nghị nhà nước Israel nên thực hiện phần việc của mình trong quá trình phá vỡ vòng tròn đói nghèo và giải quyết tình trạng thiếu cơ hội học tập ở các khu định cư Ả-rập. Với khuyến nghị này, chúng tôi không chỉ muốn nhắm đến những hành động cụ thể cần thực hiện để cải thiện tình hình, mà còn muốn nhắm đến việc thiết lập một cơ sở hạ tầng chăm sóc trẻ ban ngày ở các khu định cư của người Ả-rập.
– Thúc đẩy giới trẻ tham gia vào tiến trình dân chủ: Ủy ban còn tham gia vào nhiều sáng kiến khác nhau nhắm tới việc giúp giới trẻ làm quen với tiến trình ra quyết định có ảnh hưởng tới cuộc sống của các em, từ đó củng cố cam kết của các em với tiến trình dân chủ Israel.
Chúng tôi ủng hộ việc thành lập một hội đồng trẻ, đóng vai trò như một hội đồng cố vấn bên cạnh Quốc hội Israel. Để thực hiện mục tiêu này, chúng tôi đã làm việc với người khởi xướng ý tưởng, dân biểu và cũng là Giáo sĩ Do Thái Michael Melchior, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, trung tâm giáo dục Quốc hội và trường Kibbutzim thuộc Trung tâm Giáo dục Dân chủ.
Ngoài ra, chúng tôi cũng nỗ lực thúc đẩy các học sinh, sinh viên công khai tham gia các hoạt động của Sở Giáo dục Tel Aviv. Ủy ban đã tham gia ban định hướng, phát triển một mô hình trong đó các nhà lãnh đạo trẻ sẽ làm việc với Quốc hội và các lãnh đạo trong bộ máy chính quyền địa phương. Hợp tác cùng với giới chức giáo dục của thành phố Tel Aviv, chúng tôi đã khởi xướng những hội thảo khu vực, có sự tham dự của giới trẻ và được thiết kế nhằm mục đích kích thích sự tham gia và nhận thức rộng khắp về dự án này. Trong suốt thời gian diễn ra, giới trẻ tham gia dự án đã nhiều lần đến thăm Quốc hội và tham gia vào các hoạt động của Quốc hội cũng như các ủy ban Quốc hội, nhờ đó các em có cơ hội gây ảnh hưởng lên nghị trình công với tư cách là những nhà lãnh đạo trẻ.
Sức khỏe
Khi phát triển khái niệm sức khỏe bền vững, Ủy ban tập trung vào việc thúc đẩy hoạt động y tế mang tính phòng ngừa. Ở Israel, cũng như ở các quốc gia phương Tây, hầu hết các nguồn tài nguyên thiên nhiên đều được đầu tư vào việc chữa bệnh, chứ không hướng đến việc ngăn chặn kịp thời. Hiểu rõ điều này, chúng tôi đã nỗ lực thúc đẩy sự cân bằng hơn giữa sức khỏe và hoạt động y tế.
Hiện nay, hơn 96% nguồn lực cho các vấn đề y tế và sức khỏe của Israel được dành riêng cho các nhu cầu về y tế như một ngành nghề. Điều này bao gồm chi phí cho các dịch vụ y tế, nghiên cứu, phát triển và đầu tư vào công nghệ y học và cơ sở hạ tầng y tế; trong khi đó, chưa đến 4% toàn bộ chi tiêu cho ngành y tế được phân bổ cho các chương trình nhắm đến việc xây dựng một lối sống lành mạnh hoặc đảm bảo sức khỏe cá nhân. Chúng ta còn thiếu một chính sách như thế để cải thiện sức khỏe, nhu cầu đối với các nguồn lực chăm sóc y tế sẽ tiếp tục tăng. Thậm chí hiện tại, chúng ta đã không có đủ nguồn lực để đáp ứng sự gia tăng này.
Dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, trong năm 2002, có khoảng 60% trường hợp tử vong trên thế giới là do các căn bệnh không lây nhiễm gây ra – đau tim, đột quỵ, ung thư và các bệnh khác, phần nhiều trong số này liên quan tới các yếu tố gen và môi trường. Những căn bệnh này cấu thành 47% tất cả các bệnh trạng. Tổ chức cũng ước đoán rằng đến năm 2020, 73% trường hợp tử vong sẽ có nguyên nhân là các căn bệnh kể trên và chúng sẽ chiếm 66% tổng bệnh trạng. Với những con số này, và thực tế rằng chúng ta có khả năng tác động đến môi trường của mình để bảo vệ sức khỏe, Ủy ban chọn thúc đẩy vấn đề y tế trong hai lĩnh vực cụ thể như sau: nâng cao nhận thức về mối quan hệ giữa y tế công cộng và môi trường, từ đó củng cố các dịch vụ phòng ngừa.
– Y tế công cộng và môi trường: Để nâng cao nhận thức về mối quan hệ giữa y tế công cộng và môi trường, Ủy ban đã làm việc với các tổ chức xã hội dân sự, các nhà lãnh đạo bày tỏ mối quan tâm trong khối công lập, các nhà hoạch định chính sách và thành viên của cộng đồng y tế về việc định hình chính sách liên quan đến tình trạng ô nhiễm. Trong một sáng kiến về ô nhiễm không khí, Ủy ban đã đề nghị Bộ Môi trường ban hành các quy định về ô nhiễm để thay thế cho “Thỏa thuận của các nhà công nghiệp” được đưa vào áp dụng từ năm 1998. Thỏa thuận giữa Bộ Môi trường và Hiệp hội các nhà công nghiệp không cấu thành nên điều gì ngoài một cam kết tự nguyện từ phía các nhà công nghiệp trong việc triển khai các tiêu chuẩn cho việc thải các chất gây ô nhiễm vào không khí. Thiếu sức mạnh ràng buộc của một quy định theo luật và được viết bằng những cụm từ với ý nghĩa mơ hồ, thỏa thuận này không đạt được nhiều tác dụng trong việc cắt giảm ô nhiễm.
Mặc dù bị cả các nhà công nghiệp lẫn Bộ Môi trường chỉ trích khi vận động xây dựng một đạo luật về không khí sạch cho Israel, Ủy ban vẫn tiếp tục tiến hành công việc của mình bằng cách khởi xướng một hội thảo về chủ đề quy định không khí sạch tại Ủy ban Nội vụ và Môi trường của Quốc hội. Chúng tôi đã mời Giáo sư của trường Đại học Harvard, ông Joel Schwartz, một nhà nghiên cứu nổi tiếng thế giới về mối quan hệ giữa sức khỏe và môi trường, ông đã vận động cho Đạo luật Không khí Sạch ban đầu của Mỹ và những phiên bản sửa đổi của nó năm 1990 và cuối cùng đã tạo ra Đạo luật Không khí Sạch của Israel. Các nhà lập pháp, các nhân viên bộ môi trường, đại diện của các tổ chức môi trường và các công dân, tất cả đều tham dự hội thảo này.
Ngày 16 tháng 5 năm 2005, Đạo luật Không khí Sạch Israel đã được trình lên Quốc hội. Dự thảo luật này được tổ chức NGO Adam Teva Vedin (Con người, tự nhiên và luật pháp) xây dựng và được 47 thành viên Quốc hội bỏ phiếu thuận. Tại Ủy ban, chúng tôi cũng đưa ra một bản tuyên bố lập trường củng cố nội dung của dự luật, tài liệu này được đính kèm với dự luật khi được đưa ra trong kỳ bỏ phiếu toàn thể sơ bộ.
Trong một sáng kiến riêng lẻ, Ủy ban đã triệu tập một hội nghị về sức khỏe và môi trường tại Đại học Tel Aviv hợp tác với trường Porter về nghiên cứu môi trường. Hội nghị chủ yếu dành cho các bác sĩ và những người dẫn đầu công luận, cũng như những người nắm giữ vị trí ra quyết định về vấn đề này ở Israel. Hội nghị có ba phiên. Phiên đầu tiên hướng đến việc cung cấp bối cảnh khoa học cho mối liên kết giữa sức khỏe và môi trường; phiên thứ hai bàn về nhận thức của cộng đồng y tế đối với mối quan hệ giữa sức khỏe và môi trường, và phiên thứ ba đóng vai trò như một lời kêu gọi hành động đến những người ra quyết định. Ngoài các bác sĩ, các nhà lập pháp trong Quốc hội, nhân viên của bộ, và đại diện của các tổ chức môi trường đều tham gia. Cuối cùng, sau ba năm bàn thảo sôi nổi và vô số lần trì hoãn, cuối cùng Quốc hội cũng thông qua Đạo luật Không khí Sạch vào năm 2008.
– Củng cố các dịch vụ phòng ngừa: Với mục đích thúc đẩy hoạt động y tế phòng ngừa, Ủy ban đã có ý kiến về chương trình thử nghiệm chuyển các dịch vụ phòng ngừa ở 10 cộng đồng thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế trở thành trách nhiệm của Tổ chức Duy trì Sức khỏe (HMO – Health Maintenance Organization). Trong ý kiến được trình lên, chúng tôi khuyến nghị nên bác bỏ chương trình thử nghiệm này để ngăn chặn những tổn hại đến dịch vụ phòng ngừa. Song song với đó, chúng tôi cũng đề xuất nên suy nghĩ dài hạn về tính chất của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em trong tương lai. Chúng tôi cũng đối mặt và chiến đấu với béo phì, một vấn nạn mà giống như ở nhiều nước công nghiệp cao khác, đang lan tràn trong xã hội Israel.
Môi trường
Môi trường có ảnh hưởng quyết định lên chất lượng cuộc sống, sức khỏe và sự tồn tại của chúng ta. Các nền văn minh nhân loại phủ kín Trái đất và thường đi cùng với cái giá là sự hủy hoại hệ sinh thái. Sự can thiệp của con người vào tự nhiên đã đạt tới chiều kích vô tiền khoáng hậu do sự phát triển khoa học và công nghệ. Chúng ta có khả năng thay đổi hoàn toàn môi trường vật lý xung quanh mình và đang khai thác triệt để năng lực này. Chúng ta sử dụng tài nguyên thiên nhiên như nguyên liệu thô và các nguồn năng lượng và thậm chí tạo ra những vật liệu nhân tạo có tác động mạnh mẽ đến môi trường.
Nhưng sự can thiệp này đi cùng với một cái giá. Con người đã thay đổi sự cân bằng môi trường vi tế của hành tinh này. Khí hậu thay đổi, nhiều môi trường sống và loài động vật tuyệt chủng và mối đe dọa không ngừng tới sự đa dạng loài của hành tinh – tất cả đều có tác động đến sự sống trên Trái đất mà cho đến nay chúng ta vẫn chưa thể ước đoán được.
Nền tảng cho sự tồn tại của con người dựa vào các nguyên tố cơ bản nhất – đất, nước và không khí. Những nguyên tố này có liên quan đến nhau, nuôi dưỡng lẫn nhau và không thể tồn tại nếu thiếu nhau. Làm tổn hại đến một trong ba là làm tổn hại cả ba. Bất kỳ thay đổi nào ở ba nguyên tố cũng có tác động lâu dài đến sự sống. Từ quan điểm về môi trường, những nguyên tố này đều là vấn đề tối hậu, mà về cơ bản, đã tập hợp xung quanh chúng một tổ hợp hoàn chỉnh gồm toàn bộ các vấn đề môi trường.
Môi trường bền vững là một môi trường duy trì được sự sống trong nó và để lại nguồn tài nguyên đa dạng nhằm đảm bảo cho sự tồn tại của các thế hệ tương lai. Kiểu môi trường này là sản phẩm chung của tư duy, hoạt động lập kế hoạch và phương pháp tiếp cận của tất cả các cơ quan triển khai và ra quyết định khác nhau trên đất nước.
Với suy nghĩ này, Ủy ban Vì các Thế hệ tương lai đã xác lập mục tiêu của mình là tạo ra và thúc đẩy một cơ sở hạ tầng pháp lý sơ cấp cho môi trường bền vững ở Israel. Chúng tôi tập trung vào nhiều vấn đề cốt lõi, bao gồm sức khỏe và môi trường, không gian mở, chính sách đất, công viên, chính sách bờ biển và mối quan hệ giữa đất, tư bản và quản lý của chính phủ. Tôi sẽ đề cập chi tiết về công việc của chúng tôi trong lĩnh vực môi trường ở chương “Các lĩnh vực hành động”.
Kinh tế và ngân sách quốc gia
Một nền kinh tế ổn định mang đến một nền tảng vững chắc và cần thiết mà người ta có thể dựa vào đó để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Israel trong tương lai. Vì vậy, Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai coi mục tiêu tối hậu là thúc đẩy một nền kinh tế có tầm nhìn xa và coi trọng các nguyên tắc bền vững.
Theo những gì đã được chấp nhận trên thế giới và đặc biệt là trong khối các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, một ngân sách bền vững có đặc trưng trước nhất là sự minh bạch và trách nhiệm dài hạn. Nó được xây dựng theo các chương trình nhiều năm của các bộ ngành chính phủ và cho phép đo lường hiệu quả dựa trên năng suất. Những yếu tố này mang lại cho nó tầm quan trọng chiến lược trong việc quản lý nền kinh tế trong dài hạn, bởi nó cho phép Quốc hội giám sát các ưu tiên của chính phủ và đưa ra những quyết định duy lý, với đầy đủ thông tin. Vì ngân sách quốc gia là công cụ chính trong thiết kế và có ảnh hưởng quan trọng đến nền kinh tế ở mọi quốc gia, chưa kể nó còn phản ánh các ưu tiên của chính phủ, nên một ngân sách quốc gia bền vững sẽ trực tiếp dẫn tới việc quản lý chính sách bền vững trong mọi lĩnh vực hoạt động của chính phủ.
Trong suốt năm hoạt động 2004-2005, Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai chọn thúc đẩy vấn đề ngân sách bền vững thông qua năm điểm chính sau:
– Một ngân sách nhiều năm, lấy đó làm công cụ cho tiến trình ra quyết định quan trọng, dài hạn;
– Vận động xây dựng luật đảm bảo một ngân sách rõ ràng và minh bạch cho phép giám sát nội dung và quá trình thực thi;
– Hành động ủng hộ dự thảo luật cơ bản về kinh tế quốc gia (sửa đổi – điều trần về ngân sách và dự thảo phân bổ ngân sách);
– Tiến hành đánh giá các yếu tố kinh tế ngoại hiện và vai trò của chúng trong các vấn đề cần cân nhắc khi kiểm tra mọi hoạt động kinh tế;
– Trình ý kiến về Luật Ngân sách và Luật Kế hoạch kinh tế.
Khoa học và công nghệ
Sự phát triển khoa học và công nghệ trong thời đại chúng ta đang tạo ra và thúc đẩy các quá trình kinh tế và xã hội với tầm quan trọng vô biên. Sự hiếu kỳ trong khoa học không thể và không nên dừng lại, ngân sách dành cho nghiên cứu và phát triển cũng vậy. Quả thực, kể từ thời lập quốc, Israel đã dựa vào nghiên cứu và các tiến bộ khoa học, công nghệ như một phương tiện phát triển và đây vẫn là một trong những “nguồn tài nguyên thiên nhiên” khả dụng cho tương lai của đất nước. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng hiện không thể tiếp nhận được các nguồn tài nguyên cần thiết để duy trì và phát triển theo hướng đảm bảo Israel có thể sẵn sàng cho các xu hướng tương lai cũng như sự phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng.
Tình trạng này được Ủy ban đặc biệt quan tâm vì nhiều lý do. Nhìn chung, công việc của Ủy ban ở mỗi lĩnh vực chủ đề đều đòi hỏi sự hỗ trợ của các chuyên gia học thuật và khoa học. Phát triển bền vững và hoạt động bền vững đòi hỏi một cơ sở hạ tầng khoa học vững chắc có thể đưa ra những cập nhật nhanh chóng về tình trạng của hệ thống cơ sở hạ tầng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, quản lý bền vững các nguồn lực cũng đòi hỏi sự phát triển các công nghệ môi trường dựa trên sự phát triển khoa học.
Công việc của Ủy ban trong việc hỗ trợ cơ sở hạ tầng khoa học quốc gia diễn ra dưới nhiều dạng thức. Chúng tôi thúc đẩy vấn đề khoa học và nghiên cứu như một ưu tiên quốc gia, hỗ trợ việc thành lập và rót ngân sách cho các tổ chức nghiên cứu của chính phủ về luật và chương trình hoạt động của chính phủ, qua đó kêu gọi sự chú ý tới chủ đề nghiên cứu và phát triển của chính phủ và trưởng nhóm khoa học trong các bộ. Song dù Ủy ban hết lòng hỗ trợ toàn bộ cơ sở hạ tầng khoa học này, nhưng hoạt động của chúng tôi trong Quốc hội vẫn hết sức thận trọng, đặc biệt là khi xử lý những vấn đề liên quan đến các tiến triển mới về công nghệ.
Trong thế giới của chúng ta, sự tách biệt giữa khoa học và công nghệ đang ngày càng mang tính nhân đạo hơn. Các thuật từ này đã được sử dụng thay thế cho nhau vì công nghệ là nền tảng thiết yếu cho khoa học trong đủ mọi lĩnh vực. Các tiến bộ công nghệ đã dẫn đến những thay đổi to lớn trong đời sống của chúng ta, ảnh hưởng đến những tầng sâu không thể đào xới, chắc chắn là không dưới tốc độ phát triển chóng vánh hiện tại.
Trước sự bất định này, Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai đề nghị Quốc hội Israel hãy thận trọng và nhớ rằng chức năng của khoa học là phục vụ con người, chứ không phải ngược lại. Ủy ban đề nghị xây dựng các cơ chế công để đảm bảo sự phát triển khoa học sẽ không hủy hoại cuộc sống con người. Dù không nhắm đến việc giảm đà phát triển khoa học, song một cái nhìn dài hạn sẽ đòi hỏi chính phủ phải đánh giá các tiến bộ công nghệ trong mối quan hệ với tác động của chúng lên sức khỏe, môi trường và xã hội.
Trong các lĩnh vực khoa học, phát triển và công nghệ, Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai hành động dựa theo những vấn đề sau:
– Lựa chọn giới tính của trẻ: Ủy ban cảnh báo về tình trạng thiếu vắng các cuộc thảo luận công khai thật sự về chủ đề xác định giới tính của trẻ và về thất bại khi đưa việc này ra bàn thảo trước Quốc hội trong một tiến trình xây dựng luật thích đáng. Chúng tôi đặc biệt quan ngại về các tác động tiềm tàng của việc sử dụng công nghệ cho những nhu cầu phi y học. Chúng tôi đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế tuyên bố lập trường đối với vấn đề xây dựng luật liên quan đến việc lựa chọn giới tính cho trẻ. Với tư cách là Chủ nhiệm Ủy ban, tôi cũng đưa chủ đề này ra thảo luận trong một diễn đàn chung của Ủy ban Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Lao động, Phúc lợi và Sức khỏe của Quốc hội đồng thời trình bày các khuyến nghị của chúng tôi về vấn đề này. Tuyên bố lập trường mà chúng tôi trình lên đã được thảo luận tại Bộ Y tế ở góc độ tác động của vấn đề cũng như những ảnh hưởng của nó lên nhân khẩu học, xã hội và đạo đức tiềm tàng.
Song song với đó, Ủy ban cũng đề nghị Bộ Y tế cung cấp thông tin về các vấn đề làm nảy sinh câu hỏi đạo đức khi sử dụng công nghệ cao cấp.
– Nhân bản vô tính gen: Trong một ý kiến được Ủy ban trình lên về vấn đề nhân bản vô tính gen, chúng tôi đã đưa ra lập trường rõ ràng ủng hộ việc cấm vĩnh viễn nhân bản vô tính gen người. Sau khi yêu cầu của chúng tôi bị từ chối, chúng tôi tiếp tục vận động cho khuyến nghị sửa đổi chủ đề này trong luật do tầm quan trọng và những rủi ro đạo đức mà việc này có thể gây ra.
Điều quan trọng cần lưu ý là mục đích của sáng kiến này không nhằm ngăn chặn tiến bộ trong nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào gốc hay bất kỳ công nghệ nào khác phục vụ cho mục đích chữa bệnh. Ủy ban kết luận, những rủi ro đạo đức và thực tiễn đối với loài người do việc lạm dụng công nghệ tế bào gốc là rất lớn. Tuy nhiên, chúng tôi phân biệt giữa việc sử dụng tế bào gốc cho mục đích y học và việc sử dụng tế bào gốc cho mục đích nhân bản vô tính người để phục vụ cho nhu cầu sinh sản.
Quyết định này thống nhất với lập trường của Ủy ban rằng việc ứng dụng công nghệ khoa học phải thuận theo các cân nhắc đạo đức và giá trị nền tảng, và một ủy ban công lập tối cao cần đánh giá các công nghệ mới trên cơ sở này để ngăn ngừa những rủi ro tiềm tàng do việc lạm dụng gây ra.
– Xạ trị: Theo thông tin chuyên môn được giới khoa học đánh giá cao nhất hiện nay, việc phơi nhiễm với phóng xạ không ion ở mức cao liên tục và không được kiểm soát có thể gây hại cho đời sống con người cũng như các loài động thực vật. Do đó, Ủy ban tin rằng nguyên tắc thận trọng cần đóng vai trò là kim chỉ nam khi phân tích các tác động tiềm tàng tới sức khỏe của phóng xạ không ion từ các nguồn khác nhau. Nói cách khác, chúng ta cần xác định những tác động nguy hại có thể xảy đến và kịp thời ngăn ngừa chúng dù những tác động này chưa được chứng minh rõ ràng ở cấp độ có thể chấp nhận được về mặt khoa học.
Ủy ban cho rằng thất bại trong việc áp dụng nguyên tắc thận trọng chắc chắn sẽ dẫn chúng ta tới việc tiến hành những thí nghiệm trên số đông người, đây là khả năng tiềm ẩn thảm họa. Sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta có những thí nghiệm kiểm chứng trước khi sử dụng hàng loạt.
Vì vậy, trước những mối lo ngại này, chúng tôi đã hợp tác với một đội ngũ do chính phủ chỉ định, thành lập một trung tâm kiến thức phục vụ cho việc nghiên cứu bức xạ điện từ trường. Dưới sự dẫn dắt của một đại diện từ Bộ Khoa học, đội ngũ này đã được yêu cầu chuẩn bị một đề xuất chi tiết, bao gồm các chi tiết về tổ chức và kinh phí cho việc thành lập trung tâm đó. Ủy ban cũng đưa ra ý kiến về các dự luật liên quan đến các cơ sở phát tế bào và phóng xạ không ion ở các giai đoạn khác nhau trong tiến trình lập pháp.
Danh sách các vấn đề mà Ủy ban giải quyết là loạt những chủ đề khác nhau có thể có tác động mang tính quyết định đến tương lai. Nó cho thấy nhu cầu cấp bách cần có một cơ quan khách quan nằm trong hệ thống chính phủ có khả năng phân tích chính sách từ góc nhìn tư duy tương lai cũng như khả năng thu hút sự chú ý của những người ra quyết định tới những hệ quả tương lai từ hành động của họ. Tôi cho rằng đây là con đường mà các chính phủ trên thế giới nên lựa chọn.
DI SẢN CỦA ỦY BAN
Trong bản báo cáo hàng năm cuối cùng mà Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai đưa ra, có thể thấy rõ là các hoạt động của Ủy ban đã đơm thành trái ngọt. Ủy ban đã thiết lập được vị thế của mình và trở thành một “thực thể tự tồn”.
Sau năm năm hoạt động, chúng tôi thấy rằng Ủy ban đã bắt đầu lồng ghép được tư duy tương lai vào Quốc hội, chính phủ và công chúng. Ở mỗi lĩnh vực hành động mà Ủy ban phụ trách, có nhiều hoạt động đáng kể đã diễn ra. Hiện tại, tôi có thể tự tin mà nói rằng chúng tôi đã có tác động lớn đến nhiều tiến trình xây dựng luật ở Quốc hội và những người nắm giữ vai trò ra quyết định nói chung. Chúng tôi góp phần thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách hiện nay chịu trách nhiệm với các thế hệ tương lai, điều này đôi khi được ngầm thể hiện trong các quyết định được thực hiện lúc này hay lúc khác.
Các ý kiến của Ủy ban có được sức mạnh to lớn là nhờ Ủy ban chỉ quan tâm đến những điều tốt đẹp cho tương lai của đất nước, bằng sự thuần túy trong các hoạt động cũng như bằng nền tảng lập trường ở cả kiến thức nghiên cứu lẫn kiến thức từ thực tiễn. Các tài liệu, ý kiến được Quốc hội và các cơ quan truyền thông khác phát hành khiến lời nói của chúng tôi có sức mạnh và tầm ảnh hưởng cả trong và ngoài Quốc hội. Tuy nhiên, cũng có những cú bồi trả ra trò: Tiếng nói của Ủy ban càng được lắng nghe bao nhiêu, những lời chỉ trích càng tăng lên bấy nhiêu, bởi việc phê bình Quốc hội chẳng thể nào thoát ra khỏi Quốc hội. Những lời phê bình Quốc hội tự nhiên sẽ hút những lời phê bình của riêng mình.
Các thành viên của Quốc hội đã và vẫn đang có quyền thay đổi luật thành lập Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai, cũng như đã và vẫn đang nắm quyền trao cho Ủy ban sức mạnh hiện tại hoặc kiềm soát sức mạnh ấy. Quả thực, khi tầm nhìn riêng của Ủy ban trở thành hiện thực – khi những người nắm giữ quyền ra quyết định của Israel lãnh đạo đất nước với nhãn quan có trách nhiệm, hướng tới tương lai, Ủy ban sẽ trở thành lực lượng dư thừa. Thật khó khẳng định Quốc hội đã tới gần mốc đó; tuy nhiên, năm năm hoạt động của Ủy ban trong Quốc hội đã thiết lập nên cơ sở cho tư duy và hoạch định bền vững ở cả nhánh lập pháp lẫn nhánh hành pháp.
Những năm hoạt động thiết lập chính sách ở Israel diễn ra mà không có kế hoạch dài hạn đã giúp chúng tôi tạo ra đồng thuận về sự tối thiết cần phải có một cơ quan có thể đóng vai trò này trong các tổ chức của Quốc hội Israel. Tuy nhiên, mặc cho tất cả các hoạt động chi tiết kể trên, sự đồng thuận này không kéo dài trong hay ngoài Quốc hội, và sau năm năm hoạt động sâu và có ý nghĩa trong Quốc hội, dự luật giải tán Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai đã được đưa ra trước các thành viên Quốc hội. Dự luật giải tán không có giá trị. Mặc dù Chủ tịch Quốc hội phải chỉ định một chủ nhiệm mới cho Ủy ban nhưng đến nay việc này vẫn chưa được thực hiện và thẩm quyền của Ủy ban bị hạn chế tối đa.
Có nhiều điều để nói và viết về các lợi ích cùng những lực lượng ẩn sau dự luật này. Nếu đọc các dự thảo, ta có thể thấy rằng không một ai sẵn sàng đứng trước Quốc hội và nói rằng sự tồn tại của Ủy ban không có ý nghĩa quan trọng tối cao. Người ta nói về một cơ chế khác hoặc về những thẩm quyền khác, nhưng lại không nói gì về khả năng sẵn sàng tiếp nhận một cơ quan như thế của Quốc hội.
Chúng tôi chắc chắn thấy từ kinh nghiệm của Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai một trải nghiệm khó khăn song cũng can trường, cảm động và khai sáng nhiều điều. Hoạt động của chúng tôi nhắm tới việc nỗ lực kiến tạo một tương lai khỏe mạnh, an toàn và thật nhiều phúc lợi. Và điều này được thực hiện chính xác trong môi trường chính trị có đặc trưng là não trạng sinh tồn đã ăn sâu, những cuộc đấu đá giành quyền lực và ảnh hưởng, và những lợi ích mâu thuẫn nhau.
Nhưng đó là điều thích đáng, và kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy mọi Quốc hội trên thế giới có thể cân nhắc đến những tác động từ hoạt động pháp chế của mình đối với tương lai – đối với chúng ta, con cháu của thế hệ chúng ta và các thế hệ sau này.



Các lĩnh vực hành động 
GIÁO DỤC
“Giáo dục là cái nôi hình thành nên tương lai thế giới.”
Lời kêu gọi ủng hộ cải cách giáo dục bằng cách đưa giáo dục trở thành ưu tiên ngân sách ngang tầm với ưu tiên ngân sách cho phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những lời kêu gọi nhận được sự ủng hộ đông đảo nhất trong các cuộc tranh luận trong năm 2005 về giáo dục ở Israel. Tại một trong những cuộc thảo luận này, tôi đã tự hỏi mình: Lẽ nào chúng ta thật sự không thể nhận ra giáo dục như một con đường siêu tốc đi tới miền đất hứa kiến tạo tương lai?
Nói cho cùng, chúng tôi không chỉ đơn giản nói về khía cạnh kỹ thuật của “ưu tiên quốc gia”. Câu hỏi cần giải quyết ở đây thậm chí cũng chẳng phải là: Về nguyên tắc, lĩnh vực chính sách nào – giáo dục hay quốc phòng – quan trọng hơn với nhà nước Israel? Câu hỏi cơ bản cần bàn đến là: Chúng ta sẵn sàng lãnh trách nhiệm định hình tương lai của mình đến đâu?
Cung cấp nền tảng giáo dục là một phần của trách nhiệm cơ bản – tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho bản thân và con cháu chúng ta. Nền tảng giáo dục được cung cấp hiện nay xác định hình thức của tương lai khi con cháu chúng ta lên nắm quyền lãnh đạo. Quả thực, giáo dục giúp định hình chính chúng ta trong tương lai trước mắt và tương lai dài hạn.
Chúng ta có thể thấy rõ những gì mà chúng ta đã kiến tạo được từ trước đến nay. Dù chúng ta đã đạt được những thành tựu văn hóa và công nghệ tuyệt vời, song nhiều người trên thế giới lại mệt mỏi với tình trạng hiện thời của thế giới. Tôi có một cảm giác dai dẳng rằng – về mặt giá trị cốt lõi, về mặt tạo ra sự hài hòa trên hành tinh này – chúng ta đang đứng trước vực thẳm.
Thiếu đi năng lực cải biến của giáo dục, chúng ta bị gắn với số phận chỉ tạo thêm được những thứ đã có. Chỉ có ý định tốt không thôi không đủ để đảm bảo cho tương lai bền vững. Chúng ta cần thiết lập những chiến lược giáo dục có khả năng trang bị cho thế hệ tiếp theo những công cụ tình cảm và nhận thức mà chúng sẽ cần đến khi dò dẫm giữa những điều phức tạp trong việc hợp nhất sự bền vững xã hội, kinh tế và môi trường.
Nói tóm lại, chúng ta cần làm cho giáo dục trở nên bền vững và hướng dẫn thế hệ con cháu đi tới bền vững.
Giáo dục vì một tương lai bền vững
Một cách khái quát nhất, định nghĩa kinh điển về phát triển bền vững chỉ sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Được dẫn hướng nhắm vào ba trụ cột của đời sống con người – các mối quan hệ xã hội, kinh tế và môi trường – phát triển bền vững đòi hỏi một lối sống có khả năng phát triển bền bỉ theo thời gian mà không đi kèm với hành vi tự hoại. Quả thực, đó là lối sống không hủy hoại các nguồn tài nguyên mà nó sử dụng; việc sử dụng các tài nguyên phải trong giới hạn cho phép sao cho các quá trình tự nhiên có khả năng tự phục hồi sau khi đã được khai thác.
Bởi vậy, vai trò của giáo dục trong phát triển bền vững tập trung chủ yếu vào các vấn đề môi trường và sinh thái. Ẩn dưới phương pháp tiếp cận này là sự thừa nhận ngày càng rộng rãi nhu cầu cần đảm bảo cho con cháu chúng ta hiểu được sự cấp thiết của việc duy trì một thế giới lành mạnh và thịnh vượng, một thế giới mà chúng có thể truyền lại cho con cháu mình.
“Chương trình Nghị sự 21” của Liên Hợp Quốc, bản kế hoạch hành động chi tiết cho các nước nhằm phát triển giáo dục cho một tương lai bền vững, được thiết kế nhằm mục đích mở rộng các nguyên tắc được đặt ra trong Tuyên bố Rio 1992. Nhiều đất nước, trong đó có Mỹ, Anh và Israel, đã soạn thảo các quy định pháp lý hoặc ra các tuyên bố về giáo dục bền vững nhưng một bộ pháp chế ràng buộc vẫn chưa được Quốc hội Israel thông qua.
Trong khuôn khổ của chiến lược quốc gia nhắm tới phát triển bền vững, chính phủ Anh đã định nghĩa giáo dục để phát triển bền vững là giáo dục “cho phép mọi người phát triển kiến thức, giá trị và các kỹ năng để tham gia vào những quyết định về cách thức hành động cá nhân cũng như tập thể, địa phương cũng như toàn cầu, những hành động sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống hiện nay mà không làm tổn hại đến hành tinh của các thế hệ tương lai” (SDEP, 2000).
Ở Israel, tại Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai, chúng tôi đã soạn thảo tuyên bố về giáo dục bền vững, trong đó hệ thống giáo dục sẽ được giao nhiệm vụ dẫn dắt quá trình phát triển bền vững. Chúng tôi tuyên bố rằng giáo dục phải nhắm đến việc cung cấp cho trẻ những công cụ, tri thức và bộ kỹ năng cần thiết, giúp chúng có khả năng bước chân ra thế giới ngày mai với phổ lựa chọn rộng nhất có thể.
Bằng việc xác định giáo dục bền vững cho đất nước Israel theo phổ lựa chọn rộng nhất, chúng tôi đã vượt khỏi các tuyên bố chính thống về chương trình học nhắm đến các vấn đề đảm bảo bền vững môi trường. Xem xét vấn đề theo tính phòng ngừa-thụ động của định nghĩa cổ điển về phát triển bền vững, chúng tôi thấy điều quan trọng là cần phải chú trọng hơn nữa đến các khía cạnh sáng tạo và chủ động của hoạt động đảm bảo tương lai mong muốn.
Nếu giáo dục bền vững là giáo dục nhắm đến việc hiện thực hóa tầm nhìn thế giới, nó phải nuôi dưỡng sự sáng tạo trong suy nghĩ và hành động, đồng thời cùng lúc tạo điều kiện cho các cá nhân và tập thể chủ động hơn. Nếu những tham chiếu chủ đạo hướng đến phát triển bền vững dựa trên não trạng sinh tồn, thì định nghĩa về giáo dục bền vững được đưa ra tại Ủy ban cần được lồng ghép vào tuyên bố xác nhận sức mạnh cơ bản của sự sống. Giáo dục bền vững theo nghĩa này sẽ giải quyết và hợp nhất các giá trị cốt lõi của chúng ta ở góc độ xã hội và mang lại cho chúng ta hành trang phản tư về thế giới tri thức và tình cảm của mình. Khi làm vậy, nó cung cấp cho chúng ta những hiểu biết tích hợp cần thiết để hình thành tầm nhìn về tương lai.
Giáo dục bền vững, do đó, là giáo dục hướng đến tương lai. Nhưng nếu giáo dục bền vững định hướng tương lai, chúng ta phải đặt ra câu hỏi: Chúng ta cần tìm kiếm loại công cụ nào, năng lực đặc biệt nào, nguồn quỹ năng lực cảm xúc và tinh thần nào để trao cho con cháu mình khi chúng bắt đầu bước vào tương lai vô hình này?
Đây là một nhiệm vụ dễ gây nản lỏng. Những đứa trẻ sinh ra trong thế hệ hiện nay sẽ nghỉ hưu (nếu khi đó chuyện nghỉ hưu vẫn còn tồn tại) vào năm 2073. Hiện chúng ta đã biết gì về thế giới của năm 2073? Chúng ta có thể biết gì và chúng ta nên hành động như thế nào khi không thể nhìn thấy trước? Nghĩa vụ của chúng ta đối với các thế hệ tương lai là gì? Chúng ta sẽ hiểu nó như thế nào và chúng ta sẽ thiết kế nó ra sao?
Chúng ta phải không ngừng hỏi bản thân: Đâu là hành trang tốt hơn để các thế hệ mai sau bước vào cuộc sống trong tương lai? Điều gì sẽ mang lại cho chúng sức mạnh, sự khôn ngoan và lòng tin để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn? Làm sao chúng có thể tự cứu mình và thế giới của chúng – thế giới của chúng ta – khỏi sự tiêu vong xã hội, văn hóa và môi trường?
Chúng sẽ tạo ra một tương lai cho phép chúng, môi trường và con cháu của chúng sống và tồn tại vui vẻ và đáng trân trọng – một tương lai cho phép thể hiện mọi điều tốt đẹp và sáng tạo với những gì được trời phú và có không gian cho những tài năng thể chất, tình cảm và trí tuệ của chúng được bừng nở như thế nào? Làm sao chúng ta có thể rèn luyện chúng hợp tác với nhau và tạo ra sự hòa hợp giữa người và người, cho hành tinh này và mọi dạng sống trên đó?
Khi giải quyết những câu hỏi này, chúng ta biết phải khởi đầu ra sao. Chúng ta phải truyền lại cho thế hệ con cháu khả năng linh hoạt trong tình cảm và trí tuệ. Chúng ta phải cho chúng được hưởng một nền giáo dục đa ngành và đa văn hóa, một nền giáo dục trao quyền và giáo dục hướng tới sáng tạo. Đây là những nền tảng cho giáo dục bền vững.
Nhiệm vụ của chúng ta là rèn giũa những người trẻ biết hài lòng với một thế giới mà tốc độ thay đổi tăng lên từng ngày. Do đó, chúng ta phải tìm thêm những cách khác – những cách mà hiện nay chúng ta vẫn chưa biết đến – để rèn luyện thế hệ trẻ của mình tạo ra tương lai mong muốn.
Dự án giáo dục 2025
Tại Ủy ban, chúng tôi cố gắng chuyển những câu hỏi về bản chất của giáo dục kể trên ra những dạng thức cụ thể hơn. Chúng tôi đã xây dựng một dự án được gọi là “Giáo dục 2025” nhắm đến việc áp dụng các kỹ thuật tư duy định hướng tương lai để nhận diện vấn đề, đặt những câu hỏi mới và phát triển ý tưởng cũng như đề xuất mới làm chất xúc tác cho chương trình giáo dục bền vững ở Israel. Ngay từ đầu, chúng tôi đã hiểu rằng chúng tôi đang tiến vào cuộc hành trình đi tìm cái chưa biết – và rằng phía trước chúng tôi sẽ có nhiều câu hỏi hơn là lời giải đáp.
Ý tưởng chủ chốt là khơi gợi các ý tưởng mới cũng như các cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo giáo dục và các nhà tư tưởng của Israel. Để thực hiện mục đích này, chúng tôi đã tổ chức một hội thảo lớn, mời những cá nhân đứng ở hàng ngũ cao nhất trong hệ thống hoạch định chính sách chính trị, các nhà giáo dục hàng đầu và những nhà lãnh đạo giáo dục từ khắp các ngành phi truyền thống. Tất cả những người tham dự hội thảo, khoảng 150 người, được đề nghị xây dựng một mô tả về sinh viên tốt nghiệp lý tưởng từ hệ thống giáo dục công của Israel trong năm 2025 và môi trường mà người sinh viên đó tốt nghiệp. Bản mô tả phải đề cập được ba lĩnh vực: giá trị cốt lõi trong tương lai, chương trình cốt lõi cho giáo dục tương lai, và cuối cùng, chuyên môn và kỹ năng sống cho tương lai. Chúng tôi hy vọng cốt lõi rút ra từ bản mô tả này sẽ là ý tưởng cho một nền giáo dục bền vững.
Thảo luận ý tưởng theo thủ tục ID
Chúng tôi đã thiết kế tiến trình này sao cho nó không chỉ là tiến trình thảo luận ý tưởng thông thường. Nhằm cố gắng mở khóa sáng tạo của mỗi người tham dự, chúng tôi đã áp dụng một phương pháp luận độc đáo cho tư duy tương lai được gọi là Imen-Delphi (ID), do Giáo sư David Passig của trường Đại học Bar-Ilan phát triển.
Thủ tục ID là một biến thể của kỹ thuật dự báo Delphi cổ điển, một kỹ thuật ban đầu được thiết kế làm phương pháp thu thập và tổng hợp dự báo của các nhóm chuyên gia và được dùng chủ yếu để thu thập dự báo về các thời điểm đã được lên kế hoạch của những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Thủ tục ID được phát triển với mục đích cho phép các thành viên tham dự diễn đàn phân tích các xu hướng, thảo luận về ý nghĩa của chúng với các thành viên khác và tạo ra giải pháp mong muốn cho những vấn đề chung.
Chúng tôi nhận thấy tiến trình này là miếng ghép hoàn hảo cho các mục tiêu Giáo dục 2025 của mình. Đó là một công cụ thực hành mạnh mẽ và linh hoạt, hữu dụng cho việc cấu trúc hoạt động truyền thông trong nhóm và rất phù hợp trong việc cho phép các thành viên của nhóm hiểu một cách hiệu quả những dự báo của các chuyên gia, giải quyết tương lai cá nhân của chính họ, phân tích những vấn đề phức tạp, tạo ra hình ảnh mới về tương lai, xác lập nền tảng chung, và cuối cùng là xác định sứ mệnh hành động vì tương lai chung. Nó cũng có thể được mô tả như một trách nhiệm, một sự tự nhận thức và một thủ tục củng cố khái niệm – tất cả những yếu tố mà chúng ta thấy là trọng yếu khi phát triển một ý tưởng giáo dục bền vững. (Passig, 1997, 1998, 2004).
Tiến trình ID diễn ra theo một số giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, người tham dự chỉ tập trung vào tương lai mong muốn, gạt sang một bên những mối lo ngại thực tế để tập trung vào giấc mơ của họ, dám vượt ra khỏi những ràng buộc của các giới hạn mà họ đã quen đặt ra.
Xác định khía cạnh nào trong tầm nhìn này là khả dĩ và có thể đạt được chỉ nổi lên ở giai đoạn thứ hai. Đó là khi người tham dự định nghĩa nhiệm vụ tương lai và phát triển kế hoạch triển khai, tìm kiếm cách bắc cầu thế giới mà chúng ta mường tượng với thế giới thực tại. Mục đích ở đây là khuyến khích sự sáng tạo, dám làm và khả năng vượt ra khỏi những khuôn mẫu và giới hạn quen thuộc. Thường thì, người tham dự tiến trình này sẽ phát hiện ra rằng những giới hạn mà họ cảm nhận không tồn tại trong thực tế, mà là sản phẩm của thói quen hoặc tưởng tượng của họ.
Tôi, giống như các cán bộ khác của Ủy ban, bị cuốn vào phương pháp luận này vì nó khuyến khích một định hướng đa chiều, cụ thể là việc mô phỏng tương lai cá nhân mong muốn của mỗi người, mô phỏng tương lai mong muốn của xã hội và mô phỏng tương lai mong muốn toàn cầu.
Áp dụng ID vào thực tiễn
Để phục vụ cho cuộc hội thảo, chúng tôi đã áp dụng và điều chỉnh kỹ thuật đa giai đoạn này cho các quan ngại cụ thể của mình. Trong giai đoạn đầu tiên, các thành viên tham dự được giao cho những “vấn đề khơi gợi suy nghĩ”, tức các câu trích dẫn về giáo dục của các nhà tư tưởng ở nhiều thời đại và nơi chốn khác nhau trên thế giới. Mỗi người tham dự tự hình thành cho mình câu hỏi về giáo dục tương lai từ quá trình suy ngẫm về các câu nói này. Trong giai đoạn thứ hai, người tham dự được đề nghị trả lời cho những câu hỏi được đặt ra trong giai đoạn đầu tiên, và dùng những câu trả lời này để cụ thể hóa một tập các tuyên bố sứ mệnh.
Trong giai đoạn thứ ba, người tham dự được đề nghị bày tỏ ý kiến chuyên môn về tính thực tế của tuyên bố sứ mệnh được đánh giá cao ở giai đoạn trước đó và viết ra những ý tưởng hoạt động cho danh sách các sứ mệnh đã được tán thành. Giai đoạn này bao gồm hoạt động xây dựng hình ảnh tương lai. Cuối cùng, người tham dự được đề nghị soạn ra một hệ thống khuyến khích hoạt động toàn diện.
Phản hồi về hội thảo hết sức tích cực và nó khuyến khích chúng tôi đi xa hơn nữa. Cố gắng lan truyền những lợi ích của tiến trình suy nghĩ này rộng nhất có thể – và thu hút ý tưởng của nhiều tổ chức, nhóm nhà tư tưởng nhất có thể – chúng tôi bắt đầu theo đuổi tiến trình tương tự với một nhóm lớn hơn gồm 2.000 nhà giáo dục và thực hành ở Israel.
Với một nhóm có quy mô như vậy, chúng tôi không có phương tiện để tiến hành thủ tục này trong bối cảnh hội thảo. Thay vào đó, chúng tôi bắt đầu bằng việc gửi cho mỗi chuyên gia tham dự một cuốn sách hướng dẫn, trình bày vài chục “vấn đề khơi gợi suy nghĩ” hoặc những câu nói về giáo dục (ví dụ, hãy xem phần “Áp dụng thủ tục ID cho tất cả chúng ta” ở trang sau). Chúng tôi đã đề nghị các chuyên gia dừng lại một chút sau khi đọc xong mỗi vấn đề và soạn ra ít nhất một câu hỏi liên quan đến giáo dục tương lai mà họ nảy ra sau khi đọc.
Để thúc đẩy giai đoạn tiếp theo, giai đoạn tuyên bố sứ mệnh, chúng tôi đã gửi cho tất cả các chuyên gia một tập những câu hỏi mà chúng tôi thu thập được. Khi đó, mỗi người tham dự được đề nghị trả lời một danh sách những câu hỏi do cán bộ Ủy ban soạn, và tổng hợp câu hỏi mà những người tham dự cung cấp.
Từ câu trả lời của các câu hỏi này, chúng tôi đã tạo ra một danh sách những tuyên bố sứ mệnh hoặc tuyên bố tương lai cho tương lai của hệ thống giáo dục. Những tuyên bố này sau đó được gửi cho các chuyên gia, những người sẽ ra quyết định về các mức ưu tiên và xếp thứ tự các tuyên bố theo tầm quan trọng của chúng đối với sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2025 và bản thân hệ thống giáo dục cũng như về mức độ khả thi của chúng.
Đáng tiếc là, công trình nghiên cứu này đã phải dừng lại khi bước vào giai đoạn cao trào vì nhiệm kỳ năm năm làm Chủ nhiệm Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai của tôi kết thúc. Kết quả là, chúng tôi không tạo ra hay đạt được sự đồng thuận về việc đưa ra một định nghĩa mới về sinh viên tốt nghiệp hệ thống giáo dục công lập của Israel trong tương lai. Tôi hy vọng vị chủ nhiệm tiếp theo của Ủy ban sẽ thực hiện thành công dự án này.
Áp dụng thủ tục ID cho tất cả chúng ta
Tôi tin kiểu chương trình này cần được tiến hành tại các tổ chức chính phủ ở mọi đất nước trên thế giới. Lẽ tự nhiên, những vấn đề kích thích suy nghĩ – những câu hỏi, vấn đề khơi gợi suy nghĩ, hay các câu hỏi theo sau đó – phải được điều chỉnh theo hoàn cảnh của từng nước và đặc thù của từng vấn đề.
Tuy nhiên, đây là một bài thực hành giá trị cho bạn và cho cả tôi nữa. Giáo dục bền vững không phải là trách nhiệm đơn lẻ của các nhà giáo dục chuyên nghiệp hay những người trẻ ngồi trên ghế nhà trường. Vì nói cho cùng, tất cả chúng ta đều là những người học và dạy suốt đời, bất kể là có ý thức trong một hệ thống chính thức, thông qua hành vi và tương tác của chúng ta với người khác, hay thông qua hoạt động học tập phi chính thức dưới các dạng thức khác nhau.
Do vậy, tôi muốn bao hàm cả bạn, các độc giả, vào con đường dài đi tới tương lai này. Cho phép tôi mời bạn thử đi theo con đường mà chúng tôi đã đi và tự mình trải nghiệm tiến trình lý thú này. Vì vậy, hãy để chúng ta có cái nhìn nội quan và bước vào một thế giới đầy hình ảnh về tương lai.
Năm đặt định là năm 2025. Người học trò đến từ tương lai thức dậy với một nụ cười trên môi. Cậu dụi mắt và vươn vai đón chào ngày mới. Hãy giả định cậu bé mới chỉ 10 tuổi. Ngày hôm nay mà cậu trải qua sẽ là ngày như thế nào? Cậu sẽ học gì? Cậu sẽ gặp ai? Cậu nhớ giấc mơ của mình đêm qua… Giấc mơ đó là gì?
Trên đường tới trường, cậu gặp bạn bè. Cậu thích những khoảnh khắc ấy. Cậu thích hành trình ấy. Chúng ta sẽ để cho trí tưởng tượng mở và bày ra những hình ảnh và cảm giác trước mắt mình.
Không gian giáo dục mà cậu bước vào trông sẽ như thế nào?
Những lời lẽ khích lệ và an yên nào sẽ chào đón cậu?
Cậu sẽ nhìn thấy màu sắc và nghe được âm thanh nào?
Điều gì sẽ kích thích cảm giác trong cậu và nuôi dưỡng sự hiếu kỳ trong tâm trí cậu?
Ai sẽ ôm ấp trái tim của cậu và ôm ấp như thế nào?
Hãy để ước mơ về nền giáo dục cho con cháu chúng ta trong tương lai xuất hiện trước chúng ta. Đâu là điều quan trọng nhất với chúng? Giá trị nào quan trọng với chúng? Kỹ năng nào? Đâu là bản chất của mối quan hệ giữa chúng với nhau và mối quan hệ của chúng với những người dạy dỗ? Đâu là phương thức giáo dục phù hợp với chúng? Đâu là hình ảnh của người sinh viên tốt nghiệp, người hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc? Anh ta mang theo mình công cụ nào để thực hiện các nhiệm vụ trong cuộc đời? Đâu là giá trị cốt lõi của anh ta?
Mắt anh ta có mở to không? Trái tim anh ta có rộng mở với cộng đồng của mình không?
Người giáo viên trong tương lai sở hữu những bằng cấp nào? Họ được đào tạo như thế nào?
Hãy xem xét mọi thứ nảy ra trong đầu óc chúng ta – không phán xét – và chúng ta hãy phác thảo hình ảnh về lớp học tương lai, ngôi trường tương lai khi chúng bước vào thế giới tưởng tượng của chúng ta.
Và giờ, hãy đọc những câu sau. Hãy để những câu nói này thấm vào ý thức của chúng ta và xem hình ảnh của chúng ta về tương lai có thay đổi theo đó, và nếu có thì thay đổi như thế nào. Hãy để bản thân thả lỏng trước những ý niệm đang có về giáo dục và đọc những trang sau với tâm thế của một tấm bảng trắng trơn. Ngay cả nếu những câu trích dẫn này quen thuộc với chúng ta, hãy cứ đọc chúng để xem chúng ảnh hưởng lên cảm nhận của chúng ta như thế nào.
“Con cháu ta không phải là con cháu ta.
Chúng là những người con trai, con gái của Cuộc Sống mong chờ chính mình.
Chúng đi qua ta không phải từ ta,
Và dù chúng bên ta nhưng chúng không thuộc về ta.
Ta có thể cho chúng tình yêu, nhưng không phải suy nghĩ của mình,
Vì chúng có suy nghĩ riêng.
Ta có thể cho thân xác chúng chỗ trú ngụ, chứ không phải tâm hồn chúng,
Vì tâm hồn chúng ngụ nơi ngôi nhà của ngày mai,
Mà ta không thể ghé thăm, dù là trong giấc mơ của mình.
Ta có thể phấn đấu giống như chúng,
Nhưng đừng cố làm chúng giống như ta.
Vì cuộc đời không lùi lại hay nấn ná với ngày hôm qua.” 
(Khalil Gibran, 1996)
“Trong một thế giới như vậy, những thuộc tính giá trị nhất của thời đại công nghiệp bỗng trở nên vô tác dụng. Công nghệ của ngày mai không cần hàng triệu người có học chút đỉnh, sẵn sàng liên kết với nhau để làm những công việc lặp lại liên miên không dứt… mà cần những người có thể đưa ra các phán quyết có óc phán đoán, những người có thể hòa nhập vào những môi trường mới mẻ, những người nhanh chóng nhìn thấy những mối quan hệ mới trong một thực tại thay đổi chóng vánh…
“Cuối cùng, trừ phi chúng ta có thể nắm quyền kiểm soát lực công phá mạnh mẽ kia… còn không các cá nhân của ngày mai sẽ phải đối phó với những thay đổi thậm chí còn sôi sục hơn những thay đổi mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay. Đối với giáo dục, bài học đã khá rõ ràng: Mục tiêu đầu tiên của nó phải là tăng cường “khả năng đối phó” của cá nhân – nói cách khác là tăng cường tốc độ thích nghi của anh ta với thay đổi không ngừng và tính kinh tế của tiến trình đó.”
(Alvin Toffler, 1970)
“Mục đích (của giáo dục) phải là rèn luyện các cá nhân biết tư duy và hành động độc lập, tuy nhiên, các cá nhân này cũng phải nhìn thấy được việc phụng sự cộng đồng là thành tựu lớn nhất của đời người.”
(Albert Einstein)
“Biết rằng mỗi người là thực thể duy nhất trên đời…
Và anh ta sẽ làm hết sức mình để biến sự riêng nhất đó trở nên hoàn hảo.”
(Giáo sĩ Nachman ở Breslov)
“Trước khi cố hiểu con cái, hãy hiểu mình trước nhất. Hãy nhận ra những tiềm năng ở bản thân trước khi cố vạch ra các quyền và trách nhiệm của con trẻ. Đầu tiên và trước nhất bạn phải nhận ra rằng bạn cũng là một đứa trẻ và bạn phải tìm hiểu đứa trẻ đó trước tiên, nuôi lớn nó và giáo dục nó.”
(Janusz Korczak, 2006)
“Trong phương pháp giáo dục Waldorf, chúng tôi khao khát giúp trẻ em trở thành những con người khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tâm trí và có một tinh thần sáng rõ. Sức khỏe thể chất, sự tự do tinh thần và sáng rõ về tinh thần là những điều mà con người sẽ cần đến ngày một nhiều hơn trong tương lai.”
(Rudolf Steiner)
“Sự lạc hậu nhanh chóng của kiến thức và sự gia tăng tuổi thọ khiến ai cũng thấy rõ rằng các kỹ năng chúng ta học được ở thời trẻ có thể không còn thích hợp khi tuổi già ập đến. Vì vậy, nền giáo dục siêu công nghiệp phải cung cấp nền tảng giáo dục trọn đời trên cơ sở không tập trung thường xuyên… Nếu việc học tập kéo dài suốt đời, người ta sẽ không còn bao biện cho việc buộc trẻ em phải học tập toàn thời gian ở trường nữa…
… [Phương thức này] chú trọng mạnh mẽ đến hiệu quả học tập. Vì vậy, các trường học ngày mai phải dạy không chỉ tư liệu, mà còn cả cách thức thao tác với tư liệu. Học sinh phải học cách gạt bỏ, thay thế những tư tưởng cũ kỹ và xác định khi nào cần thay thế chúng. Nói tóm lại, họ phải học cách học.”
(Alvin Toffler, 1970)
“Những biến đổi và bất định đặc trưng của xã hội ở thời đại chúng ta lớn đến độ nó nguy hiểm và dễ khiến chúng ta sai lầm trong việc xây dựng chương trình học dựa trên bất kỳ quan niệm tĩnh nào về thực tại – bất kể đó là quá khứ, hiện tại hay tương lai… Chúng ta phải lựa chọn cho chương trình học những yếu tố có thể cung cấp sự chuẩn bị thật sự cho hầu hết những khả năng mà thế giới tương lai cần. Ở thời đại mới, người sinh viên sẽ cần đến những kỹ năng mới, chủ yếu là trong ba lĩnh vực: kỹ năng học tập – dạy sinh viên cách học, cách quên những gì đã học và cách học những điều mới. Kỹ năng tạo ra các kết nối con người – thông qua các nhóm học tập hoặc thông qua việc thực hiện một nhiệm vụ. Và kỹ năng lựa chọn và khởi xướng.”
(David Passig, 1997)
“Tôi không dạy Ann làm mọi việc theo cách đúng đắn và hợp chuẩn. Chắc chắn tôi có dạy con bé cách làm mọi việc – theo những cách nhanh chóng, vui vẻ, khó khăn, tất cả các cách, nhưng không phải theo cách đúng đắn.
Trước nhất, bản thân tôi không chắc thế nào mới là cách làm đúng đắn. Vì vậy, lẽ tự nhiên, Anna buộc phải tìm ra cách riêng của mình…”
(Flynn, 1974)
“Mục đích chính yếu của nền giáo dục của chúng ta phải là nuôi dạy những con người có kỹ năng, biết quan tâm và có thể trao nhận yêu thương.”
(Shlomit Grossman, Cựu Trưởng ban Giáo dục,
Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai Israel)
Khi bạn đọc xong – và đảm bảo chắc chắn rằng đã dành thời gian để suy nghĩ và cho tâm trí mình lang thang khắp những vùng đất không ngờ đến – hãy viết ra bất kỳ câu hỏi nào bạn nghĩ ra về tương lai khi bạn đọc những điều này.
Sau khi đã viết ra những câu hỏi, hãy cho phép mình ngồi xuống, suy nghĩ và đọc lại những gì đã viết. Bạn có thể rút ra tuyên bố sứ mệnh nào từ các câu hỏi này? Ở đây, một lần nữa chúng ta sẽ cho phép mình chỉ bàn đến tương lai mong muốn, thay vì tương lai mà ý thức thực tiễn và hoài nghi trong chúng ta cho là khả dĩ. Chúng ta sẽ hình dung rằng chúng ta không gặp giới hạn nào từ ngân sách, chính trị và môi trường, v.v.. Chúng ta sẽ bỏ khái niệm hạn chế ra khỏi không gian tưởng tượng mà chúng ta đang đắm chìm.
Sau khi viết xong những tuyên bố sứ mệnh này, hãy dành thêm chút thời gian và xem xét danh sách các hành động có thể thực hiện, dù chỉ là một phần, khung cảnh giáo dục mong muốn mà chúng ta đã hình dung.
Lần đầu tiên, trong phần thực hành này, chúng ta sẽ quan tâm đến thực tế đang tồn tại – nhưng không vì thế mà chúng ta từ bỏ tương lai đã hình dung. Các hành động trong danh sách này cần thực tế nhưng cũng cần hướng đến việc thực hiện những sứ mệnh mà chúng ta xác lập cho bản thân. Tôi hy vọng rằng bạn, cũng giống như những người khác, sẽ thấy những giải pháp sáng tạo lóe lên trong tâm trí khi xem xét tương lai mong muốn.
Có thể nhiệm vụ của chúng ta không phải là hoàn thành công việc này. Tuy nhiên, thông qua bài tập này, chúng ta có thể biết cách tiến gần hơn tới việc tạo ra một tương lai mong muốn trong không gian hoạt động của mình – bất kể với tư cách là một nhà giáo dục, nhà lãnh đạo, người ra quyết định, cha mẹ hay con cái, giáo viên hay học sinh.
Như tôi đã lưu ý trước đó, nghiên cứu cho thấy chính hành động làm rõ những hình ảnh chúng ta có về tương lai sẽ tạo ra một sự đột phá trong ý định, mà cuối cùng sẽ đưa đến thành công. Đây không phải là tiến trình phải dừng lại hôm nay, khi tôi kết thúc nhiệm kỳ chủ nhiệm hay khi bạn đọc xong chương này. Khi hành động như một nhóm, với những người mà chúng ta đang và sẽ liên hệ để hợp tác, chúng ta có thể tiếp tục tạo ra tuyên bố sứ mệnh chung, và từ đó, tạo ra một danh sách các hoạt động giúp củng cố tương lai giáo dục mong muốn của chúng ta.
Điều quan trọng là chia sẻ kiến giải của chúng ta với người khác và những giải pháp cũng theo đó mà xuất hiện. Trong kỷ nguyên Internet ngày nay, chúng ta có sức mạnh to lớn để củng cố bản thân, môi trường xung quanh và một phần quan trọng của thế giới thông qua những tiến trình này. Tiến trình này có thể được tiến hành (ít nhất là mỗi năm một lần) bởi các nhà lãnh đạo giáo dục, những người nắm vai trò ra quyết định về giáo dục ở khắp các đất nước, các vị hiệu trưởng, giáo viên trong phòng họp giáo viên, cha mẹ khi hội họp, trẻ em trong các lớp học, sinh viên trong các trường đại học – và thực tế là bởi tất cả chúng ta.
Đừng ngại mơ ước. Khi hình ảnh chúng ta có về tương lai đã rõ ràng, chúng ta có thể hành động. Dù là trong bối cảnh công hay bối cảnh chính trị, dù là giáo viên, cha mẹ hay học sinh – mỗi người chúng ta, theo khả năng của mình, có thể tạo nên những bước tiến khả dĩ theo những cách thực tiễn nhất hướng đến tương lai.
Đôi khi, một thay đổi vô cùng nhỏ sẽ được thực hiện và chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy nó mang lại những kết quả mà chúng ta chẳng bao giờ hình dung là nó có thể xảy ra trong một kiểu hiệu ứng cánh bướm khác. Đôi khi, nếu chúng ta chịu trách nhiệm với những nguồn lực mở rộng, chúng ta có thể tiến hành thay đổi với số đông lớn hơn. Đôi khi thay đổi sẽ xuất phát từ trên xuống và đôi khi thay đổi sẽ đi theo hướng từ dưới lên. Tất cả những gì chúng ta phải làm là nhìn theo tia sáng cuối đường hầm và tiếp tục bền chí đi theo hướng đi đó, ngay cả khi chúng ta cho rằng đó là điều không thể chạm tới. Chiếc la bàn bên trong mỗi chúng ta, chí hướng của chúng ta và sự đồng hành cùng nhau của chúng ta sẽ dẫn dắt chúng ta trên con đường đi tới tương lai.
SỨC KHỎE
Hiền nhân không cứu chữa người ốm sẵn.
Họ truyền dạy những người đương lành.
(Veith, 2002)
Khi chúng ta nghe nói ai đó có sức khỏe không tốt hoặc ai đó vừa chết vì bạo bệnh, lẽ tự nhiên chúng ta sẽ nghĩ đến việc làm sao có thể giảm bớt nỗi đau này. Nỗi đau có thể giảm bớt khi ta giảm thiểu các tác động của căn bệnh hoặc khi ta chữa lành cho người đó. Nhưng, thường thì câu hỏi nhức nhối nhất là câu hỏi về cơ hội đã bị bỏ lỡ: Chúng ta có thể ngăn ngừa được căn bệnh nếu hành động sớm hơn không?
Tại Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội, chúng tôi tin rằng câu hỏi này xứng đáng nhận được sự chú ý trước khi một căn bệnh khởi phát, chứ không phải sau đó. Vì đây là một trong những lĩnh vực nghiên cứu chính của chúng tôi nên chúng tôi chọn tập trung vào việc củng cố hoạt động y tế phòng ngừa ở Israel.
Mặc dù khía cạnh này trong công việc của chúng tôi diễn ra dưới nhiều dạng thức, song tôi sẽ mô tả ở đây nỗ lực của chúng tôi trong việc chiến đấu với đại dịch béo phì, cụ thể là béo phì ở trẻ, một nguy cơ đang đe dọa đến sức khỏe và rút ngắn mạng sống của nhiều người trên khắp thế giới. Chúng tôi coi chủ đề này là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong hoạt động y tế phòng ngừa hiện nay và là chủ đề có tác động to lớn đến các thế hệ tương lai.
Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một nhà nước mà vào năm 2025 và sau đó, bệnh béo phì sẽ chỉ còn là một hiện tượng nhỏ lẻ. Mong muốn tối thượng của chúng tôi là tạo ra một tương lai trong đó mọi người sẽ không phải chịu đựng bệnh tật vì béo phì nữa.
Nhìn chung, chúng tôi hy vọng khuyến khích các cuộc thảo luận và tham gia vào chủ đề sức khỏe bền vững. Trong bối cảnh này, chúng tôi thúc đẩy suy nghĩ và hành động liên quan đến lĩnh vực y tế công cộng ở Israel hiện nay cũng như liên quan đến sức khỏe của các thế hệ tương lai. Cuối cùng, chúng tôi tin rằng – và đến nay tôi vẫn tin rằng – cốt lõi của chính sách sức khỏe bền vững phải là nỗ lực chăm sóc sức khỏe ngay từ đầu, chứ không phải là nỗ lực đối phó với căn bệnh.
Định nghĩa đại dịch béo phì
Từ cuối thế kỷ XX, đặc trưng của thế giới công nghiệp đã là sự thừa mứa thức ăn có hàm lượng calo cao, sẵn có, dễ mua và rẻ tiền. Đồng thời, các tiến bộ công nghiệp khiến việc đạt được nhiều mục tiêu với công sức tối thiểu trở nên dễ dàng.
Chúng ta đang sống trong một thời đại dư dả, và béo phì là chứng bệnh của một xã hội lắm của nhiều tiền.
Vấn đề béo phì ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu trong cuộc sống thường nhật. Một mặt, mọi người đang trở nên béo hơn và xu hướng này đang dần trở nên tồi tệ ở các nước phát triển nhất. Mặt khác, nhận thức của mọi người về cân nặng ngày càng nặng nề, từ cả quan điểm thẩm mỹ lẫn quan điểm sức khỏe. Ngày nay, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thừa cân góp phần gia tăng nguy cơ bệnh tật, bao gồm tử vong sớm, đau tim và các bệnh về tim mạch, tiểu đường tuýp II, huyết áp cao, vấn đề về đường thở, bệnh bàng quang, loãng xương, các loại ung thư, mất khả năng vận động, v.v.. (Caspi, 2004).1
Chú thích:
1. Trừ những điều đã được ghi lại, tất cả mọi thông tin về căn bệnh béo phì tại Israel được đề cấp đến trong phần này đều lấy từ nghiên cứu của Micha Caspi được công bố năm 2004. (TG)
Béo phì cũng gây thiệt hại cho xã hội. Chúng ta có thể chia ra ba dạng chi phí sau:
– Chi phí trực tiếp: hay chi phí điều trị y tế cho bệnh béo phì và những bệnh có liên quan trực tiếp đến nó.
– Chi phí kinh tế gián tiếp: hay thiệt hại về năng suất trên thị trường lao động, trong hộ gia đình hay trong những hệ thống khác, do tình trạng người lao động chết sớm hoặc phải nghỉ làm do các bệnh tật liên quan đến cân nặng.
– Chi phí cá nhân gián tiếp: bao gồm chi phí cho các bữa ăn và thiệt hại đến chất lượng cuộc sống.
Mặc dù có sự khác biệt rất lớn tồn tại giữa các nước, song có khoảng 1,6 tỷ người trưởng thành trên khắp thế giới mắc phải các vấn đề liên quan đến thừa cân và trong số đó có ít nhất 400 triệu người bị béo phì (Tổ chức Y tế Thế giới, 2006). Trong khi đó, năm 1995, số người lớn bị béo phì chỉ khoảng 200 triệu người.
Ở trẻ em và thanh thiếu niên, béo phì cũng lên đến cấp độ đại dịch ở một số khu vực nhất định trên thế giới, đặc biệt là ở những nước có thu nhập cao. Không chỉ dừng lại đó, hiện tượng này cũng đang bùng phát mạnh mẽ ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Theo ước tính, có khoảng 18 triệu trẻ em dưới 5 tuổi trên khắp thế giới rơi vào tình trạng béo phì.
Theo dữ liệu về béo phì mà Ủy ban chúng tôi thu thập được, chi phí cho bệnh béo phì ở Israel, bao gồm cả chi phí điều trị trực tiếp và chi phí chăm sóc các bệnh tật có liên quan vào khoảng 3 tỷ đô-la mỗi năm, chiếm 40% ngân sách cho y tế của quốc gia. Những ước đoán trên được lấy từ chi phí cho căn bệnh này ở Mỹ. Tại đất nước này, chi phí điều trị những bệnh chỉ xuất hiện ở người béo phì đã rơi vào khoảng 102 tỷ đô-la. Ở Israel, 68% dân số nằm trong độ tuổi dưới 18. Một nghiên cứu gần đây tìm hiểu mức độ nặng cân và béo phì của trẻ vị thành niên từ 13-15 tuổi ở 15 nước công nghiệp trên thế giới cho thấy trẻ em Israel nằm trong nhóm nặng cân nhất thế giới, đứng thứ ba sau trẻ em Mỹ và Hy Lạp (Lissau và cộng sự, 2004). Khi chia theo giới, các em gái Israel đứng thứ tư (6,2% bé gái ở Israel béo phì), còn các em trai đứng thứ ba (6,8%) trong nhóm này.
Không quá lời chút nào khi gọi đây là đại dịch, dù nó chẳng có nguồn lây nhiễm virus hay vi khuẩn. Quả thực, béo phì không hề kém nguy hại hơn các đại dịch nghiêm trọng khác mà con ngươi đã biết đến trong lịch sử của mình. Nhận ra sự cấp thiết của vấn đề từ rất sớm, năm 1998, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố béo phì là một đại dịch toàn cầu. Một vài quan chức y tế ước tính rằng nếu ta không làm gì để thay đổi tình hình, tỷ lệ tử vong do bệnh béo phì và các căn bệnh liên quan trên thế giới sẽ tăng từ 3 triệu người lên 5 triệu người mỗi năm (Bộ Y tế Liên Hiệp Anh, 2002: 40).
Nhiều nước trên thế giới đã có những dự án quốc gia để ngăn ngừa và điều trị béo phì, nhưng Israel chưa có hệ thống cấp quốc gia nào để giải quyết vấn đề này. Bộ Y tế đã bắt đầu xử lý vấn đề này nhưng chưa dự án nào có phương pháp tiếp cận hệ thống rộng khắp.
Những lý do gây ra béo phì và các loại mỡ
Có nhiều yếu tố gây ra béo phì. Hai trong số những yếu tố chủ yếu là chế độ dinh dưỡng thiếu cân bằng, thường liên quan đến việc tiêu thụ nhiều calo và ít hoạt động thể chất. Sự thừa thãi thức ăn đặc trưng trong thời đại của chúng ta thúc đẩy chúng ta ăn nhiều hơn và phần nhiều số thức ăn này là thức ăn giàu chất béo. Người nguyên thủy thiếu thức ăn và thường xuyên phải di chuyển để tìm kiếm nguồn thức ăn. Ngày nay, thức ăn là thứ mà ai cũng có thể mua bất cứ lúc nào, và bản chất công việc đòi hỏi phần lớn thời gian chúng ta chỉ cần ngồi một chỗ. Mức độ vận động mà chúng ta thực hiện trong một ngày ít hơn nhiều so với trước kia, và ngày càng giảm ở những trẻ ngồi trước màn hình máy tính và tivi suốt nhiều giờ, vì vậy trẻ em ngày nay kém năng động hơn trẻ em trước đây. Nói cách khác, việc tăng cân diễn ra bất cứ khi nào sự cân bằng năng lượng ở mức dương – khi năng lượng hấp thụ từ thức ăn lớn hơn năng lượng được tiêu dùng (chủ yếu qua các hoạt động thể chất).
Thường thì, béo phì là kết quả của một tập kết hợp những yếu tố về gen, văn hóa và môi trường. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã phỏng đoán rằng yếu tố môi trường là yếu tố đóng góp chủ yếu, còn yếu tố gen và yếu tố nội tiết được cho là có ảnh hưởng đến sự điều tiết cân nặng của cơ thể ở mức độ tương đối nhỏ. Chẳng hạn, ngay cả cách ăn uống của một người cũng có thể tác động đến cân nặng: vừa đứng vừa ăn, ăn nhanh, vừa ăn vừa làm việc khác như xem tivi hoặc chơi máy tính, vừa ăn vừa đọc hoặc làm bài tập về nhà, ăn trong trạng thái căng thẳng hoặc vì buồn chán, ăn trong bếp, ăn trực tiếp từ nồi, hay ăn rải rác suốt cả ngày, tất cả đều có thể đẩy mạnh nguy cơ tăng cân.
Béo phì có thể dẫn đến nhiều hiện tượng phức tạp về thể lý, trong số đó có các vấn đề về chỉnh hình như đau đầu gối, vấn đề về đường thở khi ngủ và rối loạn hoóc-môn. Tuy nhiên, khía cạnh cảm xúc cũng gặp nhiều vấn đề phức tạp. Béo phì thường là yếu tố gây ra sự thiếu tự tôn hoặc thiếu tự tin, những tác dụng tiêu cực này đã được ghi nhận nhiều.
Khi quan điểm đẹp thì phải mình hạc xương mai được củng cố, chúng để lại tác động lâu dài lên các rối loạn ăn uống và béo phì ở trẻ vị thành niên nói riêng và người trẻ nói chung. Hình ảnh này ngày càng trở nên mạnh mẽ ở các xã hội phương Tây nhờ vào sự phát tán rộng khắp thông điệp thông qua các nội dung quảng cáo và văn hóa thị giác, như ảnh nghệ, phim ảnh, truyền hình, bảng xếp hạng, tạp chí và trang web. Sự đa dạng của những thông tin và hình ảnh tạo ra một lý tưởng về cái đẹp cho người trẻ, nhóm khán giả rất dễ bị gây ấn tượng, thường dẫn tới những tác động trái ngược với những tác động mong muốn – như rối loạn ăn uống, ăn kiêng ngặt nghèo hoặc ám ảnh.
Đại dịch béo phì tác động đến cả các nước phát triển lẫn các nước đang phát triển và ta có thể cảm nhận nó ở mọi cấp độ xã hội. Tuy nhiên, có vẻ như ở các nước phát triển, béo phì đặc biệt lan mạnh ở các phân tầng yếu hơn. Trong khi sự phát triển kinh tế và công nghiệp đảm bảo gần như mọi người dân đều có thể dễ dàng mua được hầu hết các loại thức ăn, thì thức ăn chứa nhiều chất béo, đường và muối – những thứ từng đắt đỏ trong quá khứ – lại trở thành những món hàng rẻ tiền trong giỏ đồ thực phẩm.
Có nhiều nhóm dân số mục tiêu mà tại đó việc tiếp cận vấn đề béo phì với tầm nhìn xa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhóm đầu tiên là những phụ nữ đang mang thai. Môi trường tử cung có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của bào thai; do đó, việc truyền các chất độc hại sang bào thai có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của bệnh tiểu đường hoặc có những tác động nguy hại khác tới sức khỏe của trẻ sơ sinh. Vì vậy, đứng từ góc độ của các thế hệ sắp tới, sức khỏe cho phụ nữ mang thai là một vấn đề vô cùng quan trọng.
Nhóm quan trọng thứ hai là trẻ sơ sinh. Gần đây, người ta đã khám phá ra rằng trẻ sinh ra với cân nặng bình thường nhưng sau đó bị cho ăn quá nhiều (thường là do niềm tin lầm lẫn rằng trẻ mập mạp là trẻ khỏe mạnh) là nguyên nhân quan trọng hơn bất kỳ nguyên nhân nào khác dẫn tới nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Nhóm quan trọng thứ ba là trẻ em, và nhóm thứ tư là trẻ vị thành niên.
Trẻ em _ ở đầu trận tuyến béo phì trên khắp thế giới
Sự gia tăng của đại dịch béo phì ở trẻ em trên khắp thế giới là điều đặc biệt đáng lo ngại. Ở Mỹ, tỷ lệ leo thang trong 20 năm qua đã củng cố giả định rằng các yếu tố môi trường có phần trách nhiệm đáng kể. Trẻ càng ngồi xem tivi hay ngồi trước máy tính nhiều giờ thì càng có nguy cơ mắc bệnh béo phì. Người ta đã phát hiện thấy rằng hầu hết trẻ thừa cân đều có phong cách sống kém năng động với hoạt động thể lý rất thấp và các em chỉ ngồi một chỗ hàng giờ liền. Những yếu tố khác gồm có việc tiếp xúc quá nhiều với các quảng cáo thực phẩm, đặc biệt là quảng cáo cho những thực phẩm giàu chất béo, cũng như việc tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo nhiều hơn so với trước đây.
Năm 2004, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có 10% học sinh trong độ tuổi từ 5 đến 17 tuổi trên khắp thế giới bị thừa cân hoặc béo phì. Có thêm nhiều nghiên cứu về chủ đề trẻ thừa cân và rủi ro kéo theo đó là trẻ bị thừa cân khi trưởng thành. Người ta cũng thấy rằng trẻ thừa cân ở tuổi lên 3 với cha mẹ có cân nặng bình thường ít có nguy cơ bị béo phì khi trưởng thành. Tuy nhiên, ở trẻ trong độ tuổi vị thành niên, bản thân béo phì là một yếu tố dự báo quan trọng và đáng tin cậy cho thời kỳ trưởng thành mà không cần phải tham chiếu cân nặng của cha mẹ.
Tác động tương lai của béo phì không chỉ dừng lại ở sức khỏe; béo phì ở trẻ em còn mang theo nó các vấn đề xã hội, vấn đề việc làm và vấn đề học đường, tất cả đều đi cùng với sự suy giảm chất lượng cuộc sống.
Đáng tiếc là, khi bắt đầu giải quyết vấn đề này ở Israel, chúng tôi tìm thấy rất ít thông tin thống kê về chủ đề này. Trong một năm, không có số liệu thống kê quốc gia nào được công bố về hiện tượng béo phì ở trẻ em Israel dựa trên các thước đo chuyên môn về chiều cao và cân nặng. Khảo sát đầu tiên thu thập những thông tin như vậy được tiến hành năm 2004, bởi Trung tâm Quốc gia về Kiểm soát bệnh và Cục Thực phẩm và Dinh dưỡng dưới sự giám sát của Bộ Y tế Israel. Cuộc khảo sát Mabat Tsair này đã khảo sát trẻ và trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 12 đến 18 nhằm thu thập dữ liệu về cân nặng, dinh dưỡng và thói quen ăn uống ở các em.
Đây là một vấn đề nghiêm trọng cần có giải pháp. Ở Israel, có những dịch vụ và phòng khám nhi thăm khám sức khỏe của cả gia đình. Những cơ sở này cung cấp cơ hội thăm khám cho tất cả trẻ em ở đất nước vào những thời điểm khác nhau và tiến hành những hoạt động sơ bộ để nhận diện những bất thường trong cân nặng.
Điều trị béo phì ở trẻ
Các nhà chuyên môn về y tế trên khắp thế giới đã công nhận rằng mục tiêu chính trong việc điều trị béo phì ở trẻ em là thay đổi lối sống. Mục tiêu này phải bao gồm việc tăng cấp độ hoạt động thể chất của trẻ và lôi kéo cha mẹ tham gia vào việc thúc đẩy tiến trình thay đổi. Một phần quan trọng trong hoạt động điều trị là hướng dẫn cha mẹ chịu trách nhiệm về thay đổi và hướng dẫn họ các kỹ năng để giải quyết vấn đề.
Trẻ thường bắt chước và tập nhiễm thói quen mà các em nhìn thấy trong mọi lĩnh vực đời sống ở gia đình. Mặc dù tác động từ môi trường bên ngoài chắc chắn là rất quan trọng, gia đình cũng có tác động cực lớn trong việc thấm nhuần các giá trị. Cha mẹ phải hiểu rằng trẻ có ý thức rất lành mạnh về thời gian, khối lượng và cách thức ăn uống miễn là thức ăn được mang ra cho các em gồm toàn những thành phần tốt cho sức khỏe.
Do đó, giáo dục về y tế trong môi trường học tập phải được tiến hành song song và có sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh. Chương trình giáo dục cần được xây dựng phù hợp theo độ tuổi của trẻ và nên bắt đầu từ trước lứa tuổi đi học. Chúng phải được chuẩn bị trong sự phối hợp với cơ sở y tế (các bác sĩ, nhà trị liệu, nhà dinh dưỡng, giáo viên dạy thể dục, nhà tâm lý lâm sàng và nhiều người khác). Cơ sở y tế cũng nên tạo ra các địa điểm/trang web cung cấp thông tin giáo dục lối sống lành mạnh, giá trị dinh dưỡng hợp lý, chuẩn xác và các bài tập thể chất.
Tuy nhiên, một phương pháp tiếp cận rộng hơn cũng cần được khuyến khích ở đây. Xã hội và truyền thông không ngừng gửi tới trẻ em và trẻ vị thành niên thông điệp rằng các em phải có thân hình mảnh mai. Những quảng cáo trên báo chí cũng như trên sóng phát thanh và truyền hình đưa ra hàng hà sa số các sản phẩm thức ăn có hàm lượng calo cao. Trong khi đó lại có rất ít thông điệp đối ngược trên truyền thông đưa ra lời khuyên rằng thực đơn của mỗi người phải có thức ăn tự nhiên, như thực phẩm nguyên cám, rau củ và hoa quả.
Các nước đã đề xuất những cách thức khác nhau để đối phó với hiện tượng béo phì đang ngày càng lan rộng. Hành động này bao gồm cả phương pháp tiếp cận pháp lý, thiết lập các tiêu chuẩn, các hoạt động giáo dục, phối hợp với các nhà sản xuất và quảng cáo thực phẩm, các chương trình cộng đồng, tạo ra các khuyến nghị và hướng dẫn thay đổi trong lối sống và cung cấp thông tin cho phép các thành viên trong công chúng đưa ra những quyết định thông minh về sức khỏe.
Kinh nghiệm trên khắp thế giới cho thấy những biện pháp can thiệp nhắm đến số đông – chứ không dừng lại ở những người có nguy cơ cao – không chỉ giúp giảm nguy cơ béo phì, mà còn góp phần cải thiện đáng kể cấp độ sức khỏe của người dân. Vì vậy, từ góc độ tương lai, các biện pháp phòng ngừa béo phì có tầm quan trọng rất lớn.
Để tìm ra giải pháp, điều quan trọng là hiểu rõ về các yếu tố góp phần gây ra tình trạng béo phì. Ngoài chế độ dinh dưỡng lành mạnh, các bài tập thể chất và phong cách sống không thuốc là những yếu tố góp phần tạo nên một chiến lược hiệu quả nhằm làm giảm rủi ro gây ra các căn bệnh không lây nhiễm, song dường như không có một giải pháp đơn nhất, hiệu quả nào có thể giải quyết dứt điểm nạn dịch này trong ngắn hạn. Thay vào đó, một hệ thống tích hợp các chương trình phải được xây dựng, và hệ thống này sẽ mang lại những kết quả đáng kể trong dài hạn.
Những nước có tỷ lệ béo phì đang gia tăng sẽ đối mặt với chi phí cao trong việc điều trị bệnh, chi phí do mất ngày công làm việc cũng như các chi phí gián tiếp của hiện tượng này như trầm cảm, các vấn đề xã hội, v.v.. Khi đó, rõ ràng là đất nước nào cũng có động lực kinh tế để hành động nhanh chóng và hiệu quả.
CÔNG VIỆC CỦA ỦY BAN VÌ CÁC THẾ HỆ TƯƠNG LAI
Khi đó, những mối quan ngại đã dẫn đường cho Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai trong việc tiếp cận vấn đề béo phì và sức khỏe bền vững. Tuy nhiên, trong phạm vi công việc của mình, điều cần thiết là trước tiên chúng tôi phải xác định ranh giới của chủ đề để hành động theo những cách hiệu quả nhất có thể.
Một trong những mục tiêu trọng tâm của chúng tôi là khuyến khích hành động nhắm đến việc cải thiện sức khỏe của người trẻ và các thế hệ tương lai. Vì vậy, chúng tôi cố gắng thay đổi phương pháp tiếp cận chính sách của Israel trong vấn đề béo phì ở trẻ em. Chúng tôi cảm thấy trẻ em rõ ràng phải là trọng tâm hoạt động vì ba lý do chính sau:
– Ủy ban giải quyết những chủ đề có tác động quan trọng đến tương lai;
– Trẻ em là đối tượng dễ tổn thương hơn và dễ tiếp xúc với những quảng cáo có hại, và chúng ta, với tư cách là những người lớn có trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm về sự khỏe mạnh của thể chất và lành mạnh về tinh thần của chúng;
– Xã hội có rất nhiều công cụ gây ảnh hưởng đến trẻ em hơn là người lớn. Tương ứng với đó, chúng ta cũng có nhiều khả năng thay đổi thái độ của trẻ vì chúng ít bị lệ thuộc vào những khuôn mẫu và thói quen cũ.
Khi nghiên cứu về vấn đề béo phì ở trẻ em tại Israel và trên toàn thế giới, chúng tôi hiểu rằng hành động tức thì là vô cùng quan trọng, nếu không, chúng ta, trên phương diện một quốc gia, sẽ sớm nhìn thấy những ảnh hưởng lợi bất cập hại của việc bỏ bê và thiếu giải pháp phù hợp. Những con số thống kê mà chúng tôi đọc được đều gây ám ảnh, chúng tôi thấy tỷ lệ thành công trong điều trị trẻ thừa cân chỉ khoảng từ 5-15%. Thậm chí tồi tệ hơn thế, sau hai năm điều trị, tỷ lệ thành công giảm xuống chỉ còn 2-3%. Điều này dẫn tới kết luận rõ ràng rằng chúng ta nên tập trung vào việc ngăn ngừa béo phì ngay từ đầu sẽ tốt hơn.
Vì lý do này, mọi người đã đặc biệt chú ý đến những giai đoạn đầu của bệnh béo phì. Ví dụ, chúng tôi coi việc cung cấp giải pháp điều trị cho phụ nữ đang mang thai để đảm bảo sự ra đời của những đứa trẻ sơ sinh khỏe mạnh và có biện pháp phòng ngừa cho trẻ ngay từ khi các bé được sinh ra có ý nghĩa rất quan trọng.
Để thực hiện mục tiêu này, Ủy ban đã tham gia tích cực cùng với Trung tâm Sức khỏe Gia đình (hay còn gọi là “Tipot Halav”), nỗ lực củng cố các chuỗi phòng khám và tránh để tình trạng các Tổ chức Duy trì Sức khỏe (HMO) tiếp quản chúng. Những cơ sở y tế này sẽ cung cấp dịch vụ phòng ngừa đặc biệt cho phụ nữ đang mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ trong độ tuổi tập đi, chúng có mặt ở khắp Israel và được nhiều người Israel coi là nền tảng giúp đảm bảo cho hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Một cuộc điều tra do Ủy ban tiến hành đã cho thấy vấn đề béo phì gần như không được chú ý ở các cơ sở này, đây là một thực tế mà chúng tôi coi là mối quan ngại nghiêm trọng. Nhờ hành động của chúng tôi, sau một thời gian, tất cả các cơ sở bắt đầu thu thập số liệu thống kê về chiều cao và cân nặng của trẻ để theo dõi.
Tuy nhiên, mục tiêu tổng thể của chúng tôi là tập trung vào phòng ngừa để không có trẻ bị thừa cân. Tức là, chúng tôi hy vọng giảm số lượng trẻ có nguy cơ bị thừa cân, thay vì đơn giản là điều trị cho những trẻ hiện đang bị thừa cân.
Theo thời gian, chúng tôi đã phát triển kế hoạch làm việc và bắt đầu liên hệ với các tổ chức bên ngoài, như các nhà chuyên môn trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, các thành phố và HMO. Chúng tôi cũng nỗ lực tranh thủ sự hỗ trợ từcác thành viên Quốc hội bày tỏ sự quan tâm đến chủ đề này. Do đó, bước tiến chậm rãi trong tiến trình này đã bắt đầu và các thủ tục làm việc đã được tạo ra với sự phối hợp của Bộ Y tế. Cần lưu ý rằng một khía cạnh không thể thiếu của tiến trình này là các nỗ lực và đóng góp của bác sĩ Shai Pintov, chuyên gia của chúng tôi trong các vấn đề sức khỏe. Bác sĩ Pintov vừa hỗ trợ đắc lực trong việc điều phối kế hoạch làm việc của chúng tôi vừa vun đắp mối quan hệ với các tổ chức y tế và các cơ quan không thuộc Quốc hội, như các tập đoàn y tế của Israel, để hỗ trợ xây dựng sự đồng thuận giữa các bên có liên quan.
Mục tiêu và đối tác
Để dẫn dắt các công việc liên quan đến vấn đề béo phì, chúng tôi xác định tầm nhìn của mình là đảm bảo đạt được sức khỏe tối đa vào năm 2025, trong khi thay đổi trọng tâm từ hoạt động y tế sang hoạt động đảm bảo sức khỏe. Nói cách khác, chúng tôi nhắm đến việc tạo điều kiện thay đổi văn hóa, trong đó sức khỏe tốt được tạo điều kiện ngay từ đầu (phương pháp dự báo trước) thay vì sức khỏe yếu được điều trị bằng các phương pháp y tế (phương pháp giải quyết hậu kỳ).
Tầm nhìn này đã giúp Ủy ban xác định nhiều mục tiêu chính nhắm vào việc giải quyết béo phì thông qua chế độ dinh dưỡng và luyện tập thể chất, trong đó bao gồm các mục tiêu sau đây:
– Giảm hiện tượng thừa cân, béo phì, được thể hiện qua chỉ số khối cơ thể (BMI). BMI là chỉ số thu được bằng cách lấy cân nặng tính theo kilogram của một người chia cho bình phương chiều cao của người đó tính theo đơn vị mét (kg/m2). Chỉ số từ 30 trở lên được coi là béo phì dù con số này có thể thay đổi ở trẻ tùy theo độ tuổi;
– Cải thiện thói quen dinh dưỡng và cung cấp thông tin về chủng loại thức ăn và các lựa chọn khôn ngoan;
– Đảm bảo rằng việc kiểm soát cân nặng và phát triển phù hợp bắt đầu diễn ra ngay từ khi trẻ ra đời và tiếp tục trong suốt cuộc đời;
– Phổ biến thói quen ăn uống và dinh dưỡng như những yếu tố thúc đẩy để có được sức khỏe tốt, cả về mặt số lượng lẫn chất lượng;
– Hỗ trợ các hoạt động thể dục thể thao phù hợp cùng với các hoạt động giải trí như là một phần của lối sống năng động, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động thể chất và cung cấp phổ các khả năng cho những hoạt động như vậy.
Từ những mục tiêu này, một loạt các bước trung gian đã được xác định, và chúng tôi tin rằng tất cả đều cần phải trở thành những khía cạnh vĩnh cửu trong xã hội của chúng ta:
– Tăng cường sự dồi dào của nguồn thức ăn tươi sống và giảm giá thành rau quả cũng như các đồ ăn có lợi cho sức khỏe khác, như lúa mì nguyên cám hoặc bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên cám, dầu ô-liu, ngũ cốc nguyên hạt và rau củ, đặc biệt là cho nhóm dân số có thu nhập thấp;
– Tăng cường đăng tải các thông điệp khuyến khích sự cân bằng năng lượng hợp lý và cân nặng ổn định trên các phương tiện truyền thông đại chúng và điều chỉnh thông điệp theo các nhóm văn hóa khác nhau;
– Khuyến khích xây dựng thêm không gian cho các hoạt động giải trí và luyện tập như các cơ sở thể dục – thể thao, các tuyến đường đi bộ và đi xe đạp;
– Bổ nhiệm một ủy ban quốc gia (có nhiệm kỳ hoạt động lâu dài) có thể nghiên cứu, tiến hành và kiểm soát các chương trình và các biện pháp can thiệp nhắm đến việc phòng ngừa béo phì, nên ưu tiên những chương trình dành cho trẻ trong độ tuổi đi học và cho cộng đồng.
Khi thiết lập các mục tiêu này, Ủy ban đã xác định tất cả những bên hữu quan có vai trò trong chủ đề: các bộ ngành chính phủ – Bộ Y tế, Giáo dục, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Môi trường, Lao động, Phúc lợi và Công nghiệp; các khối ngành tư nhân – các nhà sản xuất thực phẩm, các công ty dược phẩm, các nhà sản xuất phụ gia thực phẩm và các công ty khác; các tổ chức phi chính phủ; các lực lượng vũ trang; các quỹ nghiên cứu và học thuật; các phương tiện truyền thông đại chúng; các công ty bảo hiểm chung và bổ sung; các nhà chức trách địa phương và cộng đồng; và người dân nói chung.
Hướng tới một kế hoạch quốc gia
Khi thực hiện công tác chuẩn bị, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng tốt nhất chúng tôi nên tiến hành công việc trên nhiều cấp độ song song thay vì chỉ tập trung vào hoạt động lập pháp. Để điều phối công việc này và giúp tạo ra thay đổi cần thiết trong nhận thức, chúng tôi đã giúp chính phủ thành lập một ủy ban kiểm soát có nhiệm vụ xây dựng các khuyến nghị và lên một kế hoạch quốc gia.
Ủy ban này bao gồm những người có kiến thức liên quan hoặc kinh nghiệm chuyên môn. Từ khối chính thức có các đại diện từ Bộ Y tế, Giáo dục, Công nghiệp, Thương mại và Lao động cũng như các lực lượng vũ trang. Đại diện của khối tư nhân bao gồm các nhân viên HMO, các bác sĩ nhi khoa, thành viên của các hiệp hội y tế và ủy ban phụ huynh. Theo thời gian, ủy ban này đã đề xuất nhiều hướng đi cho các hoạt động, một số bao gồm các điều luật và sự hợp tác với các bộ khác nhau trong chính phủ.
Ngoài ủy ban kiểm soát này, Ủy ban cũng thành lập một đội ngũ bao gồm giám đốc các tổ chức HMO. Chúng tôi chú trọng việc đưa các tổ chức HMO tham gia tiến trình này, vì các bác sĩ ở các HMO có khả năng tiếp cận với đông đảo người dân và có vai trò trung tâm trong việc nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề y tế, cung cấp cho bệnh nhân những công cụ điều trị béo phì. Các tổ chức HMO phải gánh vác chi phí cao trong việc điều trị những căn bệnh do béo phì gây ra, do đó họ có cả động lực kinh tế lẫn công cụ để đóng góp đáng kể cho việc giải quyết vấn đề này.
Nhóm cố vấn, bao gồm các đại diện đến từ các tổ chức HMO, đã vạch ra những chỉ dẫn hoạt động khác nhau đưa tới nhiều thỏa thuận có hiệu lực sau:
Đầu tiên, các đại diện HMO đồng ý về nhu cầu cần có một chính sách giám sát. Khu vực này hứa sẽ củng cố các chính sách đòi hỏi phải đo lường chiều cao, cân nặng cũng như chỉ số BMI của trẻ và trẻ vị thành niên, bổ sung thêm BMI vào danh sách hạng mục mà bác sĩ nhi cần kiểm tra. Thứ hai, các đại diện cũng đạt được sự đồng thuận về việc cần phải giải quyết béo phì thông qua các biện pháp phòng ngừa, với trọng tâm đặt vào lứa tuổi từ 0 tới 5 và tăng cường nhận thức của phụ nữ đang mang thai về vấn đề này. Thứ ba, các chuyên gia cũng đồng thuận về nhu cầu hợp tác tổng thể để chiến dịch chống béo phì thành công. Việc này sẽ dẫn đến việc lôi kéo sự tham gia của Bộ Y tế, với mục tiêu là tăng cường nhận thức về vấn đề.
Các câu hỏi cũng được đặt ra về tính khả thi của việc chia sẻ thông tin giữa Bộ Y tế và các phòng khám gia đình. Các đại diện của HMO hứa sẽ thúc đẩy luồng trao đổi thông tin tới Bộ Y tế. Mặt khác, Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai cũng cam kết thúc đẩy chuyển các thông tin từ Bộ Y tế sang các tổ chức HMO.
Cuối cùng, các bên đồng ý rằng Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai có nhiệm vụ thúc đẩy chủ đề này trên truyền thông; hoạt động truyền thông cần truyền tải cả các chủ đề được ủy ban giám sát chọn cũng như thông tin về các dự thảo luật đang được xây dựng của Ủy ban (đây là dữ liệu chưa công bố, được lấy từ cuộc họp tại diễn đàn các giám đốc HMO, diễn ra ngày 12 tháng 4 năm 2005).
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã bắt đầu nhìn thấy tác dụng của phương pháp phối hợp này. Dữ liệu được các tổ chức HMO cung cấp được chuyển cho báo chí, từ đó báo chí bắt đầu viết bài về đại dịch béo phì ở trẻ em. Một loạt các chương trình được phát sóng trên truyền hình, bao gồm các chương trình điều tra về vấn đề bé phì nói chung và ở trẻ em nói riêng.
Không có gì ngạc nhiên, hiệu ứng domino đã diễn ra khi nhận thức của người dân tăng lên, và các chương trình cũng như những ấn phẩm được ưa chuộng nhất của giới truyền thông Israel từ đó đã nhắc đến chủ đề này thường xuyên trong một giai đoạn khá dài. Quả thực, tới ngày hôm nay, có những chương trình thực tế nổi tiếng trên truyền hình Israel đã bàn luận về chủ đề béo phì trong nhiều năm liền.
Ở Quốc hội
Đương nhiên, công việc của chúng tôi trong chủ đề này ở Ủy ban có bao gồm hoạt động lập pháp. Khi hiểu rõ tầm quan trọng của một chương trình quốc gia nhắm đến nạn béo phì ở trẻ, chúng tôi đã tìm tới các cơ quan khác nhau trong Quốc hội, giúp họ nâng cao nhận thức về hiện tượng này và đi tìm hướng giải quyết.
Công việc của Ủy ban ở Quốc hội bao gồm: tiến hành nghiên cứu so sánh với đội ngũ hùng hậu về các chương trình quốc gia nhằm giải quyết bệnh béo phì ở các quốc gia khác; gửi yêu cầu tới Cục Thông tin và Nghiên cứu yêu cầu tiến hành một nghiên cứu nền tảng về các lệnh cấm cũng như các giới hạn đối với những quảng cáo thực phẩm có hại trên thế giới; tổ chức một cuộc thảo luận với sự phối hợp với Ủy ban Lao động, Phúc lợi và Sức khỏe cũng như với Ủy ban Định hướng Chống Béo phì, và trình bày ý kiến bao gồm các khuyến nghị cho một chương trình quốc gia về chủ đề này.
Cùng với người đứng đầu khối y tế của Ủy ban, bác sĩ Pintov và tôi đã tham dự các tiểu ban lập pháp của Ủy ban Định hướng Chống Béo phì của Bộ Y tế. Trong khuôn khổ làm việc của nhóm đặc nhiệm này, nhiều đội làm việc khác nhau đã được thành lập để giới thiệu kế hoạch hoạt động với những góc nhìn khác nhau về chủ đề.
Chúng tôi đã thu thập thông tin về nhiều phương pháp tiềm năng cho việc đối phó với đại dịch béo phì. Ủy ban cũng nhận nhiệm vụ biến những cơ hội này thành hành động thực tiễn của Quốc hội, bao gồm việc lập ra các quy định pháp lý nhằm ngăn chặn tình trạng béo phì, thành lập các ủy ban Quốc hội để ngăn chặn và giải quyết vấn đề, hướng dẫn người dân cách thiết lập những thói quen ăn uống hợp lý.
Từ đây, Ủy ban đã khởi xướng hai dự luật; đối với chúng tôi, cả hai đều là những thành tố quan trọng trong chiến dịch tổng thể: một dự luật quy định về quảng cáo thực phẩm nhắm tới trẻ em và một dự luật khác về chất béo chuyển hóa. Bộ Y tế, cơ quan đảm nhiệm vấn đề thứ hai, vẫn đang nghiên cứu dự luật liên quan đến chất béo chuyển hóa trong thực phẩm. Các quá trình liên quan đến việc soạn thảo hai dự luật này sẽ được thảo luận cụ thể ở phần sau.
Hạn chế thông điệp marketing độc hại nhắm đến giới trẻ
Quảng cáo là một trong những phương tiện chính yếu của nền công nghiệp hiện đại nhằm gây ảnh hưởng lên hành vi của người tiêu dùng. Theo năm tháng, hoạt động quảng cáo và marketing cho các sản phẩm thực phẩm ngày càng gia tăng. Nghiên cứu cho thấy ngành thực phẩm trên khắp thế giới đã bỏ những khoản tiền khổng lồ cho quảng cáo “đồ ăn rác” và đồ ăn không có lợi cho sức khỏe, vốn được chiên ngập dầu mỡ, nhiều calo, đường, muối và những chất tương tự. Quảng cáo thực phẩm thúc đẩy doanh số bán các thực phẩm được quảng cáo đồng thời cũng thúc đẩy doanh số bán những thực phẩm tương tự.
Liên quan cụ thể hơn đến quan điểm của chúng tôi, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa quảng cáo thực phẩm không có lợi cho sức khỏe và sự lan rộng của hiện tượng béo phì. Trẻ em là đối tượng đặc biệt dễ chịu ảnh hưởng của quảng cáo và đang trở thành một thị trường mục tiêu ngày càng quan trọng cho những lời kêu gọi ngày một tinh vi của các nhà tiếp thị. Tivi là kênh chính thức cho hoạt động quảng cáo thực phẩm nhắm đến giới trẻ, và hóa ra những thực phẩm được quảng cáo rộng rãi nhất lại là những thực phẩm được cho là không có lợi cho sức khỏe.
Tuy nhiên, tivi không phải là kênh duy nhất. Trẻ cũng thường gặp phải các thông điệp dưới dạng quảng cáo, tài trợ, khuyến mại sản phẩm, và nhiều hình thức khác trong các bức tường nơi trường sở. Mối quan ngại ngày càng lớn về hiện tượng này và ảnh hưởng của nó đối với giáo dục và tiêu dùng thực phẩm đã dẫn nhiều nước đến việc giới hạn quảng cáo trong trường học thông qua phương tiện luật pháp, quy định chính phủ, hoặc tiêu chuẩn mà các trường học hoặc các cơ quan bộ ngành tự áp dụng (Hawkes, 2004).
Các nghiên cứu cho thấy quảng cáo thực phẩm có ảnh hưởng trực tiếp lên hành vi tiêu dùng của trẻ – bao gồm hành vi có ảnh hưởng lên lựa chọn mua sắm của phụ huynh – và sở thích thực phẩm (Fulwider, 2004). Ngoài ra, một mối quan hệ rõ ràng và quan trọng đã được chứng tỏ giữa việc trẻ tiếp xúc với quảng cáo truyền hình và thói quen ăn vặt, cụ thể là liên quan đến lượng calo và các thành phần dinh dưỡng khác nhau được tiêu thụ (để xem ví dụ đầy đủ, xin tham khảo nghiên cứu của Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm 2004 về quảng cáo thực phẩm).
Ngoài ra, các nghiên cứu cũng cho thấy trẻ tin rằng những tuyên bố được đưa ra trong các quảng cáo là thật, và trước khi đến độ tuổi trưởng thành hơn, các em không phân biệt được giữa một chương trình truyền hình và một quảng cáo được tích hợp trong đó (Munger, 2004). Vì vậy, yêu cầu hạn chế quảng cáo nhắm đến trẻ em đã được hình thành, dựa trên tuyên bố rằng quảng cáo có ảnh hưởng đặc biệt mạnh mẽ lên sở thích của trẻ. Dưới đây là một số yếu tố chính yếu trên nền tảng truyền thông được xác định là góp phần gây ra hiện tượng béo phì:
– Marketing và quảng cáo thực phẩm có giá trị dinh dưỡng thấp, bao gồm hoạt động marketing sử dụng các nhân vật nổi tiếng, tổ chức các cuộc thi, tặng quà, tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng đồ chơi, búp bê và phụ kiện, do đó làm gia tăng mức độ tiêu dùng của trẻ và trẻ vị thành niên;
– Quảng cáo gián tiếp thực phẩm ở trường và các khuôn khổ khác thông qua hoạt động tài trợ và các chiến lược khác;
– Ít hoạt động thể chất, đây là kết quả của việc ngồi nhiều giờ trước màn hình tivi hoặc máy tính;
– Thông tin hạn chế hoặc nhầm lẫn về các thuộc tính sức khỏe của thực phẩm và việc quảng cáo thực phẩm như một loại thuộc tính có lợi cho sức khỏe dù chúng có nhiều thành phần có giá trị dinh dưỡng thấp, góp phần gây ra bệnh béo phì;
– Tạo ra hình ảnh lý tưởng về vóc dáng gày gò vốn không liên quan đến thói quen ăn uống lành mạnh và tiêu dùng thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, cũng như (nghịch lý là) hình ảnh về cuộc sống, trong đó không có mối liên hệ nào giữa việc ăn quá nhiều và béo phì.
Từ cuộc điều tra mối liên hệ giữa truyền thông và béo phì, có thể thấy đóng góp tiêu cực của truyền thông, đặc biệt là về số lượng và loại hình quảng cáo các thực phẩm có giá trị dinh dưỡng thấp. Mặt khác, chúng ta cũng không thể tảng lờ tiềm năng rất lớn của truyền thông trong việc góp phần nâng cao nhận thức và lan rộng thông tin về các thói quen dinh dưỡng có lợi. Quả thực, có nhiều sáng kiến địa phương và quốc gia khác nhau trên khắp thế giới, trong đó truyền thông cấu thành một phương tiện quan trọng, đảm bảo béo phì là chủ đề cần được sự quan tâm của các cá nhân, cộng đồng và những người có quyền ra quyết định.
Do vậy, chúng tôi nhìn ra thách thức trong việc thiết kế một chính sách quốc gia cho việc thúc đẩy sức khỏe liên quan đến bệnh béo phì. Chúng tôi muốn, nếu có thể, giảm bớt hay thậm chí ngăn chặn các phương tiện truyền thông thúc đẩy đại dịch béo phì – trong khi vẫn đảm bảo khuyến khích các công ty cung cấp những thông điệp tích cực.
Một cách khả dĩ để làm việc này là đi đến thỏa thuận với các bên hữu quan trong việc tìm ra ranh giới phù hợp cho thông điệp marketing và quảng cáo thực phẩm ngoài pháp chế hiện hành. Chẳng hạn, một số nước đã vạch ra đường phân giới đối với thông điệp marketing nhắm đến trẻ em dưới 8 tuổi. Một khả năng khác là khuyến khích các công ty đưa thông tin sức khỏe vào quảng cáo, như cách làm đã được các công ty thương mại ở Mỹ (Kraft Foods là một ví dụ) thực hiện.
Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận pháp lý vẫn là một công cụ uy lực. Ở nhiều nước khác nhau, các tổ chức y tế đã dẫn dắt các chương trình kêu gọi hạn chế hoạt động marketing và quảng cáo thực phẩm có giá trị dinh dưỡng nghèo nàn. Họ thúc đẩy việc ban hành các điều luật hạn chế số lượng và phương thức marketing nhắm chủ yếu tới trẻ vị thành niên. Nhiều nước khác nhau cũng xác lập các giới hạn quảng cáo thực phẩm nhắm đến trẻ em hoặc được trình chiếu trong khung giờ xem chủ yếu của trẻ em. Chẳng hạn, ở Ireland, từ năm 2005, đất nước này đã có những điều luật điều chỉnh quảng cáo cho trẻ em. Ở Thụy Điển, Ý và Bỉ, những quảng cáo truyền hình nhắm đến trẻ em đã bị cấm. Ngược lại, Úc và Đan Mạch lại áp dụng những quy định giới hạn về loại hình và khung thời gian chiếu đối với những quảng cáo kiểu này (Fulwider, 2004).
Thông qua công việc của mình ở Ủy ban, chúng tôi đã đưa chủ đề về hoạt động marketing thức ăn nhanh và thức ăn có giá trị dinh dưỡng thấp nhắm chủ yếu đến các khán giả nhỏ tuổi vào chương trình hành động của các nhà lập pháp Israel. Chiến dịch này đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ người dân, họ đã nhận thức được ảnh hưởng tiêu cực của quảng cáo lên trẻ em và muốn hạn chế ảnh hưởng đó. Quả thực, các cuộc khảo sát được tiến hành với Cục Truyền thanh, Truyền hình thứ hai của Israel đã cho thấy một lượng lớn áp đảo những người trả lời (80% người lớn, 75% trẻ vị thành niên) cho rằng quảng cáo có tác động tiêu cực lên hành vi của những người trẻ và ủng hộ giám sát quảng cáo.
Hoạt động của chúng tôi trong lĩnh vực này đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của các nhà sản xuất thực phẩm. Đối với hầu hết các nhà sản xuất, đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với một thách thức có tổ chức nhằm hạn chế hoạt động marketing của họ, và phản ứng ban đầu của họ là hoài nghi. Điều quan trọng cần nhớ ở đây là chúng ta đang nói về hoạt động diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2005, khi mà nhận thức của công chúng về chủ đề này vẫn còn ở giai đoạn nhen nhóm.
Tuy nhiên, mặc dù vấp phải sự phản đối như vậy, Ủy ban vẫn tiếp tục các hoạt động của mình và bắt đầu soạn thảo một dự luật nhằm điều chỉnh hoạt động quảng cáo thực phẩm và đồ uống cho trẻ em. Để làm vậy, chúng tôi đã chuẩn bị cho các thành viên Quốc hội một bản dự thảo sửa đổi luật bảo vệ người tiêu dùng trong đó có những điều luật bảo vệ người tiêu dùng nhỏ tuổi.
Dự luật của chúng tôi nhắm đến việc bổ sung thêm các quy định cho Khoản 7a hiện tại của Luật Bảo vệ Người tiêu dùng, có tiêu đề “Quảng cáo nhắm đến người tiêu dùng nhỏ tuổi”. Khoản này nằm trong mục “Lừa bịp và lợi dụng tình trạng mệt mỏi”, mục này đưa ra những chỉ dẫn cho việc thiết lập các quy định điều chỉnh nhằm ngăn chặn các hình thức quảng cáo lừa bịp đối với người tiêu dùng nhỏ tuổi.
Dự thảo được thiết kế để giải quyết vấn đề theo hai cách bổ sung cho nhau:
– Bằng việc yêu cầu thông tin về thuộc tính dinh dưỡng của các sản phẩm thực phẩm và đồ uống cụ thể (những sản phẩm bị hạn chế) phải được cung cấp cùng lúc hoặc cùng nơi đăng tải quảng cáo;
– Bằng việc điều chỉnh theo các cách thức khác nhau phương pháp quảng cáo và marketing những sản phẩm nhất định, bao gồm hạn chế quảng cáo sản phẩm ở những khung giờ không phải là giờ vàng đối với trẻ em. Những biện pháp quảng cáo nhất định, như việc sử dụng các nhân vật nổi tiếng và hoạt hình, cũng bị cấm.
Cần lưu ý rằng luật xác định rõ khi nói đến “các phương pháp marketing”, luật cũng đã bao gồm “bất kỳ phương pháp trực tiếp, gián tiếp, công khai, hoặc ngầm ẩn nào bao gồm cả hình thức thông qua thư, điện thoại, phát thanh, truyền hình, truyền thông điện tử thuộc bất kỳ loại hình nào, fax, quảng cáo catalog hay thông báo, có mục tiêu là tạo ra mối liên hệ kinh doanh hay thúc đẩy doanh thu cho một sản phẩm, dịch vụ.” Điều này được thực hiện xuất phát từ nhận thức rằng người ta có thể gây ảnh hưởng đến trẻ và trẻ vị thành niên thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau.
Tuy nhiên, việc xác định chính xác sản phẩm nào sẽ nằm trong giới hạn điều chỉnh lại vượt quá phạm vi của luật. Thay vào đó, để đạt được sự cân bằng trong việc tạo ra những giới hạn quảng cáo, dự luật chuẩn bị cho việc thành lập một ủy ban công lập cân bằng, có nhiệm vụ xác định sản phẩm nào sẽ nằm trong khuôn khổ điều chỉnh của dự luật.
Ủy ban này sẽ bao gồm đại diện đến từ các bộ ngành chính phủ có liên quan cũng như từ phía người dân, bao gồm đại diện của hội người tiêu dùng và đại diện từ phía các nhà chuyên môn, bao gồm một chuyên gia về dinh dưỡng trẻ em, một nhà tâm lý học trẻ em và một nhà nghiên cứu học thuật về dinh dưỡng. Để đảm bảo sự cân bằng, ủy ban cũng sẽ có đại diện từ hiệp hội ngành nghề có liên quan. Ủy ban sẽ kiểm tra các đặc điểm dinh dưỡng cơ bản của đồ ăn và đồ uống được cho là có vấn đề với chế độ dinh dưỡng của trẻ em như được trình bày trong nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới và phần lớn các nước phát triển trên khắp toàn cầu.
Về mặt chính trị, chúng tôi công nhận rằng phương pháp tiếp cận qua luật này có nguy cơ gây ra xung đột với những quyền cơ bản khác ở Israel, cụ thể là “quyền tự do nghề nghiệp” và “tự do xuất bản” trong Luật Cơ bản. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy nhu cầu thay đổi cấp thiết xuất phát từ mối lo ngại đối với tương lai cũng như trách nhiệm của nhà nước trong vấn đề sức khỏe của người dân, cũng đủ sức làm lý lẽ biện minh cho chiến lược này.
Để bảo vệ lập trường của mình, tôi cho rằng không gian tự do của quảng cáo cũng là một phần của phẩm giá và tự do con người và rằng trách nhiệm bảo vệ quyền lợi sức khỏe và tự do khỏi những ảnh hưởng có hại cho thế hệ trẻ sẽ có sức nặng pháp lý riêng. Vì dự luật nhắm đến một mục đích đúng đắn và tương ứng với vấn đề, nên chúng tôi cho rằng không nên nhận định dự luật vi phạm các quyền cơ bản. Dự luật “Sửa đổi Luật Bảo vệ Người tiêu dùng – Quảng cáo Thực phẩm nhắm đến người tiêu dùng nhỏ tuổi” đã được hai thành viên Quốc hội là ông Roman Bronfman và Yuli Tamir giới thiệu vào ngày 20 tháng 10 năm 2005.
Dự luật tư này đã thúc đẩy chính phủ nhanh chóng đệ trình dự luật riêng. Ngày 17 tháng 1 năm 2006, Thủ tướng đương nhiệm Ehud Olmert đã trình những sửa đổi của chính Quốc hội, những sửa đổi tập trung vào quảng cáo nhắm đến người tiêu dùng nhỏ tuổi, cho bộ Quy định Bảo vệ Người tiêu dùng và sau đó những sửa đổi này đã được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thông qua.
Mục đích của các sửa đổi này là mở rộng những hướng dẫn vĩnh viễn trong bộ quy định để chúng áp dụng cho các phương pháp marketing nhắm vào khán giả nhỏ tuổi và không chỉ giới hạn ở quảng cáo. Sửa đổi đề xuất cấm các hoạt động marketing về cơ bản chỉ mang thông điệp lừa mị người tiêu dùng hoặc lợi dụng tuổi tác, sự ngây thơ và thiếu kinh nghiệm của người tiêu dùng nhỏ tuổi. Nó cũng cấm những hoạt động marketing có thể khuyến khích người tiêu dùng nhỏ tuổi làm bất kỳ điều gì có hại đến cơ thể của các em, chẳng hạn như bằng việc tiêu thụ đồ uống có cồn hay hút thuốc. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cuối cùng đã thông qua những quy định này vào tháng 2 năm 2006 và các sửa đổi có hiệu lực sau đó 30 ngày.
Nâng cao nhận thức về những nguy cơ từ chất béo chuyển hóa
Song song với công việc liên quan đến quảng cáo có hại, Ủy ban cũng dẫn dắt một chiến dịch tăng cường nhận thức về những nguy cơ từ việc tiêu thụ chất béo chuyển hóa. Cốt lõi của nỗ lực này là dự luật đòi hỏi phải gắn nhãn chất béo chuyển hóa lên đồ ăn và áp giới hạn lên thành phần chất béo được phép sử dụng trong thực phẩm.
Chỉ mãi đến gần đây, chất béo chuyển hóa – hay, nói đúng hơn, là axit béo đồng phân chuyển hóa – mới được biết đến như một trong những nguyên nhân gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho cơ thể và não bộ con người. Chất béo chuyển hóa là chất béo không hòa tan đã được xử lý để làm cứng, khiến nó tồn tại ở thể rắn và ít có khả năng bị phân hủy trong quá trình xử lý thức ăn và được sử dụng để kéo dài hạn sử dụng của sản phẩm. Quá trình xử lý khiến chất béo đông lại ở nhiệt độ phòng, đồng thời trở nên nhầy và bám dính trong máu. Trong quá trình đông đặc, nhiều loại axit béo khác nhau đã được tạo ra, một số trong đó chỉ bị hòa tan một phần. Vì vậy, ban đầu người ta đã nhầm lẫn tuyên bố rằng những sản phẩm này ít gây hại hơn chất béo hòa tan thông thường.
Theo thời gian, mọi sự trở nên rõ ràng rằng quá trình đông đặc này khiến hợp chất nhân tạo kia có những thuộc tính của chất béo bão hòa. Hiện nay, chúng ta biết rằng tác động của chất béo chuyển hóa thậm chí còn tồi tệ hơn tác động của những chất béo bão hòa từ động vật, loại chất béo được biết đến nhờ thành phần chính là cholesterol. Do sự thay đổi cấu trúc, nên chất béo chuyển hóa can thiệp vào quá trình trao đổi vật chất thông thường thông qua các axit béo thiết yếu.
Do đó, điều này ảnh hưởng xấu đến quá trình trao đổi giữa các tế bào và hoạt động cũng như việc kiểm soát các quá trình của cơ thể, đặc biệt là trong não bộ. Điều này đặc biệt rõ ràng trong suốt giai đoạn phát triển của trẻ khi việc truyền thông tin giữa các tế bào thần kinh và phần còn lại của cơ thể đóng vai trò thiết yếu. Những axit này, do đó, có tác động trực tiếp và quyết định đến béo phì và bệnh tiểu đường, chủ yếu là ở trẻ vị thành niên. Theo các nhà nghiên cứu, chất béo chuyển hóa có thể gây ra các tác động có hại tiềm năng sau:
– Sự gia tăng của quá trình tạo ra cholesterol có hại (LDL) và sự suy yếu của quá trình tạo ra các cholesterol có lợi (HDL);
– Tăng nguy cơ đóng thành mạch máu, các vấn đề về lưu thông máu, huyết áp cao, vấn đề về tim mạch và các cơn đột quỵ;
– Giảm khả năng đàn hồi của thành mạch máu;
– Giảm hồi đáp insulin ở cấp độ tế bào, hiện tượng này dẫn trực tiếp đến bệnh tiểu đường tuýp II và béo phì;
– Có hại đến sự phát triển của bào thai và cân nặng khi sinh;
– Gia tăng phản ứng dị ứng và có liên quan đến sự xuất hiện chứng hen suyễn ở trẻ;
– Đồng hóa vào thành tế bào của cơ thể, làm suy yếu cấu trúc và khả năng bảo vệ cơ thể;
– Làm suy yếu hệ thống miễn dịch, do đó làm tăng khả năng lây nhiễm;
– Giảm thời gian hoạt động của những enzyme tiêu diệt độc tố và carcinogen (tác nhân gây ung thư);
– Cản trở tác động tích cực của axit béo Omega-3 và Omega-6, những axit có vai trò tối quan trọng cho tăng trưởng, phát triển và các hoạt động cũng như sự vận hành của não bộ. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển khả năng nhận thức trong tương lai của trẻ.
Israel không phải là nước duy nhất nhìn thấy nhu cầu phải có phản hồi bằng chính sách trước nguy cơ này. Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp của Mỹ cũng đã đưa ra những khuyến nghị nhắm đến người tiêu dùng và các nhà sản xuất thực phẩm về sự cấp thiết của việc giảm thiểu sử dụng các axit béo chuyển hóa. Cục Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cũng đã đưa ra quyết định, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2006, tất cả thực phẩm chứa chất béo chuyển hóa phải được gắn nhãn mác rõ ràng.
Sau khi nghiên cứu vấn đề này, Ủy ban đã khuyến nghị Quốc hội nên thực hiện theo mô hình pháp lý của Phần Lan và mô hình của một dự luật đã được giới thiệu tại Quốc hội Canada bằng cách thiết lập ngưỡng chất béo chuyển hóa được phép trong thức ăn chế biến sẵn.
Với lập trường vững vàng của chúng tôi trong vấn đề này, các nhà lập pháp thúc đẩy dự luật này khẳng định rằng họ hài lòng với yêu cầu gắn nhãn như một phương pháp tiếp cận ban đầu và sẽ tiếp tục thúc đẩy những pháp chế nghiêm ngặt hơn sau khi dự luật ban đầu này được thông qua.
Theo tinh thần đó, Ủy ban đã khuyến nghị một điều luật yêu cầu gắn nhãn tất cả các thực phẩm chứa axit béo. Những đạo luật như vậy sẽ cho người tiêu dùng thông tin quan trọng, cho phép họ đưa ra lựa chọn thông minh. Phương pháp này phù hợp với lập luận ẩn sau các quy định y tế đòi hỏi phải gắn nhãn các thành phần dinh dưỡng hiện tại.
Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng cần bổ sung thêm một đạo luật xác định trách nhiệm của người tuyển dụng lao động khi cho phép nhân viên của tổ chức vi phạm những điều khoản chỉ dẫn. Dự luật “Sửa đổi Chỉ dẫn Y tế” được hai thành viên Quốc hội là ông Eitan Cabel và Leah Ness giới thiệu ngày 27 tháng 7 năm 2005. Mặc dù dự luật này không nhận được 2/3 số phiếu để được thông qua năm 2005, song một dự luật mới được ông Orit Noked soạn thảo năm 2009, trong đó trình bày tất cả các khuyến nghị của chúng tôi, đã được đề xuất lên Quốc hội.
Hợp tác với lực lượng chuyên nhiệm quốc gia của Bộ Y tế
Ngoài các hoạt động lập pháp, Ủy ban cũng tham gia với tư cách là thành viên của một lực lượng chuyên nhiệm quốc gia được thành lập với mục đích chống lại đại dịch béo phì. Lực lượng chuyên nhiệm này, đứng đầu là các đại diện của Bộ Y tế, hành động với mục đích nhằm thay đổi tình hình hiện tại bằng cách chỉ đạo sự chung tay phối hợp của các cơ quan ban ngành ở các cấp khác nhau. Các khuyến nghị và chiến lược của ủy ban được tích hợp vào hoạt động nhóm, đặc biệt là trong phương pháp tiếp cận với các trường mẫu giáo và trường học. Mục tiêu ở khía cạnh này gồm điều chỉnh thói quen dinh dưỡng của trẻ em, tăng cường nhận thức về giá trị của hoạt động thể chất, theo dõi sự tăng trưởng của trẻ và ngăn chặn hoạt động quảng cáo thức ăn không có lợi cho sức khỏe ở các cơ sở giáo dục.
Nhiệm vụ của đội chuyên nhiệm diễn ra ở nhiều cấp độ. Chúng tôi cũng tham gia vào việc đưa ra những khuyến nghị cho các hoạt động và nuôi dưỡng sự hợp tác giữa các tổ chức thực thi. Một phần của công việc này là vươn ra tiếp xúc với các chính quyền thành phố, các cộng đồng và các phụ huynh.
Phần lớn hoạt động kể trên đều nhắm vào việc tăng cường nhận thức của phụ huynh về nguy cơ béo phì. Mối liên hệ giữa Bộ Y tế với những người mới làm cha mẹ đưa đến một nền tảng quý giá ở góc độ này. Lực lượng chuyên nhiệm thúc đẩy nhiều biện pháp, bao gồm khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, tạo điều kiện để người dân dễ tiếp cận với các thông tin về việc ngăn ngừa tình trạng thừa cân và béo phì hơn và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ và điều trị cho trẻ thừa cân.
Lực lượng chuyên nhiệm cũng tiếp cận khối ngành sản xuất, đề nghị ngành này thực hiện phần việc của mình trong cuộc chiến với đại dịch. Chúng tôi khuyến khích các nhà quảng cáo và các nhà chuyên môn trong lĩnh vực phải trở thành những người đi đầu, thúc đẩy các quảng cáo có trách nhiệm hơn và lành mạnh hơn. Chúng tôi cũng đề nghị họ tránh đưa ra những tuyên bố dễ gây hiểu nhầm, đồng thời sử dụng sức mạnh truyền thông làm công cụ để phát tán những thông điệp hỗ trợ dinh dưỡng lành mạnh hơn và trách nhiệm hơn. Song song với đó, lực lượng chuyên nhiệm cũng hối thúc Quốc hội và chính phủ cải thiện hoạt động lập pháp, giám sát và thi hành những vấn đề có liên quan.
Việc Ủy ban chú trọng đến vấn đề béo phì ở trẻ cùng việc cộng đồng ngày càng tín nhiệm nguyên tắc phòng ngừa đã đơm hoa kết trái trong nhiều sáng kiến chính phủ. Tôi tin rằng công việc của chúng tôi có tác động lớn đến chương trình “Hướng tới một tương lai khỏe mạnh 2020” được Bộ Y tế phát động năm 2005. Trong khuôn khổ chương trình này, hàng trăm nhà chuyên môn từ các bộ ngành chính phủ, các tổ chức HMO, các tổ chức học thuật và phi chính phủ đã tham gia vào 19 ủy ban. Một trong những ủy ban này đã tập trung vào việc thúc đẩy các hành vi lành mạnh và có một tiểu ban tập trung vào việc phòng ngừa và điều trị béo phì. Chương trình hy vọng sẽ hình thành những mục tiêu có thể đo lường vào năm 2020 và đưa ra những khuyến nghị có cơ sở khoa học vững chắc.
Ngoài ra, Bộ Y tế cũng thúc đẩy việc phát triển các chương trình giáo dục và chương trình cộng đồng nhắm đến việc giảm tỷ lệ béo phì trong dân số nói chung. Những chương trình này được quản lý bởi 15 phòng y tế trên khắp cả nước, sử dụng các đội ngũ chuyên nghiệp đa ngành. Các cơ quan khác nhau, bao gồm các tổ chức HMO, các bộ ngành chính phủ và các cơ quan trong khối công lập cũng như cơ quan chính phủ, đều tham gia vào các nỗ lực này.
Đội ngũ chuyên nhiệm chống béo phì làm việc dựa trên giả định rằng người dân Israel cần được tiếp cận một hệ thống có tổ chức hỗ trợ phong cách sống lành mạnh, bao gồm các dịch vụ ngăn ngừa và điều trị. Ủy ban cũng tham gia đáng kể và chủ động vào nỗ lực này, và hoạt động này cuối cùng cũng dẫn tới việc Bộ Y tế phát triển một kế hoạch chiến lược quốc gia nhằm phổ biến tầm quan trọng của việc ngăn chặn đại dịch béo phì. Chương trình này bao gồm những hướng dẫn rõ ràng và nhất quán về thói quen ăn uống có lợi cho sức khỏe và phát triển thói quen tập luyện thể dục thường xuyên.
Tôi tin rằng tất cả những hoạt động này đều cho thấy tầm quan trọng to lớn của những cơ quan như Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai, một ủy ban tiếp cận các đề tài từ quan điểm bền vững và có vị trí trong hệ thống chính phủ.
Là một cơ quan liên ngành, chúng tôi có thể vượt qua những áp lực chính trị trước mắt và não trạng sinh tồn của thực tiễn chính trị. Khi hoạt động, chúng tôi có thể là chất xúc tác quan trọng khơi gợi mối quan tâm đến một chủ đề có tác động dài hạn, giúp công chúng nhận thức vấn đề và tạo ra những thay đổi luật.
Ủy ban đã gặt hái được nhiều thành tựu trong trận chiến chống lại béo phì ở trẻ em. Nhiều hoạt động – lập pháp, tập trung vào truyền thông, cộng đồng – đã được triển khai và kết quả là chúng tôi đã góp phần gia tăng nhận thức và làn sóng truyền thông.
Giờ đây, chúng tôi có thể hài lòng ghi nhận rằng mặc dù chặng đường phía trước vẫn còn xa, song nhận thức của cộng đồng đã buộc các nhà sản xuất thực phẩm phải ý thức hơn nữa tới tầm quan trọng của việc cung cấp những loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Cũng cần phải lưu ý rằng chúng tôi chỉ là một thành viên trong nhóm tổ chức, vốn bao gồm các nhà sản xuất có tầm nhìn xa, những người đang miệt mài nỗ lực thay đổi hành vi trong vấn đề này thậm chí trước cả khi chiến dịch bắt đầu.
Đối với tôi và đối với Ủy ban, chiến dịch này cũng giúp thực hiện một mục tiêu lớn hơn. Công việc của chúng tôi đã giúp mọi người hiểu rằng bền vững có thể có ý nghĩa vượt ra khỏi các vấn đề môi trường thông thường. Bằng việc coi đại dịch béo phì là một vấn đề thuộc về sức khỏe bền vững, chúng tôi giúp mọi người hiểu ý nghĩa xã hội quan trọng rộng lớn hơn của bền vững. Hiện nay, mối quan tâm này cho tương lai cộng hưởng trên nhiều hoạt động khác nhau của con người, mang lại cơ hội kiến tạo nên những ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe, hạnh phúc của con người.
MÔI TRƯỜNG
Tôi vừa về nhà sau chuyến tản bộ đẩy hai đứa cháu sinh đôi, Tamar và Yael, đi dạo trong buổi chiều muộn. Khi chúng tôi tản bộ, mặt trời đang từ từ lặn xuống, những cơn gió man mác của mùa thu bắt đầu thổi, không khí khô hanh vờn trên đầu hai đứa trẻ và chân trời hiện ra trước mắt chúng tôi gần hơn bao giờ hết. Khi tôi đẩy xe đi nhanh, cả hai đứa nhìn theo tôi, o e và mỉm cười sung sướng. Sự tĩnh mịch dâng lên – một buổi tối hoàn hảo, chẳng chút lo toan.
Khi nhìn chúng, tôi cảm nhận được sự tin tưởng mà chúng dành cho tôi, sự tin tưởng của những người biết rằng mọi sự đều ổn thỏa và sẽ mãi mãi, mãi mãi như thế cho đến bất diệt. Tôi nhìn thấy trong mắt chúng sự yên ổn mà chúng cảm thấy ở thế giới này và ở tôi. Chúng tôi mới tổ chức lễ mừng sinh nhật cho chúng. Chúng mới chỉ hoàn thành năm đầu tiên trên hành tinh này.
Trong trí tưởng tượng của mình, tôi thấy chúng như những chàng trai, cô gái 20 tuổi, xinh đẹp, thông minh và hạnh phúc. Đó sẽ là năm 2027. Thế giới bình yên. Hòa bình và an yên tràn ngập khắp nơi. Môi trường được bảo tồn. Tất cả những lời tiên tri kinh khủng dự đoán hiện tượng ấm lên toàn cầu, tuyệt chủng và khí thải nhà kính sẽ phá hủy hành tinh đều được đẩy lùi. Tamar và Yael có quyền được sống trong một thế giới bền vững – thành quả của những hình ảnh tương lai mà chúng tôi tạo ra 19 năm trước đó, năm 2009.
Trong giấc mơ này, chúng tôi lắng nghe những lời kêu gọi từ tương lai, những giọng nói khẩn cầu chúng tôi: “Xin hãy chú ý đến hành tinh này để chúng con có thể sống khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên.” Chúng tôi đã thành công trong việc thay đổi hướng đi mà Trái đất đang hướng tới năm 2009, xóa sạch mối đe dọa tuyệt chủng cho bản thân và cho hành tinh này. Chúng tôi đã hành động xuất phát từ bản năng bảo tồn của con người và tiếp tục bảo tồn sự hiện hữu của loài người – mối lo lắng của chúng tôi dành cho con cháu, mối lo lắng của chúng tôi dành cho các thế hệ tương lai.
Khi ngắm nhìn các cháu của mình, tôi hình dung chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ có ai đó đe dọa chúng. Tôi sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn bất kỳ thương tổn nào gây ra cho chúng. Tôi sẽ không từ việc gì để giữ cho dù chỉ một cọng tóc trên đầu chúng không bị tổn hại, giữ cho những chiếc móng tay bé xinh của chúng khỏi bị xước xát. Tôi đã tự hỏi: Liệu bây giờ mình có thể thực sự làm gì để đảm bảo thế giới sẽ giống như thiên đường khi lũ trẻ 20 tuổi? Chúng ta thật sự sẵn sàng làm gì cho con cháu để chúng có không khí mà thở, có nước mà uống trong năm 2027? Chúng ta sẵn sàng làm gì để giữ cho đại dương không dâng trào và nhấn chìm các thành phố ven biển mà chúng ta đang sống trên khắp thế giới?
Khi là Chủ nhiệm Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai trong Quốc hội Israel, tôi thường phải đối mặt với sự phản đối và hoài nghi. Mối băn khoăn lớn nhất của tôi là với những ông bố bà mẹ đang hành động theo lối này. Nói cho cùng, khi nguy cơ ở ngay trước mắt, mỗi người chúng ta sẽ sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ cuộc sống của con trẻ. Đó là bản chất của con người: sẵn sàng mạo hiểm cuộc sống của mình để bảo toàn cuộc sống của các thế hệ tương lai. Điều tương tự cũng thường đúng với các dạng sống khác.
Nhưng nếu vấn đề là một mối nguy không cấp thiết lắm, chúng ta thường hay coi nhẹ, lãng quên và ưu ái những lợi ích ngắn hạn. Chúng ta sống trong một văn hóa “hãy ăn uống và vui chơi hết mình, vì có thể ngày mai chúng ta sẽ chết”. Chúng ta thấy mắt mình mù và tai mình điếc. Chúng ta thấy mình hành xử theo hướng sẽ dẫn chúng ta đến sự tự diệt hoàn toàn.
Ngay cả khi chúng ta biết gần như chắc chắn rằng sau nhiều năm cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của con cháu chúng ta sẽ gặp nguy hiểm thật sự, song một vài người trong chúng ta vẫn chọn cách tảng lờ thực tế này, sống nay không biết mai và tự nói với mình rằng “mọi thứ rồi sẽ ổn”.
Nếu chúng ta không làm gì, mọi thứ sẽ chẳng thể ổn được. Cuốn sách này trước nhất có ý nghĩa như một hồi chuông cảnh tỉnh tất cả chúng ta và những người nắm quyền ra quyết định. Đó là lời khẩn cầu: Đừng để 20 năm sau, con cháu chúng ta sẽ phải hỏi lại xem “Cha mẹ đã ở đâu? Tại sao cha mẹ không nghĩ tới chúng con? Tại sao cha mẹ lại để cho thế giới hành động theo lối sẽ đẩy cuộc sống của chúng con vào cảnh nguy khốn?Tại sao cha mẹ lại ngốc nghếch và nhìn ngắn đến mức ưu ái những lợi ích ngắn hạn?”
Và tệ nhất là “Tại sao cha mẹ lại thờ ơ?”
Tất cả chúng ta đều ít nhiều cần biết mình phải làm gì ngay ngày hôm nay. Tất cả chúng ta đều biết rằng lợi ích kinh tế của những kẻ gây ô nhiễm và của tất cả những kẻ gây hại cho môi trường không còn là lợi ích chính yếu. Tất cả chúng ta đều biết thủy triều đang dâng lên trước mắt chúng ta.
Tất cả những gì mà chúng ta phải làm là thể hiện sự linh hoạt và khả năng nhìn xa. Chúng ta phải nhanh chóng và quyết liệt xoay bánh lái của con tàu theo hướng khiến cho chúng ta và con cháu chúng ta có thể sống khỏe mạnh trong tương lai. Chừng nào chúng ta còn đi theo hướng này, thì chừng đó cái kết đen tối sẽ lại đến nhanh hơn một chút. Chừng nào chúng ta còn thải ra lượng khí CO2 khủng khiếp vào không khí, thì chừng đó chúng ta lại càng tới gần đường cùng hơn một chút.
Đừng đẩy bản thân vào tình huống đến khi tỉnh ra thì đã quá muộn. Xin hãy tạo nên một cuộc sống vui vẻ và lành mạnh nhất có thể cho Tamar, Yael và tất cả con cháu thuộc thế hệ chúng. Nếu chúng ta không tạo ra một cuộc sống vui vẻ, lành mạnh và đầy tình yêu cho mình, cho những người xung quanh và cho con cháu chúng ta, thì rốt cuộc chúng ta cũng chẳng thật sự quan tâm xem liệu thế giới này có tiếp tục tồn tại hay không.
Chỉ khi chúng ta thật sự thể hiện tình yêu đích thực đối với cuộc sống và thế giới mà chúng ta đang sống, chúng ta mới hành động hết sức mình để gìn giữ nó. Những lời dọa suông không giúp ích được gì nhiều trong vấn đề này.
Và, vì vậy, tôi kêu gọi tất cả chúng ta, bằng tình yêu đối với cuộc sống và thế giới, hãy đảm bảo rằng điều tuyệt vời được gọi là loài người, những kẻ đang sống trên hành tinh này, sẽ tiếp tục tồn tại mãi mãi và bất diệt. Nếu muốn đạt được mục tiêu này, nếu muốn giữ gìn tương lai cho Tamar và Yael, cùng tất cả con cháu của vũ trụ này, chúng ta phải nghiêm túc xem xét tất cả các yếu tố có ảnh hưởng và định hình môi trường. Mỗi cái cây bị đốn hạ, mỗi dạng sống bị tuyệt chủng, mỗi dòng sông bị ô nhiễm hay cạn khô và mỗi thửa đất bị chiếm dụng để xây dựng đều thay đổi môi trường của con cháu chúng ta trong tương lai theo hướng không gì có thể xoay chuyển được.
Tại Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai, chúng tôi thấy rõ mình cần phải tham gia nhiều hơn vào những tiến trình lập pháp về giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như các chủ đề quy hoạch và xây dựng. Hai trong số những điều kiện chính của chúng tôi cho việc can thiệp – chỉ tham gia vào những lĩnh vực có ảnh hưởng thấy rõ lên các thế hệ tương lai và những lĩnh vực mà trong đó chúng tôi nhìn thấy cách thức gây ảnh hưởng – thường xuyên được giải quyết thỏa đáng khi những vấn đề này được đưa ra Quốc hội, một phần là bởi nhu cầu cần có tiếng nói định hướng tương lai rất đỗi cấp thiết trong lĩnh vực này.
Trong 60 năm tồn tại của mình, Israel đã đạt được rất nhiều thành tựu. Đất nước này được xem như một quốc gia phương Tây phát triển có nền kinh tế rực rỡ và đà phát triển ấn tượng. Tuy nhiên, những thành tựu đáng kể như thế, ở một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới, cũng đi cùng với một cái giá đắt nếu xét đến tương lai và những chi phí đáng kể lên môi trường.
Những vị quốc phụ sáng lập ra đất nước Israel là những người có tầm nhìn với hệ tư tưởng được định hình rõ ràng. Đáng tiếc là chúng ta không thể nói rằng lý tưởng của họ đã được thực hiện theo lối bền vững. Nhu cầu của các thế hệ tương lai bị trì hoãn vì nhu cầu hiện sinh cần thành lập một quốc gia trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Các nhà hoạch định chính sách đã coi lãnh thổ này như một vùng mở rộng hoang vắng lẻ loi cần được phát triển mạnh mẽ. Tinh thần tiên phong được thể hiện trong các ý tưởng như xây dựng khu định cư trong một đêm. Những lời thơ mà những nhà tiên phong của chúng ta hát cho vùng đất quê hương cũng vén lộ nhiều điều: “Chúng con sẽ khoác cho người bê tông và xi măng…”
Các nhà tiên phong đã coi việc xây dựng là cốt lõi của tầm nhìn sáng lập. Quan điểm đây là “vùng đất đang cần chinh phục” – đã ám chỉ cả kẻ thù lẫn bản thân môi trường. Hàng trăm hàng ngàn người định cư mới đã sống theo ý thức hệ này mà không hiểu hay để tâm đến các hệ quả tương lai của chiến lược phát triển chóng vánh.
Vì vậy, những thập kỷ đầu tiên trong thời kỳ dựng nước có đặc trưng là sự phát triển không bền vững. Những nhu cầu cấp thiết trước mắt đã dẫn đến việc gia tăng tiêu thụ các nguồn lực tự nhiên, thải xả chất gây ô nhiễm và gia tăng áp lực lên đất đai do công cuộc phát triển và xây dựng. Đô thị hóa, phát triển kinh tế nhanh chóng, gia tăng hoạt động vận tải và các cơ sở hạ tầng, công nghiệp hóa chóng vánh cùng biện pháp nông nghiệp luân canh đã làm suy yếu nền tảng ổn định và gây hại cho mối quan hệ qua lại giữa con người và tự nhiên.
Tầm nhìn mang tính ý thức hệ này và biểu hiện được truyền đời của nó chính là ý thức vĩnh cửu về những hiểm nguy rình rập kéo dài đến tận ngày hôm nay. Những người Israel sống với cảm giác rằng kẻ thù của chúng tôi, những người muốn chúng tôi diệt vong, đang chống lại sự tồn tại của nhà nước Israel.
Những câu hỏi hiện sinh này và những mối đe dọa liên quan đến an ninh và nền kinh tế của đất nước đã trì hoãn những suy nghĩ hướng tới tương lai. Chúng cản trở chúng tôi nghĩ tới những điều tích cực và rộng mở mà ở đó ta có thể hình dung ra một mảnh đất yên bình, không có đấu đá, một mảnh đất mà ở đó phẩm chất và sự tự do của con người được bảo vệ cùng với các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đất đai.
Nhiều dự án phát triển cấp quốc gia không phải là thành quả của tư duy dài hạn; phần lớn các quyết định được đưa ra cũng không xuất phát từ suy nghĩ dựa trên trí tuệ tương lai. Nỗi sợ hãi, những xem xét ngắn hạn và những lợi ích trước mắt đã ảnh hưởng sâu sắc đến phương pháp tiếp cận chất lượng môi trường của các nhà hoạch định chính sách. Kết quả là, nhận thức về vấn đề môi trường ở Israel rất thấp và các luật môi trường ít được giám sát hoặc thực thi.
Đất nước này đang phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường khó khăn và nghiêm trọng đòi hỏi những giải pháp đúng đắn và phản hồi nhanh chóng. Những vấn đề này gồm có: thiếu không gian mở nghiêm trọng; ô nhiễm từ phương tiện vận tải, sản xuất công nghiệp và sản xuất năng lượng; ô nhiễm biển và bờ biển; ô nhiễm sông suối và nguồn nước; ô nhiễm tiếng ồn; lượng rác thải gia tăng mà không có cách xử lý; ô nhiễm đất; phóng xạ, v.v..
Công việc môi trường của Ủy ban
Bảo vệ môi trường từ lâu đã được coi là cốt lõi trong tư duy bền vững. Ở Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai, yêu cầu mang tính đạo đức này đã được biến thành cơ hội pháp lý khi môi trường, tài nguyên thiên nhiên và các vấn đề quy hoạch, xây dựng là ba trong số 12 lĩnh vực hoạt động mà chúng tôi được yêu cầu tham gia. Cũng như trong các lĩnh vực công việc khác, ở lĩnh vực này, chúng tôi đi theo các nguyên tắc cốt lõi là đại diện cho các thế hệ tương lai và đảm nhận vai trò dẫn dắt trong việc vận động thực hiện hoạt động bền vững.
Thực tế là các nguyên tắc hướng dẫn của chúng tôi gần giống với các nguyên tắc bền vững được định nghĩa tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc tại Rio de Janeiro năm 1992, được cải thiện thêm tại Hội nghị Thượng đỉnh Johannesburg năm 2002 và được phần lớn các quốc gia trên thế giới thông qua năm 2002. Công việc môi trường của chúng tôi có phạm vi hoạt động rộng khắp, từ tiến trình lập pháp ở Quốc hội đến các hoạt động bên ngoài ở các nhóm công chúng. Chúng tôi can thiệp vào tiến trình xây dựng luật môi trường có tác động đến các thế hệ tương lai, như Luật Không khí Sạch và Luật Công viên Ayalon. Dự luật không khí sạch đã được thông qua năm 2008, còn dự luật sau liên quan đến việc chuyển đổi bãi rác ở vùng Dan thành một công viên nội đô (công viên này sau đó đã được đặt tên là công viên Ariel Sharon). Chúng tôi cũng thường xuyên tham dự vào các cuộc họp ủy ban Quốc hội bàn thảo về tiến trình xây dựng luật đề xuất, gặp gỡ các nhà chức trách liên quan đến các điều chỉnh luật và trình bày lập trường cũng như đóng góp ý kiến dựa trên những cân nhắc dài hạn và trí tuệ tương lai.
Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức và tham dự các hội nghị về chủ đề môi trường, cộng tác chặt chẽ với các tổ chức môi trường và những chuyên gia có thẩm quyền trong giới học thuật, cũng như làm tất cả những gì có thể để thúc đẩy chương trình hành động môi trường trong báo giới và trên các phương tiện truyền thông. Với việc bổ nhiệm riêng một giám đốc phụ trách chủ đề này, Ủy ban coi chủ đề bảo vệ môi trường là một hoạt động đồng nhất quan trọng của mình.
Bảo vệ đường bờ biển Israel
Công việc bảo vệ đường bờ biển Israel của chúng tôi là ví dụ minh họa cho nhiều hoạt động của chúng tôi ở Quốc hội. Mặc dù các nhân vật trong câu chuyện này, tất cả đều là người Israel, và trọng tâm nhắm đến là bờ biển Địa Trung Hải của đất nước nhỏ bé này, song tôi tin rằng người đọc sẽ dễ dàng tìm ra được điểm tương đồng với những cuộc chiến quyền lực tương tự ở các quốc hội trên khắp thế giới. Đây là câu chuyện về những xung đột lợi ích sâu sắc giữa mối quan ngại môi trường và những lực lượng kiểm soát xã hội tư bản.
Mặc dù được thành lập ba năm sau cuộc thảo luận đầu tiên về một biện pháp kêu gọi bảo vệ đường bờ biển, song Ủy ban đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến thiết kế luật, thúc đẩy việc bảo vệ một đường bờ biển sạch và tự nhiên hết sức có thể cho các thế hệ tương lai. Tôi tin rằng các quốc hội trên khắp thế giới có thể học hỏi được nhiều điều khi tìm hiểu thật kỹ quá trình này của chúng tôi và rút ra được nhiều bài học về việc quản lý thay đổi môi trường và thiết kế những chính sách bền vững.
Các tài nguyên ven biển của Israel nằm trong số những nguồn tài nguyên bị đe dọa nhiều nhất vì mức độ hạn chế của chúng và khao khát dai dẳng của người Israel là phải phát triển chúng.
Chiều dài đường bờ biển Địa Trung Hải của Israel chỉ có 197km. Trong số đó có 49km người dân không được phép tiếp cận và được dành riêng cho các mục đích phát triển hạ tầng và an ninh. Tuy nhiên, phần lớn công việc này có thể được thực hiện dễ dàng ở những khu vực không nằm trong vùng đường biển. Bên cạnh khu vực này là những khu vực đã được phê chuẩn cho xây dựng, và chúng tôi thấy rằng người dân chỉ còn được sử dụng 58km khu vực bờ biển mở. Với bối cảnh dân số Israel đang tăng mạnh, thì mỗi người dân Israel chỉ còn được để chừa lại 0,8cm đường bờ biển.
Thế nhưng, ngay cả vùng đất ven biển ít ỏi thuộc quyền sử dụng của người dân ấy cũng vấp phải một nguy cơ dai dẳng từ những lực lượng sau:
– Việc sử dụng lãng phí nguồn tài nguyên ven biển;
– Hoạt động phát triển các khu đất và các hoạt động phát triển khác;
– Hành động xả rác thải;
– Hoạt động khai thác cát sỏi;
– Gây ô nhiễm nước và đường bờ biển;
– Hành động phá hủy các mỏm đá ven biển.
Khi xem xét tình hình, chúng tôi đã bàng hoàng. Các kho báu tự nhiên chỉ có ở các vùng ven biển đang bị phá hủy. Nhiều loài động thực vật cũng như nhiều môi trường sống đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và lý do là gì? Nhiều luật quy hoạch và xây dựng đang bị vi phạm hoặc tảng lờ và những luật còn tồn tại thì lỗi thời hoặc thiếu sót. Việc xây dựng các ủy ban quy hoạch và xây dựng đều hướng đến các lợi ích đặc biệt. Các cơ quan quy hoạch của Israel có lúc bao gồm Hội đồng Quy hoạch và Xây dựng Quốc gia và các tiểu ban của hội đồng này, tuy nhiên chúng lại đóng vai trò chủ yếu như các cơ quan lập pháp và lập kế hoạch chuẩn bị cho các bản kế hoạch sơ thảo và quyết định cùng với các ủy ban khu vực và địa phương. Theo quy định của luật này, có một hệ thống giới chức giám sát việc bảo tồn các khu vực mở. Do đó, các cơ quan môi trường được nhắc tới ở bất kỳ cấp độ quy hoạch nào. Tuy nhiên, các kế hoạch hiện tại đều thất bại và thiếu một hệ thống quy định rõ ràng và thống nhất.
Trong quá khứ, các tòa án, chủ yếu là Tòa án Tối cao, đã nỗ lực ngăn chặn sự xói mòn này bằng các phán quyết của mình. Tòa án Tối cao đã quyết định tình trạng đặc biệt của các đường bờ biển, đồng thời nhấn mạnh đến các giới hạn và những hoạt động khai thác đang gây ra vấn đề. Nhưng hành động quá ít ỏi và quá muộn màng…
Xét từ mọi góc độ của tư duy tương lai, rõ ràng là Israel cần một kế hoạch tức thời và rõ ràng để ngăn chặn việc phá hủy những khu vực bờ biển công cộng. Luật về vấn đề này cần được xây dựng và nhu cầu về một hệ thống luật pháp toàn diện và có trách nhiệm sẽ buộc các nhà chức trách phải bảo vệ và bảo tồn môi trường bờ biển cho các thế hệ tương lai là nhu cầu hiển nhiên.
Những phiên bản ban đầu của Luật Bảo vệ Môi trường Ven biển
Ban đầu, các tổ chức môi trường thúc đẩy động cơ lập pháp xuất phát từ cảm giác vô vọng khi bảo vệ môi trường ven biển. Nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ bờ biển bằng một điều luật né tránh các quan chức quy hoạch được các nhóm này (và bởi số đông công chúng) triển khai sau một chuỗi những vụ ăn cắp đường bờ biển đáng lo ngại nhằm phục vụ cho nhu cầu xây dựng và phát triển.1
Chú thích:
1. Các khía cạnh của mối quan ngại còn đang gây nhiều tranh cãi gồm có: bến tàu ở Herzliya, bao gồm việc xây dựng các khu chung cư với cái giá phải trả là dải bờ biển ở ngay trung tâm của đất nước, các tòa tháp khổng lồ của Hof Hacarmel trên bờ biển Haifa và “khu ki-ốt” trong tòa nhà ba tầng được xây dựng trái phép ở vùng duyên hải dưới hình thức của một ki-ốt đơn giản (TG).
Các nhà phê bình cho rằng giới chức và các tổ chức được giao phó trách nhiệm bảo tồn đường bờ biển đã không thực hiện được nhiệm vụ của mình và cho phép hoạt động phát triển lan rộng trên nguồn tài nguyên ven biển vốn đã hạn chế của đất nước. Do vậy, vào tháng 11 năm 1999, dự luật tư “Đường ven biển Địa Trung Hải” đã được trình lên Quốc hội Israel. Dự luật này được một tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu về môi trường, Adam, Teva, V’Din (Liên đoàn bảo vệ môi trường của Israel) xây dựng và nhận được chữ ký của 30 thành viên Quốc hội đến từ tất cả các bên đại diện trong hệ thống pháp chế.
Dự luật nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết cần bảo tồn tài nguyên đất ven biển khi đối mặt với một loạt các yếu tố đe dọa. Dự luật này cũng xác định dải đất rộng 300m là khu vực ven biển và đề xuất các quan chức không được phép phê chuẩn hoạt động xây dựng tràn lan trên dải đất này. Bất cứ ai vi phạm luật và sử dụng đường bờ biển một cách trái phép sẽ bị xử phạt nặng.
Tháng 1 năm 2000, dự luật giành được sự ủng hộ của Ủy ban Pháp luật với thành viên là các bộ trưởng. Cuối tháng đó, dự luật này được đưa ra đọc sơ bộ và được 63 thành viên Quốc hội thông qua với một phiếu phản đối duy nhất. Sau đó, dự luật được chuyển sang cho Ủy ban Nội vụ và Môi trường tiến hành lượt đọc đầu tiên.
Các thành viên Quốc hội ủng hộ dự thảo này đều muốn thông qua dự luật tư này ngay trong lần đọc đầu tiên và kết thúc tại đây, từ đó hối thúc chính phủ trình dự luật riêng của mình, đảm bảo giống hết sức có thể với dự luật mà các thành viên Quốc hội đã đưa ra. Chiến thuật này thường được áp dụng với các vấn đề phức tạp cần sự can thiệp có hệ thống của các cơ quan và tổ chức khác nhau. Sự tham gia của Ủy ban trong tiến trình này bắt đầu từ ngày 27 tháng 5 năm 2002, một thời gian ngắn trước khi dự luật hoàn tất quá trình chuẩn bị cho lượt đọc đầu tiên.
Dự luật đã thể hiện nhiều nguyên tắc chính mà Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai ủng hộ, trong đó có việc ngăn chặn tình trạng tiếp tục đóng kín bờ biển và đảm bảo việc đi lại tự do trên biển. Lập trường của tôi đã lan sang những người xây dựng dự luật này trong một ý kiến được Ủy ban chuẩn bị, ý kiến đầu tiên trong hai ý kiến được công bố trong cuộc thảo luận về dự luật, dựa trên các đề xuất sau:
– Cơ sở hạ tầng mới chỉ được phép xây dựng dọc theo các cơ sở hạ tầng hiện có; việc xây dựng ở các khu vực khác chỉ được thực hiện nếu những hoàn cảnh cụ thể khiến nó trở nên bất hợp lý;
– Cấm các cơ quan quy hoạch kí duyệt bất kỳ kế hoạch phát triển tư nhân nào trong khu vực dành cho du lịch, nghỉ dưỡng mùa hè hay nghỉ lễ;
– Cần khảo sát các tài sản ven biển để thu thập thông tin về khả năng tiếp cận ven biển; việc này cần bao gồm việc lập bản đồ các tuyến đường, các lối tiếp cận cho người dân, đồng thời cũng cần lưu ý đến những rào cản tự nhiên và rào cản nhân tạo dọc trên bờ biển; bất kỳ kế hoạch phát triển xây dựng mới nào cũng cần phải hoãn lại cho đến khi cuộc khảo sát hoàn tất;
– Cho phép tiếp cận tự do vùng ven biển nằm trong dải đất 100m tính từ đường bờ biển, trừ những vùng bờ biển đóng cửa vào những thời điểm khác nhau vì các lý do tôn giáo, những khu vực hạn chế đi lại vì lý do an toàn hoặc an ninh và những khu vực mà khả năng tiếp cận bị giới hạn về mặt pháp luật;
– Cần cấm thu phí tiếp cận bờ biển, trừ những khu bảo tồn tự nhiên hoặc công viên tự nhiên.
Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ to lớn cho những nguyên tắc này. Mặc dù không phải tất cả các khuyến nghị cuối cùng đều được áp dụng, song trong nhiều trường hợp, chúng đã có ảnh hưởng mạnh mẽ lên bản chất của luật. Trong các cuộc họp chuẩn bị cho lần đọc đầu tiên của dự luật tư, nhiều vấn đề đã được nêu ra. Tuy nhiên, cấp thiết nhất – theo chúng tôi – là vấn đề quyền sở hữu tài sản. Ủy ban nhiệt thành khuyến nghị cần xác định đường bờ biển là tài sản của người dân được dành để phục vụ người dân. Chúng tôi tin rằng, khi thiếu một điều khoản như vậy, những nhà phát triển đã mua đất (nhưng chưa sử dụng) có thể phản đối dựa theo Luật Cơ bản của đất nước, quy định bảo vệ tài sản tư nhân. Tuy nhiên, tôi tin chắc vào lập trường của mình rằng cần phải từ bỏ phần nào quyền sở hữu tư nhân để bảo tồn không gian mở dành cho người dân trên dải đất ven biển:
“… liên quan đến kỳ vọng: Mọi người dân mua đất trên đất nước này, ai cũng đầu cơ và có kỳ vọng riêng. Nhà nước không có nghĩa vụ phải điều chỉnh mình theo suy đoán của mọi người khi các hoạt động đầu cơ này không được thông qua về mặt pháp lý…”
Chủ tịch Ủy ban cũng gây sức ép buộc các thành viên sớm hoàn thành dự luật để chuẩn bị cho lần đọc đầu tiên và cam đoan rằng các vấn đề sẽ được thảo luận khi dự luật được chuẩn bị cho lần đọc thứ hai và thứ ba. Các thành viên đồng ý, tiến trình bỏ phiếu kết thúc và dự luật sẵn sàng cho lần đọc đầu tiên.
Bãi biển là tài sản công
Hai tháng sau khi Ủy ban bỏ phiếu, dự luật tư đã qua được lượt đọc đầu tiên. Như đã hứa, Quốc hội để nó lại giai đoạn này trong khi chính phủ xây dựng dự luật riêng của mình. Bước thảo luận tiếp theo diễn ra vào tháng 9 năm 2003, lần này là về dự luật của chính phủ.
Trong thời gian đó, ở Ủy ban, chúng tôi tập trung vào vấn đề sở hữu và quyền sở hữu – vấn đề nổi cộm trong cuộc thảo luận ở cuối vòng thảo luận cuối cùng. Dù biết mình đang đứng ở lập trường gây tranh cãi, song chúng tôi cảm thấy rằng việc coi bờ biển là tài sản công cộng là điều trọng yếu đảm bảo cho khả năng bảo vệ cảnh quan tối thượng của dự luật.
Chúng tôi cũng nhìn thấy những vấn đề lớn hơn. Cơ quan lập pháp Israel đã đưa quyền cá nhân lên cấp quyền cơ bản, được quy định trong khuôn khổ Luật Cơ bản về Phẩm giá và Tự do Con người. Để thực sự bảo vệ bờ biển trước những tuyên bố phản đối quyền sở hữu tài sản, cơ quan lập pháp sẽ phải sử dụng các quyền về ngôn ngữ.
Chỉ như thế, các tòa án mới có thẩm quyền ủng hộ cho quyền của người dân và bác bỏ tuyên bố của các cá nhân đã mua đất ven biển với kỳ vọng xin được giấy phép xây dựng trong tương lai. Thiếu sự bảo vệ pháp lý này, quyền được đưa vào Luật Cơ bản sẽ luôn thắng thế trước các quyền khác.
Trong năm diễn ra những sửa đổi ở hai dự luật này, Quốc hội cũ đã giải tán và một Quốc hội mới đã được bầu lên. Sự thay đổi trong chính phủ đã khiến việc xây dựng dự luật chính phủ – dự luật “Bảo vệ môi trường ven biển – 2003” phải tạm đình lại.
Tại phiên họp khai mạc của Ủy ban Nội vụ về dự luật chính phủ, bà Miki Haran, Giám đốc điều hành Văn phòng Bảo vệ Môi trường đã có bài phát biểu. Trong phần nhận xét của mình, bà ủng hộ mục đích của dự luật tư và tầm quan trọng của việc có một điều luật bảo vệ đường bờ biển và bảo tồn nó như một dạng tài sản công.
Tại cuộc họp, khi các nguyên tắc của dự luật được trình bày, tôi quyết định chú trọng vào cơ hội tạo ra một cuộc chuyển đổi trong nhận thức về luật mới này và nhấn mạnh đến trách nhiệm gìn giữ tài sản của đất nước vì lợi ích của các thế hệ tương lai:
“… Tôi cho rằng đây là một trong những cơ hội hiếm hoi mà từ đó Quốc hội có thể đưa ra sửa đổi thật sự quan trọng cho dự luật hiện tại. Khi con cháu chúng ta, một số đã hiện diện, một số còn chưa ra đời, hỏi chúng ta về kiểu đất nước mà chúng ta để lại cho chúng, đây sẽ là một trong những câu hỏi chính yếu, nếu không muốn nói là câu hỏi quan trọng nhất.”
Sau đó, trong bài phát biểu của mình, tôi nhấn mạnh đến sự kiên quyết của chúng tôi trong việc khẳng định bãi biển cần phải được xác định là tài sản công.
“… Những người phản đối đang có mặt ở đây vì họ nghi ngờ rằng nếu dự luật này có sửa đổi, nó sẽ bị bỏ phiếu chống. Chúng tôi có đủ cơ sở để nói rằng các bãi biển là tài sản công để đảm bảo cho điều rất đỗi có ý nghĩa trong mắt tôi…”
Các thuật ngữ như “lợi ích công” rất hấp dẫn, nhưng chúng tôi biết chính xác chúng bao hàm những ý nghĩa gì. Chúng sẽ khơi mào những cuộc chiến xoay quanh câu hỏi liệu một vấn đề có lợi hay không. Chúng tôi biết rất rõ người đứng đầu từng cơ quan công quyền địa phương sẽ phát biểu điều này điều kia là vì lợi ích công như thế nào. Chúng tôi sẽ phải đưa một số vụ việc ra tòa và có những điều chỉnh. Nhưng nếu chúng tôi xây dựng một hàng rào thật sự, một hàng rào vững chãi bảo vệ đường bờ biển, chúng tôi sẽ không phải xử lý các vấn đề khác về sau.”
Mâu thuẫn nhanh chóng nổi lên rõ ràng. Chính phủ phản đối lập trường của chúng tôi, vì họ muốn giảm chi phí luật pháp và tránh phải trả tiền đền bù cho những tổ chức tư nhân đã mua quyền sử dụng đất.
Miki Haran kịch liệt phản đối lập trường của chúng tôi vì nó có khía cạnh mới – mà theo ý kiến của tôi nó chưa bao giờ được tìm hiểu kỹ lưỡng – vì bà muốn đạt được sự đồng thuận về điều luật này. Bà có lý do xác đáng để cảm thấy bộ ngành của bà không đủ mạnh để thông qua những sửa đổi như những sửa đổi mà chúng tôi đề xuất.
Khi những tầm nhìn xung đột nhau này lên sóng, xung đột giữa chính phủ và Ủy ban cũng trở nên công khai. Trong giới làm luật vẫn có người ủng hộ lập trường của chúng tôi. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban vẫn quyết định bác bỏ dự luật tư và tiếp tục với dự luật chính phủ. Tôi quyết định ủng hộ lập trường này và hy vọng tôi có thể sửa đổi dự luật của chính phủ trong quá trình hiệu chỉnh.
Chúng tôi đã có những nhượng bộ. Chúng tôi đồng ý rằng dự luật sẽ không áp dụng cho những quyền đã được trao trước khi luật được thông qua, để xua tan nỗi sợ phải bồi thường của chính phủ. Tôi cũng sẵn sàng thỏa hiệp để mở đường cho các sửa đổi của chúng tôi. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban lại quyết định gác lại những chủ đề gây tranh cãi nhất – trong đó có chủ đề về quyền sở hữu – để xử lý sau.
Các cuộc thảo luận của ủy ban được khôi phục trở lại sau một tháng dài gián đoạn. Tại Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai, chúng tôi dùng thời gian này để chuẩn bị cho ý kiến bổ sung về dự luật, củng cố lập trường của mình về vấn đề coi đường bờ biển là tài sản công. Tôi đã nói như sau:
“Chúng tôi dứt khoát kiến nghị xác lập các vùng bờ biển là tài sản công vì quyền tài sản là quyền được quy định trong Hiến pháp. Việc từ chối ra quyết định này sẽ ngầm chỉ rằng cơ quan lập pháp không định trao quyền quản lý vùng bờ biển cho người dân, và hệ quả là quyền này có thể bị rút lại sau khi đối mặt với các quyền nhân tạo và sụp đổ khi có bất kỳ cơn gió nhẹ nào thổi qua.”
Với lập trường rõ ràng như vậy, tôi quay trở lại tiến trình hiệu chỉnh của ủy ban xây dựng luật. Cuộc thảo luận đầu tiên, mà theo nghị trình sẽ bàn đến quyền sở hữu, có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Cơ sở Hạ tầng Quốc gia, ông Joseph Paritzky, và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Avraham Poraz, hai thành viên chính phủ đã giúp thiết kế dự luật và sẽ chịu trách nhiệm triển khai nó. Cần lưu ý rằng Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường, người bị ốm vào thời điểm đó, không có mặt trong suốt các cuộc thảo luận, điều này cũng khiến cho lập trường của Quốc hội bị suy yếu.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, Bộ trưởng Poraz tuyên bố, giờ đây bộ của ông phản đối toàn bộ dự luật. Ông đưa ra một dự luật thay thế: thành lập Ủy ban Bảo vệ Môi trường Ven biển, và ủy ban này sẽ trực thuộc Bộ Nội vụ và có hình thức tương tự như các ủy ban xây dựng hiện tại.
Tôi lập tức phản đối. Mặc dù tôi không thể đoán trước những gì sẽ xảy ra vài tháng sau nhưng tôi cảm thấy rằng việc chỉ định một ủy ban, đặc biệt là với thành phần có vấn đề như được trình bày, sẽ ngăn cản những hoạt động bảo vệ bờ biển thật sự. Nói cho cùng, ban đầu dự luật được thiết kế với mục đích bỏ qua các ủy ban quy hoạch hiện thời, những ủy ban đã không làm tròn vai trò bảo vệ bờ biển. Vậy mà bây giờ, ngài bộ trưởng lại gợi ý rằng chúng tôi đơn giản là nên thành lập một ủy ban quy hoạch khác và để quyền quyết định cho bộ của ông ta.
Tôi hiểu rằng ngài bộ trưởng sợ dự luật sẽ hạn chế quyền hạn của cơ quan ông. Mặc dù tôi rất tôn trọng ông, song quyết định của ông về cơ bản đã lờ đi lợi ích công để bảo vệ cho thẩm quyền của bộ mình.
Mặc dù những va chạm đã xảy ra trong phòng họp của ủy ban, song sự bất đồng này cũng cho tôi cơ hội bắt đầu cuộc nói chuyện thẳng thắn với các vị bộ trưởng. Trong khi các bên đang thương thảo trong phòng họp của ủy ban, tôi đã gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ ở hành lang bên ngoài, và chúng tôi đi đến thống nhất rằng tôi sẽ ủng hộ đề xuất thành lập ủy ban mới. Tuy nhiên, ủy ban này sẽ phải bao gồm các nhà chuyên môn và chuyên gia có quan điểm cân bằng mà tôi cảm thấy sẽ hành động để bảo đảm việc bảo vệ vùng bờ biển.
Nhìn lại, đối với tôi, dường như là cả tôi hay bất kỳ ai khác trong đội ngũ cán bộ của Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai hay ủy ban lập pháp của Quốc hội có thể ngờ được những gì sẽ xảy ra chỉ vài tháng sau đó.
“Ủy ban thi hành nhanh” của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Trong vài tháng tiếp theo, Ủy ban Nội vụ và Môi trường đã có cuộc thảo luận định kỳ về dự luật, giải quyết một cách có hệ thống những vấn đề nổi cộm còn tồn tại trong khi chờ đợi Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình các bảo lưu chính thức. Tôi vẫn giữ mối liên hệ mật thiết với một số nhà làm luật có cách tiếp cận “diều hâu” trong vấn đề bảo vệ bờ biển khỏi các lợi ích tư nhân. Mặc dù khác biệt về quan điểm, song chúng tôi vẫn giữ liên hệ chặt chẽ ở cả trong và ngoài ủy ban lập pháp và thường chia sẻ lập trường chung trong cuộc chiến quyền lực với các nhà thiết kế dự luật.
Cuối mùa xuân, tôi lại có một bài trình bày khác trước ủy ban lập pháp về tầm quan trọng của việc coi vùng bờ biển là tài sản công.
Mối lo ngại chính của tôi – “cốt lõi của vấn đề” như tôi tuyên bố – là đối phó với những người thích sử dụng các quyền sử dụng đất trong tương lai chỉ trên cơ sở đầu cơ tích trữ. Tôi cho rằng, trong những trường hợp như vậy, chính sách phải thay đổi. Nhà nước có quyền tạo ra một thực tại mới bằng cách thay đổi chính sách, tôi nói. Thực tại mới sẽ khiến những người sở hữu đất hiểu rằng kỳ vọng của họ với mảnh đất không phải là bất khả xâm phạm trước sự can thiệp của nhà nước; vì lợi ích của người dân, kỳ vọng của họ sẽ không thành hiện thực.
Sau một cuộc thảo luận ngắn về quyền sở hữu, ủy ban lập pháp đã chuyển sang câu hỏi nhà nước cần xử lý các kế hoạch xây dựng đã được thông qua nhưng xung đột với tinh thần của luật này như thế nào. Các đại diện chính phủ lo lắng về việc phải đền bù cho các doanh nhân; tôi cho rằng chính phủ có thể cung cấp các mảnh đất không nằm trong vùng bờ biển như một dạng đền bù, và chủ tịch ủy ban tỏ dấu hiệu cho thấy ông sẽ thông qua dự luật bất kể có nhận được sự ủng hộ của chính phủ hay không.
Điểm xoay chuyển đột ngột xảy ra một tuần sau đó. Ngày 14 tháng 7, ủy ban lập pháp nhóm họp lần nữa với Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trên bàn là đề xuất thay thế của ông này – nhưng là bản đề xuất không còn nhận ra nổi và khác hẳn những gì đã được thảo luận trước đó. Tất cả các thành viên của ủy ban lập pháp đều choáng váng; trong một khoảnh khắc, cả một năm làm việc về dự luật đã trở nên chẳng còn liên quan nữa.
Chủ tịch Shtern đã xác định rất rõ tình huống bất thường này trong phần nhận xét mở đầu của ông: “Tôi tin rằng nếu chúng ta đề nghị một nhà sử học điều tra những gì xảy ra [một sự kiện trong đó chính phủ trình bày một dự luật được viết theo ý mình và rồi sau đó thay đổi nó cho đến khi chẳng ai còn nhận ra nổi], đây sẽ trở thành sự việc chưa từng có.”
Sự khác biệt giữa hai bản dự luật – bản dự luật ban đầu mà chính phủ soạn thảo và bản thứ hai hiện đang được đưa ra trước chúng tôi bởi Bộ trưởng Poraz, một thành viên của chính phủ – chẳng cần tốn công cũng có thể nhận ra rõ ràng. Chúng khác hẳn nhau về mục đích và ý nghĩa.
Dự thảo được thảo luận trong suốt một năm xác lập ba mục tiêu chính sau:
– Thứ nhất, bảo vệ môi trường ven biển và các kho báu tài nguyên thiên nhiên, khôi phục và bảo tồn chúng như nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị độc nhất và hạn chế cũng như ngăn chặn các hoạt động gây hại đến chúng;
– Thứ hai, bảo tồn khu vực ven biển và cát biển vì lợi ích và phục vụ cho các hoạt động vui chơi của người dân, bao gồm các thế hệ tương lai; và
– Thứ ba, xác lập các nguyên tắc và giới hạn quản lý đối với hoạt động phát triển và sử dụng bền vững khu vực ven biển.
Trong bản đề xuất của mình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã xác lập những mục tiêu khác hẳn:
– Bảo vệ môi trường ven biển và các kho báu thiên nhiên và di sản, khôi phục và bảo tồn chúng như là nguồn tài nguyên có giá trị độc nhất, và ngăn chặn cũng như hạn chế hết sức có thể bất kỳ thiệt hại nào cho chúng;
– Bảo vệ môi trường ven biển và cát biển phục vụ cho các hoạt động vui chơi, giải trí của đám đông, bao gồm các thế hệ tương lai;
– Xác lập các nguyên tắc và giới hạn để quản lý, phát triển và sử dụng môi trường biển một cách bền vững.
Không cần phải là chuyên gia luật pháp, một người bình thường cũng có thể hiểu rằng phần bổ sung nho nhỏ “cũng như hạn chế hết sức có thể” đã rút bỏ nguyên tắc cơ bản của điều luật. Tác động thật sự của phần bổ sung này là việc gây thiệt hại cho môi trường ven biển và các kho báu tài nguyên thiên nhiên và di sản của nó sẽ không bị cấm, mà thay vào đó, những thiệt hại đối với chúng chỉ cần giảm đi hết sức có thể. Đây là sự bảo vệ yếu ớt hơn nhiều so với những gì mà chính phủ dự định cung cấp, không chừa lại hàng rào bảo vệ thật sự nào chặn trước những kẻ đang tìm cách sử dụng vùng bờ biển vì tư lợi cá nhân.
Lối tiếp cận khác hẳn này cũng làm thay đổi Điều 3, điều định nghĩa vị thế pháp lý của vùng bờ biển, và theo tôi có lẽ là điều khoản quan trọng nhất trong dự luật. Phiên bản mà chúng tôi đã thảo luận hơn một năm ghi như sau: “Khu vực ven biển và cát biển là tài sản công, và được dành để phục vụ lợi ích hiện tại và tương lai của người dân.”
Trong bản đề xuất mới, vấn đề vị thế của khu vực bờ biển đã bị xóa bỏ, và thay vào đó là vấn đề hạn chế thiệt hại gây ra cho môi trường ven biển: “Cơ quan có thẩm quền cấp phép hoặc cho phép hoạt động trong khu vực ven biển sẽ làm hết sức có thể để hạn chế thiệt hại gây ra cho môi trường ven biển.”
Ngoài ra, dự thảo mới cũng loại bỏ ngôn ngữ mà theo đó các hoạt động phát triển mới chỉ có thể được thông qua theo nguyên tắc “cần thiết” và thu hẹp định nghĩa khu vực ven biển từ 300m trong dự luật ban đầu xuống còn 200m trong dự luật mới.
Trong tuyên bố trước ủy ban lập pháp, ông Poraz trích dẫn các vấn đề kỹ thuật để giải thích tại sao ông lại đưa ra những thay đổi hoàn toàn như vậy vào đúng giai đoạn cuối này. Chẳng mấy người thấy thuyết phục trước những lời nói đó. Có vẻ như rõ ràng là vị bộ trưởng đã cố tình chọn cách đợi đến tận phút cuối của tiến trình xây dựng luật mới tung ra món quà ngạc nhiên là một dự luật khác hẳn.
Ông ấy làm như vậy với nhận thức đầy đủ về các nguyên tắc của trò chơi chính trị và hiểu rằng, ở giai đoạn này – sau một năm chỉnh sửa căng thẳng và ở cuối giai đoạn xây dựng luật – ông ấy đã nắm mọi quân bài trên tay. Ông ấy có thể đe dọa phủ quyết biện pháp hoặc ít nhất là trì hoãn đáng kể tiến trình; mong muốn thông qua dự luật của các nhà làm luật thường mạnh hơn ý kiến phản đối của những người phản đối lập trường của bộ trưởng.
Poraz tiếp tục giải thích những thay đổi chủ yếu của mình, bao gồm sự thay đổi về tình trạng của bờ biển và việc thành lập một ủy ban có nhiệm vụ bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên này. Theo lối này, việc phát triển khu vực ven biển sẽ vẫn diễn ra trong khuôn khổ quy hoạch thông thường, ông nói, nhưng dưới sự kiểm soát của một ủy ban “non trẻ hơn các ủy ban quy hoạch thông thường nhưng… không hẳn non trẻ”.
Đề xuất thể hiện sự cân bằng giữa mong muốn bảo vệ bờ biển và “nhu cầu phát triển của đất nước và mong muốn tiến bộ”, ông này nói.
Trên thực tế, rõ ràng là việc tạo ra một ủy ban mới theo đề xuất, dưới sự bảo trợ của Hội đồng Quy hoạch và Xây dựng Quốc gia, đã gạt đi mục đích của dự luật ban đầu: trao cho vùng ven biển vị thế pháp lý đặc biệt và tách trách nhiệm phát triển nó ra khỏi các tổ chức quy hoạch thông thường, mà như đã nói trước đó là bị chỉ trích vì thiếu năng lực bảo vệ các khu vực ven biển. Như Chủ nhiệm ủy ban, đại biểu Quốc hội Yuri Shtern sau này đã phát biểu: “Toàn bộ điều luật này xuất phát từ thất bại của việc lên kế hoạch.” Chúng tôi thấy rằng các ủy ban quy hoạch đã đầu hàng trước áp lực, từ cả phía các quan chức địa phương có lợi ích trong các dự án phát triển, lẫn các nhóm kinh tế khác nhau.
Kết quả là một cuộc tranh cãi với những lời buộc tội và sự cay đắng đã bày ra hố sâu ngăn cách giữa bên lập pháp và bên tư pháp, bên nào cũng buộc tội bên kia lấn sân. “Trong một thể chế dân chủ, có những trung tâm ra quyết định. Thường là họ không bị can thiệp,” ông Poraz đã nói như thế với các thành viên của ủy ban lập pháp. “Tôi không nghĩ rằng các vị có tư cách để nói rằng các vị có thể đánh giá mọi thứ tốt hơn các cơ quan quy hoạch.”
Để làm dịu không khí sôi sục, chủ tịch ủy ban đã áp một bộ hướng dẫn để tiếp tục tiến trình sửa đổi. Theo những quy tắc hướng dẫn này, định nghĩa về mục tiêu và các tiêu chí của luật mà theo đó một ủy ban đặc biệt hoặc cơ quan quy hoạch hoạt động dựa trên đó sẽ được hiểu theo định nghĩa của dự luật ban đầu mà không từ bỏ vấn đề “thiết yếu”.
Nhưng phiên họp đã cho thấy một bước ngoặt quyết định. Bên ngoài sảnh văn phòng ủy ban, những cánh tay đã nắm chặt nhau. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Môi trường đã tuyên bố “đồng ý” ủng hộ đề xuất mới – lý do được cho rằng chủ yếu là vì Bộ trưởng Bộ Môi trường đang bị ốm và đại diện cho ông là một trợ lý thiếu quyền lực chính trị và kiến thức về ngành để làm đối trọng với Poraz.
Mặc dù đang ở nước ngoài, song tôi đã nhận được cuộc gọi của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Yosef Tommy Lapid, yêu cầu tôi mềm hóa lập trường của mình. Vì ông là người khởi xướng điều luật dẫn tới việc thành lập Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai, nên ông được đề nghị cẩn trọng tìm hiểu xem Ủy ban có phải kiềm chế trước bất kỳ “phiền nhiễu” thêm nào khi đề xuất ven biển mới được thúc đẩy hay không. Trong cuộc trao đổi vốn chẳng dễ dàng gì giữa chúng tôi, tôi giải thích rằng Bộ trưởng Poraz đã bóp méo hoàn toàn lập trường quan điểm của những người trong bộ và ông ta đã hy sinh lợi ích của vùng bờ biển cho mong muốn giữ ghế của các quan chức.
Một tháng rưỡi sau đó, ngày 26 tháng 7 năm 2004, các thành viên của ủy ban lập pháp quay trở lại vấn đề này, lần này là thảo luận về một dự luật thỏa hiệp được chính phủ thông qua. Nhưng đó là một thỏa hiệp! Ủy ban ven biển mới lập ra vẫn còn đó, thay đổi ngôn ngữ coi vùng biển là lợi ích công và chỉ cho phép phát triển dưới nguyên tắc cần thiết. Điểm mà họ nhượng bộ là vùng ven biển được khôi phục trở lại với con số 300m.
Không khí trong phòng họp vẫn gay gắt. Theo ý kiến của một số người tham dự, bản thỏa hiệp đã rút bỏ nội dung có ý nghĩa của dự luật.
Tôi đã được phép lên tiếng sau khi các đại diện của phía chính phủ trình bày những điểm chính trong bản thỏa hiệp. Một lần nữa tôi bày tỏ sự phản đối đối với dự luật. Theo ý kiến của cá nhân tôi, dự luật thiếu đi những thành phần cần thiết để có thể thực sự bảo vệ khu vực ven biển.
Từ đây, dự luật dần dà được đẩy qua các cửa. Tại cuộc họp sau đó khi tôi không có mặt, trưởng nhóm môi trường của Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai đã chỉ trích thành phần dự trù của ủy ban ven biển đang được đề xuất thành lập, cũng như khả năng của ủy ban này trong việc phê chuẩn các dự án xây dựng ven biển. Cuộc họp kết thúc với cảm nhận chung rằng phiên bản này của dự luật sẽ biến khu vực ven biển trở nên phụ thuộc vào lòng nhân từ của những quan chức bàn giấy yếu ớt của chính phủ – một lời kêu gọi khác hẳn với những gì chúng tôi hy vọng đạt được.
Ngày 11 tháng 11 năm đó, luật có hiệu lực và Ủy ban Lập pháp Quốc hội, nơi diễn ra phần lớn các cuộc thảo luận, đã được triệu tập cho cuộc họp mừng. Một tâm trạng hòa giải bao trùm, và những chỉ trích gay gắt trước đó về bản thỏa hiệp đã được thay thế bằng những lời chúc mừng thận trọng.
Sau khi nhắc tới luật mới như một “trò hề” trên truyền thông, tôi quyết định rút khỏi cuộc tấn công luật mới, mà thay bằng gợi ý rằng chúng ta hãy để thời gian trả lời về tính hiệu quả của luật này trong việc bảo vệ môi trường ven biển. Cùng với chủ tịch Ủy ban Lập pháp và đại biểu Quốc hội Omri Sharon, tôi đã thảo luận về khả năng thông qua một loạt những sửa đổi luật để nó đi theo dự luật ban đầu.
NHÌN LẠI: NỖI THẤT VỌNG VÀ NIỀM AN ỦI
Thời gian quả thật đã mang đến những điều bất ngờ. Trong năm năm kể từ khi luật này có hiệu lực, ủy ban CPCE đã nhóm họp nhiều lần và đa số quyết định của ủy ban này cho đến lúc này đều cân bằng. Quả thật, tôi xin được nói rằng luật này đã đưa đến sự cải thiện phần nào môi trường ven biển.
Từ triển vọng ngắn này, có thể nói rằng, dù tôi và những người khác, những người góp phần tạo ra luật này ở dạng thức cuối cùng của nó thấy thất vọng, nhưng biện pháp này đã phần nào thành công trong việc bảo vệ các vùng đất ven biển của Israel khỏi sự xâm lấn của các khu xây dựng và phát triển từng đặt ra mối đe dọa trước đó.
Tôi tin rằng những cuộc thảo luận của chúng tôi đã góp phần vào việc này. Thông qua điều luật, nhận thức của người dân về vấn đề và dòng thác lũ nhận thức môi trường trên cộng đồng thế giới nói chung đã tăng lên, tất cả đều giúp gây ảnh hưởng lên ủy ban ven biển mới.
Tuy nhiên, cuộc thảo luận có nhiều điều phải thất vọng cũng đem lại một số kết luận có tác dụng thức tỉnh. Có một khao khát mạnh mẽ và hoạt động nhiệt huyết phía sau dự luật đầu tiên từ phía Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai, các nhà làm luật cá nhân và các tổ chức có ảnh hưởng; nhưng chúng tôi không thể đạt được một điều luật nhằm đảm bảo tuyệt đối các quyền của người dân và các thế hệ tương lai. Ngay cả khi đã bắt đầu chạm ngõ thiên niên kỷ thứ ba, Israel vẫn đứng sau một số quốc gia phát triển trên thế giới trong vấn đề kiểu này.
Lịch sử này cho thấy những người nắm quyền ra quyết định cấp cao của đất nước không mấy coi trọng các vấn đề môi trường và phát triển bền vững, đặc biệt là khi những lợi ích kinh tế xung khắc có nguy cơ bị tổn hại.
Thành công của chúng tôi một phần cũng là nhờ bộ hai yếu tố. Thứ nhất, Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai không có nhiều quyền lực chính thức để gây ảnh hưởng lên các bộ trong chính phủ và những người đứng đầu các bộ ấy. Là một cơ quan được chỉ định, Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai không có thẩm quyền phủ quyết dự luật hay quá trình hình thành chúng. Thứ hai, liên minh ủng hộ điều luật có cân nhắc đến môi trường không duy trì được sự thống nhất. Lợi ích nội bộ thường xuyên đi trước nhu cầu tập thể, và lợi ích này thường nghiêng về lợi ích xung khắc của chính phủ.
Ở khía cạnh này, đỉnh điểm là sự hỗ trợ của các tổ chức non trẻ cho dự luật của Bộ trưởng Poraz, một dự luật trái ngược hoàn toàn với nhu cầu của môi trường và của các thế hệ tương lai. Tuy nhiên, các nhà làm luật cũng thiếu sức mạnh chính trị để đứng lên làm đối trọng với các bộ chính phủ và buộc phải lùi lại ở những giai đoạn quyết định.
Từ toàn bộ sự việc này, chúng tôi nhận thấy con đường để nuôi dưỡng tư duy tương lai của những người ở vị trí ra quyết định vẫn còn rất dài. Lối tư duy dựa trên cái “ngay ở đây và bây giờ” vẫn mạnh hơn lối tư duy độc lập, quan tâm đến nhu cầu của tương lai thay vì lợi ích và các cân nhắc bên ngoài.
Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu tảng lờ những thành công gián tiếp có được từ dự án này. Trong tiến trình xây dựng luật, một thay đổi quan trọng đã diễn ra trong cách dùng từ của các nhân vật nắm vai trò ra quyết định, ngay cả khi nó chỉ được thể hiện phần nào qua hành động thực tế. Mối quan tâm đến các nhu cầu của thế hệ tương lai và các nguyên tắc phát triển bền vững trở thành một phần của lối nói thông thường.
Tôi cũng nhận ra rằng đây là một phần của tiến trình lâu dài trong đó Bộ Bảo vệ Môi trường, các tổ chức môi trường, các nhà làm luật có nhận thức về môi trường và Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai, tất cả đều là đối tác của nhau.
Năm năm sau khi Luật Bảo vệ môi trường ven biển được thông qua, giờ đây Quốc hội đang ngập trong những bản dự thảo và điều luật được viết theo nguyên tắc phát triển bền vững “truyền thống”. Mong muốn bảo vệ môi trường và khiến nó trở nên lành mạnh hơn cho bản thân cũng như cho các thế hệ tương lai đã tạo động lực cho làn sóng pháp luật này.
Các cuộc chiến với và giữa các bên liên quan đến các vấn đề cá nhân vẫn cần thiết, nhưng chúng tôi có thể thấy rằng phương thức làm chính sách truyền thống, về cơ bản, là một dạng biểu hiện của não trạng sinh tồn. Giải pháp thật sự cho các vấn đề sẽ đến thông qua việc thay đổi thật sự ý thức của những người ra quyết định và các bên liên quan. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thành công trong việc phá vỡ vòng tuần hoàn của các cuộc chiến môi trường.
Khi các chính sách còn được phân tích theo tiền bạc và quyền lực, các tổ chức môi trường sẽ phải chịu thua thiệt – nói cách khác, chỉ khi thay đổi được nhận thức nền tảng, chúng ta mới có thể nghe thấy tiếng nói của các nhà bảo vệ môi trường và các nhà tư tưởng bền vững trong mọi lĩnh vực.
Những tiếng nói này hiện đã bắt đầu được lắng nghe. Trong vấn đề bảo vệ vùng ven biển, tôi không chút nghi ngờ gì về việc luật này và nhận thức công chúng mà nó tạo ra đại diện cho một giai đoạn phát triển. Chúng ta đang chứng kiến những tiến trình chủ động có lợi cho môi trường vùng biển, như các cuộc tuyển mộ nhóm thanh niên làm sạch bãi biển, sáng chế các giải pháp tân tiến để bảo tồn các mỏm đá ven biển, v.v..
Tuy nhiên, để tư duy bền vững chiếm ưu thế, tiếng nói của các nhà tư tưởng định hướng tương lai phải được thể hiện ra ở khắp mọi lĩnh vực.



Lời bạt 
Hiện tại đang là 3 giờ sáng theo giờ Ấn Độ và tôi đang ngồi trên bãi biển.
Tiếng sóng vỗ bờ – vừa xoa dịu vừa lồng nhịp tự nhiên trong tôi.
Cảm giác được hòa làm một với vũ trụ tràn ngập con người tôi.
Trong trí tưởng tượng, tôi nghe thấy tiếng Mẹ Trái đất kêu gọi chúng ta hãy tạo ra một tương lai đáng mong muốn, một tương lai đầy yêu thương, một tương lai hạnh phúc cho toàn nhân loại và cho cả hành tinh này.
Cuốn sách này kể về một câu chuyện trong nhiều câu chuyện về bản năng hiện sinh của con người là thức tỉnh trước trách nhiệm với thế hệ tương lai và với Trái đất.
Đây là một giai đoạn trong đó loài người bắt đầu giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc ý thức chia cắt và phân biệt giữa con người với con người. Đây là giai đoạn trong đó chúng ta tạo ra một địa hạt hiểu biết có ý thức rằng chúng ta là một và việc tạo ra một tương lai đáng mong muốn không thể bỏ lại bất kỳ ai ở phía sau.
Những sợi dây kết nối tất cả các sinh vật sống trên hành tinh này đang ngày càng trở nên mạnh mẽ, và mạng lưới kết nối nhiều người trên địa hạt ý thức này đang biến khái niệm ngôi làng toàn cầu trở thành thực tế đang tồn tại.
Câu chuyện về Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai ở Quốc hội Israel là câu chuyện độc đáo về nỗ lực cụ thể của con người nhằm biến khái niệm bền vững thành thế giới các nhu cầu.
Mặc dù không thể nói rằng Ủy ban đã tạo ra mọi thay đổi hy vọng trong ý thức hệ ở Quốc hội, song cùng lúc Ủy ban đã đại diện cho nỗ lực tinh thần của con người. Bằng sự độc đáo về khái niệm khi cho ra đời Ủy ban này, Quốc hội Israel đã cho thấy sự dũng cảm. Và trong số những thành công của chúng tôi trong việc gây ảnh hưởng lên quá trình làm luật và đưa khái niệm mới vào địa hạt lập pháp, chúng tôi nhìn thấy một sự kiện chưa từng có tiền lệ.
Tôi vui mừng khi thấy ý tưởng này đã được làm theo ở một số quốc hội khác trên thế giới – và tôi đoán rằng đây mới chỉ là khởi đầu.
Và bây giờ đi từ chung đến riêng tư: Nhiệm kỳ của tôi trong vai trò Chủ nhiệm Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai đã làm rõ thiên hướng của tôi, thiên hướng mà tôi muốn phục vụ hiệu quả hết sức có thể.
Mỗi sáng tôi lại háo hức dự đoán xem thiên hướng này sẽ thúc đẩy hành động như thế nào.
Tôi tin rằng điểm thúc đẩy này sẽ được Trung tâm Lãnh đạo Bền vững Toàn cầu mà tôi đồng sáng lập ở Israel tạo ra. Tôi hy vọng rằng trung tâm sẽ sớm trở thành ngôi nhà cho Học viện Lãnh đạo Toàn cầu tương lai, với nhiệm vụ đào tạo những nhà lãnh đạo triển vọng, đang ở giữa chừng sự nghiệp có tiềm năng tạo ra sự chuyển biến trên toàn cầu. Với trí tuệ tương lai là cốt lõi cho chương trình học ở học viện, chúng tôi sẽ giúp các nhà lãnh đạo tương lai tiếp thu phương pháp lãnh đạo năng động trên các chiều kích tri thức, thể chất, cảm xúc và tinh thần.
Tôi xin hoan nghênh những bạn có chung các ý tưởng được trình bày trong cuốn sách này, những bạn đang đi trên con đường có liên quan đến con đường được vạch ra trong sứ mệnh của cuốn sách này và những bạn đã sẵn sàng là đối tác trong các tiến trình tạo ra thế hệ lãnh đạo tương lai vì một thế giới bền vững. Tôi mời các bạn gia nhập cùng tôi với tư cách như một người ủng hộ, đóng góp, mạnh thường quân và bên hữu quan trong nỗ lực này.
Ngày hôm nay chúng ta còn sống và đó chính là một đặc ân to lớn – để trải nghiệm và tạo ra không gian xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững cho tương lai của nhân loại.
Đặc ân lớn lao của cá nhân tôi là được sống trong thời đại này và là một phần của phong trào mới nổi trên toàn cầu cùng với tất cả các bạn – những cộng sự của tôi trên hành tinh này.
Shlomo Shoham, tháng 1 năm 2010
Liên hệ: shlomoshoham@gmail.com



Phụ lục 
Một phần danh sách các mục tiêu và hoạt động của Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai (giai đoạn 2002-2006) trong các lĩnh vực sau đây:
Phát triển bền vững
– Dự luật về Phát triển Bền vững (năm 2003)
– Việc bao gồm các quyền về phát triển bền vững trong Hiến pháp được đề xuất của Israel
– Tích cực phát triển chiến dịch quốc gia về phát triển bền vững của chính phủ
– Hỗ trợ Ủy ban cấp C của các văn phòng chính phủ trong việc thực thi các quyết định chính phủ về phát triển bền vững
– Những hoạt động quốc tế hướng đến thiết lập quyền dành cho thế hệ tương lai
Sức khỏe
Sức khỏe và môi trường
– Đạo luật Không khí sạch của Israel
– Tổ chức một buổi hội thảo về không khí sạch cho Ủy ban Nội vụ và Môi trường của Quốc hội Israel
– Tổ chức một buổi hội thảo về mối liên hệ giữa vấn đề sức khỏe và môi trường cho Ủy ban Nội vụ và Môi trường
– Tổ chức một hội nghị về sức khỏe và môi trường, hợp tác với trường Poter School of Evironment Studies1
– Nâng cao tư duy dài hạn về những dịch vụ y tế giúp củng cố các dịch vụ y tế dự phòng và y tế cộng đồng
– Đưa ra ý kiến về việc chuyển giao trách nhiệm chăm sóc y tế trẻ em từ Bộ Y tế sang các tổ chức duy trì sức khỏe HMO
– Tham gia vào một ủy ban quyết định tính chất của các trung tâm y tế chăm sóc sức khỏe trẻ em
Chú thích:
1. Trường đại học chuyên nghiên cứu môi trường, trực thuộc Đại học Tel Aviv (BTV).
Y tế cộng đồng
– Nâng cao hợp tác với các tổ chức nhà nước về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và thanh thiếu niên
– Ủng hộ việc đặt ra các quy định về trách nhiệm của các thí nghiệm y học đang được tiến hành trên người
– Ủng hộ việc ưu tiên nghiên cứu các dịch vụ y tế phòng ngừa nhiều hơn trong các nghiên cứu y học tương lai
– Chú trọng sức khỏe học đường
– Đồng khởi động chương trình quốc gia về phòng chống bệnh béo phì
– Thành lập một ban chỉ đạo giải quyết “đại dịch” béo phì, bao gồm đại diện của các văn phòng chính phủ, lực lượng phòng vệ Israel, các tổ chức duy trì sức khỏe HMO, các bác sĩ khoa nhi, Tổ chức Y tế Israel và Ủy ban Phụ huynh Trung ương
– Thành lập một ủy ban gồm giám đốc của các tổ chức HMO nhằm giải quyết vấn nạn béo phì
– Tiến hành một cuộc nghiên cứu so sánh toàn diện về các chương trình quốc gia khắp thế giới về phòng chống bệnh béo phì
– Đẩy mạnh xây dựng điều luật về tình trạng thừa cân trong khuôn khổ quyền hạn của Bộ Y tế (ví dụ, luật sửa đổi về Y tế công cộng (trong lĩnh vực thực phẩm); về Axit chuyển hóa chất béo (năm 2005); luật bảo vệ người tiêu dùng nhằm xử lý vấn đề quảng cáo thực phẩm hướng đến trẻ em (năm 2005))
Giáo dục bền vững
– Xác định rõ viễn cảnh giáo dục tương lai của Israel (Giáo dục năm 2025)
– Nâng cao tư duy chiến lược về giáo dục
– Thúc đẩy tầm nhìn rằng hệ thống giáo dục là nền móng phát triển tương lai của nhà nước Israel
– Tham gia vào đội ngũ lập pháp của lực lượng đặc nhiệm quốc gia về cải cách giáo dục tại Israel (cụ thể là Ủy ban Dovrat)
– Xem xét vấn đề giáo dục đối với sự phát triển bền vững và tầm quan trọng của nó trong khuôn khổ quyền hạn của Ủy ban Dovrat
– Báo cáo tình hình giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục (Đảo ngược mô hình kim tự tháp)
– Thúc đẩy xây dựng lập pháp về giáo dục và quyền trẻ em (ví dụ, Luật Giáo dục hòa nhập dành cho trẻ đặc biệt; Luật Giáo dục đặc biệt (bộ luật sửa đổi Điều 7); Luật Giáo dục tự do cho Trẻ bị bệnh; Luật về Thư viện cộng đồng; Đạo luật sửa đổi về Ngày học dài và Chương trình học phụ đạo (năm 1997); Luật sửa đổi bằng chứng – Bảo vệ trẻ em)
– Thúc đẩy xây dựng luật bảo vệ quyền trẻ em trên tinh thần báo cáo Rotlevy1
– Thúc đẩy Quỹ dành cho Trẻ em gặp Nguy hiểm, một dự luật bảo hiểm xã hội (năm 2004)
Chú thích:
1. Bà Saviona Rotlevy từng là Chủ tịch ủy ban chịu trách nhiệm thực thi Hiệp định Quốc tế về Quyền Trẻ em trong hệ thống luật pháp của Israel. Báo cáo của Rotlevy kêu gọi bảo vệ quyền trẻ em, từ quyền tồn tại căn bản, quyền được giữ quan hệ với cha mẹ, đến quyền dân chủ của trẻ (Theo Jwa.org).
– Đề xuất sửa đổi luật về minh bạch thông tin và ảnh hưởng của nó đối với quyền trẻ em (năm 2002)
– Giám sát quá trình dự thảo đạo luật về các tổ chức giáo dục dành cho trẻ từ 12-36 tháng (năm 2004)
– Bảo hiểm quốc gia
– Trợ cấp sinh đẻ
– Thu nhập của trẻ em
– Hướng đến việc khiến cộng đồng thấm nhuần các giá trị của giáo dục bền vững bằng cách thành lập một nghị viện trẻ, tạo ra một sáng kiến lãnh đạo giáo dục cho Tel Aviv và giới thiệu mô hình giáo dục hướng đến phát triển bền vững tới các trường mầm non.
Kinh tế
– Kiểm tra các chính sách chính phủ và kinh tế quốc dân liên quan đến phát triển bền vững
– Thúc đẩy sự phát triển đồng đều giữa tất cả các khối kinh tế (một cách trực tiếp và gián tiếp) từ góc độ vĩ mô và tìm cách cải thiện sự bình đẳng trong một thế hệ và giữa các thế hệ với nhau
– Thúc đẩy việc thiết kế một ngân sách có định hướng dài hạn và hướng tới tương lai, nghiên cứu cách đạt được điều đó và phân bổ các nguồn lực thích hợp phục vụ mục đích này
– Hành động hướng đến việc tạo nên một ngân sách minh bạch và bền vững, được xây dựng trên ngân sách nhiều năm của các cơ quan chính phủ, nơi đòi hỏi phải đo lường được hiệu suất và năng suất sử dụng ngân sách
– Thực hiện việc sử dụng ngân sách nhiều năm (tổ chức hội nghị bàn tròn về vấn đề này) và nêu cao nhận thức về mối liên hệ giữa việc quản lý ngân sách bền vững và việc quản lý chính sách phát triển bền vững trong tất cả các lĩnh vực của chính phủ
– Đẩy mạnh việc xây dựng điều luật về một ngân sách rõ ràng, minh bạch, cho phép giám sát hoạt động bên trong Quốc hội
– Thúc đẩy dự luật cơ bản về nền kinh tế nhà nước (ví dụ, thảo luận về luật ngân sách sửa đổi, làm luật về các hành vi chiếm đoạt và hòa giải)
– Đề xuất sửa đổi luật Quốc hội Israel (ví dụ, làm lại luật hòa giải để phục vụ cho các mục tiêu ngân sách)
– Đưa ra một ước tính kinh tế về các ảnh hưởng ngoại lai và việc đưa chúng vào trong số các yếu tố cần cân nhắc khi xem xét mọi hoạt động kinh tế
– Đưa ra các bản báo cáo về Luật Ngân sách, việc xây dựng luật pháp về hòa giải và các hành vi chiếm đoạt
– Hành động trong Quốc hội Israel nhằm giảm thiểu sự lạm quyền trong quá trình xây dựng luật hòa giải
– Thúc đẩy dự luật về một kế hoạch kinh tế giúp phục hồi kinh tế Israel (yêu cầu sửa đổi luật nhằm phục vụ cho các mục tiêu ngân sách và chính sách kinh tế trong các năm 2003 và 2004)
– Khuyến khích xây dựng luật về nghĩa vụ đệ trình và công khai một cách hoàn toàn minh bạch các cuộc điều tra hiện hành trong các hiệp định thương mại tự do
Môi trường, tài nguyên thiên nhiên, quy hoạch và xây dựng
– Đệ trình lên tiểu ban Nội vụ và Môi trường của Quốc hội Israel ý kiến chi tiết về chất độc đi-ô-xin và ảnh hưởng nghiêm trọng của nó lên sức khỏe con người (đề xuất đã được chấp thuận)
– Đệ trình một bức thư trình bày lập trường về Đạo luật Không khí Sạch, và bức thư này đã được đưa vào tài liệu giải thích của dự luật
– Điều hành một buổi hội thảo về không khí sạch, được điều hành bởi Giáo sư Joel Schwartz (Trường Đại học Harvard), và được tài trợ bởi Ủy ban Nội vụ và Môi trường
– Tiến hành một buổi hội thảo được điều hành bởi Lind Burnham (Trung tâm Bảo vệ Môi trường Mỹ) về mối quan hệ giữa môi trường và sức khỏe con người, trong khuôn khổ quyền hạn của Ủy ban Nội vụ và Môi trường của Quốc hội Israel
– Tổ chức một buổi hội nghị có tên “Sức khỏe và Môi Trường” với sự tham dự của trường Porter School for Enviromental Studies trực thuộc trường Đại học Tel Aviv, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng y tế về vấn đề sức khỏe môi trường và kêu gọi những người có quyền ra quyết định phải hành động
– Phấn đấu đưa ra các quy định ràng buộc về ô nhiễm không khí
– Nỗ lực thành lập một trung tâm nghiên cứu về bức xạ điện tử và thúc đẩy luật về bức xạ điện tử không ion hóa
Bảo tồn không gian mở
– Thúc đẩy Dự luật Không gian Mở nhằm thiết lập những quy chuẩn nhất quán và tạo ra một vài không gian mở tồn tại trong hệ thống bảo vệ luật pháp của Israel
– Đệ trình một kế hoạch tổng thể về Đường cao tốc xuyên Israel, trong đó bao gồm yêu cầu kiểm tra lại những tuyến đường thay thế cho đoạn 18 trên quốc lộ
– Khởi xướng Luật Công viên Ayalon (2005) để quy vùng khu vực được đề xuất độc quyền làm công viên và thực thi những quy định nghiêm ngặt hơn đối với việc thay đổi khu vực
– Thúc đẩy Luật Bảo tồn Bờ biển (năm 2004)
– Ủng hộ dự luật Đường ven biển Địa Trung Hải trong luật Quốc hội Israel (luật dự thảo của thành viên đề xuất) và đệ trình một bài phát biểu về vấn đề quản lý bảo vệ và bảo tồn bờ biển
– Ủng hộ Đạo luật Bảo vệ môi trường ven biển trong luật Quốc hội Israel (dự luật chính phủ)
– Trình bày một bức thư bày tỏ lập trường về “Bãi biển là tài sản công” trong cả hai dự luật đề xuất
– Đề xuất Luật Bảo vệ Môi trường Ven biển (năm 2005) và khởi xướng viết lại dự luật sửa đổi trong đó bao gồm các bờ biển của vịnh Eilat
– Tổ chức Hội nghị Đất đai, Thủ đô và Chính phủ, nhằm giải quyết vấn đề không gian mở ở phương diện là một nguồn tài nguyên khan hiếm, với sự tham gia của các bộ trưởng chính phủ, thành viên Quốc hội Israel, các nhà học giả, các nhân vật có nhiều ảnh hưởng tới công chúng và đại diện của các tổ chức phi chính phủ
– Đệ trình một lá thư trình bày lập trường về chính sách đất đai, trong đó đề xuất lập ra Luật Cơ bản về phát triển bền vững, trong đó việc phát triển các không gian mở sẽ bị cấm nếu nó không đáp ứng được các nguyên tắc về phát triển bền vững và không cần thiết đối với sự phát triển của quốc gia
– Thúc đẩy một thành phố Jerusalem phát triển bền vững (chống lại kế hoạch Safdie1)
Chú thích:
1. Kế hoạch Safdie là một kế hoạch được đề ra bởi kiến trúc sư Moshe Safdie, theo đó, sẽ xây dựng nhà ở dày đặc trên hàng chục ki lô mét vuông rừng tự nhiên và rừng trồng ở khu vực phía tây của thành phố Jerusalem (BTV).
– Hành động để ngăn chặn những hạn chế từ việc được đưa vào công tác trong ủy ban bảo tồn đất nông nghiệp và các không gian mở
Mối liên hệ giữa sức khỏe và môi trường
– Xúc tiến Dự luật Thông tin Môi trường (năm 2003), cho phép tự do truy cập những thông tin môi trường được cung cấp bởi chính quyền địa phương và các cơ quan tư nhân
– Khởi xướng dự luật cấm thêm florua vào nước uống (năm 2003)
– Đẩy mạnh Dự luật Môi trường Giáo dục Khỏe mạnh (năm 2003), nhằm bảo vệ trẻ em khỏi bị phơi nhiễm với các mối nguy hại về môi trường tại nơi học tập
– Hành động phản đối một nhà máy điện than ở Ashkelon
– Đệ trình một lá thư trình bày lập trường đối với việc xử lý các khoản tiền bồi thường trong các điều luật môi trường
Giáo dục môi trường
– Hoạt động trong khuôn khổ quyền hạn của một ban chỉ đạo được thành lập bởi Hội đồng Quốc gia về Môi trường nhằm xây dựng các đề xuất chính sách về giáo dục môi trường cho những người có quyền ra quyết định
Khoa học, phát triển và công nghệ
– Giúp cộng đồng thấm nhuần tư tưởng vì thế hệ tương lai
– Đưa ra những ý kiến và kiến thức chuyên môn sâu sắc có được nhờ các nghiên cứu khoa học trong quá trình xây dựng pháp luật, có ảnh hưởng tới thế hệ tương lai
– Tăng cường nghiên cứu khoa học nhằm hỗ trợ những tư tưởng chiến lược
– Đẩy mạnh tư tưởng vì thế hệ tương lai trong Diễn đàn các Nhà khoa học Đầu ngành của các văn phòng chính phủ
– Thúc đẩy lệnh cấm can thiệp di truyền (luật sửa đổi, năm 2004)
Các hoạt động công cộng và quốc tế
– Trở thành thành viên tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới 2002 của Liên Hợp Quốc về Phát triển Bền vững tại Johannesburg
– Trở thành thành viên tham gia Ủy ban Liên Hợp Quốc về Phát triển Bền vững (CSD)
– Trở thành thành viên tham gia Hội đồng Nghị viện vì Hợp tác Kinh tế Biển Đen (PABSEC) về phát triển bền vững tại Địa Trung Hải
– Tiến hành thử nghiệm Tuần Nhận thức vì thế hệ tương lai của Quốc hội Israel
– Tham gia Diễn đàn Quản lý vì thế hệ tương lai tại Trung tâm Quản lý Israel
– Thúc đẩy chương trình Lãnh đạo Xanh cho thành phố Tel Aviv
– Tiến hành một chương trình thử nghiệm với sự tham gia của Tổ chức vì Cuộc sống và Môi trường
– Tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng khác nhau nhằm nâng cao nhận thức về phát triển bền vững



Luật Quốc hội Is rael (sửa đổi)
về Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai 
(bản dịch không chính thức)
Luật Quốc hội Israel (luật sửa đổi số 14), 5761-2001
Bổ sung vào Phần 8
Những điều sau đây sẽ được thêm vào Luật Quốc hội Israel 19941, sau khoản 29: Phần 8: Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel
Chú thích:
1. Mã luật số 5754-1994, trang 140; 5761-2001, trang 114 (TG).
30. Định nghĩa
Trong phần này, “mối liên quan đặc biệt đối với các thế hệ tương lai” là chỉ một vấn đề có thể gây nên những hậu quả đáng kể đối với các thế hệ tương lai trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên thiên nhiên, khoa học, phát triển, giáo dục, y tế, kinh tế, nhân khẩu học, quy hoạch và xây dựng, chất lượng cuộc sống, công nghệ, công lý và bất kỳ vấn đề nào được Ủy ban Hiếp pháp, Luật pháp và Tư pháp của Quốc hội Israel quyết định rằng có thể gây nên những hậu quả đáng kể đối với các thế hệ tương lai.
31. Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel
Quốc hội Israel có một Ủy viên là người sẽ đệ trình những đánh giá và dữ liệu về các vấn đề có mối liên quan đặc biệt đến các thế hệ tương lai. Người này được gọi là Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel.
32. Vai trò của Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel
Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel:
i) Sẽ trình bày đánh giá về các dự luật được đưa ra bàn bạc tại Quốc hội Israel mà người này cho rằng có mối liên quan đặc biệt đối với các thế hệ tương lai;
ii) Sẽ trình bày đánh giá về văn bản pháp luật phái sinh được đem ra nhằm ủy quyền cho một Ủy ban Quốc hội Israel hoặc nhằm đem ra hội đàm với một Ủy ban Quốc hội Israel mà người này cho rằng sẽ có mối liên quan đặc biệt đến các thế hệ tương lai;
iii) Tùy theo ý muốn, sẽ thỉnh thoảng đệ trình lên Quốc hội Israel các bản báo cáo đưa ra khuyến nghị về các vấn đề có mối liên quan đặc biệt tới các thế hệ tương lai;
iv) Sẽ đưa ra lời khuyên cho các thành viên Quốc hội Israel về các vấn đề có mối liên quan đặc biệt tới các thế hệ tương lai
v) Sẽ đệ trình lên Quốc hội Israel, mỗi năm một lần, một bản báo cáo về các hoạt động của ủy viên này, theo đúng quy định của pháp luật.
33. Sự độc lập
Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình, Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel sẽ hoàn toàn tự đưa ra quyết định dựa trên những cân nhắc chuyên nghiệp của chính mình.
34. Vị thế của Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel
i) Thư ký Quốc hội sẽ chuyển giao cho Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel tất cả các dự luật được đệ trình xem xét tại Quốc hội.
ii) Các Ủy ban Quốc hội Israel sẽ chuyển giao cho Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel tất cả các văn bản pháp luật phái sinh được đưa ra nhằm nhận được sự chấp thuận hoặc ý kiến tham khảo từ họ, ngoại trừ những vấn đề bảo mật theo luật định.
iii) Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel theo từng giai đoạn sẽ thông báo cho Người phát ngôn của Quốc hội biết về những điều luật và dự luật mà ủy viên này cho rằng có mối liên quan đặc biệt tới các thế hệ tương lai; Người phát ngôn của Quốc hội Israel sẽ thông báo với chủ tịch của các ủy ban Quốc hội Israel về trách nhiệm đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền được đề cập đến trong các điều luật và dự luật đó.
iv) Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel sẽ thông báo cho các ủy ban Quốc hội Israel về các văn bản pháp luật phái sinh được chuyển tới ủy viên này theo đúng quy định của mục (b), trong đó ủy viên này nhận thấy mối liên quan đặc biệt tới các thế hệ tương lai.
v) Chủ tịch Quốc hội Israel sẽ mời Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai tới bàn luận về các dự luật hoặc các văn bản pháp luật phái sinh mà ủy viên này khẳng định có mối liên hệ đặc biệt tới các thế hệ tương lai, theo quy định của mục (c) và (d). Chủ tịch Ủy ban sẽ sắp xếp thời gian họp với Ủy viên, lựa chọn thời gian hợp lý - tùy theo ý muốn của ủy viên và phù hợp với vấn đề đang được quan tâm - nhằm có đủ thời gian thu thập dữ liệu và chuẩn bị cho việc đánh giá.
vi) Một khi Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai trình bày đánh giá về một dự luật, một bản tóm tắt về đánh giá này sẽ được đưa ra trước khi diễn ra phiên họp Quốc hội như sau: Nếu bản đánh giá này được đưa ra trước lần đọc đầu tiên của dự luật - nó sẽ nằm trong phần chú giải của dự luật; Nếu bản đánh giá này được đưa ra sau lần đọc đầu tiên của dự luật - nó sẽ nằm trong phần phụ lục của bản đề xuất được ủy ban đệ trình tới phiên họp Quốc hội trong lần đọc thứ hai và thứ ba.
vii) Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai được tự do tham gia bất kỳ cuộc họp nào của Ủy ban Quốc hội; Trong trường hợp cuộc họp là bí mật theo luật định, Ủy viên sẽ được tham gia nếu được Chủ tịch Ủy ban cho phép.
viii) Một bản báo cáo theo quy định của khoản 32 (3) sẽ được trình lên Ủy ban có trách nhiệm với lĩnh vực của vấn đề được bàn đến; Ủy ban sẽ tiến hành thảo luận về bản báo cáo này và có thể trình những kết luận và đề xuất của mình tới Quốc hội Israel.
ix) Một bản báo cáo hàng năm theo quy định của khoản 32 (5) sẽ được trình tới Chủ tịch Quốc hội Israel và được đưa ra Quốc hội; Quốc hội sẽ tiến hành tranh luận về nó.
35. Vấn đề thu thập thông tin
i) Theo khoản 9 (I) - (6) của Luật Quản lý Nhà Nước, 1958- 5718 (văn bản thống nhất), Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel có thể yêu cầu bất kỳ tổ chức hay cơ quan nào đang bị điều tra phải đưa ra bất kỳ thông tin, văn bản hay báo cáo nào (từ nay trở đi gọi chung là thông tin) thuộc sở hữu của phòng ban đó và được Ủy viên yêu cầu nhằm thực thi nhiệm vụ của mình; cơ quan nói trên phải giao cho Ủy viên những thông tin được yêu cầu đó.
ii) Nếu bộ trưởng của bộ có thẩm quyền quản lý tổ chức và cơ quan đang bị điều tra cho rằng việc chuyển giao thông tin theo quy định của tiểu mục (a) có thể gây nguy hại tới an ninh nhà nước, mối quan hệ ngoại giao của quốc gia hoặc an ninh công cộng, bộ trưởng có quyền không đồng ý chuyển giao thông tin đó; tuy nhiên, nếu có một phần thông tin nếu được tiết lộ sẽ không gây nguy hại gì, thì phần thông tin đó sẽ được chuyển tới Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai như đã nói ở trên.
iii) Thông tin theo quy định của điều khoản này sẽ không được chuyển giao nếu bị cấm bởi bất kỳ điều luật nào.
iv) Các hướng dẫn trong điều khoản này không ảnh hưởng đến nghĩa vụ chuyển thông tin tới Quốc hội và tới các Ủy ban Quốc hội theo quy định của Luật Cơ bản: Chính phủ và Luật Cơ bản: Quốc hội Israel.
36. Việc bổ nhiệm Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel
Dưới sự ủy quyền của Ủy ban Hạ viện Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Israel sẽ bổ nhiệm một Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel từ các ứng cử viên được đề cử bởi Ủy ban Công cộng, theo hướng dẫn của khoản 38, đúng quy định về quy trình bổ nhiệm được đề ra trong Luật này.
37. Trình độ chuyên môn
Bất kỳ công dân Israel nào đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây đều có thể trở thành Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel:
i) Có bằng đại học ở một trong những lĩnh vực được liệt kê trong khoản 30;
ii) Có ít nhất năm năm làm việc ở một trong những lĩnh vực được liệt kê trong khoản 30;
iii) Trong hai năm trước khi đứng ra ứng cử không hoạt động trong lĩnh vực chính trị và không phải là thành viên của bất kỳ đảng phái nào; vì mục đích này, bất kỳ ai không đóng đảng phí và không tham gia vào hoạt động của bất kỳ đảng nào đều không được coi là thành viên của một đảng;
iv) Không bị kết án vì bất kỳ cáo buộc nào mà bản chất có hoàn cảnh và mức độ nghiêm trọng đủ để khiến ứng viên đó không đủ tư cách nắm vị trí Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel.
38. Ủy ban Công cộng
Chủ tịch Quốc hội Israel sẽ bổ nhiệm một Ủy ban Công cộng phụ trách kiểm tra trình độ chuyên môn và mức độ thích hợp của các ứng cử viên cho vị trí Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel và sẽ đề cử ít nhất hai ứng cử viên lên Quốc hội, lưu ý về số lượng các ủy viên ủng hộ từng người; Ủy ban có thể thêm vào đó những đánh giá về từng ứng cử viên; tên của các ứng cử viên được Ủy ban đề cử sẽ được xuất bản trong công báo “Reshumot”1
Chú thích:
1. Reshumot là công báo của nhà nước Israel, nơi công bố các hồ sơ, thành tích và các luật định chính thức (BTV).
Ủy ban Công cộng bao gồm sáu thành viên với các chức danh sau:
i) Ba thành viên của Quốc hội Israel bao gồm: Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Quốc hội Israel nắm vai trò là Chủ tịch Ủy ban Công cộng, Chủ tịch Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc hội Israel và Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Nhà nước của Quốc hội Israel;
ii) Ba thành viên tài năng khác đến từ các tổ chức giáo dục đại học, là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực được liệt kê trong khoản 30, sẽ được Ủy ban Hạ viện Quốc hội Israel lựa chọn; vì mục đích này, “tổ chức giáo dục đại học” được định nghĩa là một tổ chức được công nhận và có giấy phép theo đúng quy định của Luật Hội đồng Giáo dục đại học, năm 1958.
39. Nhiệm vụ của Ủy ban Công cộng
Ủy ban Công cộng sẽ đề ra thủ tục tranh cử của các ứng cử viên cho vị trí Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel, cũng như quy trình làm việc của ủy ban đối với cách thức kiểm tra các ứng cử viên, với điều kiện mỗi quyết định đề cử một ứng cử viên lên Chủ tịch Quốc hội Israel cho vị trí Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai đều được ít nhất bốn thành viên của Ủy ban thông qua.
40. Thời gian tiến hành bầu cử
Việc bổ nhiệm Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel, nếu có thể, sẽ được tiến hành không sớm hơn 90 ngày và không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày hoàn thành nhiệm kỳ của Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai đương nhiệm; nếu vị Ủy viên này bị bãi nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ, việc bổ nhiệm sẽ được tiến hành trong vòng 45 ngày kể từ ngày vị trí này bị bỏ trống.
Thông báo về việc bổ nhiệm vị trí Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai sẽ được xuất bản trong công báo “Reshumot”.
41. Nhiệm kỳ
Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai sẽ có nhiệm kỳ làm việc năm năm kể từ ngày được bổ nhiệm; và Chủ tịch Quốc hội Israel có quyền tiếp tục bổ nhiệm Ủy viên này cho nhiệm kỳ tiếp theo.
42. Hạn chế hoạt động
Trong thời gian tại nhiệm và những năm tiếp theo, Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai không được tham gia hoạt động chính trị hay trở thành thành viên của bất kỳ đảng chính trị nào; vì mục đích này, bất kỳ ai không đóng đảng phí và không tham gia vào các hoạt động của bất kỳ đảng nào đều không được coi là thành viên của một đảng.
43. Ngân sách
Ngân sách dành cho Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel sẽ được lập ra trong một khoản ngân sách riêng thuộc ngân sách Quốc hội Israel.
44. Điều kiện làm việc và đội ngũ nhân viên
Ủy ban Hạ viện Quốc hội Israel sẽ đưa ra các chỉ dẫn về điều kiện làm việc thích hợp dành cho Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel cũng như về đội ngũ nhân viên gồm nhân viên chuyên nghiệp và nhân viên hành chính nhân sự dưới quyền quản lý của Ủy viên.
Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel được phép nhận trợ giúp từ các nhân viên Quốc hội để hoàn thành nhiệm vụ của mình, nếu cần thiết.
45. Hoàn thành nhiệm kỳ
Nhiệm kỳ của Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai sẽ kết thúc: tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ; khi Ủy viên qua đời hoặc nghỉ hưu; khi Ủy viên bị bãi nhiệm.
46. Bãi nhiệm
Chủ tịch Quốc hội Israel, với sự đồng thuận của Ủy ban Hạ viện Quốc hội Israel, có thể bãi nhiệm Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai nếu vị ủy viên này phạm phải một trong các điều sau:
i) Vi phạm một hành động không phù hợp với vị trí của mình;
ii) Trở nên vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ;
iii) Bị kết án về một hành vi phạm tội mà, về bản chất, có hoàn cảnh và mức độ nghiệm trọng đủ để khiến vị ủy viên này trở nên không còn phù hợp với vị trí Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel.
Chủ tịch Quốc hội Israel sẽ không bãi nhiệm Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai chừng nào vị Ủy viên này vẫn còn có cơ hội trình bày vụ việc của mình với Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Hạ viện Quốc hội Israel.
47. Đình chỉ công tác
Chủ tịch Quốc hội Israel, theo đề xuất của Ủy ban Hạ viện Quốc hội Israel với sự đồng thuận của phần lớn thành viên, sẽ đình chỉ công tác đối với Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai nếu xảy ra các quy trình tố tụng hình sự chống lại Ủy viên, theo quy định của khoản 46 (a) (3) cho tới khi các quy trình này kết thúc.
Ủy ban Hạ viện sẽ không đề xuất đình chỉ, cũng như Chủ tịch Ủy ban sẽ không được ủy quyền ra quyết định đình chỉ chừng nào Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai vẫn còn cơ hội trình bày khiếu nại của mình.
48. Tạm thời thay thế
Chủ tịch Quốc hội Israel sẽ bổ nhiệm một người thay thế tạm thời cho Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai trong số các nhân viên đã được đề cập trong khoản 44 (a).
Trong trường hợp vị trí Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai bị bỏ trống, và chưa có ủy viên mới tiếp quản vị trí, hoặc trong trường hợp Ủy viên ra nước ngoài, bị đình chỉ hay tạm thời không thể hoàn thành nhiệm vụ, người thay thế tạm thời sẽ hoàn thành nhiệm vụ của Ủy viên và được sử dụng quyền hạn được trao cho Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai theo điều khoản này.
2. Lần bổ nhiệm đầu tiên
Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội Israel sẽ được bổ nhiệm lần đầu tiên trong vòng sáu tháng kể từ ngày luật này có hiệu lực.



Ủy ban Vì các Thế hệ Tương Lai 
Dự luật gốc và luật hiện hành
Việc so sánh dự luật gốc với bộ luật hiện hành thật sự đã cho chúng ta thấy Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai ban đầu được lên kế hoạch để trở thành một cơ quan độc lập hơn với các trách nhiệm và quyền hạn rộng lớn hơn.
Cụ thể, việc so sánh hai phiên bản luật cho chúng ta thấy những điều sau:
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Vị thế so với chính phủ
Có quyền yêu cầu các thông tin liên quan của bất kỳ bộ nào
Với thẩm quyền được trao cho Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai, mọi bộ trưởng đều phải có nghĩa vụ tham khảo ý kiến trước với Ủy viên về bất kỳ quy định nào có liên quan tới một điều luật mà Ủy viên nhận thấy nó có tầm quan trọng đặc biệt đối với các thế hệ tương lai
Có quyền yêu cầu thông tin của bất kỳ lực lượng quản lý nào theo Luật Quản lý Nhà nước
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Sự khác nhau giữa dự luật gốc và luật hiện hành, như chúng ta đã bàn bạc, đã có ảnh hưởng đáng kể đối với Ủy ban được lập ra trong tương lai, đặc biệt là về mối quan hệ giữa Ủy ban với cơ quan hành pháp. Dưới pháp luật hiện hành, Ủy ban chủ yếu hoạt động trong khuôn khổ quá trình lập pháp của Quốc hội Israel, mặc dù nhu cầu phát triển những nội dung và giá trị theo luật vẫn còn nguyên.



Lý thuyết1
Chức năng chính của Quốc hội Israel ở cương vị cơ quan lập pháp của nhà nước Israel là thông qua luật pháp. Luật pháp có thể được khởi xướng bởi chính phủ (dự luật chính phủ), bởi một thành viên hay một nhóm các thành viên Quốc hội Israel (dự luật của cá nhân các nghị sĩ) hoặc bởi một Ủy ban Quốc hội Israel. Một dự luật có thể đề xuất một bộ luật hoàn toàn mới, hoặc đề xuất luật sửa đổi, hoặc đề xuất xóa bỏ một điều luật hiện hành. Trong mỗi phiên đọc dự luật, dự luật sẽ được chấp thuận hoặc bị bác bỏ tùy vào phiếu bầu của các thành viên Quốc hội Israel có mặt ở hội nghị tại thời điểm đó.
Chú thích:
1. Những thông tin được cung cấp ở đây được lấy từ website Quốc hội Israel: http://www.knesset.gov.il/main/eng/home.asp.
Dự luật chính phủ
Một dự luật chính phủ được bộ trưởng của bộ liên quan trình lên Chủ tịch Quốc hội Israel, và Chủ tịch sẽ đưa nó ra thảo luận tại hội nghị Quốc hội.
Trong buổi thảo luận, bộ trưởng hoặc thứ trưởng sẽ trình bày một bản giải thích về dự luật. Vào cuối cuộc tranh luận của lần đọc đầu tiên, hội nghị có thể quyết định bác bỏ dự luật hoặc chuyển dự luật tới một ủy ban phù hợp để chuẩn bị cho lần đọc thứ hai. Ủy ban được giao nhiệm vụ xử lý dự luật có quyền đề xuất sửa đổi, nếu thấy phù hợp, miễn là những sửa đổi này không bất đồng với chủ đề của dự luật. Với sự đồng thuận của Ủy ban Hạ viện, ủy ban có thể kết hợp nhiều dự luật làm một hoặc chia một dự luật ra thành hai hoặc nhiều hơn hai dự luật. Khi ủy ban hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ trình dự luật tới hội nghị trong lần đọc thứ hai và thứ ba. Cuộc tranh luận trong lần đọc thứ hai sẽ được chủ tịch ủy ban xử lý dự luật mở ra. Cuộc biểu quyết trong lần đọc thứ hai sẽ được tiến hành trên từng điều khoản một. Ở giai đoạn này, dự luật có thể được chuyển lại cho ủy ban nếu cần phải lập dự thảo cho những phần đã đạt được sự chấp thuận trong lần đọc thứ hai hoặc ngay lập tức tiến hành biểu quyết ở lần đọc thứ ba. Cho tới khi dự luật được chấp thuận ở lần đọc thứ ba, chính phủ có toàn quyền thu hồi nó.
Dự luật ủy ban
Dự luật do một ủy ban trình lên cũng được xử lý với cùng một quy trình như dự luật chính phủ. Không giống như dự luật chính phủ và dự luật của cá nhân các nghị sĩ, dự luật ủy ban chỉ có thể xử lý các vấn đề sau đây: Luật Cơ bản và Luật về Quốc hội Israel, việc bầu cử Quốc hội, các thành viên Quốc hội và Thủ tướng.
Dự luật của cá nhân các nghị sĩ
Dự luật được trình lên bởi một thành viên Quốc hội hoặc một nhóm các thành viên Quốc hội sẽ được (những) người đề xuất trình bày trước Chủ tịch Quốc hội.
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch sẽ quyết định xem liệu có nên chấp thuận đưa dự luật này ra bàn luận trong chương trình nghị sự của Quốc hội hay không. Một dự luật mang tính phân biệt chủng tộc hoặc bác bỏ sự tồn tại của nhà nước Israel như nhà nước của người Do Thái sẽ không được chấp thuận.
Một dự luật được chấp thuận đưa ra bàn bạc trong chương trình nghị sự của Quốc hội Israel thường được đem ra thảo luận trong ít nhất 45 ngày trước khi được mang tới hội nghị trong lần đọc sơ bộ. Hội nghị có thể loại bỏ dự luật ra khỏi chương trình nghị sự hoặc chuyển nó tới một ủy ban để chuẩn bị cho lần đọc đầu tiên. Trong giai đoạn đọc đầu tiên, quy trình lập pháp cũng tương tự với quy trình lập pháp của dự luật chính phủ. Một dự luật của cá nhân các nghị sĩ có thể bị thu hồi vào cuối buổi bàn luận của ủy ban sau lần đọc đầu tiên.
Từ tháng 7 năm 2002, bất kỳ dự luật nào tiêu tốn ngân sách hàng năm trên 5 triệu NIS (New Shekel Israel - đơn vị tiền của Israel) và không được chính phủ ủng hộ chỉ có thể được chấp thuận nếu đạt được phiếu bầu của ít nhất 50 thành viên của Quốc hội Israel trong mỗi giai đoạn lập pháp.
Mỗi thành viên Quốc hội Israel có một hạn mức các dự luật được quyền đem tới lần đọc sơ bộ trong mỗi kỳ họp Quốc hội.
Dữ liệu liên quan đến dự luật của cá nhân các nghị sĩ
Vào kỳ họp Quốc hội Israel thứ 11, số lượng các dự luật của cá nhân các nghị sĩ đang tăng lên đáng kể. Mặc dù vậy, tỷ lệ các dự luật trong số đó được chấp thuận đưa ra bàn hội nghị Quốc hội lại không ngừng giảm xuống. Lý do chính là bởi số lượng các dự luật mang tính “tuyên ngôn luật pháp” được trình lên chỉ nhằm thu hút sự chú ý đang càng ngày càng tăng.
Quá trình xây dựng Luật Cơ bản
Quá trình xây dựng luật cơ bản không khác mấy so với quá trình xây dựng một bộ luật thông thường. Mặc dù “đề xuất Harari” năm 1950 đã giao cho Ủy ban Hiến pháp, Lập pháp và Tư pháp nhiệm vụ chuẩn bị một bộ hiến pháp quốc gia, nhưng hầu hết các luật cơ bản đều được trình lên Quốc hội Israel theo quy trình giống như dự luật chính phủ. Chỉ có Luật Cơ bản: Quốc hội được trình lên bởi Ủy ban Hiến pháp, Lập pháp và Tư pháp. Còn Luật Cơ bản: Tự do và nhân phẩm thì giống như Luật Cơ bản: Chính phủ, được thông qua vào năm 1992, và do các thành viên của Quốc hội khởi xướng.
Xuất bản trong Công báo
Từ thời điểm thành lập nhà nước cho tới tháng 9 năm 2002, đã có hai ấn phẩm Công báo có liên quan đến vấn đề lập pháp được xuất bản: ấn phẩm thứ nhất là về tất cả các dự luật được đưa ra bàn bạc ở lần đọc đầu tiên (“Công báo: Dự luật”) và ấn phẩm thứ hai về các dự luật đã qua được tất cả các giai đoạn lập pháp và chính thức nằm trong sách luật (“Công báo: Sách luật”). Trong mỗi loạt bài, các dự luật và bộ luật đều được đánh số theo thứ tự thời gian.
Vào tháng 10 năm 2002, luật bài về các dự luật đã được chia ra làm hai phần, và giờ đã trở thành các loạt bài riêng biệt về dự luật Quốc hội Israel - nói cách khác, bao gồm loạt bài về các dự luật của cá nhân các nghị sĩ và dự luật ủy ban (“Công báo: dự luật - Quốc hội Israel”) và loạt bài về dự luật chính phủ (“Công báo: dự luật - chính phủ). Kể từ khi được chia ra làm hai loạt bài như vậy, các dự luật khác nhau bắt đầu được đánh số lại từ đầu.



Tuyên bố của Liên Hợp Quốc 
về trách nhiệm của thế hệ hiện tại
đối với thế hệ tương lai 
Kỳ hội nghị Toàn thể lần thứ 29 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc diễn ra tại Paris từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 1997 đã tuyên bố:
Quan tâm đến ý chí của các dân tộc, long trọng trình bày điều này trong Hiến chương của Liên Hợp Quốc, nhằm ‘cứu các thế hệ tiếp theo khỏi thảm họa chiến tranh’ và bảo vệ những giá trị và nguyên tắc đã được ghi trong Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền, cũng như tất cả các công cụ pháp luật quốc tế có liên quan khác,
Xem xét các điều khoản của Công ước Quốc tế và các Quyền Kinh tế, Văn hóa và Xã hội cũng như Công ước Quốc tế về Quyền Công dân và Chính trị, cả hai đều được thông qua vào ngày 16 tháng 12 năm 1966, và Công ước về Quyền Trẻ em, được thông qua vào ngày 20 tháng 11 năm 1989,
Lưu tâm đến số phận của các thế hệ tương lai khi phải đối mặt với các thách thức sống còn trong thiên niên kỷ tới,
Ý thức rằng tại thời điểm này của lịch sử, sự sống của loài người và môi trường sống của con người đang bị đe dọa,
Nhấn mạnh rằng việc hoàn toàn tôn trọng nhân quyền và lý tưởng dân chủ là nền tảng thiết yếu bảo vệ các nhu cầu và lợi ích của các thế hệ tương lai,
Xác định sự cần thiết của việc thiết lập những mối quan hệ hợp tác và tình đoàn kết liên thế hệ mới, công bằng và mang tính toàn cầu, cũng như việc nâng cao tình đoàn kết trong cùng một thế hệ, vì sự tồn tại lâu dài của nhân loại,
Nhắc lại trách nhiệm của các thế hệ hiện tại đối với các thế hệ tương lai được đề cập đến trong rất nhiều công cụ khác nhau, như Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Tự nhiên Thế giới, được Hội nghị Toàn thể UNESCO thông qua vào ngày 16 tháng 11 năm 1972, Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu và Công ước về Đa dạng Sinh học, được thông qua tại Rio de Janeiro vào ngày 5 tháng 6 năm 1992, Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển, được Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi Trường và Phát triển thông qua vào ngày 14 tháng 6 năm 1992, Chương trình Hành động và Tuyên bố Vienna được Hội nghị thế giới về Nhân quyền thông qua vào ngày 25 tháng 6 năm 1993, và những nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc liên quan tới vấn đề bảo vệ khí hậu toàn cầu vì các thế hệ hiện tại và tương lai được thông qua từ năm 1990,
Quyết định đóng góp giải pháp cho các vấn đề toàn cầu hiện nay thông qua việc tăng cường các hợp tác quốc tế, tạo ra các điều kiện đảm bảo rằng những nhu cầu và lợi ích của các thế hệ tương lai sẽ không bị tổn hại bởi gánh nặng để lại từ quá khứ, và chung tay tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai,
Quyết tâm phấn đấu đảm bảo rằng các thế hệ hiện tại có nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình đối với các thế hệ tương lai,
Nhận thức được rằng nhiệm vụ bảo vệ nhu cầu và lợi ích của các thế hệ tương lai, đặc biệt là thông qua giáo dục, là nền tảng cho sứ mệnh đạo đức của UNESCO. Hiến pháp của UNESCO đã ghi rõ lý tưởng “công bằng, tự do, hòa bình” được hình thành trên ‘sự đoàn kết về trí tuệ và đạo đức của toàn nhân loại’,
Ghi nhớ rằng số phận của các thế hệ tương lai phụ thuộc vào những quyết định và hành động của thế hệ hôm nay, và những vấn đề nhức nhối hiện nay, bao gồm đói nghèo, sự kém phát triển về công nghệ và vật chất, tình trạng thất nghiệp, sự loại trừ xã hội, nạn phân biệt đối xử và các mối đe dọa đến môi trường, cần phải được giải quyết vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai,
Tin tưởng rằng chúng ta phải có một nghĩa vụ đạo đức đó là xây dựng những hướng dẫn ứng xử cho các thế hệ hiện tại ở góc nhìn rộng mở, hướng tới tương lai.
Những tuyên bố hùng hồn trong Tuyên bố về Trách nhiệm của các thế hệ hiện tại đối với các thế hệ tương lai vào ngày 12 tháng 11 năm 1997.
Điều 1 _ Nhu cầu và lợi ích của các thế hệ tương lai
Các thế hệ hiện tại phải có trách nhiệm đảm bảo rằng những nhu cầu và lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai phải được bảo vệ hoàn toàn.
Điều 2 _ Quyền tự do lựa chọn
Điều quan trọng là phải nỗ lực hết sức để đảm bảo, trên cơ sở tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, rằng các thế hệ hiện tại cũng như tương lai có quyền được tự do lựa chọn các hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội đồng thời có thể bảo tồn được sự đa dạng bản sắc văn hóa của mình.
Điều 3 _ Duy trì sự tồn tại của nhân loại
Thế hệ hiện tại nên cố gắng đảm bảo duy trì sự tồn tại của nhân loại trên cơ sở tôn trọng nhân quyền của mỗi con người. Nhờ vậy, bản chất và hình thái cuộc sống loài người mới không bị suy yếu đi dưới bất kỳ hình thức nào.
Điều 4 _ Bảo tồn sự sống trên Trái đất
Các thế hệ hiện tại có trách nhiệm để lại cho thế hệ tương lai một Trái đất không bị hủy hoại vĩnh viễn vì những hoạt động của con người. Một thế hệ tạm thời kế thừa Trái đất cần quan tâm đến việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý và đảm bảo rằng sự sống sẽ không bị ảnh hưởng bởi những biến đổi có hại cho hệ sinh thái và sự phát triển khoa học và công nghệ trên mọi lĩnh vực sẽ không gây hại tới sự sống trên Trái đất.
Điều 5 _ Bảo vệ môi trường
1. Nhằm đảm bảo rằng các thế hệ tương lai sẽ được hưởng tợi từ hệ sinh thái phong phú của Trái đất, các thế hệ hiện tại cần phấn đấu phát triển bền vững và bảo tồn các điều kiện sống, đặc biệt là chất lượng và tính toàn vẹn môi trường.
2. Các thế hệ hiện tại cần đảm bảo rằng các thế hệ tương lai không bị phơi nhiễm trước tình trạng ô nhiễm môi trường có thể đe dọa sức khỏe và sự tồn vong của loài người.
3. Các thế hệ hiện tại cần bảo tồn cho các thế hiện tương lai những tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho sự duy trì nòi giống và sự phát triển của loài người.
4. Các thế hệ hiện tại cần cân nhắc những hệ quả có thể ảnh hưởng tới các thế hệ tương lai của mọi dự án quan trọng trước khi quyết định tiến hành chúng.
Điều 6 _ Hệ gen và sự đa dạng sinh học của loài người
Hệ gen của loài người, trên cơ sở hoàn toàn tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền, cần phải được bảo vệ và sự đa dạng sinh học cũng cần được che chở. Sự phát triển của khoa học và công nghệ không được làm suy giảm hoặc đây tổn hại tới việc bảo vệ sự tồn vong của loài người cũng như những giống loài khác.
Điều 7 _ Đa dạng văn hóa và di sản văn hóa
Trên cơ sở tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, các thế hệ hiện tại nên chăm lo bảo tồn sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Các thế hệ hiện tại có trách nhiệm xác định, bảo vệ và giữ gìn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể cũng như truyền lại di sản chung này cho các thế hệ tương lai.
Điều 8 _ Di sản chung của nhân loại
Các thế hiện tại có thể sử dụng di sản chung của nhân loại, như định nghĩa trong luật quốc tế, miễn là việc này không gây tổn hại vĩnh viễn lên di sản.
Điều 9 _ Hòa bình
1. Các thế hệ hiện tại cần đảm bảo rằng cả thế hệ hiện tại lẫn tương lai phải học được cách cùng chung sống trong hòa bình, an ninh, và tôn trọng luật pháp quốc tế, nhân quyền và các quyền tự do cơ bản.
2. Các thế hệ hiện tại nên tránh cho các thế hệ tương lai khỏi phải chịu hậu quả chiến tranh. Để làm được điều đó, thế hệ hiện tại cần tránh cho các thế hệ tương lai khỏi phải gánh chịu những hệ quả có hại của những xung đột vũ trang cũng như tất cả các hình thức xâm lược và sử dụng vũ khí khác, trái với các nguyên tắc nhân đạo.
Điều 10 _ Phát triển và giáo dục
1. Các thế hệ hiện tại cần đảm bảo những điều kiện phát triển kinh tế xã hội bình đẳng, bền vững và phổ quát cho các thế hệ tương lai, cả về khía cạnh cá nhân lẫn tập thể, đặc biệt là thông qua việc sử dụng hợp lý và thận trọng các nguồn lực sẵn có để xóa đói giảm nghèo.
2. Giáo dục là công cụ quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân và xã hội loài người. Nó nên được sử dụng nhằm thúc đẩy hòa bình, công bằng, sự hiểu biết, lòng khoan dung và sự bình đẳng vì lợi ích của cả thế hệ hiện tại lẫn tương lai.
Điều 11 _ Không phân biệt đối xử
Các thế hệ hiện tại không nên thực hiện bất kỳ hành động hoặc biện pháp nào có thể gây hậu quả dẫn đến hoặc kéo dài bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào đối với các thế hệ tương lai.
Điều 12 _ Thực thi
1. Các nhà nước, hệ thống Liên Hợp Quốc, các tổ chức, cá nhân liên chính phủ và phi chính phủ, các cơ quan nhà nước và tư nhân cần thừa nhận chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc thúc đẩy đào tạo và thông tin về các tư tưởng được đưa ra trong Tuyên bố này, đặc biệt là bằng con đường giáo dục, tôn trọng các tư tưởng đó, và dùng mọi phương thức thích hợp để khuyến khích các tổ chức có nhận thức đầy đủ và áp dụng các tư tưởng một cách hiệu quả.
2. Theo quan điểm về sứ mệnh của UNESCO, tổ chức được yêu cầu phổ biến rộng rãi tuyên bố này, và thực hiện tất cả các bước cần thiết trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về những tư tưởng được đề ra ở đây.



Lời cảm ơn và đề tặng 
Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ tôi, bà Hedva Shoham, mong ký ức về mẹ luôn là phúc lành cho chúng con, và cha tôi, ông Yehuda Shoham, mong cha sống lâu trăm tuổi. Trong những bài viết của tôi về sự cởi mở và các giá trị cơ bản, cùng những bài viết về nghĩa vụ của chúng ta đối với các thế hệ tương lai, cha mẹ luôn hiện hữu như những người có ảnh hưởng lớn đến tâm hồn tôi.
Tôi cũng xin dành những lời cảm ơn đặc biệt tới Orit, người bạn đời đã đồng hành cùng tôi suốt bao năm tháng qua. Tôi xin dành tặng cuốn sách này cho các con, các cháu tôi cũng như con cháu của toàn thể nhân loại.
Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến cố Bộ trưởng Bộ Tư pháp và cũng là một thành viên Quốc hội, ông Yosef Tommy Lapid, vì đã nhìn xa trông rộng và hết lòng với tương lai của chúng ta. Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai của Quốc hội chính là thành quả từ tầm nhìn của ông.
Nhiều thành viên kiệt xuất của Quốc hội và bộ trưởng chính phủ đều hiểu rõ tầm quan trọng của Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai và giúp trao quyền cho Ủy ban này trong các hoạt động của Quốc hội. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các vị. Tôi sẽ đề cập đến ở đây một số người nổi bật trong tâm trí tôi lúc này và xin nhiều vị khác thứ lỗi cho sự thiếu sót: Chủ tịch Quốc hội, ông “Ruby” Reuven Rivlin; người bạn thân thiết và là con người của chân lý, hai cựu thành viên Quốc hội và Bộ trưởng, ông Shaul Yahalom và Eliezer “Moodi” Sandberg; Bộ trưởng Raleb Majadele và Gideon Ezra; các thành viên Quốc hội, ông Omri Sharon, bà Lea Nass, ông Dov Khenin, Michael Melchior và Yuri Shtern, Z’L.
Từ tận đáy lòng mình, tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ nhân viên của Ủy ban Vì các Thế hệ Tương lai, những người đã cùng nhau lang thang qua vùng đất hoang và góp sức thành lập cơ quan có một không hai này: ông Yonat Marraton, cố vấn Nira Lamay, cố vấn Vered Kiro, Iris Zur, Aviad Oren, Dotan Simchovitz, Ran Haklai, Tiến sĩ Shai Pintov và Lilach Yaish.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Giáo sư David Passig, người cố vấn về phương pháp luận cho tôi trong suốt thời gian tôi làm việc tại Ủy ban và cũng là người truyền cảm hứng để tôi viết cuốn sách này.
Ngoài ra, tôi muốn bày tỏ sự cảm kích đối với tất cả những người đã giúp tôi viết nên cuốn sách — ông Yonat Marraton, Dotan Simchovitz, Aviad Oren, Ran Haklai, Yael Mei-Ora và Keren Kolan. Cuốn sách sẽ không thể ra đời nếu không nhờ con người tài ba và xuất chúng, ông Johannes Meier, người bạn thân và là cựu thành viên trong Ban Giám Đốc Quỹ Bertelsmann Stiftung. Ông đã ủng hộ, khích lệ và trên tất cả, đã giúp tôi đưa những ý tưởng của mình ra kiểm chứng thực tế và hành động.
Đây cũng là cơ hội để tôi gửi lời cảm ơn tới Quỹ Bertelsmann Stiftung, Phó Giám đốc Quỹ, bà Liz Mohn và con gái bà, Brigitte Mohn, vì đã ủng hộ để quá trình viết cuốn sách này có thể diễn ra thong thả và thoải mái. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn ông Vincent Menken, cô Anita Janzohn và cô Ingrid Eimer, những người đã hợp thành một đội ngũ tuyệt vời, đáng nể, hết lòng hỗ trợ và luôn thể hiện tình thân ái.
Tôi cũng xin gửi lời tri ân từ tận đáy lòng mình tới Hadar Cohen, người trợ lý rất mực trung thành, vì sự giúp đỡ của chị trong quá trình thực hiện bản thảo, vì niềm tin và sự vững lòng của chị. Tôi cũng xin dành lời khen ngợi cho những người trợ lý đã hết lòng hỗ trợ tôi, đó là cố vấn Meyrav Kenyon, Haya Mosak và Rochelle Treister, bản dịch của chị đã chuyển tải thành công cảm xúc và sự mầu nhiệm sang ngôn ngữ khác.
Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn Barbara Serfozo, người biên tập cuốn sách này, chị đã điều phối và mang lại trải nghiệm cảm xúc và tri thức tuyệt vời với sự bắt tay hợp tác giữa người Đức và người Israel, cùng nhau buông bỏ quá khứ và cam kết làm hết sức mình cho tương lai. Tôi xin cảm ơn chị vì đã giúp cuốn sách này trở nên hoàn thiện và dễ đọc.
Xin dành tặng cuốn sách này cho các con tôi: Benny, Moria, Ofra, Ori và Noa,
Cho các cháu tôi: Nitsan, Stav, Yael, Tamar, Smadar, Hedva, Eyal, Inbar và Meshi,
 
Và con cháu của toàn thể nhân loại,
Những người đến từ vô tận
Và đang trên đường đến với vô tận,
 
Với đôi cánh dang rộng,
Và cốt lõi là sự phóng khoáng,
Yêu thương và tự do,
 
Cho con cháu của toàn vũ trụ,
Vũ trụ đang chờ đợi các con — với những bí ẩn
Như một người mẹ đầy yêu thương,
Dang rộng vòng tay chào đón,
Mong chờ hé lộ những điều bí mật.
 
Cho con cháu của vũ trụ,
Sinh ra toàn vẹn và ngập tràn ánh sáng,
Tình yêu chính xác là khi
Các con hòa điệu để chơi giai điệu độc đáo của riêng mình,
 
Cho các con, cuốn sách này dành tặng,
Quả ngọt tình yêu.
Tất cả những gì mà ta khẩn nài,
 
Như các nhà hiền triết trước ta bao thế hệ đã khẩn nài,
Như trí khôn của ngàn đời đã khẩn nài,
 
Hãy mở cánh cửa trái tim mình để biết rằng
Trên đời này có một nơi
Sẵn sàng và chín muồi để ôm lấy các con
Như chính con người các con,
Giấc mơ của các con,
Đam mê của các con,
Khao khát của các con.
 
Việc các con đến với cuộc đời này và hiện diện trong đó
Đã được sự tồn tại của cuộc đời kết nối
Với không gian bao trọn các con trong tổng thể này,
Với tất cả bóng đêm kỳ lạ trong tâm hồn các con,
Với tất cả sức mạnh và sự độc đáo của các con,
Và các con chẳng phải vứt bỏ đi dù là một mẩu nhỏ con người mình,
 
Các con chẳng phải giảm bớt niềm vui sống
Để tuân thủ các quy tắc
Được tạo ra từ nỗi sợ hãi…
 
Cả thế giới này là sân chơi của các con,
Cả vũ trụ này đang chờ đón các con,
Cả vũ trụ này cầu phúc cho các con,
Mừng các con trở về nhà.
Shlomo Shoham, 2010.



Tác giả 
Thẩm phán (đã nghỉ hưu) Shlomo Shoham là Ủy viên Vì các Thế hệ Tương lai đầu tiên và là cố vấn pháp luật cho Ủy ban Hiến pháp, Lập pháp và Tư pháp của Quốc hội Israel.
Shoham từng là giảng viên khoa luật của các trường đại học: Tel Aviv, Jerusalem và Bar-Han về các lĩnh vực liên quan đến nhân quyền và luật hình sự. Ông cũng dạy về trí tuệ cảm xúc trong chương trình MPA của Đại học Hebrew tại Jerusalem, và dạy thiền định cũng như năng lượng sinh học cho hàng ngàn người trên khắp thế giới.
Trong những năm gần đây, Shlomo là thành viên danh dự của Bertelsmann Stiftung, và đây là một phần nằm trong dự án viết cuốn sách này.
Shoham còn giảng dạy về lãnh đạo giáo dục hướng tới tương lai tại trường Cao đẳng Levinsky và về lãnh đạo toàn diện cho các giáo viên của trường Cao đẳng Reidman tại Tel Aviv.
Ông là người sáng lập ra Trung tâm Lãnh đạo Toàn cầu Bền vững, nơi đào tạo các nhà lãnh đạo giỏi, triển vọng, có tiềm năng tạo nên những thay đổi toàn cầu. Với nội dung cốt lõi của chương trình là về trí tuệ tương lai, trung tâm này đã giúp các nhà lãnh đạo tương lai trên khắp thế giới có được một cách tiếp cận toàn diện và thể hiện được vai trò lãnh đạo ở mọi cấp độ trí tuệ, thể chất, cảm xúc và tinh thần.
Những ai muốn bước lên “con đường kết nối với sứ mệnh của cuốn sách này” có thể liên hệ với cựu thẩm phán Shoham tại website của ông là FutureIntelligence.org, và cùng tham gia với ông ở vai trò là những người ủng hộ, các nhà tài trợ, những người đóng góp và các bên liên quan trong sáng kiến này.
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